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Lòn n6i dấu

( ì ầ n  ba th ậ p  kỳ qua.  kể  từ khi  T r u n g  Q uổc  thực  h iện  cải cách  

mớ cửa (1978) và hơn hai mươi năm từ khi Việt Nam tiến hành đối 
mói (1 986)  n h ữ n g  v ấ n  đ ề  l ien q u a n  đến  sở hữu và p h á t  tr iển  bền  

vững của mỗi quốc gia luôn được thực tiễn đặt ra một cách nóng 
bóng M ặ c  dù ỏ mỗi nước, trong từng  thòi kỳ k h á c  n h a u  n h ữ n g  vâ'n 

đồ Av b iếu  h ìộn  theo  n h ữ n g  cách k h á c  nh au .  N h ư n g ,  t ìn h  h u ố n g  

c lu ing  là ờ thời kỳ (lầu, khi mổi bát  đ ầ u  cai cách ,  mỏ cửa và dổi  
Ĩ11ÓL viộe c h u y ế n  dối nền  kinh t ế  từ độc tôn công  h ữ u  s a n g  da  

thành phần sel hữu dà khiên rho diễn đàn lý luận trỏ nôn SÔI động, 
híĩn l ian giai  ( loạn sau  kill mà (‘ác hình thức  sei hữu (ìã k h ắ n g  đ ịnh  

cIlíík* n h u n g  ưu thô  rõ r à n g  và  n ề n  k i n h  Lê th ị  t r ư ờ n g  đ a  v ậ n  h à n h

lôn^ 11 «H>

ơ  ịiìiìì đoạn lì lộn nay, có thế tính từ năm đầu tien cua thô ký 
XXL hang loạt những vân dế về kinh tế, xa hội, mỗi trường được 
tích tụ và n gày  một  trỏ n ê n  gay  gắt.  Đó là n h ữ n g  vân  dề  n h ư  bình  

dantf, cõng b ằ n g  xà hội, p h â n  hóa giàu nghèo, chênh  lộch về t r ìn h  
dỏ phát t nõn giữa c:A(' vùng, miền, eár tệ nạn xà hội, ỏ nhiễm mỏi 
trifífng. can kiệt tài n g u y ê n . . . .  Nói tóm ]ại. đ a y  là n h ữ n g  v ấ n  đề  về  

ỊtliMt t n ê n  l>ốn vững,  (‘h ú n g  (lang đòi hỏi phái gấ|)  rút (‘ó n h ữ n g  cáu  

trá lòi xác đ á n g  trước hết  vê phương  cỉiộn lý luận  C ù n g  lương  tự  
nlui trong  £>iai đoạn sỉậM \' n h iều  ('ông tr ình nghuni rứu. n h iề u  cuộc  

hộì th a o  kh oa  học đùỢr tỏ (‘hức. Co n h ữ n g  kiôn ịị\ỈUs n h ữ n g  ý 

iướng, luận  điếm. kiên nghị  cỉưỢ(* đe xuất  cho không  (‘hí n h ữ n g  vấn  
(lồ vố >(í lì fill m à  (’á rho n h ữ n g  van dồ vê phát  triổìì hôn v ữ n g  

Nluíntf khõng  phải  mọi vấn đề đểu đã được xem xót và giải <ỊUẽvô"t 
tnột đỏể

Mặc (lu có nhưng khác biột, nhưng Viộl Nam và Trung Quốc 
co nhiốu nét tương dồng trôn nhiều phương diện. Do vậy, việc 
nghiỏn cứu. tham khảo kinh nghiệm cúa nhau luôn luôn có ý
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nghĩa thiết thực đôi với mỗi nước. Điêu này cũng không phải là 
ngoại lộ dối với những văn đề về sở hữu và phát triển bền vững ỏ 
mỗi nước trong giai đoạn đối mới, cải cách và mở cửa hiện nay.

Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện 
Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc vốn đã có truyền 
thông vể quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học. Một trong 
những biểu hiện rõ nét là việc phôi hợp nghiên cứu và tô chức các 
hội tháo khoa học luân phiên đểu đặn ở mỗi nước VỚI lịch trình hai 
năm một lần vể những vấn dề chung mà hai bòn cùng quan tám 
Cuộc hội th áo  lần thứ  4 với c h ú  đề  vấn đề so  hữu K inh nghiệm  I 'lèi 
N am  và Trung Ọuocẩ trong quá trình  đỏi mới. cu I cách  Vít m ơ  cưa  đã d iễn  
ra tại thành phô Hồ Chí Minh tháng 10 - 2004. Cuộc hội tháo lần 
thứ 5 với chú đề Quan diêm pliát nỄiêiì khoa học Ví) xã hội hìii hoìi được tô 
chức tại thành phố Hạ Môn và Vũ Di Sơn. Trung Quốc vào tháng 9 
năm 2006. Một số  báo cáo của các cuộc Hội tháo dã đước công bố 
trên các tạp chí chuyên ngành. Nhưng, cho đốn nay. chưa có cuộc 
Hội thảo nào công hô' nội dung các báo cáo dưới dạng ký yếu

N h ậ n  th ấ y  n h u  cầ u  oúa thực tiễn ,  c h ú n g  tô) tậ p  hợp m ột  s ố  
bài v iê t  c ủ a  ha i  cuộc Hội tháo  nói trên  cho ra m ắ t  b ạ n  đọc ('Uốn 
sách Vấn đề  Ễsớ hữu vù p h á t triển bền vững ở Việt Nonì và Trung  
Quốc trong những năm đầu  thè kỷ XXI. Cuôn sách sẽ được in bằng 
cá hai thứ tiêng ó hai nước. Đây là sự cô" gắng của cá hai Viện Triết 
học Việt Nam và Trung Quốc. Đáng tiếc, vì nhiều lý đo khác nhau, 
chúng tôi chưa thê đưa vào đây toàn hộ cáo hán báo cáo. Môt vài 
luận điếm oúa các tác giả đã gây tranh luận trong các Hội tháo, 
nhưng trong sách này không thể thê hiện được các ý kiến ấy Đô 
đám báo tính lịch sứ cúa các Hội tháo chúng tôi giữ nguyên nội 
dung các bài viết và các dữ liệu có trong mỗi Hộ] tháo Vì thế  bạn 
đọc cần lưu ý khi sử dụng chúng. Do thòi gian ('huân bị rất khẩn 
trương nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất 
mong bạn đọc lượng thứ. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ ít nhiều giúp 
ích cho tất cá những ai đọc và quan tâm đến những ván dề được 
nêu trong cuôn sách.

PGS.TSKH. Lương Việt Hải

8



PHẦN 1

VẤN ĐỀ SỞ HỮU
{ H ội thảo tháng 10 - 2004)





VẤN ĐỂ SỞ HŨU Và  p h á t  t r i ể n  BRN VỮNG

ĐÓI MỚI Q UAN NIỆM  VÈ CH É Đ Ộ  SỞ  H Ũ U  
VÀ Ý NGHĨA CHIẾN Lược CỦA NO ĐÓI VỚI 
SỤ PH ÁT TRIÉN CỦA VỈỆT NAM  HIỆN NAY

Nguyễn Trọng Chuẩn <*>

Cuộc khùng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề, cực kỳ 
nguy hiểm và kéo dài trong nhiều năm đà buộc chúng ta 
phải tiên hành công cuộc đôi mới toàn diện đất nước, trong 
đó đôi mới quan niệm về sớ hữu nói chung, về chế độ và 
hình thức sớ hữu, về thành phần kinh tể nói riêng, là bước 
đột phá hết sức quan trọng, góp phần thay đối nhanh chóng 
diện mạo cua toàn bộ nền kinh tế và đưa đất nước ihoát khỏi 
cuộc khúng hoáng nghiêm trọng. Giờ dày, việc nhìn nhận 
lại tiến trình dổi mới nhận thức này, thực chất của sự đổi 
mới, ý nghĩa chiến krợc và cá những vướng măc, những rào 
can dang làm chậm nhịp độ phát trien của đất nước là nhiệm 
\ ụ cua cá giới lý luận và cua toàn xã hội.

Dã từng có một thời mà khi cứ nói đến sờ hữu tư nhân, 
kinh tế lư nhân là người ta nghĩ ngay đến đó là những thứ 
cần phái bị loại bó ngay và loại bó càng nhanh càng tốt đê 
sớm có chủ nghĩa xã hội. Thậm chí đà từng cỏ thời kỳ mà 
tính chất cua chu nghĩa xã hội ờ một nước còn được đánh

Ciiáo SU, Tiến sĩ, Viện tru ớn u Viên Triết học, Tôn lì biên táp Tạp chí Triết h ọ c , 

'I ruim tâm Khoa học Xà hội và Nhãn \ăn Ọuốc íĩia
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PHẦN 1-VẤN ĐỂ SỚ HỮU

giá qua tý lệ thành phần kinh tế tư  nhân và sở hữu tư nhân 
hiện đang tồn tại. Hơn thế nữa, chính cái tý lệ này cùng 
được coi là nhiệm vụ mà cuộc cách mạng xã hội chú nghĩa 
phai tiếp tục cai tạo. Người ta đã từng mơ ước và say sưa 
rao giáng về một nền kinh tế xã hội chú nghĩa “ trong sạch” , 
“thuần khiết” , một chủ nghĩa xã hội phát triển chí còn lại hai 
loại hình sớ hữu là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thê cùng 
với hai thành phần kinh tế là kinh tế nhà nước và kinh tế tập 
thể. Quan điếm mang tính phổ biến đó trong các nước xã hội 
chu nghĩa cũng đã từng là quan điếm thống trị ớ nước ta suốt 
một thời gian không ngắn. Quan điếm này đã bó qua những 
tiền đề hiện thực, hoàn toàn không tính đến điều kiện lịch sử
- cụ thể và khá năng của một đất nước đang ở trình độ rất 
thấp kém về nhiều mặt, nhất là chưa kinh qua sự phát triển tư 
bán chú nghĩa và nói chung, còn rất lạc hậu lại phải dồn mọi 
nguồn lực và khá năng cho công cuộc chống ngoại xâm.

Sau khi chiến tranh kết thúc, giang sơn thu về một mối, 
đáng lẽ phải tập trung huy động mọi nguồn lực, mọi khá 
năng có thể huy động được từ tất cá các thành phần kinh tế 
đè phát triển thì chúng ta lại thực hiện một cách giáo điều, 
duv ý chí công cuộc cải tạo mà thực chất là xoá bó các 
thành phần được coi là phi xã hội chú nghĩa nhằm thiết lập 
quan hệ sán xuất xã hội chú nghTa trên phạm vi cá nước. 
Trên thực tế (thậm chí cả trong lý luận), chúng ta đã không 
chú ý đến tư tường vô cùng quan trọng được C.M ác trình 
bày rõ trong Lời tựa cuốn Góp phần phê phán khoa kinh tế  
chính trị ràng, “ không một hình thái xã hội nào diệt vong 
trước khi tất cả những lực lượng sán xuất mà hình thái xà 
hội đó tạo địa bàn đầy đú cho phát triến, vẫn chưa phát triển,
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và những quan hệ sản xuất mới cao hơn, cũng không bao 
giờ xuất hiện trước khi những điều kiện tồn tại vật chất cúa 
những quan hệ đó chưa chín muồi trong lòng bản thân xã 
hội cũ”(l). Trái lại, chúng ta đã quá giáo điều tiếp nhận và 
thực thi triệt để một quan điếm cho rằng, quan hệ sán xuất 
phái đi trước m ở  đường cho lực lượng sản xuất phát triển. 
Do vậy, một hệ quả tất yếu đã xảy ra là các quan hệ sở hữu, 
các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế ngoài nhà 
nước và ngoài tập thể bị đối xử như là những vật cản đáng 
ghét cần phải xoá  bó và cải tạo để đảm bảo sự đi lên và sự 
thành công cúa chủ nghĩa xã hội .

Tại Đại hội IV (1976), Đảng Cộng sản Việt Nam yêu 
cầu, “đế xây dựng  làm chủ tập thế về kinh tế, phải xoá bỏ 
chế độ sớ hữu tư  bản chủ nghĩa và cải tạo chế độ sớ hữu cá 
thè cua nông dân và thợ thủ công, xác lập chế độ sở hữu xã 
hội chu nghĩa dưới hai hình thức: sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thê bằng những phương pháp và bước đi thích hợp; phải 
ra sức phát trien thành phần kinh tế quốc doanh ngày càng 
lớn mạnh; xây dựng nhanh chóng thành phần kinh tế tập thể, 
tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp và đưa nông nghiệp lên 
sán xuất lớn xã  hội chủ nghĩa” , về các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh, Đại hội V cúa Đảng (1982) tuy đã có sự 
nhận thức mới hơn, song vẫn tiếp tục khẳng định: “Đối với 
công nghiệp tư bản tư doanh, phải có chính sách và tổ chức 
tốt, vừa sứ dụng  vừa cải tạo dưới hình thức công tư hợp 
doanh hoặc các hình thức khác. Triệt để xoá bỏ thành phần 
tư bản trong thương nghiệp. Đối với tiểu công nghiệp, thủ

VÂN ĐỀ SỚ Hũu VÀ PHÁT TR1ẾN BEN v ũ n g  .

' 1 c.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, 1.13. Nxb Chính trị Ọuốc gia, Hà Nội, 1993, 
tr. 15-16.
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công nghiệp và các ngành dịch vụ, tùy theo đặc điểm cua 
từng ngành, nghề mà tố chức các hình thức làm ăn tập thế 
hay để kinh doanh cá thểế Chuyên dần những người buôn 
bán nhó không cần thiết trong lưu thông sang sán xuất và . 
các hoạt động dịch vụ khác. N hư vậy, trong một thời gian 
nhất định, ớ miền Bắc có ba thành phần kinh tế (quốc 
doanh, tập thế và cá thê), ở miền Nam còn năm thành phần 
kinh tế (quốc doanh, tập thể, công tư hợp doanh, cá thế và tư 
ban tư nhân)”“ ’.

Ke từ Đại hội VI trớ đi, quan điểm của Đ ang  Cộng sán 
Việt Nam về quan hệ sở hữu và về các thành phần kinh tế đã 
có những thay đổi cơ bán. Có thể nói rằng, đây yừa là kết 
quá rút ra từ thực tiền xây dựng đất nước theo quan niệm cù 
về xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là kết quả của sự nhận 
thức lại quan điếm của C.Mác về quan hệ sán xuất phái 
“phù hợp với một trình độ phát triển nhất định của các lực 
lượng sán xuất”(2). Ket luận lý luận quan trọng, mang ý 
nghĩa triết học mà Đại hội VI rút ra là “ lực lượng sán xuất bị 
kìm hãm không chỉ trong trường họp quan hệ sản xuất lạc 
hậu, mà cá khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, 
có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực 
lượng sán xuất”(3).

Từ chỗ lúc đầu (Đại hội VI) chỉ thừa nhận nền kinh tế 
có 5 thành phần (trừ tư bản thương nghiệp) đến chỗ “phát 
triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đụi biêu toàn quốc lần thứ y, 1.1. 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1982, tr 67.
(2)C.Mác và Ph ĂnggheR Sđd., 1.13, tr. 15.
(ỉ?) Dảng Cộníĩ sản Việt Nam Văn kiện Đai hôi đai biêu toàn quốc ỉần thứ Vỉ Nxb 
Chính trị Quốc gia, lỉà Nội, 1987, trễ57
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theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chu nghĩa” (Đại hội VII - 1991), “nắm  
vũng định hướng xã hội chủ nghĩa trong việc xây dựng
nền kinh tế nhiều thành phần” và “thực hiện nhất quán, lâu 
dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần”(l) (Đại hội VIII - 1996) là một bước tiến dài trong lĩnh 
vực nhận thức và tổng kết thực tiễn nhũng thành tựu của công 
cuộc đổi mớiề

Đặc biệt, Đại hội lần thứ IX của Đáng (2001) đã nêu ra 
một nhận thức mới về vấn đề sở hừu khi khang định: “ Kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chú nghĩa có nhiều hình 
thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà 
nước giừ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế 
tập thể ngày càng trở thành nền táng vững chắc” và “ từ các 
hình thức sờ hữu cơ bán: sở hữu toàn dân, sứ hữu tập thê và 
sơ hữu tư nhân  hình thành nhiều thành phần kinh tế với 
nhừng hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn 
hợp” .

Việc thừa nhận nhiều hình thức sớ hữu và nhiều thành 
phần kinh tế; coi “kinh tế cả thê, tiêu chú cá ở nông thôn và 
thành thị có vị trí quan trọng lâu dài1'; “khuyến khích phát 
triển kinh tế tư bản tư nhân rộng rãi trong những ngành nghề 
sản xuất, kinh doanh mà luật pháp không cấm ” ; “phát triển 
đa dạng kinh tê tư bản nhà nước” ; “ tạo điều kiện đê kính tế 
cỏ von đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi” ; “chú trọng 
phát triến các hình thức tổ chức kinh doanh đan xen, hỗn hợp

111 Dan ti Cộng sán Việt Nam. Văn kiện Dại hội đại biếu toàn quắc lần thứ VIII. Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 91.

Đáne Cộng sản Việt Nam. Văn kiên Đai hội đai hiểu loàn quắc lằn thứ IX. Nxb 
Chính tri Quốc ma, Hà NỘI, 2001. tr, 87, 96

VẤN ĐỂ SỞ Hũu VÀ PHÁT TRIỂN BEN vũng...
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nhiều hình thức sở hữu”(l) thể hiện rất rõ ý nghĩa chiến lược, 
lâu dài và nhất quán của đường lối phát trien đất nước của 
Đảng Cộng sán Việt Nam kế từ khi bắt đầu quá trình đổi mới.

Chính sự thừa nhận trên đây của Đảng về vị trí quan 
trọng lâu dài cúa kinh tế tư nhân, kể cả tư bán tư nhân và 
các thành phần kinh tế khác cùng nhiều hình thức sớ hữu, 
đang tác động không nhỏ, sẽ góp phần làm thay đoi quan 
niệm cúa một số người đã cố bám giữ những gì đã lỗi thời 
và hiện thời vẫn đang tiếc nuối nền kinh tế chỉ có hai loại 
hình sớ hữu, đang lo sợ mất đi cái thứ chú nghĩa xã hội vốn 
rất thiếu sức sống, xơ cứng và không có khả năng chứng tỏ 
ưu thế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Điều chúng tôi muốn lưu ý ở đây là, trong khi nhận ra 
những điều thiết yếu trong quan điếm của Đ ảng  về “vai trò 
chú đạo trong nền kinh tế” cúa kinh tế nhà nước, của sớ hữu 
toàn dân, về “vị trí then chốt” của doanh nghiệp nhà nước 
thì đáng tiếc là cách hiểu về tính chất “chủ đạo” , về vị trí 
“then chốt” đôi khi thiên về hình thức, mà trước hết là về số 
lượng và về quy mô, lấy quan niệm mô hình kinh tế xã hội 
chủ nghĩa lý tưởng trong tương lai làm cH* dựa, không phải 
là hiếm. Cách hiểu này đã dẫn đến chỗ tU( ng rằng cố nắm 
giữ được càng nhiều các lĩnh vực kinh tế và sản xuất kinh 
doanh, các xí nghiệp và cơ sở sản xuất vào tay nhà nước thì 
càng đảm báo sự vững chắc của chủ nghĩa xã hội. Hậu quả 
ai cũng thấy là khu vực kinh tế thuộc sở hữu toàn dân, sớ 
hữu nhà nước măc dù đươc đầu tư  rất lớn, đươc ưu tiên♦ « ' • 
nhiều mặt và tuy có những đóng góp không thể chối cãi,

(l) Đảng Công sản Việt Nam. Sđd., tr. 98-99.
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nhưng hoàn toàn không tương xứng, thậm chí còn rất xa với 
với khả năng, với sự đầu tư to lớn đó trong nhiều năm qua. 
Hiệu quá sản xuất thấp, tình trạng lãng phí, tham nhũng 
nặng nề làm thất thoát vốn rất lớn từ kinh tế nhà nước và sở 
hừu toàn dân là điều đã được thừa nhận rộng rài nhưng lại 
chưa được chừa trị một cách có kết quả.

Trước thực trạng đó, có ý kiến cực đoan cho rằng, cần 
tư nhân hoá triệt để toàn bộ nền kinh tế, cần thay đổi toàn bộ 
quan hộ sớ hữu.

Phải chăng có thể làm như vậy trong điều kiện cụ thế 
cua nước ta?

Câu tra lời chí cỏ thê là không.

Trước hết, trong thế giới hiện đại, các nền kinh tế đều 
co kinh tế nhà nước và sớ hừu toàn dân.

Thứ nữa, đối với chúng ta, kinh tế nhà nước và sở hữu 
toàn dân là cơ sơ, là chồ dựa quan trọng giúp cho sự điều hành 
và chi phối các hoạt động kinh tế vì lợi ích cua toàn dân.

Thử ba, đày là bộ phận quan trọng đế giữ đúng được 
định Inrớng, đảm báo sự phát trien ôn định cua đàt nước 
thòng qua các lĩnh vực then chốt.

Vuv nhiên, trong khi chú trương coi kinh tế nhà nước 
\ à sớ hữu toàn dân đóng vai trò chú đạo thì cùng cần khách 
quan và tinh táo đê nhận ra rằng, trong điều kiện cua chúng 
ta hiện nay và cá trong một thời sian còn rất dài, vai trò 
dộng lực của sớ hữu nói chung và sở hữu tư nhân nói riêng 
là vô cùng lớn. Bời vì, sớ hữu có quan hệ rất mật thiết với 
lựi ích, mà như C.Mác nói, “ tất cá cái gì mà con người đấu

: V v .  9 1 5 C
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tranh đế giành lấy, đều dính liền với lợi ích cua họ”(I). Có 
được quyền sơ hữu và được chiếm hữu trên thực tế có nghĩa 
là sẽ có được lợi ích và mọi người sẽ cổ gắng  phấn đấu vì 
lọi ích đó. Vai trò động lực của sớ hữu bộc lộ rõ trước hết là 
ơ trong mối quan hệ này.

Chúng ta chù trương kinh tế nhà nước là chủ đạo; kinh 
tế nhà nước và kinh tế hợp tác xã dần dan trớ thành nền tảng 
cua nền kinh tế quốc dân nhưng không nên coi chí có những 
hình thức nàv mới là kinh tế xã hội chú nghĩa  còn các hình 
thức khác là phi xà hội chủ nghĩa. Bới vì, nêu chúng ta lây 
tiêu chí định hướng xã hội chủ nghĩa là dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chu, văn minh; về lực lượng 
sán xuất phai khai thác mọi nguồn lực, t rong  dó nội lực là 
quyết định, đảm bảo sự phát triển bền vừng; quan hệ sán 
xuất phù hợp với trình độ phát triên nhất đ ịnh cua lực lượng 
sán xuất, mọi thành phần kinh tế đều bình đang  tnrớc pháp 
luật, được tự do cạnh tranh lành mạnh; về m ặt  xã hội phái 
đám báo thực hiện dân chú và công bằng, đời sống cùa mọi 
thành viên được nâng cao, mọi người được làm giàu chính 
đáng thì tất cá các thành phần kinh tế đều là bộ phận của 
nền kinh tế quốc dân định hướng xã hội chu nghĩa.

Do đó, tuyệt đối không nên phân biệt đối xứ mang tính 
kỳ thị đối với kinh tế tư nhân và sớ hữu tư  nhân. Trái lại, 
phái tôn trọng nó, bới vì chính sớ hữu tư nhân chửa trong nó 
động lực cá nhân mạnh mẽ nhất, có tác dụng  kích thích to 
lớn đổi với hoạt động san xuất, kinh doanh của con người. 
Bên cạnh đó, cùng cần thừa nhận một sự thật là, động lực cá

c  Mac và Ph Ảnauhen.SJJ, t.], tr 109
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nhân dựa trên cơ sở sở hữu tư nhân và lợi ích cá nhân là một 
thuộc tính bán năng của con người sẽ còn tồn tại lâu dài. 
Nếu biết sứ dụng  động lực này cho thật tốt thì sẽ rất có lợi 
cho công cuộc phát triển kinh tế nói riêng và cho sụ nghiệp 
xây dựng đất nước nói chung.

Ưu thế rõ rệt cúa sở hữu tư nhân so với sớ hữu tập thể 
và sơ hữu nhà nước còn là ờ chồ, hai loại sở hữu này dễ dẫn 
đến tinh trạng giảm động lực, dễ trớ nên vô chu khi điều 
hành và kiếm soát kém, trong khi đó thì sớ hữu tư nhân của 
các cá nhân, cả trong kinh tế cá thể lẫn khi đưa vào sử dụng 
chung, đều được giám sát tốt hơn và khá năng làm chủ cũng 
cao hơn, hiệu quá hơn. c ầ n  khẳng định rằng, trong điều kiện 
nước ta hiện nay, thừa nhận sớ hữu tư nhân, khuyến khích 
phát triên kinh tế tư nhân hoàn toàn không mâu thuẫn với 
tlịnli huớng xã hội chú nghĩa.

Khi chúng ta đã chấp nhận như vậy thỉ một kết luận lôgíe 
khác sẽ dược rút ra là mọi công dân đều dược tự do sản xuất, 
kinh doanh tron2 . khuôn khổ pháp luật, trong phạm vi các lĩnh 
vực mà luật pháp không cấm. Điều này cũng có nghĩa là quyền 
dân chu cua công dàn được thực thi trong thực tế chứ không phải 
chi là lý thuyết đơn thuần. Suy rộng ra, điều dó cỏ nghĩa là 
không chi các côn2  dân bình thường dược tự do tiến hành các 
hoại độna sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, mà 
các clànụ vicn khỏne thể đứng ngoài cuộc; họ cũng phái là những 
nuirời lích cực. dầu tầu. gương mẫu cả trong lĩnh vực này. Sinh 
ihời. C hú tịch llồ Chí Minh dã từng yêu cầu, "đảng viên đi 
trước, làng nước theo sau”, nghĩa là đảng viên phải nêu gương 
cho quần chúng. Dĩ nhiên, người đảng viên tiến hành các hoạt 
dộng kinh tế vừa phải tuân thủ pháp luật, vừa phải tuân theo
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nhữna quy định riêng của Đảng đối với dảnũ vicn. Có iẽ dây là 
khâu mắc nhất hiện nay và đang cần một cách nhìn mới. một sự 
sửa đổi và bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn dann 
biến động hết sức nhanh chóng, nhất là những quv dịnh quá lạc 
hậu đang cản trớ sự năng động của đội ngũ những đảng viên có 
đầy đủ năng lực và điều kiện làm kinh tế, góp phần thúc đấv sự 
phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

C uộc sống đã chứng  tỏ sự đúng  đắn trong  quan điểm 
cùa Đ áng  C ộng  sản Việt N am  về sở hữu và về các thành 
phần kinh tế. Tính chất  đúng  đắn đó không  phải đạt được 
ngay một lúc. Quan điêm về vấn đề này là kết quả của một 
quá trình nhận thức, thế nghiệm , sửa đổi, bổ sung và vẫn 
đang được tiếp tục hoàn thiện. M ột khi đã nhận thức được 
vai trò động  lực cúa sở hữu thì sự thực thi nó trong thực tế 
sẽ có tác động rất lớn đến mọi hoạt động  kinh tế cúa đât 
nước nói riêng và của toàn bộ đời sống  xã hội ta nói chung.
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VẤN ĐỂ SỞ HỮU VÀ PHÁ I' TRIỂN BỀN v ũ n g .

ĐÓI MỚI VÊ SỞ HỮU Ở VIỆT NAM: 
MỘT SÓ C ơ  SỞ LÝ LUẬN• 9

Phạm Văn Đức (,)

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, bắt đầu bằng đổi 
mói tư duy mà (rước hết là tư duy kinh tế, đang thu được những 
thành tựu đáng phấn khới. *1'ừ một nước nông nghiệp có nền kinh 
1C phát trien chậm, thường xuycn phải nhập lương thực, Việt 
Nam dã trớ thành nước có sự phát triển năng động trong khu vực 
\ới tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối cao. Để có được 
thành tựu như vậy. phải kể đến những đổi mới trong lĩnh vực 
kinh tổ mà theo chúng tôi, một trong những đổi mới quan trọng 
nhất là (lòi mới về sớ hữu. Chính những đổi mới đó đã tạo động 
lực cho nền kinh lế, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển và 
làm cho nền kinh tế trở nên năng động.

Trước hết, chúng tôi xin điểm qua một số đổi mới quan 
trọng trong lĩnh vực sớ hữu. Sở hữu, như mọi người đều biết, là 
vấn đồ cư bản của mọi cuộc cách mạng. Vì vậy, ngay từ Đại hội 
UI cua Dảngẵ việc cải tạo hệ thống các quan hệ sản xuất cũ thành 
quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa với 2 hình thức sở hữu 
chu ) cu là sứ hữu toàn dân và sở hữu tập thể, đã được thực hiện. 
Hai hình thức sở hữu này là cơ sở để xây dựng và phát triển

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thư ký Hội đồng Khoa học, Viện Triết học, Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.
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PHẦN I VẤN ĐẺSỎHŨU

thành phần kinh tế xã hội chú nghĩa. Cho dến trước Dại hội VI 
(năm 1986), nền kinh tế Việt Nam vẫn chi có hai thành phàn 
kinh tế chủ yếu - đó là kinh tế xã hội chú nghĩa (kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thể) và kinh tể phi xà hội chú nahĩa (kinh tế 
cá the. tiếu chú). Trong thời gian này. chúng ta dã tập trune chú 
trọng, tạo mọi điều kiện để phát triển các thành phàn kinh té xã 
hội chú nghĩa, cải tạo, hạn chế để di đến xoá bỏ dần các thành 
phần kinh tế phi xã hội chù nghĩa.

Nhưng, bắt dầu từ Đại hội VI và sau này là các Dại hội VII. 
VIII và IX, Đáne, Cộng sán Việt Nam đã chú trương da dạng hoá 
các hình thức sớ hữu với nhiều thành phần kinh tế khác nhau. 
Các thành phần kinh tế được hình thành trên cư SỪ cua ba hình 
thức sở hữu cơ bản là sớ hữu toàn dãn. sớ ình/ tập thê và sớ hữu tư 
nhân. Các thành phần kinh tế bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể. kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bán 
nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Diều quan trọng cần nhấn mạnh là ớ chỗ. nếu như trước 
đây, các thành phần kinh tế chủ yếu được xây dựng trên cơ sớ 
của sớ hữu toàn dân và sở hữu tập thể thì hiện nay, nhiều thành 
phần kinh tế được xây dựng và phát triển trên cơ sở của sớ hữu 
tư nhân hoặc sở hữu hồn hợp về tư liệu sản xuất. Dâ> là một dối 
mới quan trọng góp phần làm nên thấng lợi cùa công cuộc đổi 
mới đất nước.

Thêm vào đó, những chủ trương, chính sách đối với các 
thành phần kinh tế qua các đại hội có sự thay đối lớn hoặc căn 
bản. Chẩng hạn, từ trước đến nay, chúng ta luôn khảng định kinh 
tế nhà nước phái giữ được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc 
dân, nhưng hiện nay. vai trờ chù đạo dó dưực hiếu một cách cụ 
thể hơn, có nội dung xác thực hơn và không còn được hiểu là
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kinh tế nhà nước phái chiếm một tỷ lệ lớn trong nền kinh tế quốc 
dân: rằniĩ nó phái được củng cố và phát triển trone. những ngành 
và lĩnh vực trọne, yếu, phải làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trưởng 
kinh tế và giái quyết các vấn đề xã hội. phải là lực lượng vật chất 
quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng vĩ mô nền 
kinh tế. tạo nên nền tảng cho chế độ mới, V.V.. Đáng cũng đã chủ 
trương thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sớ hữu đối với các 
doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm 100% vốn: sáp nhập, 
giái thể. cho phá sán những doanh nghiệp hoạt động không có 
hiệu quá. V.V..

Sone, cái đổi mới căn bản được thế hiện ở chú trương, 
chính sách đối với các thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư 
nhàn. Nếu như thời kỳ trước đổi mới, thành phần kinh tế tư bản 
lư nhân bị xoá bỏ, thành phần kinh tế cá thể bị cái tạo và thu hẹp 
dần thi từ sau Đại hội VI đến nay, Đảng ta không ngừng thay đổi 
chu trương, chính sách theo hướng khuyến khích, hồ trợ các 
(hành phàn kinh tế đó phát triển. Chẳng hạn, trong Chiến lược ổn 
(lịnh và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Đáng đã khẳng 
định: "Mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, đitợc 
hao hộ quyền sớ hữu và thu nhập hợp pháp... Mọi đơn vị kinh tế 
không phân biệt quan hệ sở hữu đều hoạt động theo cơ chế tự 
chù kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau bình đắng trước 
pháp ỉuậr0). Những tư tưởng trên đây dã được Dại hội IX của 
Dáng tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong chủ trương phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền 
kinh lố dó. ”eáe thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật 
dcu là bộ phận cấu thành quan trọng cùa nền kinh tế thị truờng

VÀN ĐỂ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BEN v ũ n g . ..

'1 Dang Cộng sàn Việt Nam. Chiến lược ôn định và phái Iriẽn kinh lé - xã hôi đến 
năm 2000 Nxb Sự thật. Hà Nội. 1991, tr. 8.
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dịnh hirớntĩ xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài. hợp tác và 
cạnh tranh lành mạnh...""1: “ Tiếp tục thực hiện nhất quán chu 
trirơne phát triển mạnh các thành phần kinh tế: xoá bó phân biệt 
dối xử; tạo môi trường dầu tư kinh doanh bình dẳne. minh bạch, 
ồn định chính sách Ihông thoáng và thuận lợi hơn. đám báo 
quyền của mọi người dân được tự do kinh doanh trong những 
ngành nghề mà pháp luật không cấm” .

Chúng ta cũng có thế kể ra nhiều thành tựu cụ thế hơn xuníi 
quanh việc đổi mới về sở hữu. Những kết quá cụ thể do những 
thành tựu dó mang lại là rất lớn và đã được khảng dịnh. Đó chính 
là cơ sớ thực tiễn để khảng định công cuộc đổi mới nói chung và 
đổi mới về sớ hữu nói riêng là đúng đắn. v ấn  đề đặt ra chính là ớ 
chồ, vậy cơ sở lý luận để dẫn tới những đổi mới căn bản quan 
niệm về sớ hữu trong thời gian qua là gì?

Trước hết, cơ sở lý luận để dẫn tới sự thay đổi quan niệm 
về sở hữu đó là sự đổi mới quan niệm về chủ nghĩa xâ hội và 
quan niệm về thời kỳ quá độ lèn chủ nghĩa xã hội.

Trước đây, quá độ lên chủ nghĩa xã hội mặc dù được quan 
niệm là một thời kỳ lâu dài, gian khổ; song, cái lâu dài, gian khố 
đó cũng chí dược hạn định trong vài ba kể hoạch 5 năm. Trong 
Ihời gian đó. những cái không phải là chủ nghĩa xã hội. những 
cái là “tàn dư của xã hội cũ” sẽ được xoá bó một cách nhanh 
chóng. Chỉ sau vài kế hoạch 5 năm, Việt Nam sẽ có ngay chủ 
nghĩa xã hội.

111 Dảna Cộng sàn Việt Nam. Văn kiên Đại hôi đai biểu toàn quắc ì ồn thứ IX  Nxb 
Chính tri Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 95 - 96.

Đàng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hôi nghi lần thứ chín Ban Chấp hành Truní’ 
ương khoú IX. Nxb Chính trị Ọuốc gia, Hà Nội. 2004, tr. 80.
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Song, qua thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ớ Việt Nam 
và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là thực tế của những năm 
dồi mới, chúng ta ngày càng nhận ra rằng, quá độ lên chú nghĩa 
xã hội là thời kỳ vô cùng khó khăn và gian khổ. Không ai có thế 
xác định một cách chính xác độ dài của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội là bao nhiêu năm. Bởi vì, độ dài của thời kỳ đó 
không chỉ phụ thuộc vào điểm xuất phát của từng nước, mà còn 
phụ thuộc vào chiến lược phát triển và bước di cụ thể của mồi 
nước, về mặt phương pháp luận, chúng ta chỉ cỏ the nói được 
rằng, thời kỳ quá độ là rất dài và có thể kéo dài đến 100 năm. 
Trong thời gian dó. chúng ta phải sứ dụng những cái không phải 
là của chú nghĩa xã hội như những bước trung gian quá độ để 
phát trien sản xuất, tạo công ăn việc làm. nâng cao đời sống của 
nhân dân lao động.

Thêm vào đó. trong thời kỳ đối mới, quan niệm thế nào là 
cliii nghĩa xã hội cũng dần dần được sáng tỏ hơn. Như chúng ta 
đêu hiêt, trước đây, chủ nghĩa xã hội thường được quan niệm với 
các đặc trưng cụ thể trong sự so sánh với chủ nghĩa tư bán. 
Chang hạn, nếu như trong chú nghĩa tư bản còn tồn tại chế độ tư 
hữu, còn tồn tại tình trạng người bóc lột người thi trong chú 
nghĩa xã hội, chế độ tư hữu sẽ bị thủ tiêu và được thay thế bàng 
chế dộ công hữu; tình trạng người bóc lột người, dân tộc này áp 
bức dân tộc khác sẽ không còn tồn tại, V.V.. Đó chính là những 
đặc trưng cúa chủ nghĩa xã hội đã được các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác - Lênin dự báo khi so sánh với chủ nghĩa tư bản. 
Nhưng "các đặc trưng đó lâu nay thường được chúng ta hiểu như 
những cái dứt khoát sẽ cú, trong khi đó, sự thực, các đặc trưng 
ấy hầu hết được C.Mác và Ph.Ảngghen trình bày dưới dạng các 
khá nâng, các tiên đoản về các sự biến tương lai”(l).

VẤN ĐẾ SÒ HŨU VÀ PHÁT TRIHN b ề n  VÎJNG .

111 Lê Hữu Tầng. Chú nghĩa xã hội lừ lý luận đến thực liễn. Những bài hoc kinh 
nghiêm chu yếu. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà NỘI, 2003. tr. 29.
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Tuy nhiên, bên cạnh cách hiểu về chú nghĩa xã hội với các 
dặc tririm cụ thể. tronti quan niệm của các nhà kinh dicn cùa chu 
imhTa Mác - I.ênin còn có cách hiểu khác về chu nụhĩa xã hội.

c  ^  4

coi dó là một xã hội phát trien cao hơn và tốt dẹp hơn chứ ntilìĩa 
tư hán. Diều dó được thể hiện ớ chỗ. khi đưa ra quan niệm ve 
thời kv quá dộ. C.Mác chủ yếu nói về thời kỷ quá dộ từ chú 
nehĩa tư bán sane xà hội cộng sản, còn hầu như không nói tới quá 
độ từ một nirức tiền tư bản lên xã hội cộng sản, hoặc nếu cỏ nói 
thi xem dó như một trường hợp ngoại lệ, một trường hợp của "sự 
phát triển rút ngắn" hết sức hiếm hoi. Vì thế, không phải ngẫu 
nhiên mà khi so sánh giữa chủ nghĩa tư bản và chú nghĩa xã hội. 
ông hầu như không so sánh cơ sở vật chất cùa hai xã hội dỏ. Bới 
vì, trono, quan niệm cùa ông. chủ nghĩa tư bán đã chuẩn bị đầy đù 
cơ sớ vật chất cho chủ nghĩa xã hội rồi. Xét về trình độ, cơ sở vật 
chất của bàn thân hai xã hội này không có gì khác nhau.

Ke thừa quan niệm trên dây của c. Mác, ớ Việt Nam, Hồ 
Chí Minh đã dưa ra nhiều quan niệm giải thích một cách vắn tắt 
thực chất cửa chu nghĩa xã hội. Trong các hài viết của Người, 
chúng ta có ihể tìm thấy một số quan niệm tiêu biếu về chủ nghĩa 
xã hội. như "Xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh 
thần ngày eàniì tốt"; “mọi người dàn được ăn no, mặc ấm, suna 
sướng, tự do”; “mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học 
hành tiến bộ”; “tất cá mọi người, các dân tộc ngày càng no ấm. 
con cháu chúng ta ngày càng sung sướng"; “nhân dân lao động 
thoát khỏi nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn, việc 
làm, dược ấm no và sống một đời hạnh phúc"; "chủ nghĩa xã hội 
làm sao cho dàn giàu nước mạnh,,(l).

lh HỒ Chí Minh. Tuàn tàpẩ Nxb Chính trị Quốc liia, Hà NỘI, í 10, tr 591,1.8, tĩ.3%, 
t 10, tr 97,317, 17, t 8. tr 226.
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Ke thừa các quan niệm trên đây cùa Hồ Chí Minh, trong 
Văn kiện I lội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII và 
Văn kiện các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và lần thử 
IX. Dáng Cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu là phấn đấu xâv 
dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, 
dàn chủ. văn minh*'(l>. Đó cũng là căn cứ để chúng ta xác định 
thế nào là đủng định hướng xã hội chủ nghĩa. Áp dụng vào vấn 
đề sứ hữu, chúng ta có thể nói ràng, chủ trương đa dạng hoá các 
loại hình sớ hữu, cho phép nhiều thành phần kinh tế tồn tại và 
phát triển là một chủ trương đi đúng định hướng xã hội chú 
nehĩa. Theo chúng tôi, đó là cơ sở lý luận thứ nhất cho sự thay 
dối quan niệm về sở hữu ớ Việt Nam.

Thứ hai, cơ sớ của sự đổi mới quan niệm về sớ hữu là sự 
thay dổi từ quan niệm sớ hữu chủ yếu là mục dich sang quan 
niệm coi sơ hữu vừa Ici mục đích vừa là phươnẹ tiện. Mục dich 
và phương tiện là một cặp phạm trù triết học quan trọng, Mục 
đích chính là cái mà con người cần hướng tới, còn phương tiện là 
cái mà nhờ dó con người có thể đạt tới mục đích. Mục đích là dự 
kiến trong ý thức con người về kết quả nhằm đạt được bằng hoạt 
dộng cua mình. Với tính cách là động cơ trực tiếp, mục đích 
hướng dẫn, điều chính mọi hoạt dộng. Trong khi hiểu hiện mặt 
tích cực của ý thức, mục đích phải phù hợp với những quy luật 
khách quan, với khả năng thực tế của thế giới xung quanh và của 
bán thân chú thể. Mục đích có thể được thực hiện bằng nhiều

VÂN ĐẾ SỜ Ilũtl  VÀ PHÁT TRIEN BEN v ũ n g ..

(1) Xem Đang Cộng sán Việt Nam. Vãn kiện Hội nghi đai biêu toàn quốc giữa 
nhiêm kỳ khoá 17/. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 26; Văn kiện Đại hội 
íỉai hiCỉi toàn iỊiídc Ịíỉtỉ thử í ’/// Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr, 19, 80; 
Vãn ktèn Dai hỏi âưt biêu toàn quốc lần ỉhử ỈX. Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr 22
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plurơiiíi tiện (biện pháp) khác nhau tuỳ thuộc điều kiện cụ the 
tìrne nưi. từng lúc (l).

Trong thực tế, đôi khi con người vẫn nhầm lẫn mục dich 
với phươna tiện. Sự nhầm lần giữa mục đích và phươns tiện sẽ 
dẫn đến những hậu quả không tốt cho hoạt động thực tiền. Tuy 
nhiên, diều khó khăn là ở chỗ, giữa mục dich và phương tiện 
nhiều khi không có một ranh giới rõ ràng. Cái là mục đích trong 
quan hệ này lại là phương tiện trong quan hệ khác; có cái vừa là 
mục đích lại vừa là phương tiện. Chang hạn. khi chúne ta nói 
ràna, con người vừa là mục liêu vừa là động lực của sự phát triển 
kinh tế - xã hội thì điều đó cũng có nghĩa ràng, con 11 g ười vừa là 
mục đích của sự phát triển kinh tế - xã hội, mọi sự phát triển 
kinh tế - xã hội phải hướng vào việc nâng cao chất lượng người: 
nhưng đồng thời, với tư cách là động lực cùa sự phát triển kinh 
tế - xã hội thì chính con người lại được xem là phương tiện đê 
tạo ra sự phát triển - kinh tế xã hội đó. Tương tự như vậy, trong 
những năm gần đây, chúng ta thường khẳng dịnh ràng, dân chủ 
vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Với tính 
cách là mục tiêu, dân chủ thể hiện trình độ văn minh của sự phát 
triển xã hội. dỏ là cái đích mà xã hội ta cần phải hướng tới. 
Nhưng mặt khác, việc thực hiện dân chú lại là phương tiện hữu 
hiệu để phát huy mọi sáng kiến của đại đa số quần chúng nhân 
dàn lao động trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới; dồng thời, là 
biện pháp hữu hiệu để chống lại một số tệ nạn xã hội đang cản 
trở sự phát triển của xã hội ta, như nạn quan liêu, tham nhũng, 
cửa quyền, V.V..

(l) Xem: Từ diên Bách khoa Việt Nam% 1.2. Nxb Từ điển Bách khoa. Hà Nội. 2002, 
ir.64
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Chúng ta hàv trở lại vấn đề sờ hữu. vấn  dề sở hữu trong 
cuộc cách mạníỉ nhằm lật đố chế độ phong kiến và đánh đổ đế 
quốc xâm lược dúng là vấn đề cơ bán. Thêm vào đó, việc xây 
dựníi một chế độ tiến hộ làm cơ sở nhằm thú tiêu mọi áp bức bóc 
lột, tạo lập sự bình đăne. hữu nghị giữa các dân tộc là mục đích 
của sự phát triển xã hội. Song mặt khác, bản thân các hình thức 
sở hữu lại là hình thức biêu hiện và bị quy định bởi trình dộ phát 
trien cua lực lượng sản xuất. Điều đó có nghĩa là. nếu các hình 
thức sớ hữu mà phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sán 
xuất thì nỏ sẽ thúc đáv lực lượng sản xuất phát trien; còn trong 
Irưừne hợp nmrực lại, nỏ khôtm những không cỏ tác dụne. thúc 
đà\. mà còn cán trở sự phát triển của lực lượng sản xuất. Với ý 
nghía dó. sơ hữu lại là phtrưMỊ tiện de phát triền lực lượng sán 
xuất Diều này. theo chúng tôi. dặc biệt quan trọng đối với những 
nước chưa trái qua giai doạn phát triển tư bàn chú nghĩa thực 
hiện (ỊIÚ Ì dỏ rút nẹắn đi lên chú nghĩa xã hội.

ĩ)» khỏne hiểu dược sớ hữu vừa là mục đích vừa là phương 
tiện, hoặc quá nhấn mạnh đốn khía cạnh mục đích của việc xâ\ 
dựnu chế độ công hữu về tư liệu sán xuất, trona thời kv trước đổi 
mới, diúim ta đã tập trung xây dợm» chế (lộ cônu hữu (lưới hai 
hình tliửc là sở hữu toàn dân và sứ hữu tập thế. Một số người còn 
quan niệm rầiiíỉ. càng cỏ nhiều hợp tác xã càns cỏ nhiều chù 
nghĩa \ã  hội. Vì vậy. khi Dang ta chú trươnii thực hiện "khoán 
10". iiiái tán các hợp tác \ã  thì khônu ít người cho ràn li, làm như 
vậ\ là \oá chú nghĩa xã hội. Với cách nehĩ như \ ậ \ .  họ đà vô 
hình irunti đồns nhất chú nghĩa xã hội với một hình thức sớ hữu 
cụ thè. dó là sớ hữu tập thế. Trong khi dó. thực ra. sứ hữu tập thế 
chi là một phương tiện dê phát trien lực lượng sản xuất mà thôi. 
Khi plurơne tiện đó không phù hợp với trình độ phát triển của

\ ềẤN Đf1 Sơ  IlfJU VÀ PHÁT TRIỂN BliN VŨNG .
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lực lưựna sán xuất, không dáp ứng dược ycu cầu phát triển cua 
lực lượn2  sàn xuất thì tất vếu nó phải được thav thế hàne một 
phirưnu tiện khác, phù hợp hơn.

Son ti. bát dầu từ Dại hội VI đến nay. cùng với sự dối mới 
tư duy kinh tế. quan niệm về sở hữu từng bước cời mỡ hơn» như 
dã trình bày ớ trên. Nhận dịnh rất quan trọna. mana tính khái 
quát rất cao về mặt lý luận cùa Đại hội VI - “Lực lượng sán xuất 
bị kìm hãm khỏne chỉ trong trườne hợp quan hệ sản xuất lạc hậu. 
mà cá khi quan hệ sản xuất phát triển không đồim bộ. có những 
yếu tố di quá xa so với trình độ phát triên cua lực lưựne san 
xuất""1- có liên quan chú yếu tới vấn đề sớ hữu.

Xuất phát từ nhận dịnh đó. kế từ khi dối mới dến nay. các 
chính sách cụ thế đối với các loại hình sớ hữu và các thành phần 
kinh tế trớ nên tliôna, thoáng hơn và ngày eànii dirợc hoàn thiện. 
Các loại hình sớ hữu. các thành phần kinh tế đều dược xem là bộ 
phận hựp thành của nền kinh tế thị trường định hưởng xã hội chú 
ntìhĩa. Tất cá các loại hình sớ hữu đều là những pliưưng tiện dế 
dạt tới mục tiêu là xây dựng một nước Việt Nam dàn giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chú, văn minh, như dã được xác 
(lịnh trone các dại hội aần đây của Dánc.

Sonu. nếu các loại hình sớ hữu. dặc biệt là sớ hữu tư nhân, 
chi là plurưne tiện để đạt đến mục tiêu là xây dựng chú nghĩa xà 
hội thi phái chăng việc sử dụng phương tiện dó chí mang tinh 
nhất thời và trona một thời eian ngắn, sở hữu tư nhân SC bị thay 
thế hoặc bị xoá bỏ? Nói cách khác, việc khuvến khích và cho• 7 T J

phép sứ hữu tư nhân phát triền chí là một sách lược lạm thời

111 {Dana Cộnii san Viêt Nam I'Ún kiên Đai hãi lim hièu toàn 1/uồL lần thít ! / N\h  
Su thàUlấNọi.  1987 tr 57
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tron ũ một thời gian ngắn, chứ không phủi là một chiến lược lâu 
dài. i)âv là vấn đề hết sức cấp bách cả về mặt lý luận lẫn thực 
tiền. Điều này không chí liên quan tới lý luận về chủ nghĩa xã 
hội. mà còn liên quan đến tâm lý và sự đầu tư thực tế cứa người 
sán xuất vào các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Bói vì, nếu 
khăim định việc sử dụng sở hữu tư nhân chỉ như là một sách lược 
tạm thời thì không một nhà kinh doanh'nào dám bó vốn liếng cúa 
mình vào sán xuất để đến một giai đoạn nào đó, lại bị quốc hữu 
lioá và biến thành các hình thức sớ hữu khác như trước đây.

v é  mặt lý luận, chúng ta cần khẳng định lại ràng, trong các 
tác phám cua mình, C.Mác nhiều lần khẳng định những người 
eộim sán khôn2  có nhiệm vụ xóa bỏ chế độ tư hữu nói churu» 
(việc dó chu nghĩa tir hán. trên thực tế. đã làm - chu nghĩa tir hán 
\óa bo chế độ sơ hữu phong kiến và các loại hình sò hữu khác tic 
\à> dựnu và phát triển sờ lũru tư bán chú nghĩa) mà có nhiệm vụ 
xóa bó chế dộ tư hữu tư hàn chủ nghĩa, tức là chế độ tư hữu dùng 
qu\cn tư hữu cua mình để hóc lột lao động của người khác. Thử 
nữa. han thân t ’ềMác cũng như Ph.Ảngghen đều cho ràng, việc 
\óa ho chế độ tư hữu là do đòi hói eúa sự phát triển cúa lực lượng 
sán xuất, của còng nghiệp. Diều đó cũng cỏ nghĩa là. sớ dĩ ché dộ 
tu hữu liền lư ban chu nuhĩa bị chế dộ tư hữu lư bán chú nghĩa 
\ÓH bó là do đòi hói tất yếu của sự phát triển của lực lượng sán 
\uấi. I ưưníi tự như vậy, sở dĩ sớ hữu tư nhân tư bán chú nehìa bị

c  * * *  ^  4

xỏa ho \ i nỏ trờ thành “xiềng xích" đối với sự phát trien cùa lực 
lượn il sán xuất. Còn trong trường hợp nmrực lại, khi sớ hữu tư 
nhân CÔI1 plìát hu\ vai trò cùa minh dối với sự phát trien cua lực 

luợníi san xuất thi sự tồn tại của nó lại là tất yếu và cần thiết.

Áp dụne lý luận dó vào hoàn canh cụ thổ cùa Việt Nam. 
chúng tỏi cho ràna. Việt Nam hiện dang tiến hành CÔI1Ü cuộc dối

VÂN D Ế  SỞ ỉ lũ u  VÀ PHÁT TRIỂN BEN v ũ n g .  ..
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mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì 
vấn đề dặt ra là, trone khi tiếp tục xây dựrm và phát triển sở hữu 
toàn dân. làm cho nó thực sự đóng vai trò chủ dạo trona nền kinh 
tế. cần liếp tục khai thác những mặt mạnh của sở hữu tư nhàn dế 
phát trien lực lượna sản xuất, nâng cao dời sống của nhân dân 
lao dộnu. Dó cuna chính là đòi hỏi khách quan cua sự phát trien 
cua lực lưựne sàn xuất. Nói cách khác, việc cho phép tồn tại và 
phát triển nhiều loại hình sở hữu, trone đó có sớ hữu tư nhân 
không nhừng là tất VCU mà còn cần thiết cho việc phát trien của 
lực lưựne sán xuất. Sự tồn tại cúa sở hữu tư nhân sẽ là rất lâu dài 
và nếu như thời kỳ quá dộ. như một số nước kháng định, có thể 
kéo dài hàne trăm năm thì sự tồn tại của sở hữu tư nhân cùng 
không thố rmán hơn thời gian đó.

Mặt khác. Ihực tế ở các nước tư bản phát triển đã chứng 
minh rảng, mặc dù sở hữu tư nhân tư bản chủ nehĩa dã phát triển 
đến một trình dộ rất cao. song các hình thức sớ hữu tư nhân với 
quv mô nhỏ vẫn tồn tại và không bị các hình thức sớ hữu tư nhân 
tư bủn chú nghĩa thủ tiêu. Còn ở Việt Nam. khi nào sở hừu lư 
nhân bị xóa bỏ? Dây là câu hỏi rất khó xác định về mặt thời gian. 
Nhưna. xét về mặt phương pháp luận, có thế khắniỉ định ràng, 
chi khi nào sờ hừu tư nhân không còn là hình thức tất vếu cùa 
lực lượne sán xuất, không còn đóng vai trò thúc đấy lực lượnu 
sán xuất phát trien và trở thành “xiềng xích", mâu thuẫn gay gẳt 
với sự phát trien của lực lượne sản xuất thi khi đó. sớ hữu tư 
nhàn sẽ không còn tồn tại. Đó cũng sẽ là quá trình phát triển lịch 
sứ - tự nhicn. tức là tuân theo quy luật về sự phù hợp của quan hệ 
sán xuất với sự phát triển nhất định của lực lượng sán xuất. Còn 
sự biến dối của các hình thức cụ thế cùa sớ hữu tư nhân thành 
các hình thírc sớ hữu khác, như sở hữu hồn hợp, sờ hữu tập thể.
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v.v. cũna là một quá trình tự nguyện dựa trên đòi hỏi khách quan 
do sự phát triển cụ the của sản xuất quy định.

Từ những diều trình bày trên đây, có thế khăng định rằng, 
việc thực hiện một nền kinh tế nhiều ihành phần với các loại hình 
sớ hữu khác nhau là chiến lược lâu dài và tối ưu để làm cho nền 
kinh lế trớ nên năng động nhằm phát triển lực lượng sản xuất, 
nânu cao đời sống của nhân dân lao động và là một trong những 
tiêu chuấn quan trọng để đánh giá hiệu quả của việc xây dụng 
quan hệ sán xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như Đại hội 
Dang lần thứ IX đã khẳng định. Sự thành công tiếp theo của công 
cuộc dổi mới phàn nhiều phụ thuộc vào những chủ trương và giái 
pháp cho việc sứ dụng một cách tối ưu các loại hình sớ hữu. cả sở 
hữu toàn dân. sớ hữu tập the lẫn sớ hữu tư nhân.

VÂN ĐỂ SỚ Hũu VÀ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g  .
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XU H Ư Ớ N G  P H Á T  T R IÊ N  CỦA K IN H  TÉ TU NH ÂN  
Ở  N Ư Ớ C  TA  H IỆN N A Y

Lương Việt Hải <*>

Ở nước ta hiện nay, kinh tế tư nhân bao gồm  kinh tế cá 
thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. Kinh tế tư bán tư 
nhân tồn tại dưới hai dạng khác nhau. D ạng  thứ  nhất là các 
doanh nghiệp tư bản tư nhân độc lập, chu yếu  là các doanh 
nghiệp tư bán tư nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào nước 
ta. D ạng thứ  hai là kinh tế tư bản tư nhân chú yếu cũng là 
cúa tư bán nước ngoài đầu tư vào nước ta dưới hình thức 
liên kết, liên doanh với kinh tế nhà nước, tạo nên bộ phận 
cấu thành hữu cơ của kinh tế tư bán nhà nước.

Hiện nay, chúng ta chưa có tiêu chí rõ ràng đê xác định 
đâu là kinh tế cá thể, tiểu chủ và đâu là kinh tế tư bán tư 
nhân (trừ bộ phận tư  bản tư nhân nước ngoài). Tại nhiều hội 
nghị, hội tháo, kể cá Hội nghị T rung  ương lần thứ năm và 
lần thứ  chín (khoá IX) vừa qua, đã có nhữ ng  ý kiến khác 
nhau về việc xác định tiêu chí phân định kinh tế tư bán tư 
nhân và kinh tế cá thể, tiểu chủ. Điều này phản ánh thực tế 
khách quan là, ớ nước ta, chú trương phát  trien kinh tế tư 
nhân chi vừa được thực hiện trên thực tiễn trong một thời 
gian ngắn và còn nhiều vướng  m ắc chưa được tháo gỡ, nên

(,) Tiến sĩ khoa học, Trướng phòng Duy vật lịch sứ, Viện Triết học. Truníỉ tâm Khoa 
học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
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chưa hình thành rõ nét bộ phận kinh tế tư bản tư nhân có 
tiềm lực kinh tế và có ánh hưởng xã hội lớn. Có thể nói, 
kinh tế tư bản tư nhân của người Việt, dựa vào kinh tế Việt, 
hay nói đầy đù hơn là thuần Việt trên mọi phương  diện, còn 
rất m ờ  nhạt.

Trong khoảng  năm năm gần đây, với chính sách cởi 
mớ, thông thoáng, bình đẳng, kinh tế tư nhân ớ nước ta phát 
triển khá nhanh và mạnh, s ố  lượng các doanh nghiệp  tư 
nhân tăng rất nhanh (từ đầu năm 2000 đến tháng  9 năm 
2003 có 72.601 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh  với số 
vốn trên 9,5 tỷ USD, gấp hơn 1,7 lần về số doanh nghiệp  và 
gấp hơn 4 lần về vốn đăng  ký so với giai đoạn 1991-1999. 
Năm 2003, tống số lao động  trong khu vực tư nhân chiếm 
16% lire lượng lao động xã hội)(l) và chúng ta cũng đâ huy 
động được một bộ phận các nguồn lực xã hội vào sán xuất, 
kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng ngân sách quốc gia, cải 
thiện đời sống  nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát 
trien kinh tế đất nước. Kinh tế tư nhân phát trien đã góp 
phần làm tăng số lượng công nhân, lao động, rèn luyện và 
đào tạo đội ngũ doanh nhân, thúc đấy phân công lao động  
xã hội, góp phần giải phóng các lực lượng sản xuất, V.V.. Tý 
lệ đóng  góp của kinh tế tư  nhân vào G D P hiện được đánh 
giá là khoang 20%. Theo chúng  tôi, đây là một con số rất 
lớn, thê hiện tốc độ phát triển nhanh, m ạnh  của kinh tế tư 
nhân, hởi như  đã nói ở trên, chúng ta thực hiện chủ trương 
phát triên kinh tế tư nhân mới chi khoảng  10 năm mà thôi.

VÂN ĐỀ SỞ HỦU VÀ PHÁT TRIỂN BEN VŨNG...

Xem Dáníỉ Cộng sán Việt Nam. ỉ'ân kiên Hòi nghi Ban Chắp hành Trung ương 
lần tlni »tìm khoá LX Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002; Đảng Cộng sàn Việt 
Nam ỈTin kiện HỘI ivịhi Dan Chấp hành Trung ưong lằn thứ chín khoá IX Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
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PHẨN 1: VẤN ĐHSỚHŨƯ

Cùng phai lưu ý thêm rằng, sự phát triển kinh tế tư nhân đã 
đưa lại những ích lợi xã hội không thế tính toán được, như 
sự tiện lợi trong cuộc sống, sự cời m ờ  trong tư duy cua 
người dân .ễ. Neu như khoảng 1 5 - 2 0  năm trước đây, chúng 
ta không thể nào mua được gạo, thực phấm, các vật dụng 
cần thiết tại nhà, thì bây giờ, vào bất cứ lúc nào, đêm hoặc 
ngày, dù là gạo, thực phẩm hay hàng tiêu dùng, dịch vụ,. . .  
đều có thế được phục vụ ngay tại nhà mà không cân ra 
ngoài với giá thành hợp lý và chất lượng đám báo. Neu 
không có kinh tế tư nhân thì rất nhiều điều tương tự không 
the có được.

Nhìn chung, kinh tế tư nhân ớ nước ta hiện nay có quy 
mô nhó, công nghệ sán xuất lạc hậu, vốn lại ít, khả năng sứ 
dụng công nghệ hiện đại thấp, trình độ tổ chức và quản lý 
còn non yếu. Thêm vào đó, môi trường sán xuất, kinh doanh 
còn nhiều khó khăn, vướng mắc cả về phương diện cơ sở hạ 
tầng, tài chính, pháp lý lần hành chính, tâm lý xã hội,... 
khiến cho khá năng phát triển của kinh tế tư nhân bị hạn chế 
khá nhiều. Hiện nay, năng lực cạnh tranh của kinh tế tư 
nhân nước ta còn rất kém. Ngay cả bộ phận kinh tế tư nhân 
đà và đang phát triển thành kinh tế tư nhân tư bản thì năng 
lực cạnh tranh cũng rất hạn chế. Trước những đòi hỏi cua 
nền kinh tế m ở cửa, hội nhập quốc tế, với năng lực cạnh 
tranh như vậy, chúng ta rất dề dàng thất bại trong cuộc đấu 
không cân sức với kinh tế tư nhân nước ngoài có trình độ 
phát triển cao hơn.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã xác định: 
"Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo
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VẤN ĐỀ SỚ Hũtl  VÀ PHÁT TRIỂN BẺN v ũ n g .

pháp luật đêu là bộ phận câu thành quan trọng của nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chú nghĩa, cùng phát triẻn 
lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chù đạo, kinh tế nhà nước cùng với 
kinh tế tập thể ngày càng trớ thành nền táng vừng chắc của 
nền kinh tế quốc dân"; kinh tế cá thể, tiểu chú được “Nhà 
nước tạo điều kiện và giúp đỡ đế phát triển"; kinh tế tư bán 
tư nhân được khuyến khích phát triển rộng rãi "trong những 
ngành nghề sán xuất, kinh doanh mà pháp luật không 
cấm"11’. Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khoá IX) cũng 
khăng định: "Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan 
trọng cua nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là 
vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần định hướng xã hội chú nghĩa, góp phần quan 
trọng thực hiện thang lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triên 
kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hoá, nâng cao nội lực cùa 
đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế”(2).

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn tồn tại những quan 
điềm, cách nhìn nhận không thiện cảm đối với kinh tế tư 
nhân, đặc hiệt là kinh tế tư nhân có quy mô lớn. Có ý kiến 
cho ràng, phát triền kinh tế tư nhân, đặc biệt là kinh tế tư 
ban Ur nhân, sớm hoặc muộn sẽ không giữ được định hướng 
xà hội chu niìhĩa và rất có thể chệch hướng theo con đường 
tư ban chú nghĩa.

lh Dáim Cộ nu san Việt Nam. I 'ăn kiên Đai hói đai btẻĩt Ị(>()n quốc ỉản (hú ỈX Nxb 
Chính trị Quoc uia, lỉà Nội, 2001, tr 96 - 97, 98.
[1) Dang Côn» sán Việt Nam. l ’án kiên HỎI nghi Ban Chấp hành TfỆỉỉm* ưonạ lần thứ 
nủni khoá /X  N\b Chính tn Ọuốc gia, Hà Nội, 2002, tr 57 -  58
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PHẦN 1. VẨN ĐỂSỞHŨU

Cách nhìn như vậy, về thực chất, là cách nhìn siêu 
hình, tách rời kinh tế tư nhân khói tổng thể nền kinh tế quốc 
dân do kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đồng thời kinh 
tế nhà nước cùng kinh tế tập thê ngày càng trớ thành nên 
tang vừng chẳc của nền kinh tế. Cách nhìn đó cũng tách rời 
kinh tế tư nhân khói bối cánh kinh tế - xã hội chung  cùa đât 
nước. Trong tông thê nên kinh tế quốc dân, kinh tế tư nhân 
chi là một bộ phận, dù là quan trọng, nhưng không thê định 
hướng chung cho cả nền kinh tế và đời song xã hội 111 à 
ngược lại, nó được Nhà nước định hướng, hồ trợ, dẫn dắt và 
bảo hộ một cách bình đắng với các thành phần kinh tế khác. 
Nhà nước còn khuyến khích kinh tế tư nhân liên kết, liên 
doanh với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thế, khiến cho 
“tính chất tư nhân” thuần túy không còn như trong các nền 
kinh tế tư nhân trước đâyẵ

v ề  phương diện con người, các chù doanh nghiệp tư 
nhân của nước ta đều là người Việt Nam có lòng yêu nước, 
tự hào dân tộc, gắn bó chặt chê với cộng đồng, hòa đồng lợi 
ích với dân tộc và sự phát triển của đất nước, sằn lòng đóng 
góp hợp lý vào các hoạt động xâ hội và sự tiến bộ của dân 
tộc, dât nước. Chính vì vậy, Đang và Nhà nước ta vần cỏ thô 
khuyến khích, thúc đấy kinh tế tư nhân phát triến mà vần 
giữ được định hướng xã hội chú nghĩa.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, kinh tế tư 
nhân cũng bộc lộ những tiêu cực nhất định, như nợ lương 
công nhân quá lâu, bóc lột quá mức, gian lận thương mại, 
trốn thuế, làm hàng giá, hối lộ, lừa đáo vô đạo đức , . . .  Xuất 
phát từ những hiện tượng đó, đã có ý kiến cho rằng, kinh tế 
tư nhân là một trong những nguyên nhân cơ hán Hầy nên
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những tiêu cực trong xã hội, tạo nên những bức xúc lớn. Dĩ 
nhiên, những hiện tượng tiêu cực nói trên là có thực và xuất 
phát từ chính một số các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng, điều 
dáng nói là, do những yếu kém, sơ hở hoặc buông lóng quản 
lý nhà nước, do sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ 
nhà nước hoặc do công tác giáo dục tư tướng, truyền thông 
pháp luật mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xứ lý 
thích đáng nhừng hiện tượng tiêu cực đó, nên chúng ta đã đê 
cho chúng kéo dài, gây nhức nhối trong xã hội.

Không thể quy hết nguyên nhân của mọi tiêu cực cho 
kinh tế tư nhân, và đó cũng không phái là bán chất hay mặt 
chu đạo cua kinh tế tư nhàn. Điều đó cũng có nghTa là, hoàn 
toàn có thê hạn chế, khắc phục và ngăn chặn những biêu 
hiện tiêu cực cua nó. Trong điều kiện phát triên kinh tế 
nhiêu thành phần theo định hướng xã hội chú nghĩa, với vai 
tiò cẽluì đạo, nền tảng cua kinh tế nhà nước và kinh tế tập 
thê, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sán, chúng ta có the 
hướng kinh tê tư nhân phát trien đúng hướng, khiến cho nó 
có được những đóng góp tích cực hơn nừa vào việc giữ 
vừng ôn định chính trị - xã hội, cái thiện đời sống nhân dân, 
thúc dày sự phát triên kinh tố, xã hội nói chung.

1'rong lịch sứ, kinh tế tư nhân vốn là một động iực phát 
triền kinh tẻ - xà hội hêt sức mạnh mè. Chính sự phát triển 
eiậta kinh tế tư nhân đà tạo ra nền kinh tể tư nhân tư bản chủ 
nghía với những quốc gia, vùng lãnh thố kinh tế phát trien 
cao, những còng ty đa quốc gia, siêu quốc gia hay công ty 
toàn cầu như chủng ta đang thấy. Trinh độ công nghệ, khả 
năng tỏ chức, quán lý của các công ty tư nhân tư bản chu 
nghĩa trèn thế giới hiện nay đà rất cao. Kinh tế tư nhân là

Vễ-VN ĐẾ SỞ I lùu  VÀ PHÁT TRIEN BỀN v ũ n g ...
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PIIẮN 1: VẤN đ A Sở  HŨU

xương sông, trụ cột của toàn bộ thê giới tư bán chú nghĩa. 
Có the nói, phát triển kinh tế tư nhân đê cho nó trớ thành 
nhừng cơ sớ kinh tê có trình độ công nghệ, khả năng tô 
chức, quản lý cao, có năng lực cạnh tranh lớn là một định 
hướno. quan trọng của sự phát triển kinh tế - xã hội nói 
chung. Thông qua chính sách kinh tê mới, V.I.Lênin dà 
vạch ra về đại thê con đường phát triên: kinh tê tư nhân => 
kinh tế tư bán tư nhân => kinh tế tư bán nhà nước => kinh tẻ 
xâ hội chu nghĩa.

Trong điều kiện nước ta hiện nav, con đường  phát triển 
cùa kinh tế tư nhân (với kinh tế cá thê, tiếu chú) không phái 
là kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, vì nước ta không đi theo 
con đường phát triên tư bán chú nghTa. Nhưng, về phương 
diện kinh te, chúng ta vẫn phái phát triên kinh tế tư  nhân 
đến mức có được những doanh nghiệp có trình độ phát triến 
lực lượng sản xuât như các công ty tư nhân tư bán chú 
nghĩa, ơ  đày, một mặt, do tính tính tất yếu của sự phát triên 
kinh tế băt buộc. Mặt khác, do nhu cầu nội tại phải đây 
nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá, chúng ta 
không thê không phát triên kinh tê tư nhân. Nhưng, troim 
nên kinh tê thị trường định hướng xà hội chu nghía cua 
chúng ta, có lẽ sự phát triên của kinh tế tư  nhân sẽ không 
phải là kinh tế tư nhân tư bán chú nghĩa, mà có thế là kinh tế 
tư nhân có trình độ cao. Chúng tôi tạm gọi là kinh tế tư nhân 
xã hội chú nghĩa.

Trong bối cánh phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, 
nêu thiếu bộ phận kinh tế tư nhân phát triên cao - kinh tế tư 
nhân xã hội chú nghĩa này, dựa trên những thành tựu cùa 
cách mạnụ khoa- học - kỳ thuật và công nghệ, khả năng tô
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chức quán lý giỏi thì việc cái tạo nền sản xuất nhó chắc chắn 
kém hiệu quá.

Chi dựa vào kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể để cải 
tạo nền sán xuất nhỏ, theo chúng tôi, là không tuân theo 
lôgíc phát triển cúa sản xuất nhỏ đã diền ra trong lịch sứ. 
Thực tế lịch sứ ờ các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã 
chửng to: ở đâu mà sản xuất nhỏ chiếm ưu thế thì việc cải 
tạo nó bàng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thê đều phái trá 
giá đắt mà vần kém hiệu quả. Phát triển kinh tế tư nhân có 
trình độ cao là một trong những công cụ hừu hiệu đê thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. C ùng với kinh 
tế nhà nước, kinh tế tập thê, kinh tế tư nhân xà hội chú nghĩa 
tạo nên nền tang cùa nền kinh tế nhiều thành phần định 
hưởng xã hội chú nghĩa, và là một yếu tố quan trọng thúc 
đâv sự kết hợp công  - nông nghiệp, lả một trong những con 
đường thích hợp cho sự liên hợp, cái biến nền san xuất nhó, 
lạc hậu thành nền sán xuất lớn.

Việc phát triển hay cái tạo kinh tế tư nhân cá thề, tiếu 
chu thành kinh tế tư nhân xã hội chú nghĩa là phù hợp với 
XII hướng phát triên cua lực lượng sán xuất, từ sán xuât nhó, 
thô sư, lạc hậu đến sán xuât lớn, hiện đại, tiên tiên, cỏ trình 
độ công nghệ cao. Từ việc tạo lập và phát triền được bộ 
phận kinh te tư nhân xã hội chú nghĩa, nâng trình độ các lực 
lượng sán xuất cua xã hội lên, thay thể và xóa bỏ được kinh 
tế cá thố, tiếu chú, có thế tiến đến xây dựng loại hình kinh tế 
mỏi mà chúng tôi tạm gọi là kinh tể tư nhân - nhà nước xã 
hội chu ntihìa, rồi trên cơ sớ đó, tiến lên kinh tế xã hội chú 
nghĩa. Xét \ ề  giai đoạn phát triên, loại hình kinh tế tư nhân- 
nhà nước xà hội chú nghĩa tương ứng với loại hình kinh tế
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tư bán nhà nước trong sơ đồ của V ềI.Lênin. Chính vì vậy, có 
thế diễn tá sơ đồ phát trien các loại hình kinh tế ớ nước ta (I) 
trong sự so sánh với sơ đồ cúa V.I.Lênin (II) như sau:

- Kinh tế tư nhân (cá thế, tiếu chú) => kinh tế tư nhân 
xà hội chu nghĩa => kinh tế tư nhân - nhà nước xã hội chủ 
nghĩa :=> kinh tế xã hội chủ nghĩa(I).

- Kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ) => kinh tế tư bản 
tư nhân => Kinh tế tư bán nhà nước => Kinh tế xã hội chứ 
nghĩa(ll).

Điểm khác biệt và cũng là điểm thế hiện tính chất 
phong phú, đa dạng cùa các loại hình sớ hữu ở nước ta hiện 
nay so với thời kỳ Lênin là ở chồ, trong điều kiện nước ta 
hiện nay, cả hai sơ đồ phát triên với các thành phần kinh tê 
nói trên đều cùng tồn tại. v ấ n  đề cần lưu ý là, cho đến nay, 
trong các nghiên cứu sơ đồ I - đặc trưng cho giai đoạn phát 
trien kinh tế của Việt Nam - chưa được xem xé tỗ Chính vì 
thế đà xuất hiện một số vấn đề thực tiễn, nhưng không thề 
giải thích được về phương diện lý luận. C hắng  hạn, hiện 
tượng “dáng viên làm kinh tế tư bản tư nhân” . Đã là đáng 
viên Đáng Cộng sản thì không thế là lư bán tư nhân được, vì 
tư bản tư nhân là đối tượng của cách mạng vô san, của Dáng 
C ộng sán. Thế nhưng, trong thực tế ớ nước ta hiện nay, 
nhiều đảng viên đã và đang làm kinh tế tư nhân với quy mô 
khá lớn, lại có đóng góp tích cực cho đất nước, góp phần 
phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao 
động, góp phần ôn định xã hội, chấp hành tốt chính sách, 
pháp luật của Nhà nướcẽ.. Thêm nữa, trên mặt trận xây dựng 
kinh tế, đang viên phai là người làm kinh tế giỏi, biết làm 
giàu chính đáng, biết động viên, lôi cuốn quần chúng cùng
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làm giàu. Các đáng viên hiện đang làm chú các doanh nghiệp 
tư nhân lớn, chấp hành tốt điều lệ cùa Đáng, luật pháp, chính 
sách cua Nhà nước, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm, 
có nguyện vọng tiếp tục đứng trong hàng ngũ cúa Đáng vẫn 
được Đáng công nhận là đảng viên. Vậy, các chú doanh 
nghiệp khác cùng làm được như vậy xin vào Đảng thì sao? 
Neu gọi họ là tư bán tư nhân thì Đảng không thê kết nạp họ 
được. Hàng loạt những vấn đề khác tương tự cũng đang nẩy 
sinh trong thực tế phát triến kinh tế ớ nước ta.

Theo chúng tôi, những vấn đề thuộc loại như đã nêu cỏ 
thể dề dàng giải quyết cả về phương diện thực tiễn và ỉý 
luận, khi chúng ta thừa nhận sự cùng tồn tại thực tế cua cá 
hai sơ đồ I và II. Thực tế là, ở nước ta hiện nay, đại bộ phận 
kinh tế tư nhân không phải là kinh tế tư nhân tư bản chủ 
nghĩa, bới hộ phận đó không nam trong hệ thong các quan 
hệ kinh tế - xã hội tư bán chú nghĩa như ờ các nước tư bản 
chu nghía. Xep chung bộ phận kinh tế này vào hệ thống kinh 
tế tư nhân tư bán chú nghĩa là không chính xác về mặt khoa 
học và không phù hợp với thực tế về phương diện thực tiền. 
Các doanh nghiệp lớn của đảng viên chính là kinh tế tư nhân 
xã hội chu nghĩa. Dàng và Nhà nước cần phát triển nhiều hơn 
nữa loại hình kinh tế này, thúc đẩy cho nó lớn mạnh nhanh 
hơn vê trình độ lực lượng sản xuất và xây dựng quan hệ xà 
hội tỏl dẹp trong các doanh nghiệp cúa loại hình kinh tê này, 
từ dó tạo tiền đề để có bước phát triển tiếp iheo - xây dựng bộ 
phận kinh te tư nhân - nhà nước xã hội chú nghĩa.

Xét trên nhiều phương diện (nếu không nói là trên tất 
cá các phương diện), sơ đo phát triển nêu trên có thê lý giái 
hàng loạt các hiện tượng mới trong đời sống kinh tế - xã hội
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của nước ta hiện nay. Đồng thời, sơ đồ đó cũng m ớ ra cho 
đời sống kinh tế - xã hội đang chuyên biến và náy sinh 
những hiện tượng mới, một "lối thoát lý luận" quan trọng đê 
tiếp tục phát triên nhanh và mạnh hơn. Nhiêu vân đê lý luận 
sè được tháo gỡ "vướng mắc", nếu đặt vào sơ đô phát trien 
chung gồm hai sơ đồ thành phần là I và II nói trên.

Sơ đồ phát trien chung phản ánh thực tại khách quan 
hiện có ở nước ta gồm các thành phần kinh tế cùng tồn tại là 
kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chú), kinh tế tư nhân tư bán chu 
nghĩa, kinh tế tư bán nhà nước, kinh tế tư nhân xã hội chu 
nghĩa, kinh tế xã hội chú nghĩa. Kinh tế tư nhân - nhà nước 
xà hội chú nghĩa trong thực tế chưa có, chưa xuất hiện, 
nhung theo lôíííc phát triển cua sơ đồ II thì tất yếu sè phái 
xuất hiện như một nấc thang trong tiến trình phát trien đi lên 
chú nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Nếu căn cứ vào hiện trạng các thành phần kinh tế cúa 
nước ta mà xét thì bộ phận đông đáo kinh tế cá thế và ticu 
chú sẽ không thê tự tiêu vong khi chưa có những hình thức 
khác tiến bộ hơn thay thế. Việc cái tạo nó bằng phương thức 
hợp tác hoá như trước đày đã tỏ ra không hiệu quá, vì không 
tương thích với xu thế phát triển cúa chính nó. Theo quy 
luật cua nền kinh tế thị trường, trong kinh tế cá thế và tiếu 
chú, nói rộne hơn là trong kinh tế tư nhân, luôn diễn ra quá 
trình tập trung và tích tụ các nguồn lực, dù quá trình đó có 
thế dài, ngắn khác nhau ớ các quốc gia và vùng lành thổ 
khác nhau. Quá trinh ấy tất yếu sẽ sinh ra những cơ sớ kinh 
tế tư nhân phát triển cao hơn, tạo thành kinh tế tư bán tư 
nhân trong các nước tư bán chú nghĩa; còn ở các nước theo
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định hướng xã hội chú nghĩa, nó phái trớ thành kinh tế tư 
nhân xã hội chu nghĩa, hoặc một loại hình nào đó tương tự. 
Sự phát triển tiếp theo của quá trình tích tụ và tập trung sẽ 
dẫn đến hình thành kinh tế tư bản nhà nước và tương ứng là 
kinh tế tư nhân - nhà nước xã hội chú nghĩa. Như vậy, xét về 
mặt lôgíc phát trien và xuất phát điếm hiện nay của nền kinh 
tế nước ta, con đường phát triển của kinh tế cá thể và tiểu chủ 
là kinh tế tir nhân xã hội chú nghĩa => kinh tế tư nhân-nhà 
nước xã hội chú nghĩa => kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Con đường phát triển nói trên còn được đám báo bằng 
sự lãnh đạo của Đáng Cộng sản và Nhà nước xã hội chú 
nghĩa. Dây là hai "dây cương" đặc biệt quan trọng giữ cho 
nền kinh tế vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
khiến cho kinh tế cá thể và tiểu chú phái chuyển dịch theo 
hướng kinh tế tư nhân xã hội chú nghĩa mà không thể đi 
theo hướng kinh tế tư bán tư nhân. Nói cách khác, đó là hai 
yếu tố khiến cho nền sản xuất nhó ớ nước ta không thể 
"hàng ngày hàng giờ đẻ ra chú nghĩa tư bán". Nói như vậy 
không có nghĩa là, ở nước ta sẽ không thế có kinh tế tư bản 
tư nhân và như vậy cũng sẽ không có sơ đồ phát trien II. 
Kinh tê tư bản tư nhân ở nước ta đã xuất hiện, chú yêu do du 
nhập, trong quá trình m ở  cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và sẽ 
phát trien theo con đường kinh tế tư nhân tư bán chủ nghTa 

kinh tế tư bán nhà nước => kinh tế xã hội chủ nghĩa. Điều 
nà> có nghĩa là sơ đồ II ớ nước ta sẽ có sự đứt gây ngay ớ 
khâu đầu tiên: kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chú) => kinh tế tư 
bán tư nhânằ Thực tế lịch sử những năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở thế ky XX vừa qua cũng cho thấy sự đứt gãy đó là 
m ột thực tế.
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Những nét chú yêu của quan niệm vê con đường phát trien 
của kinh tế tư nhân ở nước ta được nói trên đây chú yếu nhấn 
mạnh ràng, trong điều kiện nước ta hiện nay, cần đẩy mạnh hơn 
nữa sự phát triển của kinh tế lư nhân theo định hướng xã hội chú 
rnihĩa, và một trong những nội dung cơ bản của sự định hướng 
đó chính là con đường đi lên kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa => 
kinh tế tư nhân - nhà nước xã hội chủ nghĩa => kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Nội dung cúa sự định hướng đó khôns, loại trừ mà là 
khuvến khích, cỗ vũ các đảng viên và mọi công dân làm kinh tế 
tư nhân giỏi xây dựng và phát triển các doanh nghiệp tư nhân 
lớn. có trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất, tạo dựng 
dội neũ các dáng viên, các doanh nhân làm kinh tế giói cho Đảng 
và dân tộc trong tương lai. Bằng cách đó, có thế củng cố và tăng 
cường sức mạnh của Đảng, làm cho “sợi dây cương” giữ định 
hướng càng thêm bền chặt, nền kinh tế quốc dân càng .thêm phát 
triển. Con dường phát triển của kinh tế tư nhân ở nước ta theo 
như sư dồ đà trình bày trên đây là con đường tất yếu, khi nước ta 
đã lựa chọn con đường phát triển nền kinh tế thị trường dịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa.
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PH ÁT TR IẾN  KINH TÉ T ư  BẢN NH À NƯ Ớ C  
Ở NƯ Ớ C TA HIỆN NAY

Lương Đình Hải <*>

Phát triển kinh tế tư bản nhà nước sẽ mở ra một hướng phát 
trien mới cho đất nước, phù hợp với thực tế lịch sử, với xu thế 
cùa thời đại và tính quy luật của sự chuyển hoá các thành phần 
kinh té ngoài kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. Thông qua 
chính sách kinh tế mới (NKP) Lênin đã vạch ra về đại thể con 
dường phát triển kinh tế tư bản tư nhân là:

Kinh tế tư nhân -> kinh tế tư bản nhà nước -> kinh tế xã 
hội chú nghĩa.

Do sự tiến triến của tính chất xã hội hoá cúa các tư liệu sản 
xuất trong thực tế diễn ra dưới chủ nghĩa tư bản, do sự vận động 
cua quy luật tích tụ và tập trung tư bản mà kinh tế tư bản tất yếu 
dẫn dến chú nghĩa tư hán nhà nước và chú nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước. Những thập kỷ cuối của thế kỷ XX đã chứng 
kiến sự xuất hiện và hiện dang phái triển của một hình thức phát 
triển mới cúa kinh tế tư bản. Đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền 
siêu (hoặc xuycn) quốc gia. Với hình thức này của sự phát triển 
cua chu nghĩa tir bán. nền kinh tế đã đạt tới trình độ xã hội hoá 
rất caoẽ vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và phát triển theo hướng

Tiến sĩ khoa học, Trưởng phòng Duy vật lịch sử, Viện Triết học, Trung tâm Khoa 
học Xâ hôi và Nhân vãn Quốc gia
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quốc tế hoá. Lực lượng sản xuất trong thời đại cách mạng khoa 
học và côiìtt nchệ dã phát triển đến trinh dộ xã hội hoá rất cao và 
chính nó dã tạo nên tiền dề vật chất cho bước phát triến ấy.

Nếu "chu nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự chuẩn hị 
vật chất đàv đù nhất cho chủ nghĩa xã hội. là phòng c^ờ đi vào 
chu nahĩa xã hội, là nấc thang lịch sử mà giữa nó (nấc thang dó) 
với nấc thang được gọi là chú nghĩa xã hội thì không có một nấc 
thang nào ở giữa cả"(l), thi để di lên chú nghĩa xã hội và chủ 
nehĩa cộng sán nhàn loại đương nhiên phải trải qua nấc thang dó 
một cách tất yếu. Có lẽ đây chính là một trong những nguycn 
nhân khiến cho sau một thời gian ngắn nắm chính quyền, 
VẾỈ.Lênin đã thực hiện chính sách kinh tế mới (trong đó có các 
hình thức cua chủ nghĩa tư bản nhà nước).

Nước ta đi lên từ kinh tế tiểu nông, sản xuất nhỏ, việc phát 
trien kinh tế thị trường là tất yếu. Kinh tế thị trường là phương 
thức kinh tế năng động nhất trong lịch sứ mà nhân loại đà tìm ra 
cho đến nay.

Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế tiền tư bán chú nghĩa 
đươne nhiên là vô chính phủ, tự phát đi lèn chủ nghĩa tư bản với 
đầy mồ hỏi. máu và nước mắt. Việc phát triển kinh tế tư bán nhà 
nước dưới sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ehẩng 
những có thể cải tạo kinh tế tiểu nông, hạn chế chủ nghĩa vô chính 
phủ. mà còn có thể tạo ra một nền kinh tế phát triển cao hơn kinh 
tế tư bản tư nhân để chuẩn bị cho việc đi thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội. Vấn đề là nhà nước phải tích cực, chủ động xây dựng và phát 
triển được một thị trường văn minh với tính cách là một môi 
trường lành mạnh cho kinh tế tư bản nhà nước phát triển.

"' VI  Lêmn Toàn lúp, t 43 N\b Tiến bộ. Mátxcơva, 1978. tr 256
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Theo sự phát triển của kinh tế thị trường thì kinh tế tư bản 
nhà nước là một trong những con đường, phương thức có hiệu 
quá dể cái tạo nền kinh tế tiểu nông, sán xuất nhỏ. tạo dựng các 
cư sứ công nghiệp lớn, phát triển lực lượng sản xuất. Nó làm 
chuyển hoá. cái tạo kinh tế tư bản tư nhân, làm thành nấc thang, 
hành lang dẫn kinh tế tư bản tư nhân di theo con đường tư bản 
nhà nước đến gần chủ nghĩa xã hội hơn. Dồng thời, nó vừa là câu 
tra lời cho sự thách đố của thời đại, vừa phù hợp với xu thế toàn 
càu hoá mà trong đó các công ty siêu quốc gia tư bản chủ nghĩa 
dann dóne vai trò chi phối.

Phát trien kinh tế tư bản nhà nước là góp phần quan trọng 
\ào việc giai phỏng các lực lượng sán xuất và các liềm năng của 
dẩt nước, tạo nên sự tăng trướng với tốc độ nhanh hơn. Nó giúp 
phát lun tối da nội lực đất nước, tranh thú ngoại lực. thu hút đầu 
tư nước ngoài. Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế tir bản nhà nirớc 
là một trong những công cụ hữu hiệu đế thực hiện công nghiệp 
lioá. hiện dại hoá. đảm báo một nền kinh tế độc lập tự chú. Sự 
hợp lác giữa Nhà nước và các nhà tư bán nước ngoài có thế tạo 
ra dược Iiuuồn tích luỹ vốn lớn. có thể du nhập, phát triển khoa 

học. kỹ tlmật. công nghệ, tạo dựng những xí nghiệp hiện đại. Nó 
có the dấ> nhanh tốc độ hình thành dội nuũ còng nhân nói chung 
\ à còng nhàn kỹ ihuật lành nghề nói riêne.

Kinh tế tư bản nhà nước là một trong nlùrng cách thức tỏ 
chírc và phươniì pháp quán lý nền sản xuất lớn. hiện đại. Nó 
eũnu là CÔI1U cụ có hiệu quả đề chống lại chu nghĩa quan liêu, 
bệnh uiấ\ tờ. clìú niìliĩa hình thức dang tồn tại troniĩ các nền kinh 
tế dann đi lên từ sản xuất nhó. tiểu nông Ả - Dông như nước ta. 
Nó tiiúp khắc phục nhanh hơn tình trạne bao cấp bất hợp lý ít 
nhiều còn tồn tại trong cơ chế quản lý hiện nay, eóp phần chốntì
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tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chú yếu bầníi 
các üiái pháp kinh tế. từ đó góp phần tích cực nàna cao trình dộ 
mọi mặt cua Nhà nước pháp quyền xã hội chu nehìa.

Cluậi trươne của Đảng ta phát trien kinh tế tư nhân, mớ cưa 
và hội nhập quốc tế là một việc làm dúnu dán. phù hợp với 
nhữns dời hói của sự phát triển kinh tế - xã hội trong siai doạn 
hiện nay. Dána ta cũng đã chủ trương phát trien kinh tế tư bàn tư 
nhân và xây dựne nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chú 
nghĩa. Kinh tế Ur bán lư nhân là khu vực quan trọng của nền kinh 
té quốc dàn hiện nay và ảnh hướng của nó đến đời sốnii kinh tế. 
xã hội niiả} cànti mạnh hơn. Phát triển kinh tế tư bán nhà nước 
sẽ là một trone những định hướng hợp qu> luật dế kinh tế tư hán 
tư nhân di lèn chú nghĩa xã hội vi kinh tế tư ban nhà nước là một 
"cầu nối", là "nấc thane" trực tiếp lèn chu nghĩa xã hội.

Từ thực tế lịch sử gần hai thập ký vừa qua có thế thấy rằnu: 
phát triển kinh tố tư bán nhà nước là cần thiết, là biện pháp có hiệu 
quá dê khắc phục sự yếu kém và khó khăn của nền kinh tế do 
phươim pháp quàn lý kế hoạch hoá tập trung dc lại. Việc phát trien 
kinh tố tư bán nhà nước sẽ dấy nhanh cái cách CƯ cấu nền kinh tế 

theo kinh tố thị trường hiện đại định hướnu xã hội chù nghĩa.

Kinh tc tư bản nhà nước là một trong những địnlì hirớne 
kinh tố đi lên chú nghĩa xã hội với quan điếm kinh tế nhà nước 
luôn uiữ vai trò chú dạo. Kinh tế tư hãn nhà nước là yếu tố dinh 
hướng xã hội chủ nahĩa trực tiếp đối với kinh tố tư bản tư nhân. 
Kinh tế thị trường và kinh tế tư bản tư nhân tự nỏ khône thế phát 
trien bền vững. Trong diều kiện nước ta hiện nav khí dà chú 
t rương phát triển kinh tế thị trường, phát trien kinh tế tư han tư 

nhân, thì chí có thế thông qua việc phát trien kinh te tư ban nhà 
nước mới có thể phát triển bền vừng, kết hợp dược tăng trườn li
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kinh te với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Đây !à 
một trong những nội dung quan trọng mang tính chiến lược của 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ có bằng cách kết hợp một cách 
nahệ thuật, đúng đắn giữa "bàn tay vô hình" cúa kinh tế thị 
trường với "bàn tay hữu hình" tài năng của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa mới có thể có chủ nghĩa tư bản nhà nước với tính cách là 
một nấc thang, một mắt xích di lên chủ nghĩa xã hội.

Kinh tế tư bán nhà nước trong chế độ tư bán chù nghĩa và 
kinh tá tư bán nhà nước trong chế độ xã hội chủ nuhĩa có bán 
chất khác hắn nhau do bản chấl của nhà nước và phương thức 
quàn lv cua nó quyết định. Do đó, vai trò định hướng đối với 
kinh tế tư bán nhà nước ớ nước ta chỉ có thể phát huy được nếu 
dặt nó dưới sự lãnh dạo cua Dảng và sự quản lý của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chú nghĩa.

Kinh tê tư bán nhà nước là một phương thức hữu hiệu đế 
tra lời những thách thức của thời dại dang dặt ra trước quốc gia, 
dân tộc, để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá 
dát nước. Cụ thế hưii. đây cũng là một trong những phương thức 
hữu hiệu dể nâng cao năng lực cạnh tranh cứa nền kinh tế, đế có 
thế chú dộng hội nhập kinh tế quốc tế. Mặc dù hiện nay để phát 
tuen kinh tế tư hán nhà nước chúng ta cỏ nhừng khó khàn và có 
thò phái trả giá ử một mức độ nhất định. Nhưng phái trả giá đổ 
phát triên. dế tránh rơi vào một sự lệ thuộc kiều mới: lộ thuộc về 
\ 0 1 1 . k\ thuật \ à  công nghệ vào các nước phát triển. Lúc này đòi 
hoi khônu nhĩrna phải khòn ngoan, táo bạo mà quan trọng hơn 
phai có chiến lược, có nhĩrnu bước di. hình thức thích hợp. cỏ 
hiệu quá.

Cỏ thổ tạo lập và phát triển kinh tế tư bán nhà nước dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Trong điều kiện nước Nga sau Cách
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mạng Tháng Mười, Lênin đã sử dụng 5 hình thức chủ nghĩa tư 
bán nhà nước sau đây: "Tô nhượng", "Hợp tác xã", "Đại lý 11} 
thác", "Cho các nhà tư bản và tư nhân trong nước thuê tư liệu sản 
xuất". "Công ty hợp doanh". Tuy nhiên, do điều kiện và hoàn 
cảnh đặc thù của nước Nga lúc bấy giờ, chủ nghĩa tư bán nhà 
nước dã không được phát triển. Đáng tiếc, khi Lênin mất. chính 
sách phát triển kinh tế tư bản nhà nước đã không được tiếp tục 
áp dụng.

Trong điều kiện nước ta hiện nay kinh tế tư bản nhà nước ỉà 
kinh tế tư bản do nhà nước xã hội chú nghĩa trực tiếp kiểm soát 
và điều tiết sự phát triển, là sự "kết hợp. liên hợp, phối hợp" giữa 
kinh tế nhà nước xã hội chú nghĩa với kinh tế tư bản tư nhân, 
nhàm xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc dân độc lập. phát 
trien bền vững. Việc liên kết này được thực hiện dưới những 
hình thức và phương cách khác nhau, đa dạng, phong phú hơn ờ 
nước Nga thời Lênin. Do có chú trương phát triển kinh tế tư bán 
tư nhân, nên kinh tế tư bản nhà nước ở ta cũng bao hàm các hình 
thức lien kết kinh tế giữa Nhà nước với cả tư bản tư nhân troim 
nước lần ngoài nước. Tuy nhiên, cho đến nay, có thế nói, hình 
thức liên kết kinh tế giữa Nhà nước ta với kinh tế tư bán nước 
ngoài dang là hình thức phát triển chủ yếu trong khu vực kinh té 
tư bản nhà nước.

Trong giai doạn đổi mới và mờ cửa, đặc biệt là từ khi Luật 
dầu tư nước ngoài và Luật doanh nghiệp được thône qua thì kinh 
tế tư bán nhà nước bẳt đầu được phát triển. Còn có những ý kiến 
khác nhau về các hình thức kinh tế tư bản nhà nước, nhưng có 
thể thấy hiện nay ở nước ta có các hình thức sau đây: Liên 
doanh; Công ty cố phần; Hợp tác xã; Cho thuê tư liệu sản xuất; 
Tô chức gia công...
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1. Liên doanh

Hình thức này bao gồm liên doanh giữa Nhà nước với các 
nhà tư bảnể Việc liên doanh giữa Nhà nước với các nhà tư bản 
trong nước không phải là hình thức mới mẻ ở nước ta. Hình thức 
này dã xuất hiện dưới dạng công tư hợp doanh vào cuối những năm 
50 và đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, do điều kiện 
lịch sử lúc bấy giờ, vị trí và vai trò của hình thức liên doanh này 
trong nền kinh tế quốc dân ngày càng bị hạn chế, bị thu hẹp đần và 
di đến tiêu vong. Hiện nay, điều kiện lịch sử đã thay đổi, Đảng và 
Nhà nước đang "tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích 
và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân"(l), "kinh tế tư bản tư 
nhân được khuyến khích phát triển rộng rãi trong những ngành 
nehề sán xuất, kinh doanh mà pháp luật không cẩm"<2).

Khi nói về thành phần kinh tế ở nước ta, Hồ Chủ tịch đã 
viết: "Kinh tế quoc (loanh có tính chất chủ nghĩa xã hội ... Kinh 
tế tư ban của tư nhân. Họ bóc lột công nhân, nhưng đồng thời họ 
cũng góp phần vào xây dựng kinh tế. Kinh tế tư bàn quốc gia là 
nhà nước hùn vốn với tư nhân đế kinh doanh và đo Nhà nước 
lãnh đạo. Trong loại này, tư bản của tư nhân là chú nghĩa tư bản. 
I ư han cúa Nhà nirớc là chủ nghĩa xã hội"(3).

Hiện nay, thành phần kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta và 
các liên doanh thuộc dạng này chưa phát triển mạnh, chưa thể 
đóiìtí, vai trò lớn trong nền kinh tế quốc dân, chưa đáp ứng được 
yêu cầu cùa công cuộc phát triển.
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(l) Dảng Cộng sản Việt Nam. Vãn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
Iỉậơng khoứ ỈX. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà NỘI, 2002, tr. 35
l2) Dàng Cộng sản Việt Nam. Vãn kiện Hội nghị ỉần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
uyng khoá ĨX  SđcL tr. 57.
lìỉ ỉ lồ Chí Minh. Toàn ỉổp, tỄ7 Nxb. Chính trị Ọuốc gia, Hà NỘI, 1996, tr. 221.
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Liên doanh với các nhà tư bản nước ngoài là hình thức 
tưưnu đối phát triển trong khoảng một thập kỷ trở lại đâv. Thông 
qua hình thức này Nhà nước ta có thể huy dộng vốn. đối mới 
cône, nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận với thị 
trường quốc tế, nâng cao trình độ quản lý, diều tiết đế cái cách 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản phẩm, cấu trúc lại nền kinh tế theo 
mục ticu chiến lược của đất nước ta. Trong hình thức kinh tế này 
các nhà tư bán nước ngoài hy vọng thu được lợi nhuận bằng cách 
thông qua Nhà nước ta để nắm thị trường nội địa, làm tăng sức 
cạnh tranh. Sự phát triển của nó một mặt, tuỳ thuộc vào khá năne 
cùa dối tác. Mặt khác, phụ thuộc vào môi trường pháp lý. thủ tục 
hành chính và những điều kiện kinh doanh khác của nước ta. 
Việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, nhưne vẫn đảm báo 
kiểm soát chặt chẽ được doanh nghiệp, đòi hói phải tạo dựng 
hành lang pháp lý phù hợp, nàng cao trình độ cán bộ quản lý. 
Tuy nhiên, cần phải tính toán một cách toàn diện đến hiệu quá 
kinh tc, chính trị, xã hội, khoa học, công nghệ, phân công lao 
dộng, để xác định và lựa chọn liên doanh. Công việc này chúng 
ta đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn nhiều bất cập.

Sự lièn kết kinh tế giữa các nước với nhau là xu hướng phát 
triến chung cùa thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoáẾ Các 
nước có nền kinh tế phát triển cao cũng luôn có sự liên doanh 
với nhau bởi vì trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện nay không một nước nào có thể có đú khả năng đứng đầu 
trong tất cá các lĩnh vực hoặc giải quyết được tất cả các vấn đề 
cùa đời sống kinh tế, khoa học, kỳ thuật... Do vậy, hình thức liên 
doanh này là một bổ sung quan trọng và cần thiết cho các lĩnh 
vực kinh tế. kỹ thuật, khoa học... mà ta chưa có khả năng và điều 
kiện kinh doanh.
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2. Công ty co phần

Với tính cách là kinh tế tư bán nhà nước, các công ty cổ 
phần có thồ được hình thành theo những phương cách khác nhau. 
Trước hết, Nhà nước có thế mua cố phần của các doanh nghiệp 
tư bản tư nhân. Tuỳ theo tính chất, vị trí và tầm quan trọng, mức 
độ và quv mô ảnh hướng cùa doanh nghiệp đối với nền kinh tế 
và đời sống xã hội mà Nhà nước có thể mua và nắm nhiều hay ít, 
hoặc cỏ hoặc không nắm cố phần khống chế trong loại công ty 
cố phần này.

Dó cũng có thể là các công ty cổ phần do các sáng lập viên, 
các cổ đông dỏng cổ phần thành lập doanh nghiệp. Trong số các 
cô dông cứa doanh nghiệp có Nhà nước tham gia như một cổ 
dòng chủ yếu thì có cổ phần khống chế. Tuy nhiên, Nhà nước 
không phái và không cần tham gia vào tất cả các doanh nghiệp 
co phần trong xã hội. Nhà nước chí tham gia cố đông vào những 
doanh nghiệp quan trọng mà Nhà nước thấy cần phái tham gia để 
đảm báo thực hiện kinh doanh dúng pháp luật, để định hướng 
phát triển cho phù hợp với xu thế của nền kinh tế quốc dân.

Cũng có thể xếp thêm các công ty cổ phần được hình thành 
do các doanh nghiệp tư bán tư nhân bán nhiều cố phần cho người 
lao động và những người lao động đã có thể chi phổi hoạt động 
cùa doanh nghiệp, phục vụ lợi ích chung của người lao động. Hiện 
nay ơ nước ta loại công ty cổ phần này chưa có, nhưng đến lúc 
kinh tế tư bản tư nhân phát triển mạnh, như kinh nghiệm một số 
nước đã cho thấy, loại công ty này sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Một dạng công ty cổ phần đặc biệt với tính cách là chủ 
nghĩa tư bán nhà nước mới có ở nước ta là các xí nghiệp quốc 
doanh mới được cổ phần hoá trong một vài năm gần đây.

VAN ĐÊ SỚ HfJU VÀ PHÁT TR [RN BỂN VŨNG .
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PHẦN 1: VẤNĐẾSỎHŨU

CỔ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thực chất là chuyển sứ 
hữu nhà nước thành sở hữu hồn hợp của những người lao độne 
nhằm nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp quốc doanh. Kinh 
nghiệm các nước cho thấy, chỉ nên và cần phải giữ lại một số 
doanh nghiệp quốc doanh có vị trí then chốt trong nền kinh tế. 
còn lại nên thực hiện cổ phần hoá. số phần trăm cổ phần do Nhà 
nước nắm trong các doanh nghiệp cổ phần hoá được xác định tuỳ 
thuộc vào vị trí, vai trò của doanh nghiệp. Không nhất thiết Nhà 
nước phải có cổ phần trong tất cả các doanh nghiệp, nhất là với 
các doanh nghiệp vừa và nhó, không quan trọng.

Quá trình cố phần hoá các doanh nghiệp nhà nước phái 
được thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đáng và Nhà nước, c ổ  phần hoá các doanh nghiệp nhà nước ở 
nước ta không đồng nghĩa với quá trình tư nhân hoá như ở một 
số nước trên thế giới đã và đang thực hiện. Nếu bị lệch theo 
hướng tư nhàn hoá này thì xem như chủ trương cổ phần hoá thất 
bại. Hậu quả xã hội sẽ tai hại hơn các nước xã hội chủ nghĩa đã 
tiến hành tư nhân hoá trong khoảng hơn một thập ký qua. Tư 
nhân hoá là sự quay trở lại hoặc củng cố hơn nữa chủ nghĩa tư 
bán. Còn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta là quá 
trình tạo dựng chủ nghĩa tư bản nhà nước và thông qua chủ nghĩa 
lư bản nhà nước để đi đến chủ nghĩa xã hội chứ không nhằm đi 
đến chủ nghĩa tư bản như các nước khác. Do vậy, quá trình đó 
phải đảm báo cải thiện và nâng cao đời sổng của nhân dân lao 
động và theo hướng biến nó thành kinh tế tư bản nhà nước.

Các doanh nghiệp cổ phần ở nước ta đã phát triển khá 
mạnh, đặc biệt sau khi có Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, sổ 
doanh nghiệp cổ phần với tính cách là kinh tế tư bản nhà nước 
như đang nói là chưa nhiều, do thực tế còn nhiều vấn đề về cơ 
chế, chính sách quản lý vướng mắc, hệ thống pháp luật và trình
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độ quản lý của bộ máy nhà nước chưa theo kịp đòi hỏi thực tiễn. 
Những đóng góp về phương diện kinh tế - xã hội của loại doanh 
nghiệp cổ phần này chưa lớn, chưa tương xứng với tiềm năng. 
Nhà nước cần có những chính sách thích hợp để phát triển mạnh 
hơn hình thức tư bàn nhà nước này để nó thực sự là một trong 
những hình thức kinh tế tư bản nhà nước cơ bản của nước ta.

Trong thực tế hiện nay, các doanh nghiệp tư bản tư nhân ở 
nước ta đang mới ở giai đoạn phát triển ban đầu. Tuy nhiên, 
trong tương lai khi kinh tế tư bản tư nhân được tạo địa bàn phát 
triển, xuất hiện những doanh nghiệp tư bản tư nhân lớn, tiến 
trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh thì đây 
có thế là một trong những phương thức chủ yếu để tạo lập kinh 
tế tư bản nhà nước ớ nước ta.

3. Hợp tác xã

I lình thức này chưa được chú ý phát triển nhiều nên tốc độ 
phát triển so với các hình thức khác còn rất chậm. Mặt khác, do 
năng lực kinh tế của nhiều người dân còn quá thấp, trình độ tổ 
chức quản lý quá yếu, chưa có đội ngũ doanh nhân được đào tạo 
nên loại hình này, hiện khó phát triển. Nhu cầu hợp tác sản xuất, 
tiêu thụ. vận tải... hiện nay khá đa dạng và phong phú, nhưng 
thực sự thiếu vai trò tổ chức của "người đầu đàn”. Nếu Nhà nước 
thông thoáng hơn, có chính sách ưu tiên hơn nữa cho các hợp tác 
xã. Irang bị cho họ những kiến thức tổ chức quản lý ban đầu thì 
loại hình này sỗ phát triển mạnh, thu hút nhiều lao động, đặc biệt 
lao động nhàn rỗi ở nông thôn. "Các hợp túc xã tiêu thụ và hợp 
lác xã cung cấp, có tính chất nửa chủ nghĩa xã /ỉpíằ"(1)ể

VẤN ĐỀ SÒ HŨU VÀ PHÁT TRIEN b ề n  v ũ n g ...

ll) Hồ Chí Minh. S đ d , tr. 221.
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PHẨN I VẤNĐỂSỚHÙU

Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất và đòi hỏi bức xúc 
nhất đối với các hợp tác xã là cune cấp các dịch vụ đầu vào và 
dầu ra cho sản xuất và kinh doanh. Nhưng sự phát trien cùa các 
hợp tác xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu cùa thực tiễn. Hợp tác 
xã phái dược xem là một Irong những phirong ihức liên hợp kinh 
tế cá thể, hộ gia dinh để đi lên kinh tế tư bản nhà nước. Chi xét 
riêna trong nông nghiệp khi mà chưa giải quvết dược việc liên 
kết kinh tế cá thể, hộ gia đình của hơn 7Ơ% số lao động nônti 
nuhiệp đế đi lên chủ nghĩa tư bản nhà nước thì chưa thế nói den 
côntỉ nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

Cùng cần phân biệt rỗ và quán triệt vào các quy định, chính 
sách, luật pháp sự khác biệt giữa các hợp tác xã và các doanh 
nghiệp tư nhân hoặc cổ phần cũng đang hoạt động trong cùng 
lĩnh vực hoặc cùng khu vực với hợp tác xã. Điều này rất quan 
trọng để quán lý, định hướng và tạo hành lang pháp lý cho các 
hợp tác xã phát triển. Trong thực tế điều này chưa được quán 
triệt tốt nên còn nhiều bất cập trong chính sách và trong các quy 
định pháp quy về hợp tác xã, khiến cho hình thức hợp tác xã 
chưa dược phát triển đúng tầm của nó. Trong thực tế hình thức 
hợp tác xà và doanh nghiệp cổ phần khá giống nhau trên một số 
phương diện, nhưng không phải là một. Do vậy không thế áp 
dụng chính sách như nhau cho hai loại hình sở hữu khác nhau 
này. Điều đáng nói là cho đến nay mô hình hợp tác xã kiếu cũ, tư 
duy cũ về hợp tác xã vẫn đang tiếp tục chi phối trong tư tưởng, 
thái độ và nhiều văn bản pháp quy liên quan đến hợp tác xã. 
Điều đó đang khiến cho các hợp tác xã phát triển rất chậm chạp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp một hình thức kinh tế mới ra 
đời khi các hợp tác xã kiểu cũ tan rã là kinh tế hộ. Khó có thể 
xếp kinh tế hộ nông dân vào loại hình kinh tế tư bản tư nhân hav
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cho thuê tư liệu sản xuất. Trong xu thế phát triển kinh tế thị 
trường hiện nay kinh tế hộ là một hình thức phổ biến và ớ các 
í>iai đoạn khác nhau lại có những thay đổi về hình thức và nội 
dung. Một mặt nó sử dụng ruộng đất công hữu, mặt khác nó lại 
sứ dụng tài sản tư hữu của hộ gia đình, trong đó có vốn, một 
phần tư liệu sản xuất và sức lao động của gia đình. Nếu theo xu 
thế phát triển kinh tế hộ qua quá trình phát triển kinh tế thị 
trường đương nhiên sẽ trở thành kinh tế tư bản tư nhân, hoặc có 
thế trớ thành kinh tế hợp tác xã. Chính vì vậy, có thể xem đây là 
một hình thức kinh tế quá độ của giai đoạn chuyển đổi mà thôi. 
Nhưng không vì thế mà xem nhẹ vai trò của nó, đặc biệt khi 
nước ta cũng đang trong thời kỳ chuyển đổi hiện nay.

4. Cho (huê tư liệu sản xuất

Cho nông dân sứ dụng ruộng đất thực chất là cho thuê tư 
liệu sán xuất. Ớ nước ta hình thức này mới dừng lại ớ đây và 
cũng phố biến là cho thuê ruộng đất mà thôi. Hình thức cho thuê 
ruộng đất phát triển có hiệu quả nhất hiện nay là kinh tế hộ gia 
đình và trang trại. Nếu đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại hơn 
nữa, có thể sẽ hình thành được những trang trại chuyên canh lớn 
và đưa nông nghiệp phát triển hơn. Tuy nhiên, hiện nay chưa có 
nhừng chính sách tập trung cho sự phát triển trang trại theo 
hướng này. Sự phát triển của các trang trại ở một số địa phương 
dường như đang đi theo hướng phát triển tư bản tư nhân. Nên và 
cần có những chính sách thích hợp để phát triển hơn nữa kinh tế 
traim trại gia đình. Kinh nghiệm một số nước cho thấy có thể 
phát triển hình thức trang trại gia đình thành những tran2, trại 
lớn. v ề  lâu dài kinh tế trang trại cần được hướng theo con đường 
hợp tác hoá, bới thiếu hợp tác hoá nó khó có thể tự mình giải 
quyết các khâu chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu... các sản phẩm.

VẤN ĐỂ SỚ HỮU VẢ PHÁT TRIEN b ề n  v ũ n g  ..



PHẦN 1: VẤNĐỀSỎHŨU

Các dạng thuê tư liệu sản xuất khác như thuê nhà máy. xí 
nehiộp. hàm mỏ. cứa hàng... ở nước ta chưa có, do trình độ năna 
lực cua dội r)£Ũ doanh nhân còn quá thiếu và quá yếu. Mặt khác, 
chính sách cúa ta về vấn dề này chưa đầy dủ. Thậm chí về tư 
tưởng, lâm lý thì Nhà nước cũng còn chưa mạnh dạn cho phát 
triển loại hình cho thuê tư liệu sản xuất này.

Thực tế lịch sử cho thấy con đường hình thành kinh tế tư 
bán nhà nước ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay là thực hiện 
dầu tư trực tiếp của nhà nước và tiến hành kiểm soát, điều tiết 
sán xuất tư nhân thông qua các đơn đặt hàng. Neu căn cứ vào 
kinh nghiệm Ihực tế đó thì chắc chắn trong tương lai không xa ớ 
nước ta sẽ còn xuất hiện những hình thức kinh tế tư bản nhà 
nước khác ngoài những hình thức nêu trên.

Bên cạnh các hình thức kinh tế tư bản nhà nước như vậy 
còn cần phân biệt các phương cách phát triển nó. Đặc khu kinh 
tế, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu 
kinh tế cửa khẩu. Khu thương mại tự do, Khu kinh tế mở... là 
những phương cách thu hút đầu tư để tạo lập và phát triển kinh tế 
tư bán nhà nước. Trong mồi loại khu kinh tế như vậy thường có 
tất cả. hoặc nhiều hình thức kinh tế hiện có của nước ta. Chảng 
hạn. trong các khu chế xuất cỏ đù các hình thức liên doanh, kinh 
tế tư bản tư nhân, đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, cho thuê tư 
liệu sản xuất... Cũng có thể có một hình thức nào đó chiếm tý lệ 
rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có những tổng kết 
nghiêm túc, đầy đú, toàn diện và hiệu quả những vấn đề đang đặt 
ra với các hình thức kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta trong thời 
kỳ đổi mới vừa qua.

Trone hối cảnh nước ta hiện nay, có lẽ nên có định hướng 
chiến lược một cách dầy đu và chính xác hơn về phương thức, về
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mức độ phát triển và cơ cấu của các thành phần kinh tế trong 
toàn bộ nen kinh tế quốc dân một cách hợp lý và hiệu quả hơn, 
nhầm nhân lên sức mạnh tổng họp của nền kinh tế mới có thể 
đắv nhanh tốc độ phát triển và rút ngắn khoảng cách tụt hậu so 
với thế siới. í)ể làm được điều đó việc đổi mới nhận thức và 
định hướng, cơ cấu lại các hình thức kinh tế tư bản nhà nước là 
một nội dung cần phải làm trước tiên.

Do đó, cần thiết phải tổ chức tổng kết 20 năm phát triển 
kinh lế tư bán nhà nước ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, để rút ra 
nhừnu bài học kinh nghiệm về mặt được, mặt chưa được, từ đó 
có thể thống nhất quan diểm, dề xuất các biện pháp và phương 
hướng phát trien trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế 
tư bản nhà nước theo dịnh hướng xã hội chủ nghĩa một cách thiết 
tlụrc và hiệu quá hơn nữa.

VẤN ĐỂ SỞ HỮU VÀ PHÁT TRIỂN BEN v ũ n g . ..
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PHẨN 1 VẤN ĐÊ SỎ Hũu

CỠ PHẦN HOÁ - M Ộ T  PH Ư Ơ N G  TIỆN  
QUAN T R Ọ N G  ĐẾ T H Ụ C  HIỆN s ự  ĐA DẠNG HO Á  

CÁC HÌNH T H Ứ C  SỞ  H Ữ U

Vũ Văn Viên n

Sớ hữu luôn là một trong những vấn đề trụng tâm cúa mọi 
thời dại. Nó là kết quả cua sự phát triển kinh tế. xã hội, đồna thời 
cũng tác dộng trớ lại mọi quá trình kinh tế, xã hội. Cũng chính \ ì 
vậ\, vấn đề sơ hữu luôn là mối quan tâm cùa các nhà triết học. 
chính khách, các nhà hoạt động xã hội. Việc giải quyết vấn dè 
này như thế nào luôn là một trong những tiêu chí phân biệt giữa 
các trường phái khác nhau và có ảnh hướng quan trọng đến cách 
ũiái quyết các vấn đề khác trong việc xác định đường lối chính 
trị. hoạch dịnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Tronu thời kỳ trước dổi mới, ở nước ta eìinu như các nước 
troim hộ thống xã hội chù nghĩa trước đây, chế độ sở hữu dườim 
như dà thrực giai quyết. Chima ta dã xây dựng chú ìmliĩa xã hội 
dựa trên cơ sớ cùa hai hình thức sở hữu: sớ hữu toàn dân và sở 
hữu tập thể. Cùnu với chế dộ công hữu, mô hình ké hoạch hoá 
lập truim dà ra dời và thống trị trong thời gian dài.

Chú ntihĩa xã hội dựa trên cơ sở công hữu, lúc đầu đã phát 
huy tương dối tốt việc thúc đầy sản xuất phát triển, nâng cao dời

(#1 Phó Giáo su. fien sỉ, Phó Viện truong Viện Triết học, Trum» tâm Khoa hoc Xà 
hôi và Nhân văn Quốc gia
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sốne của nhân dân. góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ an 
ninh, chú quyền của đất nước. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi 
cùa thời đại, tình hình thế giới và trong nước, chế độ công hữu 
cùnu với mô hình cũ đã tó ra hất lực, gây nên sự khủng hoáng 
kinh tố - xã hội. Diều dó đã buộc chúng ta phải tiến hành công 
cuộc dối mới.

Cùng với công cuộc đổi mới, việc chuyến dối từ mô hình 
kinh tể tập trung, bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chù nghĩa đang dặt ra nhiều vấn đề về sờ hữu. 
Nếu không có cách nhìn và giãi quyết đúng đắn về sờ hữu, 
chíme ta khỏ có thể thực hiện dược những mục tiêu mà công 
cuộc dối mới dặt ra. Việc xây dựng nền kinh tế thị Irường đòi hói 
cliúniỊ ta phai thục hiện chế độ da dạng hoá các hình thức sớ 
luìu. Sự da dạiìR hoá các hình thức sớ hừu là mội chú trương 
díum dấn. song dể biến chú trương dó thành những chính sách cụ 
thế. mang lại hiệu quá kinh tế - xã hội cao, chúng ta cần phái có 
sự dầu tư nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nhiều hơn nữa.

Dưới dày. chúng tôi đề cập đến ba khía cạnh liên quan dến 
sự da tkềiníĩ hoá các hình thức sớ hữu: 1. Đa dạniỉ hoá các hình 
thức sớ hữu là đòi hỏi khách quan ừ nước ta hiện nay; 2. c ố  phần 
lioá là một phương tiện quan trọnu đé thực hiện đa dạng hoá cúc 
hình thức sư hữu; 3. c ố  phần hoá các doanh niìhiệp nhà nước với 
\ lộc giữ vững định hirớng phát triển cùa đất nước.

I rona quá Irình thực hiện công cuộc doi mói. Dáng ta dà 
dua ra chú trương phái da dạng hoá các hình thức sớ hữu. Dâ) là 
một chú trương dũng dần. l ữ thực tiễn phát trien kinh tế \ à  thế 
giới thời gian qua, có thổ khăng định rằng, đa dạng iìoá các hình 
thức sà hữu là một yêu cầu khách quan, là quy luật tất yểu trong 
sư phát triền kinh tế - xã hội cùa thời đại nạtiy nay. Diều này
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không chi đúng với các nước xã hội chủ nghĩa đang tiến hành dối 
mới. mà cá với những nước tư bán chủ nghĩa đang phát trien.

ỏ  các nước tư bản chủ nghĩa, xu hướng đa dạng hoá các 
hình thức sở hữu thể hiện ngày càng rõ nét. Diều đó do tính chất 
xã hội hoá nqày càng cao của lực lượng sán xuất quy định. Ờ 
nhừna, nước này. vào thời điểm đầu tiên của sự phát trien, chu 
yếu tồn tại hai hình thức sở hữu: sở hữu tư nhân chiếm ưu thế và 
sứ hữu nhà nước. Den nay, ngoài hình thức sở hữu tư nhân thuần 
tuý, còn có hình thức sớ hữu hỗn hợp, cổ phần hoá và cũng đà 
xuất hiện hình thức sở hữu rất mới - sở hữu tập thể - ESOP. Hình 
thức sở hữu tập thổ này đã xuất hiện ở một loạt nước tư bản phát 
triển, như Anh. Tây Ban Nha. Mỹ, Canađa, Nhật... Ở Mỹ có trên 
500 doanh nghiệp lớn và vừa do các tập thể cổ đông tự quản. Xu 
hướne chung ở các nước này không phải là phát triển sờ hữu tư 
nhân thuần tuý, mà là phát triển sự đa dạng hoá các hình thức sớ 
hữu, như sở hữu hồn hợp, sớ hữu tập thể. Các hình thức sớ hữu 
này có quan hệ chặt chẽ với hình thức cổ phần mà cố dông hết 
sức da dạng, từ nhà nước, chính quyền các địa phương, các nhà 
doanh nghiệp đến các cá nhân trong xã hội.

ở  các nước tiến hành công cuộc đổi mới và phát trien đất 
nước tlico định hướng xã hội chủ nghĩa thì sự đa dạng hoá các 
hình thức sớ hữu lại bị quy định bởi trình độ phát triền của lực 
lượng sán xuất Cẩòn thấp và không đền giữa cóc vùnẹ lãnh thô; 
bới sự nhận thức về tính kém hiệu quả cùa sớ hữu công cộ nạ 
trong thời kỳ' trước đôi mới.

Sự kém hiệu quả cúa sở hữu công cộng khi lực lượng sản 
xuất còn ớ trình độ thấp dã dặt ra yêu cầu phải thav đôi hình thức 
công hữu vốn có bằng sụầ đa dạng hoá các hình thức sở hữu. Da 
dạng hoá các hình thức sở hữu trở thành một quyết sách có hiệu
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quá dế phát trien lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế thị trường 
theo dịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Ỏ những nước này, trong lĩnh 
vực công nehiộp. tính thiếu hiệu quà của kinh tế nhà nước đã đặt 
ra }òu cầu phái đổi mới các doanh nghiệp nhà nước mà cố phần 
hoủ U) một phương tiện củ hiệu quá.

Tronii lĩnh vực nông nghiệp, mô hình hợp tác xã kiểu cũ 
cũng tỏ ra khônti có hiệu quá. Từ thực tiễn đổi mới ớ những 
nước nàv, khoán hộ đã lỏ rõ sức sống so với làm ăn tập thế trước 
dây. Cũng từ đó. kinh tế hộ gia đình đã trở thành hình thức 
chiếm ưu thế. Và. từ kinh tế hộ gia đình, trong các vùng nông 
thôn dana hình thành các hợp tác xã kiểu mới. kinh tế hợp tác xã 
dưới dạna cố phần đang hình thành và phát trien.

Nlnr vậ>, cỏ thề nói. đa dạng hoá các hình thức sở hữu không 
CỈ1Í (liền ra ớ các nước xã hội chú nghĩa đang tiến hành công cuộc 
dối mới. mà còn diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Xu hướng vận 
dộne da dạng này có khác nhau, song nó cùng chung một mục đích 
là tạo ru sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ 
phát triển cùa lực hrợng sán xuất nhằm đấy mạnh phát triển kinh tể
- xã hội h<m nữa ừ mồi nước.

1 )ế thực hiện sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu, có thể có 
nhiều cách thức khác nhau và với mồi loại hình kinh tế, với mồi 
nước lại có những hiện pháp khác nhau. Nhìn một cách tổng thể, 
chúng ta cỏ thể khẳng định ràng, cổ phần htìá ià một trong những 
phương tiện cơ bán đế thực hiện sự đa dạng hoá các hình thức 
sở hữu Phàn tích xu hướng hình thành và phát triển của sự đa 
dạng hoá các hình thức sờ hữu sẽ minh chứng cho tính đúng đắn 
của khăng định trên.
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Ớ các nước tư bản chủ nghĩa, sự đa dạng hoá các hình thức 
sở hữu được thực hiện theo hai con đường. Một là, cổ phần hoá 
các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, cổ phần hoá các doanh 
nghiệp tư nhân; hai là, sự liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân 
thành các doanh nghiệp lớn hơn mà các cổ đông chính là các nhà 
doanh nghiệp tư nhân tham gia liên kết.

Đối với các nước tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa thì sự đa dạng hoá các hinh thức sở hữu 
thông qua cổ phần hoá chủ yếu được thực hiện nhờ hình thức cổ phần 
hoá các doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các doanh nghiệp, các 
hợp tác xã cổ phần.

Ớ đây, cũng xin lưu ý rằng, ngoài cổ phần hoá với tư cách 
một phưong thức để đa dạng hoá các hình thức sớ hữu thì cũng còn 
các phương thức khác để thực hiện sự đa dạng hoá các hình thức sớ 
hữu. Chang hạn, tư nhân hoá các doanh nghiệp nhà nước - chủ vếu 
diễn ra ở các nước tư bản phát triển; hỉnh thành các doanh nghiệp 
tư nhân vừa và nhỏ - ớ các nước tư bản chủ nghĩa và ớ các nước xã 
hội chú nghĩa tiến hành đổi mới; hình thành các hợp tác xã kiểu 
mới - chủ yếu diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa tiến hành dổi 
mới. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung xem xct 
Sự da dạng hoá thông qua hình thức cổ phần hóa. Và, như sự phân 
tích ờ trên đã cho thấy, cổ phần hoá chính là một trong những 
phưcmg tiện quan trọng nhất của quá trình đa dạng hoá các hình 
thức sở hữu.

Thực tiễn phát triển ở Việt Nam thời gian qua đã cho thấy, 
cổ phàn hoá là phương tiện có hiệu quả để thực hiện đa dạng hoá 
các hình thức sở hữu nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi 
mới mà một trong những điểm mấu chốt là chuyển nền kinh tế 
dựa trcn chế độ sở hữu công cộng thành nền kinh tế với sự đa
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dạng hoá các hình thức sở hữu. Trong đó, việc cải tổ các doanh 
nahiệp nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp không giữ vị trí 
chú đạo trong nền kinh tế quốc dân, thành các doanh nghiệp cổ 
phần có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hơn nữa, trong điều kiện 
chuyển đối từ chế độ công hữu trước đây sang chế độ da dạng 
hoá các hình thức sở hữu hiện nay, cổ phần hoá còn đảm bảo cho 
sự ổn định về xã hội, không gây nên xáo trộn, không tạo ra nhiều 
khe hớ cho việc thất thoát tài sản của Nhà nước, góp phần cải 
thiện đời sống của nhàn dân.

Cũng chính vì vậy, chúng tôi cho rằng, chúng ta cần xem cổ 
phần huá như một phirơng tiện hàng đầu trong việc cải tổ các 
doanh nạhiệp nhà nước, dặc biệt là các doanh nghiệp đang làm 
ăn kém hiệu quá.

Tuy nhicn. một vấn đề bức xúc đặt ra khi tiến hành cổ phần 
hoá các doanh nghiệp nhà nước là làm thế nào để cổ phần hoá 
không dẫn tới việc đi chệch hướng. Điều đó cũng có nghĩa là, 
làm sao đế quá trình cố phần hoả các doanh nghiệp nhà nước 
không ánh hưởng đến việc giữ vững sự phái triển của đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

u ế  tìm lời giải đúng dấn cho vấn dề này, chúng ta cần phân 
tích bản chất của quá trình cổ phần hoá, đặc biệt là hậu quả kinh 
tế - \ ã  hội của quá trình này.

ơ  Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, trước mắt chủ yếu 
phái chú ý tới sự chuyển đổi về tính chất sở hữu của các doanh 
nghiệp sau khi đã được cổ phần hoá. ở  bình diện chung, trên thế 
giới hiện có nhiều cách đánh giá khác nhau về loại hình kinh tế 
của các doanh nghiệp được cổ phần hoá. Chúng ta có thể chú ý 
tới một số quan điểm sau: 1. c ổ  phần hoá là một hình thức kinh
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tế theo chế độ sớ hữu cône cộng; 2. c ố  phần hoá là một hình 
thức kinh té theo chế độ sớ hữu tập thế; 3. c ố  phần hoá là một 
hình thức kinh te theo chế độ sở hữu tư nhân. Theo chúng tỏi. 
việc xếp các doanh nghiệp đà cổ phần hoá vào loại hình kinh tế 
nào phụ thuộc vào chính quá trinh thực hiện cố phần hoá. vào sự 
quán lý các doanh nghiệp cổ phần cùa nhà nước.

Neu cố phần hoá chủ yếu dược thực hiện ớ các doanh 
rnihiệp nhà nước, cố phần được bán tự do cho tư nhân thì quá 
trình cổ phần hoá thực chất là quá trinh tư nhàn hoá. Điêu này 
chú veil xảv ra ớ các nước tư bán chủ nghĩa. Nếu cố phần hoá 
các doanh nghiệp nhà nước mà cổ phần của nhà nước chiếm vị 
trí chủ đạo và do nhà nước điều tiết thì cổ phần hoá vần thuộc 
chế dộ công hữu. Nếu cổ phần hoá các doanh nghiệp mà cố phần 
dược bán cho cán bộ, công nhân viên và các cá nhân ngoài xã 
hội thì doanh nghiệp ấy được cổ phần hoá theo hình thức sở hữu 
tập thổ.

ở  Việt Nam hiện nay, cổ phần hoá chủ yếu được thực hiộn 
theo 3 hình thức sau: Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp chủ 
đạo, có khả nâng điều tiết nền kinh tế quốc dân, chúng ta thườne 
tiến hành phương thức cố phần hoá mà trên 50% cồ phần thuộc 
sở hữu nhà nước. Trên thực tế, ớ các doanh nghiệp này thường 
tồn tại bốn loại cổ phần: cổ phần của nhà nước - đóng vai trò chi 
phối: cổ phần tập thể của các xí nghiệp: cổ phần của cán hộ. 
nhân viên trong doanh nghiệp; cổ phần cùa các cá nhân trong xã 
hội. Do cổ phần cùa Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, nên nó đóng 
vai trò chi phối, định hướng sụ phát triển cùa doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp này kinh doanh dưới sự quán lý, điều tiết chặt chẽ 
của nhà nước.
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Như vậv. với vị trí chủ dạo của mình, cổ phần của nhà 
mrức lại chi phối một khối lưựng l<Vn tài sàn xã hội (cố phần cùa 
các thành phần kinh tế khác) và sứ dụng nó vào mục tiêu phát trien 
kinh tế - xà hội do nhà nước xã hội chủ nghĩa quán lý, điều tiết. 
Chính \ ì \ ắẬ\. có thế xem các doanh nghiệp loại này là các doanh 
ntihiộp dựa trên cư sở công hữu và chúng nằm trong thành phần 
kinh té xà hội chú nghía.

Thừ liai, các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp không 
ííiừ vai trò chú đạo trong nền kinh tế quốc dân) mà nhà nước cỏ 
tham eia cố phàn nhưng không chiếm tỷ trọng lớn. không giữ vị 
trí chi phối. Với doanh nehiộp loại này, nhà nước chi tham gia 
quan ụ .  diều tiết ơ một mức độ nhất định, về  mặt sở hữu. cũng cỏ 
the \CI11 nó như một loại doanh nghiệp dựa trên cư sớ công hữu. 
nlurim thuộc thành phần kinh tế tư bán nhà nước. Chúng sẽ phát 
trien theo tlịnh hướng xã hội chú nghĩa.

Thứ ha. các doanh nghiệp cố phần không có sự tham gia 
cua cò phần nhà nước. Với những doanh nghiệp loại này, ngoài 
\ içv quan K theo pháp luật, nhà nước khó điều tiết được khuynh 
hướng phát trien cùa nó. về  mặt sớ hữu. có thế xem các doanh 

ngliiộp nà> dựa trên cư sớ sờ hữu tập thể và thuộc thành phần 
kinh tè tập thố. C ác doanh nghiệp loại này cỏ the phát trien theo 
lull kliuMih hưóim tuỳ thuộc vào sự diều tiết cùa nhà nước. Neu 
đè \ lộc mua hán cố phần dien ra một cách tự do, chúng cỏ thể 
bien thành các doanh nghiệp tư nhàn, di chệch dịnh hướng xã hội 
chu nghĩa. Nuirực lại. nếu diều tiết việc mua hán cố phần, chúng 
có llio \ẩn là doanh nghiệp dựa trên sở hữu tập thể và phát triến 
theo dịnh hưứnt> xã hội chu nghĩa. Dể đám báo cho sự phát trien
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theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có chính sách 
quản lý, diều tiết có hiệu quả đối với các doanh nghiệp cổ phần, 
đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc loại thứ ba.

Cũng từ phàn tích trên, có thể khẳng định ràng, nhìn chung, 
cố phần ho ả không hề đồng nghĩa với tư nhân hoá (như một số 
người nghĩ), cồ  phần hoá cànỉỊ không có nghĩa là hướng tới sự 
phát triển không theo định hướng xã hội chủ nghĩa c ổ  phần hoá 
sẽ đi tới đâu chú yếu phụ thuộc vào việc thực hiện quá trình cổ 
phần hoá như thế nào, vào sự quản lý, điều tiết của nhà nước ra 
sao. Việt Nam và Trung Quốc là những nước đã lựa chọn con 
dường phát tricn theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản. sự quản lý cùa Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta có dủ khả năng để hướng quá trinh cổ phần hoá 
phát triển một cách lành mạnh, giữ vừng được sự phát triên của 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng từ sự phân tích trên đâv. dể cố phần hoá trở thành động 
lực cùa sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và không đi 
chệch hướng, chúng tôi xin nêu một số kiến nghị sau đây:

1. Cổ phần hoá là một phương tiện có hiệu quá để thực hiện 
da dạng hoá các hình thức sớ hữu trong điều kiện nước ta hiện 
nay. Chính vì vậy. phải đẩy mạnh việc thực hiện cổ phần hoá đối 
với các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp 
làm ăn thua lỗ. Tuy đã có chủ trương cổ phần hoá, song trong 
thời gian qua. việc thực hiện cổ phần hoá còn khá chậm chạp. Có 
nhiều nguyên nhân, cá khách quan và chủ quan. Song, theo 
chúng tôi, không thể vi các nguycn nhân này mà làm chậm tiến 
độ cổ phần hoá. Đây phải dược xem là một trong những nhiệm 
vụ cấp bách trung quá trình đổi mới nền kinh tế - từ kinh tế kế 
hoạch hoá tập trune sang kinh tế thị trườiitỉ. Trone điều kiện mờ
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cửa, chú động hội nhập, chúng ta không thể chậm chễ hơn trong 
việc phát triển nền kinh tế thị trường, c ổ  phần hoá là khâu đột phá 
trong quá trinh xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩaể

2. Việc thực hiện cổ phần hoá phải đám bảo sự phát triên 
cua đắt nước iheu định hướnẹxã hội chủ nghĩa. Từ việc phân tích 
các loại hình cồ phần hoá trên đây, có thể nói, cổ phần hoá không 
đồnẹ nhất với tư nhân hoá. T'uy nhiên, không có nghĩa là nó sẽ 
không dẫn đến tư nhân hoá, sẽ không tự phát đi chệch định hướng 
xã hội chủ Iiíỉhĩa.

Như đã phân tích, tính chất và xu hướng vận động của 
doanh nghiệp sau khi cố phần hoá phụ thuộc vào quá trình thực 
hiện cố phần hoá và sự quán lý, điều tiết cúa nhà nước đối với 
doanh nghiệp. Ba loại hình thực hiện cổ phần hoá đã trinh bày 
bước dầu tạo diều kiện cần thiết để giữ vững sự phát triển theo 
định hướng xã hội chù nghĩa. Tuy nhiên, sự vận động cùa các 
doanh nghiệp cố phần là khá phức tạp, đặc biệt là ở loại hình thứ 
ha - không có cổ phần của nhà nước trong doanh nghiệp. Không 
loại trừ khả năng ớ loại hình này (và xa hơn, cá hai loại hình còn 
lại) \ận dận ụ lự phái theo hướng tư nhân hoá. Chúng ta cần 
thônu qua các biện pháp quản lý. điều tiết để chổng việc biến quá 
trình cỂr5 phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thành quá trình 
(ư nhân hoá các doanh nghiệp nhà nước. Cho nên, sự quản lý, 
diều tiết của nhà nước không chỉ dừng lại ở khâu thực hiện cổ 
phần hoá, mà cá ử sự vận động, phát triển tiếp theo của các 
doanh nghiệp dã cổ phần hoá.

3. Phái tàng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quán lý của 
Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói
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chunu. dối với quá trình cố phân hoá các doanh ntihiệp nhà nước 
nói riêim.

Quá trình cổ phần hoá không the tách rời bối cánh chunu 
của sự phát trien kinh tế - xã hội. Ó nước ta, các doanh nuhiệp tư 
nhàn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ntioài dược khmổn 
khích phát trien. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp nà\ Ề một 
mặt. sè là độn li lực cho sự phát trien kinh tế dắt nước. SOI1Ü mặt 
khác, cũng là một nhân tố dẫn tới sự phát trien tự phát sang chú 
nghTa tư bán. Chính vì vậy. cùna với sự quản K. điều tiết các 
doanh nnliiệp sau khi cổ phần hoá. việc quản l\. điều tiết các 
doanh rnihiệp nà} cũng hết sức quan trọne. Song, sự quán lý. 
ilièu tiết các doanh nehiệp này khỏne đơn gián, mà điều quan 
Irọnu bậc nhài là phải dám báo lợi ích của các chú doanh nuhiệp. 
Chúim ta cần xàv dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo 
hướng vừa làm chỗ dựa cho các nhà doanh nghiệp phát triển, vừa 
dám báo cho sự phát triển các doanh nghiệp này không đi chệch 
C0 1 1 dường. mà chúng ta đà lựa chọn.

Quán K theo pháp luật là yêu cầu và cũnii là tiền đề dế 
hirứng sự phát trien cùa các doanh nghiệp với các hình thức sơ 
hữu khác nhau \ào mục (lích chunu - phát trien dất nước theo 
định hướne xà hội chu nghía. Vì vậy. Dang và Nhà nước cân dặc 
biệt tănn cườnu sự lãnh đạo, quan K của mình thôiìíi qua hệ 
tliona pháp luật.

Cùnc với việc xây dựne và hoàn thiện hộ thống pháp luật, 
phái tăng cường sự lãnh đạo của Dáng, sự quán lý của Nhà nước 
trên các mặt trận vãn hoá. lư tướng, chính trị.... Chính nhừnc 
việc làm này sẽ eóp phần quan trọng vào việc xây dựtm \  thức 
liệ trona cộng dồne. và đó cũne là nhân tố quan trọng đám bao 
chò sự phát trien theo dịnh hướrm đã lụa chọn.



Thực tiễn dã chỉ ra rằng, đa dạng hoá các hình thức sở hữu 
là \cu  càu khách quan trong sự nghiệp đồi mới. phát triển nền 
kinh tế thị trirờne theo dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, c ổ  phần 
hcỉáề Iroiiỉi dỏ cỏ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, là 
phirưtm tiện quan trọng dể thực hiện quá trình da dạng hoá các 
hinli Ihức sờ hữu ở nước ta. Việc đẩy nhanh quá trình cổ phần 
hoá các doanh nghiệp nhà nước với sự quản lý. điều tiết có hiệu 
qua cua Nhà nước là một trong những động lực cho sự phát triên 
dất nước theo dịnh hướng xã hội chủ nghĩa.
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SỞ HỮU NHÀ N Ư Ớ C  VÊ TÀI N G U Y Ê N  Đ Ẩ T  ĐAI  
Ở  VIỆT NAM

Nguyễn Văn Thứcn

Cỏ the nói ràng, sứ hữu nói chung và sở hữu về dất đai nói 
riêng không phải là một vấn đề mới, song cũng không vì thế mà 
việc trớ lại nghiên cứu nó kém hấp dẫn hoặc không cần thiết. Sự 
đối mới quan niệm về sở hữu trong quá trình đối mới của nước ta 
dã mana, lại nhừne thành tựu quan trọng, trước hét là trong lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. Đế 2 Óp thêm vào việc nhận thức và giái 
quyết vấn đề sở hữu. trong bài viết nà}', chúng tôi đưa ra một số 
ý kiến trao dổi xun tí quanh vấn đề sư hữu nhà nước đoi với tòi 
nạuyên đắt đai.

Trước hết, cần khăng dịnh ràng, tài nguyên đất dai là dổi 
tượng sớ hữu đặc biệt và mang tính sở hữu hai cấp.

[.ịch sử tồn tại. phát triển của xã hội loài nmrời từ trước den 
nav cũne như lừ nav về sau dã và sẽ tiếp tục clúrne minh ràng, 
đất dai là nguồn tài nguycn đặc biệt quan trọng. Thực vậy. xét về 
mặt kinh tế. tài nguyên đất đai là một loại tư liệu sán xuất, một« c  V  • * * «

phương tiện cơ ban dối với sự tồn tại cùa cả một cộng dồng, xã 
hội. Neu tài nguyên đất đai bị suy giảm chất lượne hoặc bị khai 
thác, sử dụng kcm hiệu quả hay bị huỷ hoại do tác độne thái quá

] ién sì. Viên I riết hoc, I runa tâm Khoa học Xà hội và Nhân văn Quốc uia
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của con người, do sự "trả thù” của tự nhiên... thì sự sống còn 
cùa toàn bộ cộng đồng, dù sớm hay muộn, cũng sẽ bị đe doạ.

Xét về mặt xã hội, tài nguyên đất đai là lãnh thổ, là nơi cư 
trú cùa cá cộng đồng. Nó luôn được con người bảo vệ, gìn giữ 
bằna sức lao động và nhiều khi bàng cả xương máu của nhiều 
thế hệ. Vì vậy. tài nguyên đát đai là một yếu tố có vai trò và vị trí 
dặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại, ổn định và phát triển kinh 
tế - xà hội của mồi quốc gia, dân tộc.

Vứi những giá trị có ý nghĩa vô cùng to lớn và không thể 
thay thế dó, có thể nói, tài nguyên dất đai không thể là đối tượng 
sở hữu của ricng ai. Song, dù là dạng tài nguyên đặc biệt đi 
chăng nữa thi trong nền kinh tế hàng hoá, đất đai với tính cách tư 
liệu sán xuất vần phải vận động theo những quy luật cùa nền 
kinh tế thị trường. IXrơng nhiên, ngoài việc chịu tác động cúa 
những quy luật kinh tế tất yếu, sự vận động cùa nó còn bị quy 
ilịnh bới những dặc điểm như đã nêu trên.

Nen kinh tế hàng hoá đòi hỏi phái có những chú thể sán 
xuất và trao đổi thực sự. cụ thể. chứ không phải là những chú thế 
chung chung, trừu tượng. Và, để có những chủ thể như vậy thì 
phai có những chủ thể sớ hữu thực ẩsự. Nếu không có những chú 
thố thực sự thi quan hệ sở hữu, trao đối sẽ bị biến dạng, lực 
lượng sán xuất không phát triển lên được và do vậy, lcàm cho nền 
kinh tố rưi vào tình trạna trì trệ, eiảm sút. Dày là một mâu thuẫn 
đòi hỏi phái được giái quyết một cách hợp lý dể giái phóng lực 
lượng sán xuất, dặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 
[)ố íiiài i|U)ết mâu thuẫn này, Đảng Cộng sàn Việt Nam đã chi 
rõ: phái trao quyền sử dụng lâu dài, quyền chuyển nhượng, Ihừa 
kế. thế chấp vè dất đai cho nông dân. Dây ià cách giải quyết 
urơne, đối hợp lý về việc sử dụng đất đai hiện nay. Thế nhưng, về
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mặt nhận thức, xune quanh vấn đè nàv hiện Nần còn cỏ những \ 
kiến chưa thốnR nhất. Nhừnti người khône đồníỉ ý với quan diêm 
coi tài imuyên đất dai là hàníi hoá. mặc dù nền kinh tố hànu hoá 
ơ nirớc ta dã dược khănc dịnh. dưa ra lập luận cho rằne. một khi 
đất dai dược thừa nhận thuộc sớ hữu toàn dân thì nó không thủ là 
một loại hàn ti hoá như bao loại hàng hoá khác dược. Dày là cách 
lập luận manii tính chất tuyệt dối hoá và đưn trị. Nhừnụ ngirừi 
tán thành và una hộ V kiến này đã quèn ràng, trong quá trình \ận 
độim, dất đai đã từnu mane tính sờ hữu hai cấp - sơ hữu danh 
niihĩa và sớ hữu thực tế - do chính những đặc điếm nói trên cùa 
nó qu\ định.

Như chúna ta đã biết, khi phân tích sự vận động cua xà hội 
tư bán chủ níỉhĩa. Irong bộ Tư bản, C.Mác đã dưa ra một nhận 
định khái quát rầníi. "đại biếu của thị tộc, tù trướne hay "ônu 
lớn" cua thị lộc. chi là ké sứ hữu đất đai thị tộc vè danh nghĩa, 
eìinu hoàn toàn như nữ hoàng Anh chi là ké sở hữu toàn hộ dất 
dai cả nước về mặt danh nghĩa mà thỏi"*0. Tưưtm tự như \ ậ \ .  
tronc Ihời kv phona. kiến ớ phương Dông, đặc biệt là ở Trunu 
Quốc và Việt Nam. nhà vua cũng đã từng tuyên bố: " I hièn hạ là 
cua I rầm"'. Trên thực tế. trong xã hội phong kiến, khônụ chi ( l ấ t  

(hu mủ cá con HÍỊIIỜÌ Số/ÌÍỊ trên đất đai đó đều thuộc quyền S(V 
hữu cua nhà vua. Khi nhà vua cắt đất cấp cho một viên quan nào 
dỏ thi nhừim níiưừi nông dàn vón xưa nay vẫn sốniì trên phần dất 
dai dó vẫn phai nộp đu mọi thuế má như trước. Có khác ehăne 
chi là sự thay đối chú nhân của nhữne khoản cố nu nộp dó và nếu 
ai may mần gặp dược viên quan nhân hậu thi các loại thuế má

c  Mác \à  l’h Ảnuiỉhcn ÍIÙIIÌ từ p . t 23 N\b Chính tri Quốc uia. Hà NÔI, 199), 
tr 1015
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phái dóna góp có the được eiám nhẹ đi phần nào. Từ các thực tế 
đó, có thể rút ra một kết luận là, những “tộc trưởng", "nữ hoàng 
Anh", "nhà vua" hoặc "viên quan" có “điền trang, thái ấp"... chi 
là nuưừi "chủ sở hữu danh nghĩa" mà không trực tiếp tham gia 
vào các quá trình kinh tế. Và như vậy, giá định rằng, không có 
nhìrng người trực tiếp sán xuất trên đất đai dó thì cũng không có 
quá trình sản xuất; bởi đất đai tự nó không làm cho quá trình sản 
xuất diễn ra một cách bình thường, mặc dù nó là tư liệu sản xuất 
không thê thiểu, đặc biệt là đối với sán xuất nông nghiệp. Để quá 
trình sán xuất có thế diễn ra, hay nói chính xác hơn là đế cho dất 
dai tham gia vào quá trình sản xuất với tính cách tư liệu sản xuất, 
logic lất >ếu là tài nguyên đát đai đó phải có người "chủ sở hữu 
thực tế” - nhừna người dùng lao động của minh để liên kết các 
yếu tố khác của quá trình sản xuất, làm cho quá trình đó được 
vận hành một cách bình thường, tự nhiên. Trong điều kiện nền 
kinh tế thị trường, những người chù sở hữu thực tế không chí 
được sử dụng, mà còn có quyền mua bán, chuyển nhượng, thừa 
kế và thế chấp ruộng đất. Những quyền đó không làm ảnh hưởng 
đến quyền "sứ hữu danh nghĩa”.

I rong thực tế, cà hai loại chú thể đố dã từng tồn tụi song 
song và đất đai cũng dã từng mang tính chất sớ hữu hai cấp. Ở 
nước ta hiện nay, việc tài nguyên đất đai được khẳng định thuộc 
quyền sở hữu toàn dân, mà Nhà nước là người đại diện sớ hữu và 
quan lý không hè mâu thuần với việc trao 5 quyền sử dụng cho 
các hộ nông dân. Nhà nước thống nhất quản lý tài nguyên dất đai 
và có quyền định đoạt tối cao; chẳng hạn, có quyền thu hồi đất 
dai dế sử dụng vào các mục đích có lợi ích căn bản, lâu dài và 
toàn diện hơn, như xây dựng các công trình công cộng, v.v. trên
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PHẦN 1 VẤN ĐÊ SỎ HŨU

Cơ SỞ thực hiện sự đền bù thoả đáng cho chủ thể đang sử dụng 

đất. Đây là việc làm xuất phát từ lợi ích chung của cá cộng đồng 
nên được xã hội đồng tình, chấp nhận.

Cũng cần chú ý là, sớ hữu nhà nước về tài nguyên đất đai 
không phái là hiện tượng cá biệt, đặc thù hay chỉ riêng của Việt 
Nam. Tại nhiều nước tư bản chủ nghĩa, trong lĩnh vực kinh tế. 
Nhà nước cũng là đại diện sở hữu và cho thuê phần lớn đất đai. 
Những hạn chế về động cơ khuyến khích việc sử dụng có hiệu 
quả tài nguyên đất đai không chỉ tồn tại trong nền kinh (ế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mà tôn tại cả 
trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Và đặc biệt là ó 
những công ty lớn, nơi mà lợi ích của các cổ đông và nhà quản 
lý không thống nhất được với nhau, dẫn tới việc gây ra những trớ 
ngại đối với yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì vậy, sở hữu 
nhà nước về tài nguyên đất đai và việc sử dụng nó một cách có 
hiệu quả trở thành một vấn đề thực tiễn, chứ không còn là một 
vấn đề thuần tuý lý luận.

Vấn đề then chốt dối với Việt Nam hiện nay là sớ hữu nhà 
nước về tài nguyên đất đai đã thực sự phù hợp với sự phát triển 
cúa lực lượng sản xuất chưa? Việc giải quyết vấn đề này còn có 
nhừng hạn chế gì và chúng đang cản trở như thế nào dối vứi yêu 
cầu phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế?

Cần khẳng định rằng, căn cứ theo luật pháp cúa nước ta. 
đất đai là tài sản chung của quốc gia. Hiện nay, nhu cầu sử dụng 
đất đai cúa cá nhân và tập thể nhằm phục vụ các mục đích sinh 
hoạt và đầu tư phát triển sản xuất là rất lớn, rất bức thiết, đặc biệt 
là trong bối cánh nước ta chuyển sang nền kinh tể thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì đất đai, bất động sản luôn là một 
Irong những đối tượng hàng đầu của sự tích luỹ. Việc mua bán
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đất đai, bất động sản có giá trị lớn là kết quả tất yếu do sự tác 
dộne giữa mức tăng trưởng của nền kinh tế với cán cân cung cầu 
và với mức độ hợp lý của luật pháp. Không có gì ngạc nhiên khi 
trong thời gian vừa qua. thị trường nhà đất đã có những biến 
(.1 0 1 1 2 , phức tạp; thậm chí, xuất hiện khả năng có thể vượt khỏi 
tầm kiểm soát, quản lý của Nhà nước. Điều đó đã gây cản trở, 
khó khăn cho việc tố chức khai thác, sử dụng và bảo vệ đất đai 
có hiệu quả.

Trên lý thuyết và về nguyên tắc, một thị trường đất đai 
thuộc sở hrru tư nhàn và một thị trường cung cấp quyền sử dụng 
đất dai thuộc sở hữu công cộng vẫn có thể vận hành giống nhau. 
Nếu quyền sớ hữu đất công được đám bảo và tự do như quyền tư 
hữu đất thì cá hai hệ thống này đều hoạt động hiệu quả tương tự 
như nhau. Sớ dĩ có hiện tượng đất đai thuộc sở hữu công hữu 
dược khai thác, sứ dụng kém hiệu quả hơn so với đất đai thuộc 
sớ hữu tư hữu là vì những hạn chế và giới hạn của các quyền sử 
dụng, chuyển nhượng và thế chấp đất đai mà Nhà nước đã quy 
định Vì vậy, đây là vấn đề thuộc chính sách về sở hữu.

Năm 1988 và năm 1993. Nhà nước ta đã thông qua và ban 
hành một hệ thống quyền sử dụng đất. Nông dân được giao 
quyền sử dụng dất trực tiếp dể phát triển sán xuất nông nghiệp, 
tuỳ theo đối tưựng sản xuất và thời hạn được sử dụng đất là 20 
năm (trồng lúa và các cây ngắn hạn) hoặc 50 năm (đổi với các 
loại câ) lâu năm). Diều này dà tạo ra được dộng lực mới cho sự 
phát trien của nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời gian 
vừa qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, cho đến 
na>, sự phát triển của nông nghiệp nước ta đã đạt tới giới hạn tự 
nhicn. I)o đó, nếu chúng ta không có những chính sách mới về 
nông nghiệp, đặc biệt là chính sách về đất đai thì việc phát triển
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nônti niihiệp nói riêng và sự rmhiệp công nghiệp lioá. hiện dại 
hoá. trirức hốt là Iroim lĩnh vực nông nghiệp, nòng thòn, sè gặp 
rất nhièu trở neại.

So với trước kia. những quyền sứ dụnc dất của nuười nôn ti 
dàn (5 quyền) hiện nay dã dược mớ rộng đáng kề. nhưng vò căn 
bánể họ vẫn chưa trớ thành nạười chù sở hữu thực sự dối với tài 
neuyCễn dất dai dã đưực giao. Nhừng quy định của Nhà nước vè 
thời tỉian sư dụnti. về mức hạn điền tối đa cũng như các giới hạn 
khác trong việc sử dụng dát đà ràng buộc, hạn chế việc ra quyết 
định dầu tư phát triển của các hộ gia đinh. Đất dai dược sứ dụng 
vào mục đích gì và việc chuyển nhượng đất dai \ần  phụ thuộc 
vào nhữna quy định cụ thế của Nhà nướcệ Thuế dất không dược 
xác dịnh theo giá trị hiện hành trên thị trường đất đai mà theo vị 
trí tự nhiên và mục đích sứ dụng. Hưn nữa, việc chuyển nhượtìíì 
dất bị đánh thuế rất cao. Chính việc giới hạn mức độ tập trung, 
chia cát dất nông nghiệp thành những khoảnh nhó dà hạn chế. 
ngăn càn quá trình tích tụ và hợp nhất đất đai. Điều dó dã gây ra 
nhiều khó khăn cho việc tố chức, cơ cấu lại sản xuất và phát triển 
sán xuất nôntz nghiệp thành một ngành sán xuất hàng hoá.

l ương tự, ớ các đô thị, quyền sử d ụ n g  đất đai CÙI1Ü còn 
nhiều vấn dề bất cập. Cá nhàn sử dụne đất với mục dich de ở thì 
dược sứ dụng trong thời gian vô hạn và được tự do chuyến 
nhượng hay thừa kế. Trong khi đó, các công ty cần dất làm mặt 
bầng phát triển sản xuất, kinh doanh lại chỉ được thuê đất và 
dươne nhiên, đã là đất thuc thì không dược phép chuyển nhượng 
nếu không có sự phê duyệt chính thức của Nhà nước; không 
được thế chấp và khi thời hạn họp dồng thuc đất kết thúc, phái 
trả lại cho Nhà nước. Trona, thực tế, đa số các công ty lư nhân 
không có giấy tờ chính thức về quyền sử dụng đất dưới hình thức
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"Sổ dó", vốn là một điều kiện, một yêu cầu bắt buộc phải có để 
dám báo nợ vay hav bán cổ phần. Một khó khăn khác đặt ra cho 
các nhà sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các công ty có vốn đầu 
tư nước na,oài, không thể thế chấp đất đai cho những người cho 
va> ứ nước neoài hay các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang 
hoạt dộng tại Việt Nam. Điều này đã làm hạn chế việc tài trợ, 
dầu tư từ phía nước ngoài cho các dự án phát triển sán xuất, kinh 
doanh ở Việt Nam. Như vậy. cũng có nghĩa là quan hệ sờ hữu, 
mà cụ thể là sở hữu đất dai đang cản trở việc huy động nguồn 
\ ốn dầu tir nước ngoài với tính cách một yếu tố cùa lực lượng 
san xuất. Ngoài ra. việc định giá đất đai thường không dựa trên 
tiiá trị thị trườn£. mà thay vào đó là do sự quy định của Bộ Tài 
chính và Uv ban nhàn dân các địa phương. Vì vậy, giá trị cúa 
\ốn góp dưới hình thức đất đai cùa các đối tác Việt Nam cho các 
liên doanh với nước ngoài không phản ánh đúng giá trị của nó 
tron tí. quan hệ so sánh với giá Irị thị trường. Trong nhiều trường 
hợp. vốn góp dirới hình thức đất đai được tính giá trị thấp hơn so 
với trên thị trường tự do. Trong điều kiện chúng ta còn nghèo, 
\ốn góp vào các liên doanh chú yếu dưới hình thức dất đai mặt 
hãng, nlurng do hất cập trôn, tý lệ quy đổi giá trị góp vốn được 
tính thấp. Do vậy, sự thiệt thòi không chi là vị thế trong Hội 
dồng quan trị hoặc Ban diều hành cùa các liên doanh, mà còn là 
sự thua thiệt trong phàn chia lợi nhuận, lợi tức.. .

1 liện nay, thị tnrờng đất dai, chính xác hơn là thị trường 
quyen su dụng đấl ớ nước ta chưa hiệu quá. Nguồn gốc ciia tính 
không hiệu quả nà\ không phải ừ bán ihân vấn đề sờ hữu, mà 
chinh là ờ giới hạn chật hẹp cua quyền sử dụne đất hiên hành, cự 
the là các quyền sư dụng, chuyển nhượng, cho thuc, thừa kế và 
the chấp. Dây là một vấn đè thuộc về chính sách rất cần được 
quan tâm nghiên cứu, đổi mới cho phù hợp với điều kiện và nhu
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PHẦN I VẤN ĐỀ SỞ HŨU

Cầu phát tr iền cùa đất  nước. Theo chúng tôi,  việc m ờ  rộng một 
cách hợp lv quyền sử dụng đát dai, từ đó nâng cao hiệu quả cùa 
nguồn tài nguvên quan trọng này không nằm ngoài mục tiêu 
"Đây mạnh công cuộc đổi mới, tạo động lực ỉỊÍai phóng VCÌ phát 
huy các nguồn lực"{ị) mà Đảng ta đã xác định nhàm thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nehiệp hoá, hiện đại hoa dất nước.

111 Đánỉỉ Cộng sán Việt Nam. Vãn kiên Đai hói dai hiêu toàn quốc lần thừ l.\ Nvb 
Chính trị Ọuổc íiia, Hà Nội, 2001, tr. 165.
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SỤ TÒ N TẠI Đ A N  XEN CÁC HÌNH T H Ứ C  SỞ HỮ'u -  

MỘT TẤT YẾU LỊCH s ử ,  MỘT YÊU CẦU 
BỨC THIÉT TRONG PHÁT TRIEN KINH TÉ 

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA • • •

Đặng Hữu Toàn n

Có thể nói. phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chú nghĩa, thì cả về phương diện lý luận cũng như trên thực tiễn, 
việc uiải quyết vấn dề sớ hữu. tạo ra sự tồn tại đan xen các hình 
thirc sơ hữu phải dược coi là một tất yếu lịch sử, một ycu cầu 
bức thiết. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, lực lượng sản xuất bị 
kìm hãm không chi trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, 
mà cá khi quan hệ sán xuất phát triển không đồng bộ, có những 
yếu tố đi quá xa so với Irình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
nhất là trong Irirờng hựp vội vàng thiết lập chế độ sở hữu công 
cộng với hai hình thức toàn dân và tập thể, khi lực lượng sản 
xuất còn ớ trình độ tháp kcm. Chính vì vậy trong quá trình phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những 
bước di thích hạp để ngày càng làm cho quan hộ sàn xuất phù 
hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sán xuất, thúc đấy sự 
phát trien cùa lực lượnu sán xuất, việc thiết lập chế độ tư hữu 
bao gồm cá sở hữu toàn dân, sỏ hữu tập thể lần sở hữu tư nhân 
\ ề  tư liệu sán xuất không chỉ là một tất yếu lịch sử, một vấn đề 
có tầm chiến lược, mà còn là một yêu cầu bức thiết. Bởi lẽ, ở
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PIIẦN 1: VẤN ĐỀ SỞ HÙU

một đất nước đang trong thời kì quá độ lcn chú nuliĩa xã hội bó 
qua chế độ tư bản chu nghĩa khi mà trình độ phát trien cúa lực 
lượng sán xuất. - trình độ mà với nó, sớ hữu tư nhân ve tư liệu 
sán xuất chưa trở thành “xiềng xích" cản trở sự phát trien của nó. 
thì không chí sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể với tính ưu việt 
vốn có của nó, mà cả sở hữu tư nhân, kể cả sở hữu tư nhàn tư 
bản chú nghĩa vẫn có vai trò nhất dịnh và hiệu quả khỏne nhó 
đối với sự phát trien lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế - xà 
hội, tạo nên sự liên kết và tính chất đan xen của các hình thức sớ 
hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ neliìa 
còn lả một công việc thực tiễn có ý nghĩa quan trọna bậc nliât 
trona đổi mới kinh tế. Đặc biệt, là khi việc đổi mới các quan hệ 
sở hữu, đa dạng hóa các hình thức sở hữu phái được tiến hành 
sao cho trong khi phát triển kinh tế vần giữ vững được sự ổn 
định xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và, theo chủ nu 
tôi, đây là một vấn đề có tính nguyên tắc đối với công cuộc dổi 
mới đất nưtk' theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta đều biết, các hình thức sở hữu, quan hộ sớ hữu xà 
hội chú nghĩa chí xuất hiện khi sự phát triến cúa lực lượníí san 
xuất đã trở nên mâu thuẫn với hình thức chiếm hừu tư bán tư 
nhân về tư liệu sản xuất. Thiết lập các quan hệ sớ hữu xã hội chú 
nghĩa là một bước phát trien lịch sứ cho sự hình thành một cách 
đầy đú chế độ sớ hữu xã hội cao nhất, tạo tiền đề không thể thiếu 
cho việc xóa bỏ tình trạng phân chia xã hội thành giai cắp dối 
kháng, xóa bó mâu thuẫn giữa chủ sở hữu tư liệu sàn xuất và 
người lao dộng. Tuy nhiên, theo chúng tôi SC là sai lầm khi cho 
rằng, trong chủ nghĩa xã hội, chỉ có sở hữu toàn dân và sả hữu 
tập thể là những hình thức sớ hữu cơ bản, chủ yếu, còn các hình 
thức sở hữu khác chỉ là "các hình thức sờ hữu xã hội chủ nuhĩa 
chưa chín muồi" và thử yếu. Bới lẽ, vấn đề quan trọng troné
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quan hệ sớ hữu là xác định địa vị của người lao động với tư cách 
chú sở hữu toàn quyền về những điều kiện và kết quả của sản 
xuấtễ Chính vì vậy mà ở đây, chúng ta cần phải hiểu rằng, sở hữu 
xã hội với tư liệu sản xuất chù yếu vừa thuộc về tất cả mọi 
người, vừa thuộc về sở hữu của mỗi người. Và, quá trình tăng 
cường xã hội hóa sản xuất, về thực chất sẽ dẫn tới chỗ làm cho 
cơ cấu và tổ chức bên trong của sở hữu trở thành đa dạng. Kết 
quả là quá trình chiếm hữu trong xã hội xã hội chú nghĩa càng 
trớ nên có nhiều mức độ, cấp độ. Chủ sở hữu không chỉ là toàn 
xã hội, mà còn là mồi người lao động, mỗi cộng đồng, mỗi tập 
thể lao động, ngay cả nhà nước cũng chỉ là một trong những chủ 
thế chiếm hữu tư liệu sán xuất và do vậy, bản thân nhà nước 
không thể dối hói cái quyền chiếm đoạt hầu như tất cả các tư liệu 
sản xuất. Điều đó, một khi diễn ra, sẽ làm cho các chủ sở hữu 
khác ngoài nhà nước dầu có tồn tại cũng chí là hình thức, không 
có khá năng phát huy ưu thế vốn có của chúng trong phát triển 
kinh tế.

ĩrước đối mới, do nóng vội, chủ quan, duy ý chí và cũng 
do bệnh giáo điều, máy móc, ít quan tâm nghiên cứu lý luận và 
tống kết thực tiễn, không gắn kết hai quá trình này với nhau, 
chúng ta đã dấy quan hệ sở hữu đi quá xa so với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất mà trên thực tế, lực lượng sản xuất 
a> còn ớ trình độ thấp kém, thậm chí còn quá thấp. Bởi thế, trong 
công cuộc dối mới hiện nay, phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần với sự đan xen hỗn hợp của nhiều hình thức và 
quan hệ sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng 
cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa cần phải được xác định là đường lối chiến lược. Và, 
phương thức xây dựng chế độ sở hữu trong nền kinh tế ấy là từ 
các hình thức sở hữu cơ bản -  sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và
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SỞ hữu tư nhân -  cân hình thành nhiêu thành phân kinh tè với 
những hình thức tố chức kinh doanh đa dạng, đan xen. hỗn hợp.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, quan điểm đỏ về xây dựng non 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuất phát từ 
nguyên tấc lý luận nào? Dẻ trả lời câu hói này, trước hết chúng ta 
cần khắng định, đổi với Việt Nam việc xây dựníỊ một nền kinh tê 
hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chú nghĩa xã 
hội là một tất yếu lịch sứ, bới thực tiễn đã cho thấy, sán xuất hàniĩ 
hóa xuất hiện, tồn tại và phát triển với các điều kiện là: phàn cônn 
lao động xã hội đã có sự phát triển ở một mức nhất định; trong xã 
hội tồn tại nhiều hình thức và quan hệ sớ hữu khác nhau.

Ở Việt Nam hiện nay, các điều kiện đó về thực chất, dang 
tồn tại do yêu cầu khách quan của quá trình phát trien kinh tế - 
xã hội. Việc không thừa nhận nền sản xuất hàng hỏa và hoạt 
động của quy luật giá trị trong thời kì trước đổi mới đã cho 
chúng ta rõ ý nghĩa sâu sắc về hậu quả của nó. Thực tiễn đó cho 
chúng ta thấy rằng, chỉ có thể phát triển nền sân xuất hàng hỏa. 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sớ đa 
dạng hóa các hình thức và quan hệ sở hữu, các thành phần kinh 
tế, tạo ra sự liên kết và tính chất hỗn hợp, đan xen giữa chúng và 
cũng chỉ trên cơ sở đó, mới có khả năng đưa nền sản xuất nhò 
lên sản xuất lớn, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, trên dó 
xác lập một quan hệ sản xuất phù hợp. Đây là một nhân tố góp 
phần quyết định xóa bỏ nền kinh tế tự cấp, tự túc, mở đường cho 
phương thức sản xuất kinh doanh lấy năng suất, chất lượng và 
hiệu quả làm mục tiêu. Mặt khác nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần với nhiều hình thức và quan hệ sở hữu đó ở Việt 
Nam còn tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu và 
phân công lao động xã hội một cách hợp lý, có khả năng khai
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thác mọi khả nâng tiềm tàng, sẵn có trong nền kinh tế quốc dân 
và hình thành một cơ cấu kinh tế thích ứne với sự tiến bộ của 
khoa học. kĩ thuật và công nghệ hiện đại, với quá trình “từng 
bước phát triển nền kinh tế tri thức” khi nó đang trở thành một 
xu thế phố biến trong điều kiện kinh tế tri thức trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp.

Do vậy, ờ Việt Nam hiện nay, sự đa dạng, tính chất hỗn 
hợp, đan xen giữa các hình thức và quan hệ sở hữu là tất yếu. 
Tính tất yếu đó, theo chúng tôi được quy định bởi:

- Thứ nhất, con đường phát triển của Việt Nam là con 
dường phát triển quá độ lên chù nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 
bán chú nghĩa, bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị cúa quan hệ 
sán xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chú nghĩa. Do vây, để 
phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện 
đại, tạo nên sự biến đổi về chất của, xã hội trên tất cả các lĩnh 
vực, ớ Việt Nam không thể không trái qua một thời kì quá độ 
lâu dài với nhiêu chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, 
xã hội có tính chất quá độ. Trong bối cảnh đó, việc phải sử dụng 
các hình thức kinh tế trung gian, quá độ khi có sự hiện diện, đan 
xen cúa các kết cấu kinh tế hỗn hợp là một đòi hỏi bức thiết, một 
nhu cầu không thể thiếuể

Thứ hai, trong điều kiện lực lượng sản xuất chưa có sự 
phát triển đồng bộ. nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu 
quả và sức cạnh tranh trên thương trường của cả doanh nghiệp tư 
nhân lẫn doanh nghiệp nhà nước còn thấp, quan hệ sản xuất trên 
một số mặt còn chưa được phù hợp, kinh tế nhà nước chưa có sự 
phát triển tương xứng với vai trò chủ đạo của nó, kinh tế tập thể 
chưa có sự phát triển vững mạnh, tất yếu phải có sự tồn tại của 
một hệ thống quan hệ sản xuất đa dạng, các hình thức và quan
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hệ SỚ hữu thích ứng, từ đó đám bảo cho sự phù hợp sinh độna 
của chúng đối với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đó 
và thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển.

- Thử ba, việc sử dụng nhiều trình độ, nhiều hình thức kinh tế 
với nhiều cấp độ khác nhau nhằm khai thác triệt để mọi năng lực 
sản xuất cho sự nghiệp đấy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và 
làm cho thê chế kinh tế thị trường định hướng xã hội CỈ1Ú nẹ/ứa 
được hình thành về cơ bán -  đó cũng là một đòi hỏi thiết vếu.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay ở Việt Nam, nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần với sự tồn tại đan xen cùa nhiều 
hình thức sớ hữu khác nhau, vận hành theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa dã 
cho thấy sự phát triển năng động cúa nó. Sự phát triển năng động 
đó có được là do một phần chúng ta thực hiện chú trương đa 
dạng hóa các hình thức và quan hệ sở hữu, cho phép các hình 
thức sở hữu khác nhau cùng phát triển lâu dài trên cơ sớ hợp tác 
và cạnh tranh lành mạnh. Các hình thức sở hữu đó bao gồm: sở 
hữu toàn dân, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, 
kể cá sở hữu tư bản tư nhân, sở hữu tư bản nhà nước và các hình 
thức sờ hữu hỗn hợp, như sở hữu trong các công ty cổ phần, 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài,...

Trong các hình thức sở hữu trên, thực ra. khái quát lại chi 
có hai hình thức sở hữu cơ bản là công hữu và tư hữu. còn các 
hình thức sớ hữu khác chỉ là các hình thức sở hữu trung gian, 
quá độ hoặc hồn hợp. Ở đây, mỗi hình thức sớ hữu ấy lại có một 
cách thức và trình độ thế hiện khác nhau. Song, dù cách thức và 
trình độ thể hiện có khác nhau, theo chúng tôi, trong mỗi hình 
thức sớ hữu ấy, do có cùng bản chất kinh tế và tùy thuộc vào 
trình độ phát triển cúa lực lượng sản xuất, trình độ quán lý kinh
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tế. vẫn cần phải hình thành nhiều phương thức thực hiện lợi ích 
kinh tế khác nhau, kể cả phương thức kết hợp đan xen giữa các 
hình (hức kinh tế khác nhau thậm chí đối lập nhau ấy.

Khi nghiên cứu cấu trúc cua nền kinh tế nhiều thành phần 
với sự tồn tại đan xen nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất,

9 » •

chúng ta thấy mồi thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ vẫn có 
những đặc điểm riêng của nó. Mỗi thành phần kinh tế tuy được 
dặc trưng bởi hình thức sớ hữu riêng, nhưng trong hoạt dộng sản 
xuất, kinh doanh chúng lại có mối quan hệ đan xen, kết hợp và 
bổ sung lần nhau. Do vậy, mỗi thành phần kinh tế này, khi vận 
dộnii và phát triển trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
nuoài việc phải tuân theo những quy luật phổ biến, nó còn phải 
tuân thú những quy luật riêng, vốn có cua mình. Tuy nhiên, với 
nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, thì ngay cá 
trong diều kiện này, thành phần kinh lế quốc doanh vẫn luôn 
phải giũ vai trò chú đạo, vỉ nó là thành phần kinh tế quyết định. 
Dịnh lnrớng phát triển cua nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế 
khác trong nền kinh tế ấy không chí chịu sự chi phổi của kinh tế 
nhà nước, mà còn nhiệm vụ phối hợp và hỗ trợ kinh tế nhà nước 
trong một hệ thống kinh lế ihống nhất.

Xét lừ khía cạnh sớ hữu định hướng xà hội chủ nghĩa dối 
với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ che 
thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, về thực chất, phái tạo ra 
tính chất đan xen. mức độ phối hợp, sự liên kết và mối tương 
quan giữa các hình thức sở hữu. Có thế nói ràng, với một mức độ 
phối hợp nào đó, với một sự liên kết, một mối tương quan nào đó 
uiừa các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định 
hướns xã hội chủ nghĩa, thì sự lớn mạnh của nền kinh tế tư nhân,
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ké cả kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, cho dù cỏ dạt mức nào di 
nữa. eũne không thề nào cản trở được sự phát trien của xã hội 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn với một mức độ phôi 
hựp. một sự liên kết nào đó, một mối tương quan nào dó. thì dù 
cho nhà nước ấy có luôn tuyên bố là nước chú nghĩa xã hội. 
nliưna sự phát triển xã hội vẫn mang một sắc thái khác. Do vậ\. 
theo chúng tôi, vấn dề vẫn là ở chỗ phải tạo ra một sự phối hợp, 
liên kết, tương quan hợp lý, phù hợp với sự phát trien của lực 
lượng sản xuất, trình độ quán lý kinh tế; phải tạo ra một sự dan 
xen hài hòa giữa các hinh thức và quan hệ sở hữu. Không thực 
hiện tốt vấn đề này, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chú 
nghĩa có tồn tại cũng không thể tạo ra sự tăng trưởng kinh tê như 
mong muốn.

Trong bối cảnh xây dựng một nền kinh tế mới, chú động 
hội nhập với khu vực và thế giới, việc tạo ra tính chất đan xen và 
đẩy nhanh tiến trình hội nhập, liên kết cùng với sự hoạch định 
mội (ương quan hợp lý giữa các hình thức và quan hệ sớ hữu 
khác nhau, theo chúng tôi, không những cho phép kinh tế tir 
nhân, kinh tế tập thể phát triển hết khả năng của mình, loại bỏ 
được những hậu quả tiêu cực của kinh tế tư bản tư nhân, mà còn 
làm cho nền kinh tế nhà nước phát huy đưực vai trò chú dạo. 
dịnh hướng và điều tiết vĩ mô của nó trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chù nghĩa.

Với hình thức sờ hữu đặc trưng là sở hữu nhà nước, kinh tể 
nhà nước bao giờ cũng là thành phần kinh tế đóng vai trò chú 
đạo trong nền kinh tế quốc dân, là đòn bẩy để đẩy nhanh tăng 
trưởng kinh tế và giải quyết vấn đề xã hội, mở đường và hồ trợ 
cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, là lực lượng vật 
chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô đối
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Vơi sự phát triển kinh tế cả nước. Do vậy, theo chúng tôi, đó phải 
là những doanh nghiệp nhà nước giữ những vị trí then chốt, đi 
đẩu trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, có năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn các doanh 
nghiệp khác. Và, để có được những doanh nghiệp như vậy, cần 
phải dẩy nhanh tiến độ xây dựng các tổng công ty mạnh có quy 
mò toàn quốc, ngành và địa phương, đồng thời thực hiện nhanh 
và có hiệu quả chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
đé huy động thêm vốn và tạo thêm động lực cho các doanh 
nghiệp này có sự phát triển vững chắc.

Kinh tế tập thế với hình thức sở hữu đặc trưng -  sở hữu tập 
thể - là thành phần kinh tế với nhiều hình thức hợp tác, liên kết 
đa dạng, trong đó hợp* tác xã là nòng cốt. Trong quá trình phát 
triển nền kinh lế với nhiều hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, 
trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Trong quá trình phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế có 
nhiều lợi thế phát triển và với lợi thế vốn có này, theo chúng tôi 
nó có đủ khả năng để cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở 
thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Và, để kinh tế tập thể 
thực hiện tốt vai trò này, nó cần phải được tiếp tục phát triển với 
nhiều hình thức đa dạng, từ thấp lên cao, từ tổ nhóm hợp tác đến 
hợp tác xà, theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, 
được quán ly theo nguyên tắc dân chủ, phân phối theo kết quả 
lao tỉộng và theo cố phần mà người lao động đóng góp, thực hiện 
chế độ người lao động có quyền bình đẳng như nhau đối với 
công việc chung.

Kinh tế cá thể, tiểu chủ với hình thức sở hữu tư nhân ở cả 
nông thôn và thành thị không chỉ đơn thuần là thành phần kinh tế 
“sản xuất hàng hóa nhỏ'’ của nông dân, thợ thủ công và những
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người buôn bán nhỏ, mà còn là thành phân kinh tê đana có sư 
hồi sinh và phát triển liên tục, chiếm vị trí quan trọng lâu dài 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa. Và, 
trong những năm đổi mới vừa qua, nó đã có những đóng uóp 
không nhó vào việc giải phóng sức sản xuất, thu hút một lượng 
đáng kể vốn đầu tư phát triển, góp phần tích cực vào việc tạo 
thêm việc làm, tận dụng lao động xã hội, tăng nguồn thu cho 
ngân sách nhà nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình 
thành cơ chế cạnh tranh giữa các chủ thể sản xuất, xóa bỏ dần cư 
chế độc quyền của doanh nghiệp nhà nước và từng bước hình 
thành một đội ngũ các nhà doanh nghiệp năng động.* Với vai trò 
này, thẹo chúng tôi, đây cũng là thành phần kinh tế cần được tạo 
điều kiện và giúp đỡ để nó có được sự phát triển ổn định, trở 
thành vệ tinh cho các doanh nghiệp nhà nước hoặc tự mình phát 
triển lớn hơn.

Kinh tế tư bán lư nhân với hình thức sở hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất là thành phần kinh tế mới được khôi phục trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là thành 
phần kinh tế luôn tiềm ẩn những ảnh hưởng tiêu cực đến định 
hướng phát triến kinh tế quốc dân. Song trong những năm vừa 
qua. nó đã có những đống góp đáng kể vào việc phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, góp phần thúc đẳy đời sống 
kinh tế - xã hội phát triển nhờ sự năng động và tính hiệu qua 
trong việc giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy phân công lao dộng 
xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do vậy. theo chúng tôi. 
đây cũng là thành phần kinh tế cần được khuyến khích phát triển 
rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật 
không cấm. Và, để khuyến khích sự phát triển của nỏ, chúng ta 
cần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách và
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pháp lý đẻ nó phát triển theo những định hướng ưu tiên của Nhà 
nước, kế cả việc cho phép đầu tư ra nước ngoài; đồng thời 
khuvcn khích và thúc đấy nó chuyển thành doanh nghiệp cổ 
phần, hoặc liên doanh, liên kết với nhau và với kinh tế tập thể, 
kinh tế nhà nước nhàm hạn chế một cách có hiệu quá những ảnh 
hirờnti tiêu cực của nó.

Kinh tế tư bản nhà nước với hình thức sở hữu hỗn hợp mà 
Nhà nước nắm quyền khống chế là thành phần kinh tế đa dạng, 
dưực hình thành dưới các hình thức liên doanh, liên kết giữa 
kinh tế nhà nước và kinh tế tư bản tư nhân trong nước và ngoài 
nước. Dây là thành phần kinh tế mà trong thời ki quá độ lên chủ 
nuhĩa xà hội, nhất là quá độ bỏ qua chế độ tư bán chủ nghĩa, như 
Vễl. I cnin dã khẳng định, có vị trí quan trọng trong việc tạo ncn 
một "kết cấu kinh tế - xả hội quá độ", tạo nên tính chất đan xen 
aiĩra sơ hữu nhà nước và sớ hữu tư bản tir nhân. Thực tiễn cùa 
những năm đối mới ớ Việt Nam vừa qua đã cho thấy, sự phát triển 
cùa thành phần kinh té này đã giúp cho chúng ta khai thác khá 
hiệu quá tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ và khả năng tổ chức, 
quan lý san xuất, kinh doanh cúa các nhà tư bản và qua đó, tạo ra 
một thỏ dứng mới, một động lực mới, một sự hợp tác năng động 
\à  khá nătm cạnh tranh với hên ngoài cúa doanh nghiệp Việt 
Nam. Do vậ\, theo chúng tôi. đây là thành phần kinh tế mà chúng 
la cằn khuyến khích phát triển hơn nừa để lăng nhanh hiệu quả 
phát triền kinh tế - xã hội, (lưa đất nước ta nhanh chóng dạt tới 
trình dộ cua một mrức công nghiệp phát triển theo hirớna hiện đại.

I rong bối cánh toàn cầu hóa kinh tế, với chù trương mở 
cứa. giao lưu. hội nhập, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với 
hình thức sớ hữu hồn hợp. theo chúng tôi cũng là thành phần 
kinh tế cần được khuyến khích và tạo điều kiện dể cho nó có
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điều kiện có dược sự phát triển thuận lợi theo hướns. tập trung 
vào xuất khẩu, dóng góp xây dựng kết cấu hạ tầna kinh tế - xã 
hội với nhữnu công nghệ hiện đại và góp phần tạo thêm việc làm 
cho neười lao động trong nước. Để khuyến khích và tạo diều 
kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế này phát triển, chúng ta 
cần cái thiện hơn nữa môi trường kinh tế và pháp lý nhằm thu 
hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài và tăng nhanh nà ne lực liếp thu 
cône nahệ hiện dại của nước (ư bản phát triển.

Cùng với các thành phần kinh tế chú yếu nói trèn. đổ nền 
kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chu nghĩa có bước phát 
triền hưn nữa, theo chúng tôi, chúng ta cần chú trọna phát tricn 
các hình thức tổ chức kinh doanh đan xen, hồn hợp nhiều hình 
thức sớ hữu và các tồ chức kinh tế được hình thành do sự kết 
hợp. liên kết giữa các thành phần kinh tế với nhau, uiừa các CƯ 

sớ trong nước và ngoài nước. Đồng thời phát triển mạnh hình 
thức tố chức kinh tế cổ phần để huy động và sử dụng rộnti rãi 
vốn dầu tư xã hội; nhân rộng mô hình hợp tác. liên kết công 
nghiệp và nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và kinh tế hộ 
nỏne thôn; phát triển các loại hình trang trại với quy mô phù hợp 
trên từng địa bàn và ờ từng thời điểm thích hợp.

I)a dạng hóa các hình thức và quan hệ sờ là đòi hỏi hức 
thiết dể tạo nên sự đan xen, phối hợp, liên kết giữa các thành 
phần kinh tế trong nền kinh tế thị t rường định hướng  xã  hội chu 

nghĩa. Trong nền kinh tế ấy, mỗi hình thức sở hữu đều có vị trí 
và vai trò riêniì cúa chúng. Dịa vị lịch sử của chúnu phụ thuộc 
vào sự phát triển cùa lực lượng sán xuất xã hội. vào trình dộ 
quản lý kinh tế, vào tiến trinh phát triển của bán thân nền kinh tế 
này. Trong tiến trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 
trường dịnh lurớne xã hội chủ nghĩa, "chế độ sơ hữu cônÍỊ cộng
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ịcòniị hữu) về tư liệu sàn xuất chủ y ếu ”, như Nghị quyết Đại hội 
IX Đáne Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, sẽ “từn? bước được 
xác lập" và ngày càng "chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã 
hội được xây dựng xong về cơ bán”. Và, “xây dựng chế độ đó là 
là một quá trình phát trien kinh tế - xã hội lâu dài qua nhiều 
bước, nhiều hình thức từ thấp.đến cao”. Theo quan điếm này, 
chủng tôi thấy ràng, việc xây dựng quan hệ sán xuất xã hội chú 
nghĩa không được phép chủ quan, nóng vội. đốt cháy giai đoạn, 
mà phai "lừ thực tiễn tìm tòi, thử nghiệm để xây dựng chế độ sở 
hữu côna cộng nói riêng, quan hệ sản xuất mới nói chung với 
bước di vững chắc”. 'Tiêu chuẩn căn bản đế đánh giá hiệu quả 
xây dựng quan hệ sản xuất theo định hirớng xã hội chú nghTa là 
thuc dày phát triển lực lirợng sản xuất, cải thiện dời sống nhân 
dân. thực hiện công bằng xà hội'

1 ừ những phân tích trên, chúng tôi cho ràng, thực tiễn gần 
20 nám dổi mới đất nước và phát triển kinh tế thị trường định 
hướníi xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay dã và đang đặt ra 
nlũrim quan niệm, có thế nói. là hợp lý về việc xây dựng chế độ 
sớ hữu mới trong điều kiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
chế dộ tu bán chủ nghĩa. Thực tiền dó. nhất là sự phát triển năng 
động cua nền kinh tế thị trường định lurớng xã hội chủ nghĩa và 
nhũnu kết quả bước dầu của sự nghiệp đổi mới đất nước ở Việt 
Nam liiộn na> cho thấy, thành còne của sự nghiệp dỏ là do nhiều 
nm ụên nhân, nhung một IIIÌUNên nhân đặc biệt quan trọng là. 

nhờ doi mới kinh tế. trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, trong đó 
có dối mới nhận thức về chế độ sở hữu mà tính chất đan xen, sự 
liên kết nhiều hình thức và quan hệ sờ hữu. nhiều thành phần 
kinh lê khác nhau đã được tạo ra. Dó chính là hướng đi đúng 
dẩn. bào đảm cho sự quá độ lên chú nghĩa xã hội bỏ qua chế độ
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tư bán chú nehĩa, bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị cùa quan hệ 
sán xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chú nahĩa ớ Việt Nam 
di dcn thành côns. Và. đổ có được thành công vững chác cho sự 
nuhiệp vỏ cùna khỏ khăn này. chúna ta không chì cần dên sự 
nhận thức dúne dẩn và tlnrờns xuyên đổi mới lý luận máexit về 
chế dộ sớ hữu và xâv đựrm chế độ sở hữu mới trong chú nuhĩa 
xã hội. nhất là trona thời kì quá độ lên chú nghĩa xã hội, mà còn 
cần đến việc thường xuycn tống kết thực tiền xây dựng chế độ sớ 
hữu ấy dế tỉm ra hiệu quả đích thực và tính hợp lý cùa tiến trinh 
da dạng hóa và thiết lập tính chất đan xen của các hình thức sở 
hữu trona nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nuhĩa.
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KHÍCH LỆ, CÓ VŨ VÀ DÁN Đ Ư Ờ N G  
CH O  SỤ PHÁT TRLÊN CÁC TH ÀNH  PHÀN KINH TẾ  

PHI CÔ NG  HỮU - CHÍNH SÁCH KIÊN ĐỊNH,  
KH ÔNG ĐÔI CỦA TRUNG  Q U Ó C

Cát Lương Chí

I

Chế độ sớ hữu là một vấn đề lý luận và thực tiền hết 
sức trọng đại trong công cuộc cải cách the chế kinh tế của 
Trung Ọuốc hiện nay. Suốt một thời gian dài trước khi ĨĨ1 Ớ 
cứa, cái cách, chúng ta đã rơi vào tình trạng tưưng đối mù 
quáng trong nhận thức về vấn đề sở hữu. Đó là xây dựng 
nền kinh tế xã hội chú nghĩa chiếu theo lý luận kinh tế kế 
hoạch, hoàn toàn công hừu, nhầm tưởng nền kinh tế xã hội 
chu nghĩa phải là “ lớn” , là “của chung” và do vậy, cố gắng 
theo đuôi mục tiêu “ngày càng thuần khiết” .

Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khoá XI) của 
Đáng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta đă tiến hành chính 
sách cái cách, m ớ cứa, tiến hành phản tư một cách nghiêm 
túc về van đề sở hữu trên cả phương diện lý luận lẫn thực 
tiền, đong thời tổng kết các bài học kinh nghiệm. Thực tiễn 
đã dạy chúng ta rất sâu sắc ràng, lý luận và chính sách của 
Trung Quốc trong thời gian trước cải cách đã vượt quá trình

Giáo sư. Viện Triết học. Viện Khoa học xã hội Trung Ọuốc
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độ phát triến lực lượng sản xuất trong giai đoạn đầu cua chu 
nghĩa xã hội, do vậy, đã cản trớ sự phát triên cua lực lượng 
san xuất cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng đời sống 
nhân dân.

Trái qua hơn 20 năm không ngừng tìm tòi và tống kết 
về mặt lý luận trong quá trình cái cách, mớ cưa, nhận thức 
cúa chúng ta về vấn đề sở hữu ngày càng sâu săc, chính sách 
được điều chỉnh liên tục cho phù hợp với sự vận động của 
thực tiễn, chế độ kinh tế cơ bán cúa giai đoạn đầu chú nghĩa 
xã hội dần dần được hình thành và hoàn thiện. Các quy định 
mang tính chính sách cua chế độ kinh tế này đã được làm rõ 
trong Báo cáo của Đảng Cộng sán Trung Quốc tại các kỳ 
Đại hội lần thứ XV và XVI. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XV của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ: “C ông  hữu 
làm chú thể, các loại hình kinh te cùng phát triển là chế độ 
kinh tế cơ bán trong giai đoạn đầu xã hội chủ nghĩa của đất 
nước chúng ta” , “ Kinh tế phi công hữu là bộ phận cấu thành 
trọng yếu trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cùa 
đất nước chúng ta” . Đồng thời, Đại hội cũng khắng  định hai 
điều “tuyệt đối không thay đối” trong quá trình cái cách, m ở  
cửa, đó là “Cần phải tuyệt đối không thay đổi sự ổn định và 
phát triển nền kinh tế công h ữ u . . .” , “Cần phái tuyệt đối 
không thay đối sự khích lệ, cổ vũ và dẫn đường cho sự phát 
triển các thành phần kinh tế phi công hữu. Các loại hình 
kinh tế phi công hữu như cá thể, tư doanh, v.vế là bộ phận 
cấu thành trọng yếu của nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa, có tác dụng tích cực với mọi mặt của xã hội cũng như  
có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ lực lượng sản xuất phát 
triển” . Ngoài ra, trong “Hiến pháp nước C ộng  hoà Nhân dân 
Trung Hoa” (Bán sứa đối) được thông qua tại phiên họp thứ
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hai của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng 
hoà Nhân dân Trung Hoa lần thứ X có quy định rô: “Nhà 
nước báo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của kinh tế phi 
công hừu, như kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh,v.v.. Nhà 
nước khích lệ, cổ vũ và dẫn đường cho sự phát triển các 
thành phần kinh tể phi công hữu, đồng thời tiến hành giám 
sát và quán lý kinh tế phi công hữu theo đúng pháp luật” .

Văn kiện của Trung ương Đảng và Hiến pháp Trung 
Quốc đà khắng định vị trí cũng như vai trò vốn có cúa kinh 
tế phi công hừu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
m ang  màu sắc Trung Quốc. Đây là cơ sở lý luận và hành 
lang pháp lý quan trọng, báo đảm cho sự phát triển của các 
thành phần kinh tế phi công hữu. Nó có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối với việc hoàn thiện thêm chế độ kinh tế cơ 
bán trong giai đoạn đầu cúa chủ nghĩa xã hội.

II

Cải gọi là kinh tế phi công hữu ớ Trung Quốc gồm: 
Một, kinh tế cá thể là loại hình kinh tế mà trong đó, cá nhân 
người lao động chiếm hữu tư liệu sản xuất và lấy lao động 
cá nhân (gồm cá các thành viên gia đình) làm nền tảng, thu 
nhập lao động do tự mình chi phối. Hai, kinh tế tư doanh là 
loại hình kinh tế trong đó chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất  đồng thời thuê lao động làm nền tảng. Nói cách khác, 
đó là kinh tế tư hừu lấy sản xuất kinh doanh để thu lợi 
nhuận. Ba, kinh tế đầu tư nước ngoài và đầu tư của người 
H ồng  Kông, Ma Cao, Đài Loan. Dựa trên pháp luật, pháp 
quy eúa Trung Quốc, chủ đầu tư có thể đầu tư dưới các hình 
thức trực tiếp, gián tiếp hay hợp tác m ở xí nghiệp.
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Sơ dĩ Trung Quôc phái kiên trì thực hiện đường lôi lây 
kinh tế công hữu làm chú thế, khích lệ, cô vù kinh tế phi 
công hữu phát trien là do nền kinh tế trong giai đoạn đâu đi 
lên chu nghĩa xã hội vần còn trong tình trạng lạc hậu, lực 
lượng san xuất chưa phát triên; đồng thời, cũng do yêu câu 
của xu thế toàn cầu hoá kinh tế, phát triển kinh tế thị trường 
xã hội chú nghĩa cũng như gỡ bó các mâu thuần trong công 
cuộc xây dựng, hiện đại hoá đất nước. Việc phát triên kinh 
tế phi công hừu có những ý nghĩa thực tế quan trọng sau:

Một là, phát trien kinh tế phi công hữu có tác dụnc 
thúc đấy nền kinh tế quốc dân phát triên nhanh chóng. Sau 
khi mớ cứa, cái cách, tốc độ tăng trướng bình quân hàng 
năm cúa nền kinh tế quốc dân Trung Quốc đạt trên dưới 9%, 
trong khi tốc độ tăng trướng của kinh tế phi công hữu đạt 
trên 20%, tỷ trọng trong nền kinh tế quốc dân ngày một lớn. 
Sự phát triển cúa các xí nghiệp tư doanh là một ví dụ điên 
hỉnh. Từ năm 1990 đến năm 1999, giá trị sán xuất cúa các xí 
nghiệp tư doanh đã tăng từ 12,2 ti (Nhân dân tệ) lên tới 768, 
7 tí, đạt tỷ lệ tăng bình quân hàng năm là 49,8%, vượt xa tốc 
độ tăng trướng GDP. Tý lệ đóng góp vào GDP cứa kinh tế 
tư doanh năm 1989 mới chí là 0,75%, tới năm 1999 đã tăng 
lẽn tới 9,3%. Điều đó cho thấy, tác dụng cúa nó đối với sự 
tăng trướng cùa nền kinh tế Trung Quốc là hết sức rõ ràng.

Hai là, phát trien kinh tế phi công hữu có tác dụng tạo 
nhiều việc làm  cho nguồn lực lao động. Hiện nay và trong 
một thời gian dài về sau, tình trạng thiếu việc làm cho người 
lao động là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Trước mắt, 
vấn đề việc làm cho người lao động đã tạo ra một sức ép lớn
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đối với xã hội; trong khi đó, lực lượng lao động mới của cả 
thành thị và nông thôn hàng năm không ngừng tăng lên. Đặc 
biệt, một lượng sức lao động khống lồ ớ nông thôn đo vào 
thành thị đang ngày càng tạo ra sức ép lớn hơn nữa về việc 
làm cho người lao động. Cho tới nay, số lượng lao động 
nông dân vào thành thị tìm kiếm việc làm đã lên tới hơn 80 
triệu người, ngoài ra, có hơn 100 triệu nông dân khác đang 
dần dần chuyển vào thành phố. Do đó, nếu chi dựa vào các 
xí nghiệp công hữu, sẽ rất khó bố trí việc làm cho một số 
lượnii lớn người lao động như vậy. Ngược lại, các xí nghiệp 
thuộc kinh tế phi công hữu đà cung cấp một lượng lớn việc 
làm cho lực lượng lao động này. Trong điều kiện như vậy, 
phát triền kinh tế phi công hữu trở thành hướng trọng yếu để 
thu hút sức lao động, giam mạnh áp lực tìm việc cho chính 
phu. Theo thống kê, năm 1999, số lao động trong các xí 
nghiệp tuằ doanh đạt 202,2 triệu người, bình quân mồi năm 
(từ năm 1990 đến năm 1999) tăng khoáng 31,67%. Một ví 
dụ khác, trong năm nay, số học sinh tốt nghiệp cấp 3 làm 
việc tại các đơn vị kinh tế phi công hữu chiếm 47% tống số 
học sinh tốt nghiệp có việc làm. Từ những số liệu thống kê 

trên, chủtm ta co thề thấy đóng góp của thành phần kinh tế 
phi coim hữu vào vấn đề giai quyết việc làm cho người lao 
độiiỊi là \ ỏ  cìine, to lớn.

Ba /ừ, phát tricn kinh tế phi công hữu có tác dụng thúc 
đâ> sự ưu việt hoá cũng nhu chuyên nghiệp htìá kết cấu các 
nuàiìh nuhề san xuất, đem lại nhừng động lực mới cho nền 
kinh tế nói chung và từng ngành nói riêng. Lâu nay, kết cấu 
imành nghề sản xuất của Trung Quốc không hợp lý, biểu
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hiện tập trung ở sự trì trệ của ngành nghê sán xuât thứ ba. 
Xét tình hình thực tế trước mắt, kinh tế phi công hữu đều 
nằm ờ ngành nghề sản xuất thứ ba, khiến kết cấu của ngành 
nghề sán xuất Trung Ọuốc ngày càng hợp lý. Kinh tế phi 
công hừu còn dẫn đến sự mớ rộng và phát triển cùa một loạt 
ngành nghề sản xuất mới.

Bon là, phát triển kinh tế phi công hữu có tác dụng U'U 

việt hoá và điều chinh kết cấu sớ hữu, thực hiện đa dạng hoá 
các hình thức sớ hữu. Việc xây dựng chế độ công hừu cân 
được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự phát 
triển cua kinh tế phi công hữu đã cung cấp đối tượng và con 
đường hiệu quả cho một bộ phận các xí nghiệp nhà nước 
vừa và nhó kết hợp, liên doanh, đấu giá, v .vệ. Nó đã cai 
thiện chế độ cổ phần cho thành phần kinh tế công hừu. Kinh 
tế công hừu góp co phần hoặc làm chú cố phần kinh tế phi 
công hữu sẽ có lợi cho việc mở rộng phạm vi cua kinh tế tư 
bản nhà nước, tăng cường vai trò chủ đạo cúa chế độ công 
hừuỗ Phát triển kinh tế phi công hữu còn có tác dụng khích lệ 
các chú thế đầu tư phát triển theo hướng đa dạng hoá.

Năm là, phát triến kinh tế phi công hữu có tác dụng 
thúc đẩy cạnh tranh thị trường. Đặc điểm của kinh tê thị 
trường là ở sự điều phối nguồn lực và phát huy tác dụng nền 
táng cùa nó. Phát triển kinh tế phi công hữu đã làm thay đổi 
cục diện kinh tế công hữu khống chế, chi phối toàn diện nền 
kinh tế quốc dân trước đây. Kinh tế công hữu có đối thú 
cạnh tranh sẽ buộc phải tìm cách tăng thêm sức song cho 
bán thân mình. Ngoài ra, thành phần kinh tế phi công hữu 
còn phát huy tác dụng vô cùng quan trọng trên các phương 
diện nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu từ thuế cho
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nhà nước, tiếp thu kỳ thuật tiên tiến cùng như kinh nghiệm 
quán lý từ bên ngoài, thúc đấy hợp tác quốc tế, V.V.. Xét riêng 
về thuế, từ năm 1989 đến 1999, thuế thu từ các xí nghiệp tư 
doanh đã tăng từ 112 triệu lên 25 tỉ 496 triệu nhân dân tệ, 
tănu, bình quân hàng năm 72,8%, cao hơn rất nhiều so với tỷ 
lệ tăng trướng 16,97% của thuế công thương toàn quốc.

Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xà hội, kinh tế công 
hữu và kinh tế phi công hữu đều là các hình thức sở hữu 
không thể thiếu để phát triến lực lượng sán xuất. Kiên trì lay 
chế độ công hữu làm chú thế và thúc đẩy phát triển kinh tế 
phi công hữu là hai mặt thống nhất, chứ không phải là đối 
lập trong quá trình xây dựng, hiện đại hoá chu nghĩa xã hội 
ở I rung Quốc. Trong môi trường cạnh tranh, các loại hình 
kinh te m ang hình thức sớ hữu khác nhau đều có the phát 
huy ưu thế cua mình, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau phát 
triên. Phái triển nền kinh tế nhà nước lớn mạnh có ý nghĩa 
then chốt trong việc phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội 
chu nghĩa, tăng cường thực lực kinh tế quốc gia. Kinh tế tập 
thê là bộ phận cấu thành trọng yếu của kinh tế công hữu, nó 
cỏ tác dụng vô cùng quan Irọng trong việc hiện thực hoá đất 
nước giàu mạnh. Kinh tế công hữu phát triến ớ những quy 
mô \ à phạm vi nhât định sè bảo đảm cho lợi ích chung, toàn 
the, tạo ra điều kiện vật chất chung cho quốc gia và tập thể, 
dônu thời báo đàm sự ổn dịnh, công bàng lợi ích; kinh tế phi 
còng hữu lại có cơ chế vô cùng năng động, mạnh mẽ trong 
việc sứ dụng tài nguycti một cách hiệu quả nhắt, m ở ra cơ 
hội cho mọi cá nhàn đạt được lợi ích cùa mình. Trong giai 
đoạn đầu của chú nghĩa xã hội, kinh tế công hữu và kinh tế 
phi công hữu đều nhằm nâng cao mức sống, thoả mãn nhu 
cầu ni»ày càng tăng cúa nhàn dân; chúng vừa cạnh tranh vừa
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hợp tác, cùng nhau thúc đây sự phát triển cua lực lirợno, san 
xuât xà hội.

III
Căn cứ vào những quy định, chính sách cua Đàniì và 

Nhà nước Tru nu Ọuốc, chúng ta cần phái kiên định, khônu 
thay đôi việc khích lệ, thúc đây sự phát triên cùa kinh tê phi 
công hìru; mật khác, càn phải nhìn nhận một cách sáng suôt 
ràim, trong quá trình phát triền, kinh tế phi cônií hìru có thế 
làm xuât hiện vô vàn các vân đê phức tạp và khó khăn. Do 
vậy, nó cần phai có một sự dần đường đúng đan, đồng thời 
chịu sự quản lý, giám sát theo pháp luật. Chi có như vạy 
mới có thẻ duy tri và báo vệ được sự  phát trien tành mạnh 
cua các thành phan kinh tế phi công hữu. Hiện nay, đế thực 
sự khích lệ, cỏ vù kinh tế phi công hừu, naoài việc tiếp tục 
có sự thống nhất nhận thức về vai trò, tác dụng của nó, còn 
cân phái áp dụng rộng rãi trên thực te một số biện pháp cơ 
ban sau: thứ nhai, nới lóng thị trường cho kinh tế phi công 
hìru; thứ hai, mớ rộng con đường tạo nguồn vỏn cho kinh tê 
phi cô nu hữu; thử ba, cai thiện điều kiện thị trường cùa kinh 
tè phi công hữu; thứ tư, phát trien hệ thống phục vụ xã hội 
cho kinh tế phi công hừuẵ

Đe thúc đấy kinh tế phi công hữu phát trien lành mạnh, 
chúng ta tuyệt đối không được vứt bo “ sự dần đường” cho 
nó. Sự dần đường ớ đây chính là vai trò tất vếu cua chính 
phu troniì việc giám sát và quan lý kinh tế phi công hữu 
theo đúng pháp luật. Hiện nay, trọng điếm uiám sát và quan 
lý là: thừ nhất, cẩn giám sát việc kinh doanh hợp pháp và 
nghĩa vụ nộp thuế đầy đu cua kinh tế phi công hữu: nụãn 
chặn khuynh hướng kinh doanh không lành mạnh, kiếm tiền
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bât chính, sản xuât hàng giả. lừa đáo thị t rường và người 
tiêu dùng. Thử hai, cần dựa vào pháp luật đê báo vệ quyền 
lợi hợp pháp của người lao động trong thành phần kinh tể 
phi công hừu, bao gom các quyền lợi chú yếu như báo hiếm 
cho người lao động thất nghiệp, dưỡng lão, bảo hiêm y tế, 
thời gian lao động hợp lý, bảo hộ lao động, V.V.. Thứ ba, cần 
ngăn ngừa kinh tế phi công hữu cạnh tranh không lành 
m ạ n h ,  phá hoại môi trường và tài nguyên, bao đám cho nó 
có thê phát triên toàn diện và lâu bền.

Nhiệm vụ cái cách chế độ sờ hữu cùa đất nước chúng 
ta còn vô cùng nặng nề. Những chính sách đã xác định cần 
phai được quán triệt, biên chúng thành hiện thực; đồng thời, 
cìinu với sự phát triên kinh tế, trong xà hội sè có không ít 
vàn đẻ và tình huống mới náy sinh, đòi hoi phái nghiên cứu 
thâu dáo và tim cách giai quyêt phù hợp, hiệu qua. Vì vậy, 
co thê khăng dịnh ràng, cái cách chế độ sơ hữu là một quá 
trình lâu dài và chắc chan sê không thế thực hiện một cách 
nira vời.
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TIÊU CHUẤN L ự c  LƯỢNG SẢN XUẤT - 
HÒN ĐÁ TẢNG CỦA LÝ L UAN đ ặ n g  t iê u  b ì n h

♦ •

Lý Cảnh Nguyên r>

Tiêu chuẩn lực lượng sán xuất là hạt nhân cua quan 
niệm duy vật lịch sứ, là cơ sớ triết học cúa lý luận Đặníì 
Tiêu Bình. Trong công cuộc dẫn dắt toàn Đảng vượt qua 
khó khăn( ’ (bạt loạn phán chính) cũng như  trong quá trình 
hình thành và phát triển lý luận xã hội chú nghĩa mang màu 
săc Trung Ọuốc cùa Đặng Tiêu Bình, tiêu chuân lực lượng 
sán xuất đà phát huy vai trò phương pháp  luận một cách cao 
nhất. Có học giá đà gọi điều này là “ Phương  pháp phân tích 
lực lượng sản xuất” . Đặng Tiêu Bình chưa hề đánh giá vị trí 
và vai trò cíia tiêu chuân lực lượng sán xuất trong lý luận vê 
nó, son ti từ sự đánh giá cùa ông đối với tiêu chuân thực tiền, 
chúng ta có thê nhận được những sự gợi ý quý báu, bới về 
mặt bán chất, tiêu chuấn thực tiễn và tiêu chuẩn lực lượng 
sán xuất là thống nhất với nhau. Ô ng  nói, luận điêm thực 
tiên là tiêu chuân cùa chân lý luôn có một ý nghĩa tranh luận 
rât lớn, từ bối cánh tranh luận, càng nhìn nhận càng thấy 
quan t rọng 'n . Quan niệm duy vật về lịch sứ và tiêu chuấn

(M Giáo sư, Viện Khoa hoc xà hội Trurm Quốc.
1 4) Nuuyên văn là "Bạt loạn phán chính", nghĩa là dẹp trừ phan loạn, trở về đuriLi 
dán. Chúm» tôi dịch tạm là “vượt qua khò khăn".
ll’ Xem Đăna Tiêu Bình. Vãn tinún, q 2. Nhân dân xuất bàn xâ. 1993. tr 143
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lực krợng sán xuất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lý luận Đặng 
Tiêu Bình; chỉ có nắm chắc sợi dây chủ đạo này mới có thể 
lý giai được m ột cách sâu sắc thực chất của lý luận Đặng 
Tiêu Bình, mới có thế thấu hiểu một cách chính xác tư duy 
cơ bán và con đư ờng  tư  tướng của Đặng Tiểu Bình trong 
việc đưa ra những quyết sách trọng đại cho các vấn đề lý 
luận cùng như thực tiễn cúa vận mệnh quốc gia.

1Ề Tiêu chuấn lực lượng sản xuất là vũ khí lý luận 
cua việc tiến hành thay đổi trọng tâm công việc

Lực lượng sán xuất là động lực căn bán của phát triển 
xã hội, quan điêm này là nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử. Căn cứ vào nguyên lý lực lượng sán xuất, 
Dăng Tiêu Bình nêu lên tiêu chuẩn lực lượng sản xuất, sau 
này khái quát thành tiêu chuấn “ Ba điều lợi” . Tiêu chuẩn lực 
lượng sản xuất là tinh túy cúa quan niệm duy vật lịch sứ, 
cũng là vũ khí lư tướng của việc vượt qua khó khăn trong 
con dường chính trị, tiến hành thay đổi trung tâm công việc 
cua Đáng chúng ta.

Chúng ta đều biết, quan niệm duy vật về lịch sứ là phát 

hiện vì đại cua C .M ác,  là một trong những lý luận nền táng 
cùa chú nghĩa xã hội khoa học, điều đó được thê hiện rõ nét 
nhất trong “ Lời tựa” của 11 Góp phần phê phán khoa kinh tế 
chỉnh trị'" với tư tướng  cốt lòi: “ Không một hình thái xã hội 
nào diệt vong trước khi tất cả những lực lượng sán xuất mà 
hình thái xã hội đó tạo địa bàn đầy đủ cho phát triển, vẫn 
chưa  phát triến, và những quan hệ sản xuất mới, cao hơn, 
cíinu, không bao giờ xuất hiện trước khi những điều kiện tồn 
tại vật chất của những  quan hệ đó chưa chín muồi trong
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lònti han thân xà hội cù”" 1. Đây là một quan điếm cơ bán 
của chú nghĩa duy vật lịch sử, cũng là tiêu chuân lực lượrm 
san xuất do chính C.Mác nêu lên. Nguyên lý khoa học lực 
lượn 2 , san xuất quyết định quan hệ sán xuất là chìa khóa đê 
nẳm vừng lịch sứ phát triển xã hội loài người. Theo chu 
nghĩa Mác, phàn tích mâu thuẫn của lực lượng sán xuất và 
quan hệ sán xuất trong một điều kiện lịch sư nhất định là 
căn cứ cơ bản để làm rõ sự phát sinh, phát triền, cái biến chế 
độ chính trị kinh tế - xã hội. Dựa vào nguyên lý cơ  bán này, 
C.Mác đã kháo sát sự sinh ra và diệt vong cúa giai cấp trong 
quan hộ với sự phát triển của lực lượng sản xuất, cuối cùng 
chứng minh rằng, sự tồn tại cùa giai cấp chi có mối liên hệ 
với một giai đoạn lịch sủ' nhất định cùa phát triên san xuất. 
Diều này đã làm rõ một cách căn bán địa vị, tác dụng khác 
nhau cua đấu tranh giai cấp và cách mụng giai cấp cùng với 
sự phát triển cùa lực lượng sản xuất troim lịch sư nhân loại. 
Thực tẻ đà chứng minh quan niệm duy vật lịch SU' cua C.Mác 
là tir tướng chi đạo căn bán của chính đáng giai câp \ ỏ  san 
trong cônu cuộc cách mạng cũng như xây dựng đấl nước.

Đầu năm 1021, trong bức thir gửi Thái Hòa Sâm, Mao 
Trạch Đông đã nói rõ: “Ọuan niệm duy vật lịch sư là căn cứ 
triêt học cua Dáng ta” . Điêu này có nghĩa là, Daim Cộng sán 
Trung Quôc từ ngày đâu thành lập đà lây quan niệm duy vật 
lịch sư làm tư tướng chí đạo cua mình. Với tư cách hạt nhân 
tronu tập thè lành đạo đâu tiên của Đang, Mao Trạch Đông 
là một diên phạm huy hoànii trong việc vận dụng, kết hợp

1 h c  Mac và Ph Ảrmuhen loàn ỉâp. t 13 N\b Chính tn Quốc ma. lià NÒI. ICM)> 
tt 15 16
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quan niệm duy vật lịch sứ trên cả lý luận và thực tiền. Trong 
suốt cuộc đời, Mao Trạch Đông vô cùng chú trọng quan 
niệm duy vật về lịch sứ và nghiên cứu phương pháp luận 
cua nó. C ống  hiến cúa ông về quan niệm duy vật lịch sứ là: 
thừ nhắt, vận dụng một cách thích đáng quan niệm duy vật 
lịch sứ làm phương pháp luận cho sự khảo sát vận mệnh 
quốc gia. Trong hồi ức của ông, năm 1920, lần đầu tiên, ông 
xem cuốn “Đâu tranh giai cấp” của Kháo Từ Cơ, cuốn 
" Tuyên ngôn của Đảng Cộng sán” do Trần Vọng Đạo dịch 
và tác phẩm cúa một người Anh “Lịch sứ  chú nghĩa xã hội”, 
liền xác lập ngay niềm tin vào chủ nghĩa Mác và cho rằng, 
quan niệm duy vật lịch sử là sự giải thích chính xác về lịch 
sứ, bước đầu đạt được phương pháp luận của vấn đề nhận 
thức(l). Thứ hai, Mao Trạch Đông chí rõ: mục đích cúa cách 
mạng chính là giái phóng lực lượng sản xuất. Tháng 3 năm 
1944, khi bàn về nguyên lý cơ bán cúa chú nghĩa Mác, ông 
nói: “Chúng  ta làm chính trị, quân sự chi nhằm giái phóng 
lực lượng sản xuất. Các đồng chí đã học về khoa học xã hội 
đều hiểu về điều này, vấn đề căn bản nhất chính là vấn đề 
lực lượng sản xuất phát triển đi lên. Bao nhiêu năm chúng ta 
làm chính trị và quân sự cũng chính là vì việc này. Khoa 
học xà hội chu nghĩa Mác cũng chú yêu bàn vê việc này, 
nghiên cứu trong lịch sử lực lượng sản xuất làm thế nào 
phát triển lên được”(2). Thứ ba, trong báo cáo chính trị 
■‘Luận Liên hợp chính phủ” cúa bảy việc làm lớn của Đảng, 
ông chí rõ tiêu chuẩn lực lượng sản xuất: “ Đánh giá tốt xấu, 
lớn nhó của chính sách và thực tiễn của mọi chính đảng

VẤN ĐỂ SỚ HŨU VÀ PHÁT TRlỂN BF,N v ũ n g . .

Mao Trạch Dông Nông thôn điều tra văn tuyến Nhân dân xuất bàn xã, 1982, 
tr.21-22. _
t:’ Mao Trạch Đông. Văn tuyển, q.3. Nhân dân xuất bản xã, 1996, tr. 109.
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Trung Ọuôc được biêu hiện trong nhân dân Tru nu, Ọuỏc, 
suy đến cùng, phái xem nó có tác dụng giúp đờ nhân dân 
Trung Quốc phát triển lực lượng sán xuất hay không, tác* 
dụng đó lớn hay nhỏ, xem nó trói buộc lực lượng sản xuất 
hay là giải phóng lực lượng sản xuất”(l). Những kiến giai 
sâu sắc về quan niệm duy vật lịch sử này của Mao Trạch 
Đông đã giúp Đặng Tiểu Bình và các nhà cách mạng lão 
thành kế tục tiến hành thay đổi trung tâm công việc, xác lập 
nên cơ sớ tư tưởng.

Trong “Đại cách mạng văn hóa” , bè lũ bốn tên đã biến 
nguyên lý lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa duy vật lịch 
sứ thành “Lý luận duy lực lượng sản xuất” để phê phán, 
biến lời hiệu triệu tăng tốc phát triển lực lượng sản xuất của 
Đặng Tiếu Bình thành “Cương lĩnh chính trị của sự phục 
hồi xét lại” , dùng đấu tranh giai cấp để áp chế xây dựng 
kinh tế, làm loạn toàn bộ con đường chính trị cúa Đảng. Sau 
khi bè lũ bổn tên tan rã, để thực hiện lộ trình chính trị dẹp 
loạn quay về đúng đắn thì vấn đề lý luận khó khăn nhất 
chính là giái quyết mối quan hệ giữa “ lấy xây dựng kinh tế 
làm trung tâm ” với “ lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh” 
như thế nào. Đối với quảng đại cán bộ và quần chúng chí 
dám bám vào cách mạng chứ dè dặt trong tư tưởng về sản 
xuất thì dưới ngọn cờ mới, Đặng Tiểu Bình đã chỉ rõ: 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác chính là nhằm phát 
triển lực lượng sản xuất. Ồng đặc biệt nhấn mạnh: “Cái gì 
gọi là chủ nghĩa xã hội, cái gì gọi là chủ nghĩa Mác? Nhận 
thức của chúng ta trước đây về vấn đề này chưa hoàn toàn 
chính xác. Chủ nghĩa Mác chú trọng nhất đến phát triển lực

(l) Mao Trạch Đông. S đ d . tr 1079
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lượng sản xuất”(,). Ông cũng chỉ rõ trong một chỗ khác: 
“Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác chính là để phát 
triển lực lượng sán xuất. Mục đích cao nhất của chú nghĩa 
Mác chính là hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản, còn chủ 
nghĩa cộng sản được xây dựng trên nền tảng phát triển lực 
lượng sản xuất cao độ”(2)ắ “Dựa theo quan điểm của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử mà nói, xét đến cùng, thành quả lãnh 
đạo chính trị được biểu hiện trong việc phát triển lực lượng 
sán xuất, trong việc cái thiện đời sống vật chất và tinh thần 
cua nhân dân”(;ì,ế Trong quan niệm của Đặng Tiểu Bình, tập 
trung sức mạnh phát triển lực lượng sán xuất là dẹp loạn 
quay về đúng đắn một cách căn bản nhất.

l i y  xây dựng kinh tế làm trung tâm, tiến hành dẹp loạn 
quay về đúng đắn trong con đường chính trị đã ẩn chứa vấn 
đề lý giải lại khái niệm “chính trị” . Trong những năm lấy 
đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh, nhừng cuộc vận động 
chính trị nối tiếp nhau biến thành nhiệm vụ trung tâm của 
các thời kỳ, tạo ra trạng thái bất bình thường lấy vận động 
chính trị là trung tâm, khiến công tác của Đảng ngày càng 
xa rời trung tâm là xây dựng kinh tế. Thật rõ ràng, muốn 
tiến hành con đường chính trị dẹp loạn quay về đúng đắn, 
tất yếu phải m ang lại cho khái niệm “chính trị” này nội dung 
thời dại mới. Trong thời đại cách mạng do giai cấp vô sản 
tiến hành, cả C.Mác và V ỄI.Lênin đều đi đến kết luận “mọi 
đấu tranh giai cấp đều là đấu tranh chính trị” ; trong “Bài nói 
chuyện tại Tọa đàm văn nghệ ở  Diên An” , Mao Trạch Đông 
cũng từng nói: “ chính trị, dù cách mạng hay phản cách

Đăng Tiểu Bình S đ d . q. 3. tr.63.
'2) Dàng I lêu Bìnhế Sđd, q. 3, tr. 1 16. 
t , Dặng Tiếu Bình. S đ d , q.2, tr. 128.
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mạng, đêu là đâu tranh giữa giai câp này với giai câp khác” .
Những quan điêm này đã nêu bật lên nội dung chú yêu cùa 
khái niệm “chính trị” trong thời kỳ cách m ạng  và điều nà) 
là hoàn toàn chính xác. Năm 1958, trong  “Sán mươi điều 
phương pháp công tác”, M ao Trạch Đ ôn g  đã nói về vấn đề 
quy luật trong việc thay đổi nội dung  chính trị. Ông nói: ke 
địch cùng giai cấp đấu tranh với nhau, đây là nội dung cơ 
bản cua chính trị trong quá khứ; t rong tương lai, danh từ 
chính trị này sê vẫn còn, song  nội dung  đã thay đôi; khi kết 
thúc thời kỳ quá độ, sau khi triệt đế xóa  bo giai cấp, chi nói 
về tình hình trong nước, chính trị hoàn toàn là quan hệ nội 
bộ cua nhân dân. Đặng Tiếu Bình, trong thời kỳ lịch sứ mới, 
đã phát triển cách nhìn trên của M ao  Trạch Đông. Đặng 
Tiểu Bình chi ra: trong các thời kỳ lịch sứ khác nhau, nội 
dung của chính trị cũng khác nhau, song  dù cho nội dung có 
thay đối như thế nào, chính trị vẫn có liên quan mật thiết 
đến lợi ích căn bán cúa người dân. T ừ  thời kỳ cách mạng 
chuyển sang thời kỳ xây dựng  hòa bình, thì phát triển kinh 
tế, thực hiện bốn hiện đại hóa là chính trị chú yếu từ nay về 
sau, vấn đề kinh tế đã lật ngược lại mọi vấn đề chính trịễ 
Ông nói: “ Xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa  xã hội là chính 
trị trọng đại nhất của chúng ta h iện nay, bới vì nó đại diện 
cho lợi ích lớn nhất, lợi ích căn bản nhất của nhân dân”(l).

9 7 ♦

Việc lấy phát triển lực lượng sản xuất làm nội dung cốt lõi 
cúa lộ trình chính trị đã đánh dấu chuyển  biến căn bản lộ• • «/ « 

trinh chính trị cứa Đáng chúng  ta, cũng  là đặc sắc chủ yếu 
cúa quan điếm chính trị Đặng Tiểu Bình trong thời kỳ mới. 
Xác lập lộ trình chính trị mới chính là đưa  ra mục tiêu phấn

Đặng Tiểu Bình. S đ d , q 2, tr. 163.
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dấu cho lợi ích căn bản cua nhân dân. Đặng Tiếu Bình phát 
biêu: Dang chúng ta trong con đường chính trị giai đoạn 
hiện nay, nói một cách khái quát, chính là toàn tâm toàn ý 
tiến hành bốn hiện đại hóa. Con đường chính trị “dù cho 
trình bày như thế nào thì về thực chất, vẫn là tiến hành bon

«/ . 7

hiện đại hóa, chú yếu nhất là tiến hành xây dựng kinh tế, 
phát triển kinh tế quốc dân, phát triển lực lượng sán xuất xã 
hội”' 11. Ông còn cho rằng, xa rời phát triên lực lượng sán 
xuất, chính trị sẽ biến thành chính trị trong rỗng, sè xa rời 
lợi ích lớn nhất của Đ ảng  và nhân dân. Do đó, Đặng Tiêu 
Binh cũng lấy tiêu chuấn lực lượng sán xuất làm tiêu chuẩn 
chính trị chú yếu đẻ đánh giá mọi công tác. Như vậy, thông 
qua sự chuyến dịch nội hàm khái niệm “chính trị” , Đặng 
riêu  Bình đà tiến hành thống nhất một cách chặt chè chính 
trị với kinh tế, xác lập cơ sờ lý luận cho việc chuyên dịch 
công tác trung tâm cua Đáng.

2. Tiêu chuấn lực lượng sán xuất là CO’ só* triết học 
cho SỊề hình thành lý luận Đặng Tiểu Bình

I.v luận D ặng Tiếu Bình là một hệ thống tư tướng 
nhăm xây dựng chu nghĩa xà hội mang màu sẳc Trung 
Quốc. Chiềi nghĩa xà hội là uì, làm thế nào dé phát triến chu 
nghía xà hội là nhừng  vân đe lý luận cơ ban trọng yêu mà 
Đặrni Tiêu Bình không nuừni» nêu ra và suy nghĩệ 1iằong tư 
tương, cua ỏng, xây dựng lý luận tư tưởng là xây dựng eơ 
ban: không giái quyết van đe lý luận tư tư ớ n g  sè không thê 
xác lập dược con đường  chính trị dùng đắn. Hai mươi năm 
trước cai cách m ơ cửa, sơ dì không thè chuyên trọng tâm 
cônu  tác vào phương  diện xây dựng kinh tế là vi chưa làm

IMnu I lêu Binh S d J , q 2. tr 276
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rõ về mặt lý luận vấn đề bán chất của chú nghía xã hội cũng 
như con đường phát trien nó.

Vấn đề nhận thức và giải quyết bán chất cùng con 
đường phát triển chù nghía xã hội là một vấn đề mới mà các 
phong trào chú nghĩa cộng sán quốc tế thường gặp phái, chứ 
không chí với một quốc gia đơn độc nào. Sau Chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, ớ khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ 
Latinh xuất hiện một loạt quốc gia chủ nghĩa xã hội dân tộc, 
các nước này tuy muốn theo hướng chủ nghĩa  xã hội, song 
lại không hoàn toàn lý giải được chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Mao Trạch Đông trong những năm cuối đời (năm 1974) 
từng nêu ra vấn đề cho các học giả trong nước, yêu  cầu họ 
lý giải tại sao chứ nghĩa xã hội ớ châu Phi không phát triển 
lên đư ợcẳ Tháng 4, tháng 5 năm 1980, Đ ặng  Tiếu Bình đà 
hội kiến với một số lãnh đạo các quốc gia châu Phi. Khi giới 
thiệu về kinh nghiệm và bài học cúa Trung Quốc, ông đã hai 
lần đề cập đến tiêu chuấn lực lượng sán xuất. M ột lần ông 
nói: “Chúng tôi hiện giờ đang tổng kết kinh nghiệm 30 năm 
xây dựng đất nướcệ Nói một cách tổng quát, thứ nhất, không 
nên xa rời hiện thực và dùng một số biện pháp “ tá” đê vượt 
giai đoạn, như vậy sẽ không thề tiến hành chu nghĩa xà 
hội,... Thứ hai, bất kế làm điều gì cũng cần phải có lợi cho 
việc phát triển lực lượng sản xuất” . Lần khác, ông nói: “ Đe 
cập đến chú nghĩa xã hội, đầu tiên là phái phát triẽn lực 
lượng sán xuất, đây là điều trọng yếu nhấ t1'. “Chính  sách 
kinh tê chủ nghĩa xã hội đúng hay sai, căn bản nhất vẫn là 
xem lực lượng sán xuất có phát triển hay không, thu nhập 
cúa nhân dân có tăng lên hay không.Điều này quan trọng 
hơn mọi tiêu chuấn khác. Nói suông về chú nghĩa xà hội sẽ
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không có tác dụng  gi, nhân dân sẽ không tin,,(l). Những 
doạn trên thế hiện rõ Đặng Tiểu Bình đã vận dụng quan 
niệm duy vật lịch sứ cúa C.Mác để suy nghĩ về các vấn đề lý 
luận trọng đại mới xuất hiện từ các phong trào chú nghĩa xã 
hội quốc tế, đồng  thời giải quyết các vấn đề lý luận cũng 
như thực tiễn to lớn mà quá trình mở cửa cái cách ở Trung 
Quốc gặp phải, như vấn đề quan hệ giữa cách mạng giai 
cấp, cái cách chủ nghĩa xã hội và phát trien lực lượng sán 
xuất. Lời giãi của quan niệm duy vật về lịch sứ chính là vấn 
đề động lực của phát triển lịch sử, động lực này lại có kết 
câu và tầng lớp, và đây chính là sáng tạo lý luận then chôt 
cua Đặng Tiểu Bình.

Đầu năm 1980, trong một lần nói chuyện, khi bàn về 
nhiệm vụ chú yếu và động lực phát triến cua chu nghĩa xà 
hội, Dặng Tiếu Bình đã đề cập đến vấn đề mối quan hệ giừa 
cách mạng giai cấp và phát triển lực lượng sán xuất (tức 
cách mạng lực lượng sán xuất). Ông nói: “Cách mạng là 
phái tiến hành đấu tranh giai cấp, song cách mạng không chí 
là tiến hành đấu tranh giai cấp. Cách mạng về phương diện 
lực lượng sản xuất cũng là cách mạng, hơn nữa, nó là cách 
mạng vô cùng trọng yếu, xét tìr tiến trình lịch sư, đây là 
cách mạng căn bản nhất” . Cũng đã nhiều lần ông nói cải 
cách là cách m ạng  lan thír hai cùa Trung Ọuốc. Đặng Tiêu 
Bình nêu lên một loạt các luận đề trọng yếu cùa ba loại cách 
mạng cùng với nhừng  quan hệ tương hồ cùa chúng, tiếp cận 
đen nội dung hạt nhân của quan niệm duy vật lịch sử, là lý 
luận cơ bán cùa ông  trong việc chi đạo thực tiền chù nghĩa

"'Dạng I lêu Binh. Sđd.  q 2, tr.312, 314. 
Dăng rlêu Bình. Sdci, q. 2, tr.3l I.
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xã hội mang màu sắc Trung Quốc, và đó cũng là sự vận 
dụng, phát triên một cách rực rỡ cua ông đôi với quan niệm 
duy vật lịch sứề

M ột là , Đặng Tiếu Bình chi rõ: cách mạng có nhiều 
hình thức, ngoài cách mạng giai cấp và cách mạng trên 
phương diện lực lượng sản xuất thì các nước xà hội chú 
nghĩa cái cách một cách rộng lớn thê chế truyên thông cùng 
là một loại cách mạng. “Cách mạng (giai cấp) được sinh ra 
trên cơ sơ lợi ích vật chất”(l), xét từ tiến trình phát triển lịch 
sư nhân loại, sự phát triên lực lượng sán xuât có tác dụng 
quyết định tối hậu, do đó so với cách mạng giai cấp và cải 
cách thể chế, đó là cách mạng căn bán nhất. Luận đề này có ý 
nghĩa trọng đại trong việc làm rõ sự tranh luận về mối quan 
hệ giữa xây dụng kinh tế và đấu tranh giai cấp đương thời. 
Đây là lần đầu tiên Đặng Tiếu Bình trá lời vấn đề căn bán lấy 
kinh tế làm trung tâm từ góc độ lý luận.

Hai là, lý giái tại sao Đặng Tiêu Bình lại nhấn mạnh 
cái cách là “cách mạng lần thứ hai”? Căn cứ vào sự trình 
bày cua Đặng Tiêu Bình, mệnh đề này bao chứa ba tâng ý 
nghĩa. Thứ nhắt, xét trên tầm quan trọng, cai cách có tính 
tương dồng với cách mạng giai cấp. Tuy cái cách có nhừng 
điếm khác biệt so với cách mạng giai cấp; tuy nỏ là sự hoàn 
thiện tự thân cua chế độ xã hội chu nghĩa, song nêu xét từ 
những tầng bậc sâu nhất của nó, thì cải cách cùng là một 
loại thay đôi mang tính cách mạng. Khi bàn đên ý nghĩa cùa 
cai cách, Đặng Tiếu Bình đã nói: không cái cách là khôníì 
còn loi thoát, plurơng thức cũ kỳ đã bị mấy chục năm thực 
tiền chứng minh là không thành công. Nêu tiêp tục không

DăniiTiêu Rình Sctíl. q 2. tr. 146 
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cai cách, chú nghĩa xà hội chắc chắn sẽ đi vào con đường 
diệt vong. Ông phát biếu: “ Kiên trì mớ cứa cái cách là 
phươne, cách quyết định vận mệnh của Trung Ọuốc. Điều 
này cần phải làm rõ về mặt lý luận”(l,Ề Thử hai, xét về mặt 
chức năng, cái cách cũng có tính tương đồng với cách mạng 
giai cấp. Trong tư tưởng cua Đặng Tiếu Bình, bất cứ cuộc 
cách mạng nào cũng đều đế loại trừ chướng ngại cho sự 
phát triển cua lực lượng sán xuất. Ông nói: “Cách mạng là 
giải phóng lực lượng sán xuất, cái cách cũng là giải phóng 
lực lượng sản xuất. Lật đổ các thế lực chính trị phản động 
của chu nghĩa đế quốc, chú nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư 
ban quan liêu, giai phóng lực lượng sán xuất cho nhân dân 
Trung Quốc là cách mạng, Vì vậy, cách mạng là giải phóng 
lực lượng sản xuất. Sau khi nền tảng cua chu nghĩa xã hội 
được xác lập, còn phái cai cách từ gốc rề thế chế kinh tế của 
sự phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng thế chế kinh tế xã 
hội chú nghĩa linh hoạt và đầy sức sống, thúc đấy sự phát 
triển cua lực lượng sán xuất, đây chính là cải cách, và cải 
cách cũng là giái phóng lực lượng sản xuất,,(2)Ể Thứ ba, gắn 
liền giải phóng lực lượng sản xuất với phát triển lực lượng 
sản xuất, nhấn mạnh trong giai đoạn xã hội chủ nghTa, cải 
cách là tiền đề và là con đường tất yếu đê phát triên lực 
lượng sán xuất. Quan niệm truyền thống cho rằng, sau khi 
giành thắng lợi về cách mạng dân chủ và cách mạng xã hội, 
nhiệm vụ cơ bản cúa chúng ta đã chuyển từ giải phóng lực 
lượng sán xuất sang bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất 
trong điều kiện quan hệ sản xuất mới. Khi phân tích một 
cách sâu sắc và toàn diện các tệ đoan cúa chủ nghĩa xã hội

(U Dặníi riếu Bình. S đ d , q. 3, tr.368. 
t:ỉ Dặn« ] lêu Bình. S đ d . q. 3, tr.370.
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truyền thống, ông cho rằng, cái cách thề chế kinh tế là con 
đường duy nhất để phát triến lực lượng sản xuất. Ông gọi 
cải cách là “chính sách căn bản” để thực hiện mục tiêu vĩ 
đại, “chứng tó chúng ta đã bắt đầu tìm thấy một con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc T rung  Quốc . 
Khi phát biêu ở miền Nam, ông trình bày rỗ hơn tư tướng 
trên: “Trước đây chi nói đến phát triển lực lượng sản xuất 
trong điều kiện chú nghĩa xã hội, như thế là không  đầy đù. 
Cần đề cập toàn diện đến cả giải phóng lực lượng sản xuất 
và phát triển lực lượng sán xuất”<2).

Ba là, trình bày một cách đầy đủ về cách m ạng lực 
lượng sản xuất, xác lập nền tảng lý luận cho con đường căn 
bán của Đảng. Nhiệm vụ căn bản của chú nghTa xã hội là 
phát triển lực lượng sán xuất, điều này vốn rất rõ ràng và là 
nguyên lý nền tảng cùa chú nghĩa Mác. Đại hội lần thứ VIII 
cùa Đáng căn cứ theo nguyên lý này mà đ ư a ’ra quyết sách 
chính xác là dồn toàn bộ công việc trọng yếu của Đảng vào 
việc xây dựng kinh tế. Mùa xuân năm 1957, t rong Hội nghị 
cán bộ Đảng tại Nam Kinh, Mao Trạch Đông phát biểu, thời 
điểm hiện tại đang nằm trong thời kỳ biến động, chuyển từ 
đấu tranh giai cấp sang đấu tranh giới tự nhiên, từ cách 
mạng chuyển sang xây dựng, từ cách m ạng phản đế phản 
phong, sau đó là cách mạng chủ nghĩa xã hội chuyển sang 
cách mạng kỳ thuật và cách mạng văn hoá. Sau đó, xu 
hướng phát triển tốt đẹp này bị đấu tranh phán hữu cắt đứt, 
cách mạng kỳ thuật bị thay thế bởi “cách m ạng  không 
ngừng trong chuyên chính giai cấp vô sản” , lấy đấu tranh 
giai cấp làm nòng cốt đã trớ thành lý luận nền tảng  và thực

Đặng Tiểu Bình S đ d . ,  q. 3, tr 142
(2) Đăng Tiểu Bình. S đ d . , q. 3, tr.370.
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tiền cơ bản cùa Đáng. Trong thời kỳ lịch sử mới, Đặng Tiểu 
Bình đề xuất khái niệm “cách m ạng lực lượng sản xuất” 
chính là kế tục quyết sách Đại hội Đảng lần thứ VIII và lời 
hiệu triệu “cách mạng kỹ thuật” của Mao Trạch Đông, xác 
lập lại một lần nữa vị trí động lực căn bản của lực lượng sản 
xuất trong tiến trình phát triển chủ nghĩa xã hội. Năm 1979, 
khi nói chuyện với quân đội, Đặng Tiểu Bình đã chỉ rõ, tiến 
hành hiện đại hoá “chính là một cuộc đại cách mạng. Mục 
đích cuộc cách mạng cúa chúng ta chính là giải phóng lực 
lượng san xuất, phát triển lực lượng sản xuất. Neu không 
phát triến lực lượng sán xuất, làm cho quốc gia giàu mạnh, 
cải thiện đời sống nhân dân, thì cách mạng cũng chỉ là vô 
nghĩa”*n Ngoài việc coi hiện đại hoá là một cuộc cách 
mạng, trong rất nhiều lần khác nhau, ông còn gọi bốn hiện 
đại hoá là bốn nhiệm vụ chính trị lớn nhất. Như vậy, hai vấn 
đề lý luận nan giải từ trước đến nay là chính trị và kinh tế, 
quan hệ giữa cách mạng và sản xuất đã được Đặng Tiểu 
Bình giái quyết một cách căn bán. Từ nền tảng trình bày lý 
luận về “ba loại cách m ạng” và từ sự xác lập nhận thức mới 
cho toàn Đảng về đặc trưng, bản chất chủ nghĩa xã hội, 
Đặng Tiếu Bình đã đưa ra con đường cơ bản cúa giai đoạn 
đầu đi lên chủ nghĩa xă hộịẽ Xuất phát từ sự khởi đầu này, 
Đ ặng riếu Bình dần dần đề xuất và phát triển nội dung cơ 
bản cua lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
T rung Quốc.

3. Tiêu chuẩn lực lượng sản xuất là tư tướng bảo vệ 
cho sự kiên trì con đường cơ bản của Đảng

Khi phát biểu ở miền Nam, Đặng Tiểu Bình cho rằng, 
nếu muốn kiên trì con đường, phương châm, chính sách từ

l"  Đ ặng Tiểu Bình. S đ d . ,  q. 2, tr.23 ].
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kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XI, thì điều 
cốt yếu là kiên trì “một điểm trung tâm, hai điêm nền tang’'. 
Con đường trăm năm đà xác định thì không thê thay đồi 
được. Muốn kiên trì đến cùng con đường cơ bản này thì đầu 
tiên phai làm rõ con đường cơ bán cùa Đáng bao chứa toàn 
bộ các sự trọng yếu, tức là “phái trinh bày về mặt lý luận thè 
nào là chu nghĩa xà hội, làm rõ công cuộc cái cách cứa 
chúng ta có phai là chu nghĩa xã hội hay không. Cân phái 
làm rõ hơn nữa về mặt lý luận sự tất yếu cua việc kiên trì 4 
nguyên tắc cơ bán, tất yếu cua việc chống lại tự do hoá giai 
cấp tư sán, tất yếu cua cai cách m ớ cứa”<n Tiêu chuẩn lực 
lượng sán xuất là sợi chi đó xuyên suôt con đường cơ bán 
này, là điểm xuất phát cua Đặng Tiếu Bình khi đề xuất và 
trình bày con đường phát triển này, vì vậy nó cũng là điêm 
chủng ta cần phải nghiên cứu.

M ột /à, tiêu chuấn lực lượng sán xuất là xuất phát điếm 
cua việc xác lập và kiên trì chính sách mớ cứa cái cách. Thứ 
nhất, tiêu chuấn lực lượng sán xuất là xuất phát điếm cùa 
việc lựa chọn chính sách. Như Đặng Tiểu Bình đã nhiều lần 
chi rõ, việc Trung Quốc tụt hậu mới bắt mọi người phải 
phan tinh. Sau khi xây dựng nền tảng kinh tế xà hội chú 
nghĩa, suốt bao năm không đưa ra được chính sách nào tạo 
điều kiện thuận lợi cho phát triến lực lượng sản xuất. Lực 
lượng san xuất xã hội phát triên chậm chạp, các điều kiện 
cho đời sống vật chất và đời sống văn hoá của nhân dân 
không được cái thiện như mong muốn, đất nước cũng không 
thê nào thoát khỏi tình trạng nghèo đói lạc hậu. Chính hiện 
trạng này đã khiến chúng ta phải tiến hành cải cách, lựa

111 Đặng 1 lếu Bình S(ỊJ , q 3. tr 203
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chọn chính sách đúng đắn trên nền tảng kiên trì 4 nguyên 
lắc, khiển lực lượng san xuất xã hội phát triên tương đôi 
n h a n h " 1. Lấy tiêu chuân nào để đánh giá “chính sách đúng 
đắn”? Chính là tiêu chuẩn lực lượng sản xuất. Nói đến cùng, 
chi cần kiên trì chính sách cái cách mớ cưa, khiến Trung 
Quốc tràn đầy sức sống, mới có thể làm cho lực lượng sản 
xuất xã hội phát triển thật nhanh. Cái gọi là “kiên trì cải 
cách mớ cưa là cách thức quyết định vận mệnh Trung 
Quốc” chính là nói về ý nghĩa đó. Thứ hai, tiêu chuân lực 
lượng sán xuất cũng là vũ khí sắc bén để thúc đấy cái cách 
the chế kinh tế. Thời kỳ đầu cái cách m ớ cứa, vấn đề quan 
hệ giữa kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch liên quan đến 
vấn đề lý luận trọng đại là chú nghĩa tư ban và chu nghĩa xã 
hộ iằ Quan niệm truyền thống cho rằng, chủ nghĩa xâ hội tất 
yếu phai tiến hành kinh tế kế hoạch, loại bó kinh tế thị 
trường. Xuất phát từ tiêu chuân thực tiễn và tiêu chuân lực 
lượng sán xuất, Đặng Tiểu Bình đã thực sự đánh giá những 
hạn chế cua kinh tế kế hoạch; ông nhiều lần chi ra rằng, 
kinh nghiệm suốt cả một thời kỳ dài cho thay, nếu muốn 
phát triến lực lượng sản xuất mà chí dựa vào the chế kinh tế 
cũ thì không thế giải quyết được vấn đề, chí tiến hành kinh 
tê kê hoạch thỉ sẽ bó chặt sự phát triên cua lực lượng sản 
xuất. “Cần phái ỉàm rõ về mặt lý luận, sự khác biệt giữa chủ 
nghĩa tư ban và chii nghĩa xã hội không nằm ờ vân đề (kinh 
tế) kế hoạch hay (kinh tế) thị trirờng”(2). c ầ n  phải phân biệt 
rõ ràng thể chế nền táng của chủ nghĩa xã hội với các 
phương thức cụ thể xây dựng chủ nghTa xã hội. v ấ n  đề căn 
bản nhất là sử dụng phương thức nào đê phát triến lực lượng

111 Xem Đặng Tiếu Bình. S đ d . q. 3. tr.134 - 135 
U) Đặng Tiểu Bình. S đ d ế q. 3. tr 364
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sản xuất xã hội mạnh hơn nữa. Chủ nghĩa xã hội muốn 
giành được ưu thế trong sự so sánh với chú nghĩa  tư bản thì 
tất yếu phái mạnh dạn hấp thụ và sử dụng mọi thành quả 
văn minh mà nhân loại đã sáng tạo ra. “ Ke hoạch và thị 
trường đều chì là phương cách mà thôi. Chí cần có lợi đối 
với phát triến lực lượng sán xuất thì đều có thể lợi dụng” " 1.

H ai là, tiêu chuẩn lực lượng sán xuất là hòn đá tảng 
cúa việc kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản. Đ ặng  Tiểu Bình nhiều 
lần nhấn mạnh, trong toàn bộ quá trình cải cách m ỡ  cứa, cần 
liên tục chú ý kiên trì 4 nguyên tắc cơ  bán. N h ữ n g  nguyên 
tắc cơ bản này chính là nền tảng của  việc xây dựng đất 
nước, là sự báo đám chính trị cho việc xây dựng chú nghĩa 
xă hội cũng như tiến hành thuận lợi công  cuộc cải cách m ở 
cứa. Một trong những nội dung của việc kiên trì, không lay 
chuyến con đường cơ bản của Đảng, là không  thay đối 4 
nguyên tắc cơ bản. Đối với hiện thực là một số đông  cán bộ 
và quần chúng có nhận thức m ơ hồ về việc tại sao phái kiên 
trì và làm thế nào đế kiên trì 4 nguyên tắc cơ bán, Đặng 
Tiểu Bình đã có một sự phân tích lý luận sâu sắc, đồng thời 
đưa ra một sự trình bày đầy sức thuyết phục.

Đặt nền tảng của việc kiên trì p hư ơng  hư ớ ng  xã hội 
chú nghĩa và sự tự hoàn th iện chế độ xã hội chú nghĩa trên 
sự phát triển lực lượng sán xuất là m ột cống  hiến trọng đại 
của Đặng Tiểu Bình đối với lý luận chủ nghĩa  xã  hội khoa 
học và đó cũng là căn cứ nền tảng cho việc tại sao phái kiên 
trì 4 nguyên tắc cơ bản. Nhiệm vụ chủ yếu cúa việc kiên trì 
4 nguyên tắc cơ bản chính là phản đối tự do hoá giai cấp tư 
sản. Tự do hoá giai cấp tư sản chính là phương  Tây  hoá toàn

(0 Đặng Tiểu Binh. S đ d , q. 3, tr. ¡35.
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diện, phản đối con đường  xã hội chủ nghĩa, phản đối sự lãnh 
đạo cùa Đáng, hoàn toàn dựa theo chế độ chính trị phương 
Tây. Vì vậy, Đặng Tiểu Bình cho rằng, nếu tiến hành tự do 
hoá giai cấp tư sản thi sẽ có một lần đổ vỡ  nữa, sẽ tạo ra một 
xung đột không thể coi thường  đối với quá trình hiện đại 
hoá. Trung Quốc m uốn xây dựng  bốn hiện đại hoá, do vậy, 
không thể không cần đến m ột cục diện chính trị ổn định. 
“ Không có cục diện chính trị đoàn kết, ổn định, không thế 
tiến hành kiến thiết, càng không  thể thi hành chính sách cải 
cách m ờ cửa, tất cá đều không  được ,,(l>. Vì vậy, việc kiên trì 
4 nguyên tắc cơ bản, phản đối tự  do hoá giai cấp tư sản liên 
quan trực tiếp đến lợi ích căn bán của dân tộc Trung Hoa. 
Giáo dục nhân dân kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản chính là đưa 
ra sự đám báo từ gốc cho sự phát  triển vững mạnh sự nghiệp 
cua chúng ta.

Đối với việc kiên trì 4 nguyên  tắc cơ bán, Đặng Tiếu 
Bình đã nhiều lần chỉ rõ nguyên tắc cơ bản chí có 4, nhưng 
vấn đề là làm sao đế kiên trì được. Sự giái thế của một số 
quốc gia xã hội chú nghĩa  đư ơng  thời không nằm ớ bán thân 
chù nghĩa Mác hay chú nghĩa xã hội, mà nằm ớ chỗ “ làm 
thế nào để kiên trì” , ớ  chồ họ không tính toán đến những 
khác biệt của điều kiện lịch sử m à chỉ chiếu theo một số kết « » • • 
luận hoặc phán đoán cụ thể của Mác, trong khi xa rời 
nguyên lý căn bản và thực chất tinh thần của chủ nghĩa duy 
vật lịch sứ. Đặng Tiểu Bình đã xuất phát từ chủ nghĩa Mác 
với tư cách một hệ thống  khoa học, phân biệt rõ ràng 
nguyên lý cơ  bản với các kết luận đặc thù. Ông nói: “ Điều 
chúng ta cần kiên trì và phương  hướng chỉ đạo hành động là

(l) Đ ặng Tiều Bình. S đ d , q. 3, tr. 199.
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nguyên lý cơ ban cua chu nghĩa Mác và tư tướtm Mao Trạch 
Đôníỉ, hoặc có thê nói răng xuât phát từ  hệ thônu khoa học 
được cấu thành bới nhừntí, nguyên lý cơ ban này. Đôi với 
nhừng kết luận cá biệt thì dù cho là C .M ác,  V.I.Lênin hay 
Mao Trạch Đông cũng đều khó có thê tránh khói một vài sai 
lầm nào đó. Song, tất cá những cái này đều không thuộc 'về  
hệ thống khoa học được cấu thành bới các nguyên lý cơ bàn 
cua tư tướng chu nghĩa Mác, M ao Trạch Đ ông”" ’. Từ đó, 
Đặng Tiêu Bình đề xuất lý luận “ tinh tuy" mà mục đích là 
kêu gọi mọi người nam vững nội dung, thực chât cua chú 
nghĩa Mác. Năm 1987, trong buôi gặp gỡ  với Tông  Bí thư 
Đảng Công nhân Hunggari, Dặng Tiểu Bình có nói, chúng 
tôi đã kiếm tháo lại một cách sâu sắc lịch sứ cua mình trên 
nền táng tổng kết kinh nghiệm, “đề xuất nhiệm vụ trung tâm 
cùa toàn bộ giai đoạn lịch sứ xã hội chu nghía là phát trien 
lực lượng sản xuất, đây chính là chú nghĩa Mác chân 
chính . Đe có thế kiên trì 4 nguyên tắc cơ  bán, cần phái 
gắn kiên trì với phát triên. Khi đánh giá vê “quyêt định cái 
cách thể chế kinh tế” , ông nói: “ Văn kiện cai cách thể chế 
kinh tế lần này thật tốt, đã giái thích được thế nào là chú 
nghĩa xà hội, trong đó có những điều ông  cha chúng ta đã 
từng nói đến, có những điều là m ới , . . .  K hông  phái nói đèn 
kiên trì 4 nguyên tắc cơ bán sao? Đây chính là kiên trì chu 
nghĩa xã hội một cách đúng đắn”*3'. Ngoài ra, muốn kiên trì 
được 4 nguyên tac cơ bán, chú yếu là khô ng  được bàn đên 
một cách trừu tượng việc kiên trì 4 nguyên  tac này mà tách 
rời nguyên lý lực lượng sán xuất và sự phát triên cúa nó,

"'Dăng Tiêu Binh S đ d . q. 2, tr 171 
Đặng Tiếu Bình. Sí1d, q 3, tr.254-255 

1,1 Đặnu Tiếu Binh. S đ d . q 3, tr.9!
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không thể đối lập việc xây dựng kinh tế với việc kiên trì 4 
nguyên tắc cơ  bán, cần tạo ra các điều kiện phát triên lực 
lượng sán xuất, lấy tiêu chuan lực lượng san xuất làm tiêu 
chuẩn cho việc kiên trì 4 nguyên tắc: “Chúng ta đánh giá the 
chế chính trị, kết cấu chính trị và chính sách cua một quốc 
gia là đúng hay không đúng, cần phái nhìn nhận 3 điều quan 
trọng: thứ nhất là xem cục diện chính trị quốc gia đó có ôn 
định hay không; thứ  hai là xem xét sự đoàn kết cúa nhân 
dân, cải thiện đời sống nhân dân; thứ ba là xem lực lượng 
sán xuất có liên tục được phát triển hay không”" 1.

Ba là, tiêu chuẩn lực lượng sán xuất là cơ sớ cho việc 
kết hợp hai diêm nền tang. Xir lý tốt mối quan hệ giữa cái 
cách mơ cứa và kiên trì 4 nguyên tắc cơ bán là kiên tri vấn 
dề nên lang Irọng yêu mà con đường phát triên do kỳ họp 
lần thử 3 Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XI vạch ra. 
Đặng l iêu Bình chi rõ: “Tiên hành xây dựng hiện đại hoá 
chu ntìhĩa xã hội là con đường cơ bủn. Muốn tiên hành hiện 
dại hoá, xây dựng  một đất nước Trung Quốc phát triẽn pliôn 
thịnh thì thứ nhất, phái thi hành chính sách cái cách mớ cửa; 
thứ hai, tất yếu phái kiên trì 4 nguyên tấc cơ ban, chu yếu là 
kicn trì sự lãnh đạo cùa Đảng, kiên trì con đường chủ nghTa 
\ â  hội, phản đối tự do hoá giai cấp tu  sán. phan đổi đi theo 
con đường tư bán chú nghĩa. 1 lai điếm nen tang nav tồn tại 
Urơnụ hồ với nh au ”'21. Xuât phát từ tiêu chuân lực lượnu san 
xuất, Dặng Tiếu Bình đã trình bày một cách phong phú về 
hai tiền dề và cơ  sơ tương hồ trên. Thứ nhất, ca hai tiền đề 
cai cách mơ cứa và kiên trì 4 nguyên tấc cơ ban dêu lây xà>

I -1
Oãnu hèuBình S d d , q 3, tr 213 
í)ãnu 'ĩ iôu Bình. .SV/í/Ể q 3, tr 248
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dựng kinh tê làm trung tâm, nêu mât đi trung tâm này, cả hai 
điêm cơ ban đều mất đi phương hướng và mục tiêu. Khi hội 
kiến với một số quan chức đặc khu hành chính Hồng Kông, 
Đặng Tiếu Bình liên tục nhắc đến hai điều ổn định. Một là, 
ôn định cục diện chính trị; hai là, ôn định chính sách cái 
cách mơ cửa. Ông nói: “Chính sách của Trung Quốc, về cơ 
bán, có hai phương diện. Nói bất biến không phái là một 
phương diện bất biến, mà cả hai phương diện đều bất b iế n . .. 
Mọi người chi nói chính sách m ớ cứa của Trung Quôc là bât 
biến, nhưng chưa ai đề cập đến chế độ xã hội chú nghĩa 
cũng bất biến, điều này cũng chính là bất biến đấy chứ!”(l). 
“Nói đến bất biến cần phái tính đến bất biến cùa toàn bộ 
tông thể chính sách cũng như toàn bộ các phương diện, một 
phương diện trong đó thay đôi sẽ ảnh hường đến các 
phương diện khác”(2). Thử hai, cải cách m ở cứa và kiên trì 4 
nguyên tắc cơ bán thay nhau làm điểm trung gian hình thành 
quan hệ hoàn chinh đê phục vụ cho 1 mục tiêu chung. Theo 
quan điẽm cùa Đặng Tiêu Bình, nếu như không tiến hành 
cai cách mớ cứa, chủ nghĩa xã hội chắc chắn sê bị diệt vong; 
chi có kiên trì cái cách mớ cửa mới có the kiên trì theo 
phương hướng xã hội chủ nghĩa ngày một tốt hơn. Mặt 
khác, kiên trì 4 nguyên tẳc cơ bán chính là đám háo cho nèn 
táng chính trị cùa cải cách m ờ cứa và tiến hành 4 hiện đại 
hoá. Neu không thế kiên trì 4 nguyên tắc này, có thế làm 
lung lay toàn bộ sự nghiệp hiện đại hoá, ánh hướng đến 
chính sách cai cách m ớ cứa. Kết hợp giữa việc duy trì 4 
nguyên tấc cơ bán với việc kiên trì cái cách mở cứa chính là 
sự thống nhất giữa kiên trì phương hướng chứ nghĩa xã hội

Đặng Tiếu Binh. S d d . q 3, tr.217.
:’ DăngTicu Bình S đ d . q. 3. tr 2 18
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với tự hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa, kết hợp giữa lý 
luận và thực tiễn đe giải quyết đúng đắn sự nghiệp hiện đại 
hoá và phát triển bền vững chủ nghĩa xã hội. Lấy xây dựng 
kinh tế làm trung tâm, chỉ đạo cải cách m ở cứa và kiên trì 4 
nguyên tắc cơ bán, không đặt trọng tâm kiên trì chủ nghĩa 
xã hội vào việc áp chế phương hướng tư bản chủ nghĩa, mà 
đặt trọng tâm vào việc cải cách m ớ cứa, phát triển lực lượng 
sán xuất xã hội là một thay đổi trọng đại đối với giá trị quan 
của chú nghĩa xã hội truyền thống. Từ đó, có thể thấy, tiêu 
chuẩn lực lượng sản xuất là hạt nhân của tư tưởng Đặng 
Tiếu Bình cũng như con đường phát triển của Trung Quốc, 
cai cách mớ cửa và kiên trì 4 nguyên tắc cơ bán luôn luôn 
xoay quanh hạt nhân này. Chí có kết hợp giữa cải cách mở 
cứa và kiên trì 4 nguyên tắc cơ bán với tiêu chuẩn lực lượng 
sán xuất mới có thê giải quyết từ căn bản vấn đề trọng yếu 
là tại sao và làm thế nào đế kiên trì.

N hư trên đã trình bày, hai phạm trù cách mạng lực 
lượng sán xuất và tiêu chuẩn lực lượng sán xuất là sự phát 
triến trọng đại cùa Đặng Tiểu Bình đối với quan niệm duy 
vật lịch sứ; chúng giữ địa vị hạt nhân trong hệ thống lý luận 
Đặng Tiểu Bình và cho thấy rõ 3 mô thức phát triển xã hội 
chu nghTa m ang mầu sắc Trung Ọuốc mà ông chú trương, 
đồntỉ thời là cơ sở triết học cho “chủ nghĩa xâ hội mà trong 
đó, lực lượng sán xuất xà hội phát triển không ngừng” , “chủ 
nghĩa xã hội linh hoạt và tràn đầy sức sống”, “chú nghĩa xã 
hội chú trương hoà bình” . Thành quả lý luận trọng đại này 
chính là kết luận cơ bán mà Đáng chúng ta có được khi suy 
tính đến lịch sử vận động của chủ nghĩa cộng sản quốc tế và 
lịch trình phát triển chú nghĩa xã hội Trung Quốc, là lời giải
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đáp cơ bán nhât đôi với hai vân đẽ lý luận: “chú nghĩa Mác 
là gì, làm thế nào kiên trì và phát triển chu nehĩa Mác?" và 
“chu nghĩa xà hội là uì, làm thế nào đế xây dựng chu nghĩa 
xà hội” . Giương cao ngọn cờ lý luận Đặng Tiểu Bình là cần 
phai kiên trì tiêu chuẩn lực lượng sản xuất. Dây chính là tài 
sán tinh thần quý báu nhất mà Đặng Tiếu Bình đế lại cho 
chúnii ta.

Nguòi dịch: ThS. Nguyền Tài Đông
(1'iện Triêl học, I 'iện Khoa học xà hôi I 'têl Xum)
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MUÔN HÌNH MUÔN VẺ, CÓ ĐẬC SẮC RIÊNG 
So sánh cải cách m ở cửa Việt Nam  -  Trung Quôc

Hà Thành Hiên n

Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, nhân 
dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Trên rất nhiều 
phirưng diện, chẳng hạn như: truyền thống văn hoá, hình thái ý 
thức, thể chế chính trị. v.v. đều có những nét tương đồng hoặc 
tương tự nhau. Cuối thể ký trước, Liên Xô giải thể, Đông Ầu sụp 
dô. chú nghĩa xã hội đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm 
trụng chưa từng có. Trong khi đó, Trung Quốc và Việt Nam vẫn 
giương cao ngọn cờ chú nghĩa xã hội, vừa kiên trì cơn đường chủ 
nghĩa xã hội vừa thực hành cải cách mở cửa (Việt Nam gọi là đổi 
mới), trên phương diện hiện đại hoá xã hội chủ nghTa hai nước 
đã dành được nhiều thành tựu mà thế giới phái công nhận. 
Những năm gần đây, lãnh đạo hai nước đã xác định phương 
châm 16 chữ vàng trong quan hệ giữa hai Dâng, hai nước, đó là: 
“ ở / ỉ  định ¡âu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, 
hợp tác toàn diện". Dưới sự chỉ đạo của phương châm đó, sự 
hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam đã dạt được sự 
phát triển và củng cố không ngừng.

Còng cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và Việt Nam 
đều xuất phát từ tình hình của mỗi nước, chủ yếu là dựa vào thực

Giáo sư, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.
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tiễn cũng như sự nỗ lực tìm tòi nghiên cứu của Dảne và nhàn dân 
mồi nước; nhưng diều đó không có nghĩa là cự tuyệt học tập 
kinh nghiệm và phương pháp cùa các nước khúc. Trên thực tê. 
trong quá trình cải cách mờ cửa. Việt Nam và Trung Quốc luôn 
có sự học tập và tiếp thu kinh nghiệm cùa nhau. Thực tiễn và lý 
luận cải cách mở cứa cùa Trung Quốc và Việt Nam, một mặt. cỏ 
rất nhiều điếm tương đồng, nhưng mặt khác, cũng có đặc thù 
riêng, có thể nói "tương dồng nhiều khác biệt ít, tronu tươnu 
dồng có khác biệt, muôn hình muôn vẻ, có dặc sắc riêng"

Do khuôn khổ có hạn, bài viết này không thế dưa ra một 
sự so sánh toàn diện đối với quá trình cải cách mờ cứa cùa Trung 
Quốc và Việt Nam. Ngoài ra. những so sánh trona bài viết nà) 
chỉ là xuất phát từ thái độ so sánh một cách khách quan đối với 
những đặc thù cũng như sự tương đồng và khác biệt cúa quá 
trình cải cách mở cửa eiừa hai nước, tuyệt đối không có sự phê 
phán ưu điểm, hạn chế cũng như những đánh giá bình luận đối 
với phương châm sách lược cúa Trung Quốc và Việt Nam.

I. Bàn về lý luận giai đoạn đầu của chú nghĩa xã hội

Bất luận là tiến hành cách mạng hay xây dựng đất nước, 
đều phải nhận thức một cách đúng đắn. sáng suốt dối với thực 
tiễn của đất nước. Việc nhận thức đúng dắn tình hình cúa dất 
nước có liên quan đến các vấn đề như mục tiêu, phương châm, 
chính sách, biện pháp,... của sự nghiệp cách mạng và xây dựng 
đát nước; ngoài ra cũng có quan hệ với việc phương châm, chính 
sách cùa Đáng có đúng đắn hay không. Giai đoạn lịch sử hiện 
nay cúa mồi nước hoặc tính chất xã hội hiện nay của mồi nước là 
thực tiền cơ hàn nhất, là căn cứ cơ bản cho việc hoạch định chính 
sách và dường lối cứa đất nước. Do vậy, liên quan dến lý luận về
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eiai doạn đầu(l) đã trở thành căn cứ và xuất phát điểm của công 
cuộc cái cách mớ cứa của Việt Nam và Trung Quốc.

Đối với lý luận giai đoạn đầu và nhận thức về tính chất xã 
hội. Việt Nam và Trung Quốc đã có một quá trình không ngừng 
tìm tòi nghiên cứu và làm sâu sắc thêm.

Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa bắt đầu từ Hội nghị 
Trung ương lần thứ 3. Dại hòi Đảng toàn quốc lần thứ 11 năm 
1978. Việt Nam tiến hành cônu cuộc đổi mới bắt đầu từ Đại hội 
6 năm 1986.

Đàng cộng sản Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc hiện 
danti ứ trong thời kỳ đầu lên chủ nghĩa xã hội. Ngay từ năm 
1980. Dăng Tiểu Binh trong khi tổng kết kinh nghiệm 30 năm 
xày dựng đất nước đã chí ra: ‘'không được xa rời hiện thực và bó 
qua giai doạn áp dụng một số phương pháp “tả khuynh”, nếu như 
thế SC không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”(2). Năm 
1997. Háo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 15 đã 
chi rõ: "nguyên nhân sai lầm căn bản đầu tiên xuất hiện trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc trước Hội 
nghị 3 Dại hội Đảng lần thứ 11, chính là đề ra một số nhiệm vụ 
và chính sách bỏ qua thời kỳ đầu lên chủ nghĩa xã hội”. Năm 
1987, Dại hội Đáng toàn quốc lần thứ 13 đã trình bày một cách 
toàn diện lý luận về thời kỳ đầu lên chủ nghĩa xã hội. Đặng Tiểu 
Bình đã giải thích cụ thể đối với nội dung của lý luận này: "Đại 
hội Dáng toàn quốc lần thứ 13 cần phải làm rõ chú nghĩa xã hội 
cùa l rung Quốc đang nằm ờ giai đoạn nào, đó chính là ở thời kỳ

VẤN Đíỉ SỎ HỮU VÀ PHÁT TRIỂN BỂN v ũ n g ...

" lác  uiá đira ra hai cách gọi, một là “giai đoạn đầu” (giai đoạn sơ kỳ) và 
hai là "thời kỳ quá độ”, trong bài này chúng tôi dịch theo đúng cách diễn đạt 
cùa tác già - ND.
121 Dăng Iiếu Bình. ì an tuyên, t.2, tr.213.
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đầu hay là giai đoạn đầu cua chủ nghĩa xã hội. Bản thân chú 
nghĩa xã hội là giai đoạn đầu cúa chủ nghĩa cộng sàn. mà Trung 
Quốc đang ở trong thời kỳ đầu lên chủ nghĩa xã hội. đó chính là 
giai đoạn không phát trien. Tất thẩy đều phải xuất phát lừ thực té 
này, căn cứ vào thực tế này để xây dựng các kế hoạch“1 Báo 
cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 chí ra: "quan 
điếm này chứa đựng hai ý nghĩa. Thứ nhất, xã hội của chúng ta 
dã là xã hội xã hội chú nghĩa. Chúng ta cần phái kiên trì mà 
không được phép xa rời chủ nghĩa xã hội. Thử hai, xã hội xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta vẫn còn đane ở trong giai đoạn đầu. 
Chúng ta cần phải xuất phát từ thực tế này mà không được phép 
bó qua giai đoạn này”. Căn cứ vào lý luận nàv. Đại hội Đáng 
toàn quốc lần thứ 13 đã quy định đường lối cơ bản cùa Đáng 
trong thời kỳ đầu lên chủ nghĩa xã hội chính là lãnh đạo và đoàn 
kết toàn dàn, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì 4 
nguyên tắc cơ bản, kiên trì cái cách mở cửa, tự lực cánh sinh, 
gian khổ sáng tạo, phấn đấu xây dựng Trùng Quốc trở nên giàu 
mạnh, dân chủ, ván minh. Đường lối cơ bản này. dưực gụi tắt là: 
“một trung tâm, hai cơ bán”, (nghĩa là lấy xây dựng kinh tế làm 
trung tâm, kiên trì 4 nguyên tắc cơ bán và kiên trì cái cách mớ 
cửa). Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ 15 đã làm rõ hơn nữa 
nội dung trên: “Từ sau Hội nghị Trung ương 3 Dại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ 11, Đảng đã phân tích đúng dấn tình hình đấl 
nước, đưa ra kết luận khoa học rằng Trung Quốc vẫn đang ở 
trong thời kỳ đầu lèn chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đều phải xuất 
phát từ thực tiễn, thực tiễn lớn nhất chính là Trung Quốc hiện 
đang ớ trong thời kỳ đầu lâu dài lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ 15 đã chỉ ra: “Trung Quốc hiện đang ở

<l) Đặng Tiếu Binh. Văn tuyến, t.3, tr 252
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trong thời kỳ đầu lên chủ nghĩa xã hội. Đây là giai đoạn lịch sử 
không thể bỏ qua írone quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 
một nền kinh té văn hoá lạc hậu như Trung Quốc. Giai đoạn này 
cần phai có thời aian hàng trăm năm".

Dại hội Đáng toàn quốc lần thứ 16 năm 2002 một lần nữa 
khẳng định: ‘Trung Quốc hiện đang và sẽ còn ớ làu dài trong 
thời kỳ dầu lên chủ nghĩa xã hội. Dây là giai đoạn lịch sử không 
thể bó qua trong quá trình xâv dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền 
kinh tế văn hoá lạc hậu như Trung Quốc. Giai đoạn này cần phải 
có thời uian hàng trăm năm". Dại hội Dảng lần thứ 16 đã thêm 
vào 6 chừ "và sẽ còn ở lâu dài”, điều đó đã thể hiện một sự dự 
đoán dài lâu dối với giai đoạn đầu này. Ọuan điểm này bao gồm 
3 hàm nghĩa như sau: MỎI là. xã hội Trung Quốc đã !à xã hội xã 
hội chú nghĩa. Chúng ta cần phải kiên trì, không được xa rời con 
dường chủ nghĩa xã hội; Hai là, chủ nghĩa xã hội Trung Quốc 
vần còn đang ờ trong giai đoạn đầu, chúng ta suy nghĩ, làm việc, 
dưa ra các quyết sách, nhất định phải xuất phát từ thực tế của 
giai đoạn dầu này. không được vội vàng, nôn nóng, bó qua giai 
đoạn này; Ba 1(1, aiai đoạn đầu này là một quá trình lịch sử tương 
dôi dãi, chúng ta cần phái nồ lực phấn đấu lâu dài, mà không 
dược một chút lư là. cần phải trước sau như một, kiên tri đường 
lối cùa Dáng, đồne thời kết hợp với thực tiễn mới, phát triển và 
làm phong phú thêm nội dune cơ bán cúa đường lối đó, lấy xây 
dựim kinh tế làm Hung tâm. kiên trì 4 nguyên tăc cơ bản, kiên trì 
cài cách mớ cứa thống nhấl với toàn bộ quá trình xây dựng chủ 
nghĩa \ã  hội mang dặc sắc Trung Quốc, cũng như quá trình hiện 
dại hoá \à  hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Một cách khái quát, 
Trung Quốc cho ràn2  sau khi hoàn thành công cuộc cải tạo chủ 
nghĩa xã hội. thì thời k) đầu lèn chù nghĩa xã hội cũng đã kết 
thúc, kể từ đó Trung Ọuốc bước vào xã hội xã hội chủ nghĩa;
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hiện nav Trung Quốc đang và sẽ còn ở lâu dài Irons eiai đoạn 
đầu của xã hội xã hội chú nghĩa.

I V luận cúa Việt Nam về thời kỳ dầu. cũng  có điếm tirona 
đồng với Trune Quốc, nhưng cùng có chồ khác biệt.

Năm 1982, Việt Nam tiến hành Dại hội V. lần đầu liên dưa 
ra khái niệm "thời kỳ đầu”. Năm 1986, tiến hành Dại hội VI, dã 
khẳng định một cách rõ ràng là: “Việt Nam đang ờ trong giai 
đoạn đầu của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội". Đặc đicMii 
của thời kỳ này là: Thứ nhất, không qua RĨai đoạn phát triển tư 
bản chủ nehĩa, trực tiếp xuất phát từ nền kinh tế nông nuhiệp. 
sán xuất nhó chiếm vị trí chú đạo tiến thẳng lên thời kv quá dộ 
xã hội chủ nghĩa; Thứ hai, cơ sở của nền kinh tế yếu kém, tí lộ 
nền kinh tế không đồng đều, sản xuất không đáp ứng dược nhu 
cầu tiêu dùng và tích luỹ; Thứ ba, tồn tại nhiều thành phần kinh 
tế, như kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thế, kinh tế cá thế và kinh 
tế lư bản chủ nghĩa. Dại hội 6 của Dàng Cộng sán Việt Nam đã 
nhận định, thời kỳ quá độ lèn chủ nghĩa xà hội là một quá trình 
lịch sử lâu dài, phải trải qua nhiều giai đoạn, mà Việt Nam hiện 
đang ớ giai đoạn đầu. Đại hội VI cũng đã tổng kết những bài học 
kinh nghiệm, chí ra trước đây “trong lĩnh vực tư tướng, dã tồn tại 
nhiều vấn đề trong việc vận dụng các loại quy luật cũng như việc 
nhận thức lý luận về thời kỳ quá độ. Mắc phải sai lầm duy V chi, 
đơn gián hoá, hy vọng khi mới bước vào gian đoạn dầu cúa thời 
kỳ quá độ là có thế nhanh chóng thực hiện các mục tiêu của chù 
nghĩa xã hội". Năm 1991. trong "Cương lĩnh xây dụmị đắt nước 
trong thời kỳ’ quá độ lên chú nghĩa xã hội" của Đại hội Đảng VII 
cũng nhận định rằng: “Việc đưa ra lý luận về giai đoạn dầu cúa 
thời kỳ quá độ là chậm trễ, biếu hiện thái độ nóng vội trong cải 
tạo chú nghĩa xã hội, muốn xoá bỏ ngay lập tức các thành phần
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kinh tế". Dại hội VIII năm 1996 và Đại hội IX năm 2001 một lần 
nữa khăng định Việt Nam đang ở trong giai đoạn đầu của thời kỳ 
quá dộ đi lcn chủ nghĩa xã hội, đồng thời tiếp tục cụ thể hoá và 
sâu sắc thêm lý luận này. Cụ thể, đã sứa chữa quan điểm nóng 
vội tronu xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây, đồng thời xây 
dựns lý luận nền tảng cho quá trình đổi mới ớ Việt Nam. Căn cứ 
vào lý luận này. Việt Nam vẫn còn đang trong thời kỳ quá độ đi 
lên chu nghĩa xà hội, vẫn còn chưa xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. thời kỳ quá độ còn rất lâu dài, thời kỳ đó bao gồm 
nhiều giai đoạn khác nhau, Việt Nam hiện đang ở trong giai đoạn 
dầu dỏ. Lý luận này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá 
trình Dôi mới và xây dựng chú nghĩa xã hội của Việt Nam, nó là 
xuất phát điểm cùa tất cá các chù trương, chính sách, dường lối 
cua Dáng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng phù hợp với tình 
hình thực tiền Việt Nam.

I lẳ Lý luận về kinh tế thị trường

I rước cải cách, Trung Quốc và Việt Nam đều học tập mô 
hình cứa Liên Xô, thực hiện thể chế kinh tế kế hoạch tập trung 
thống nhất (Việt Nam gọi là "thể chế kinh tế tập trung quan liêu 
bao cấp"). ĩhế chế này. trong thời kỳ đầu xây dựng và cải tạo chủ 
nghĩa xã hội đã phát huy vai trò lịch sir quan trọng. Nhưng cùng 
\ới việc kết thúc công cuộc cải tạo chủ nghĩa xã hội và việc tiếp 
tục \â)  dựng chú nghĩa xã hội. những khuyết điểm và hạn chế của 
nó nuàv càng bộc lộ rõ nét, kìm hãm sự phát triển của lực lượng 
sán xuất cũng như kìm hãm việc phát huv tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội. Như đà trình bày ở trên, nhiệm vụ trong giai đoạn 
đầu của chú nghĩa xã hội đó là xây dựng kinh tế, coi đó là trung 
tàm. do dó, việc cải cách thể chế kinh tế tự nhiên trở thành trọng 
tâm cùa quá trình cái cách mờ cửa. Từ một số 2ÓC độ xem xét, có
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thể thấy ràng, quá trình cải cách mở cửa, trcn thực tế là quá trình 
chuycn từ nền kinh tế kế hoạch sang nen kinh tế thị trườne.

Theo quan điếm truyền thống, kinh tế kế hoạch là dặc truTiu 

cư hán của nền kinh tố xã hội chủ nghĩa, cỏn kinh tố thị trườrm là 
sán phấm cùa chủ nghĩa tư bán. do vậy kinh tế kế hoạch và kinh té 
thị trường là đối lập nhau. Muốn tiến hành cải cách mớ cứa. trước 
tiên cần phái thay đối quan niệm truyền thống này. xoá bó phương 
thức tư duv cứng nhắc, giáo diều, sau đỏ phải lấ\ lý luận mới \ è 
kinh tế dế thay thế. Vì vậy. lý luận về kinh tế thị trườnu xã hội chu 
niihĩa ra dời trờ thành kim chí nam cho công cuộc cái cách thè chê 
kinh tế ớ [riine Quốc và Việt Nam. Cải cách kinh lố ớ Trung 
Quốc và Việt Nam cũne đều hướng đến xây dựns nền kinh tế thị 
tnrừng, chi có hơi khác chút ít trong biện pháp và biếu hiện.

Ngay từ neày 26 tháng 11 năm 1979. Dặnu l  iêu Bình đã 
chi ra: “cho rằng kinh tế thị trường chỉ tồn tại tron ti xã hội tư bán 
chú nshTa. chi có kinh tế thị trường tư bản chú nghĩa, ià hoàn 
toàn khônti đúng dắn. Chú nghĩa xã hội tại sao không thế li ổn 
hành kinh tế ihị trường? Cái này chưa thế gọi là chú nghĩa lư 
bán. Chúng ta lấy kinh tế kế hoạch làm chủ dạo. nhưnu cũng kết 
hợp với kinh tế thị trường, nhưng ở đây là kinh tế thị tnrờiiíỉ xà 
hội chù nghĩa... Chu nghía xà hội cùng có thể xây dựng kinh tế 
thị trường"'h. Đầu năm 1992. Dặng riếu Bình lại nói: “kinh tế 
kê hoạch không đồng nghĩa với chù nghĩa xã hội. chủ nghĩa tư 
bản cũng có kế hoạch; kinh tế thị trường không đồng nghĩa với 
chù nghĩa tư bán. chú nehìa xã hội cũng có thị trường, kế hoạch 
hay thị trường đều là phương tiện”. Năm 1984. tại llội nghị lần 
thứ 3. Đại hội Đáng toàn quốc lần thứ 12 đã thông qua "Quyết

Đặng Tiểu Bình. l'cì/1 tuyên, t 3. tr.373. 
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định cải cách thể chế kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, 
trong dỏ nêu rõ: nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hàng 
hoá có kế hoạch, dựa trên cơ sở của chế độ công hữu. Sự phát 
triển dầv dủ cùa kinh tế hàng hoá là mội giai đoạn không thế bỏ 
qua Irorm phát triển kinh tế xã hội.

Năm 1987, Dại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13 
nhấn mạnh, cần phải xây dựng “nền kinh tế hàng hoá có kể 
hoạch xà hội chủ nghĩa”, đồng thời cho rằng (kinh tế) kế hoạch 
và (kinh tế) thị trường đều bao trùm lên toàn xã hội, Đại hội 
không còn dưa ra quan điểm lấy kinh tế kế hoạch làm chủ. Năm 
1992. tại Dại hội 14 đã chính thức lấy việc xây dựng nền kinh tế 
thị trưừim xã hội chủ nghía làm mục tiêu của cải cách thế che 
kinh tế. Báo cáo chính trị tại Đại hội 15, năm 1997 tiếp tục 
khang định: "kiên trì và hoàn thiện chế độ công hữu xã hội chủ 
nghĩa, duy trì chế dộ kinh tế hao gồm nhiều thành phần sở hữu 
cùng phát trien: kiên trì và hoàn thiện nền kinh tế thị trường xã 
hội chú nghĩa". Năm 2002, Đại hội 16 Đảng Cộng sán Trung 
Quốc dã tổng kết kinh nghiệm của quá trình cải cách mở cửa 
trước đỏ. tiếp tục khẳng định mục tiêu cải cách kinh tế: “cần phải 
kiC‘ 11 trì và hoàn thiện chế độ công hữu xã hội chú nghĩa, duy trì 
chế độ kinh tố bao liồin nhiều thành phần sở hữu cùng phát triền; 
kiên trì \à  hoàn thiện chế độ phân phối Iheo lao động, kiên trì 
nhiều phương thức phân phối cùng tồn tại, khích lộ một số khu 
\ục  và một hộ phận nhân dân làm giàu, dần dần xoá đói giảm 
nuhèo. dạt tới liiàu có, trên cư sở phát triển sán xuất và sự tăng 
trướng cua xã hội, không ngừng thoả mãn nhu cầu vật chất và 
tinh thần ngày càng cao của nhân dân".

Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chù nghĩa, đó là mô 
thức và mục tiêu cải cách thể chế kinh tế của Trung Quốc, đó
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cune chính là sự xoá bó nên kinh tê kê hoạch, tạp trune trước 
đây. Mục đích cùa việc xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị 
trường, chính là làm cho thị trường phát huy tác dụníi cùa nó dối 
với phân phối trona điều tiết vĩ mô: giúp cho hoạt cỉộnu kinh tế 
tuân theo dòi hòi cúa quy luật giá trị, thích ứng với sự thay doi 
cua quan hệ cung - cầu. Thône qua vai trò cúa cơ chế cạnh tranh 
và đòn bẩy giá trị, làm cho việc phàn phối tư liệu sán xuất dụt 
dược hiệu quá tốt. Dồng thời mang lại cho các công ty, xí nghiệp 
áp lực và dộng lực đổ thực hiện: cái ưu tú đào thái cái yếu kém: 
vận dụne ưu thế phán ánh nhanh nhạy của thị trườn ti dối với các 
lín hiệu cua nền kinh tế. dể thúc đấy sự diều tiết kịp thời uiừa 
nhu cầu và sản xuất. Mặt khác cũng chi ra ràng, thị trường cũng 
có mặt hạn chế và tiêu cực, do đó cần phái tích cực cái thiện sự 
điều chinh mang tính vĩ mô đổi với kinh tế đất nước. Thông qua 
sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đủng, toàn dân toàn quân, đến cuối 
thế ký trước, Trung Quốc đã sư bộ xây dựng được nền kinh tế thị 
trườn e xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu phấn dấu trước mat cùa nhân 
dàn Trung Quốc là. trong hai mươi năm dầu của thế k\ XXI. \â \  
dựng một cách toàn diện xã hội trung lưu (xã hội tiếu khang). 
Den giữa giữa thế ký XXI, cơ bán thực hiện xong hiện dại hoá, 
thực hiện thành công dàn giàu nước mạnh, dân chủ. vãn minh, 
thực hiện sự phục hirne vĩ đại cùa dàn tộc Trun a Hoa.

Cũng tương tự như Trun a Quốc, Việt Nam trước dây cũng 
dã từng chịu sự trói buộc cùa lý luận truyền thống, xem kinh tế 
kế hoạch tập trung như là đặc trưng phân biệt giữa chú nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bán. kinh tế thị trường là phạm trù cùa chủ 
nehĩa tư han. Sau Dại hội VI năm 1986. Việt Nam cho ràng. íỉiai 
doạn kinh tế hàng hoá là aiai đoạn không thể bỏ qua; Việt Num 
"từ nền sản xuất nhỏ quá độ lẽn nền sản xuất lớn. dó là quá trinh
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chu\én từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hoá"; 
kinh lế Việt Nam "là nền kinh tế hàng hoá có kế hoạch, có sự sơ 
hữu xã hội chủ nghĩa đối với tứ liệu sản xuất". Năm 1991, Đại 
hội VII Đáhệ Cộng sản Việt Nam thông qua “Cương lĩnh xây 
dựnỉi chú nghĩa xã hội trong Ihời kỳ quá độ”, Cương lĩnh chí ra: 
"Phát triển kinh tế hàng hoá là con đường tất yếu để di lên sản 
xuất lớn. là vấn đề mang tính qui luật của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Xâv dựng nền kinh tế hàng hoá có kế hoạch, thực hiện cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước". Năm 1992, Hiến 
pháp Việt Nam qui định: “phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường’'. Điều này. thể hiện 
sự cluivến biến mang lính hước ngoặt trong nhận thức cúa Dáng 
Cộng sán Việt Nam. Việt Nam gọi dỏ là “đối mới tư duy”. Từ 
sau Dại hội VI. Việt Nam chuyến từ nền kinh tế kế hoạch tập 
truim quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, có sự quản 
K của Nhà nước. Năm 1996. Dại hội Dàng toàn quốc lần thứ 8 
tuyên hổ: Việt Nam "đã bước đầu hình thành nền kinh tế hàng 
hoá nhiều thành phần vận hành theo CƯ chế thị Irưừng có sự quản 
lý cùa Nhà nước". Dại hội IX, tổ chức năm 2001, càng hoàn 
thiện hơn những luận điểm đối với nền kinh tế thị trưởng xã hội 
chú nghĩa: "Dáng và chính phú Việt Nam nhất quán xây dựng 
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
tnrờnii. chịu sự quản lv của nhà nước. Đó chính là nền kinh tế thị 
Irưonu theo định hướng xã hội chù nghĩa. "Mục tiêu cùa nền 
kinh té thị trườne theo định hướng xã hội chù nghĩa là phát triển 
lực luựim san xuất, phát trien kinh te, xây dựne, cơ sở vật chất xà 
hội chu nghỉu, nâng cao dời sống nhàn dân“; "Xây dựng và phát 
trien kinh té thị trường định hướng xã hội chú nghĩa, điều đó thể 
hiện quan tliem của Dảng Cộng sán Việt Nam dối với vấn đề 
quan hệ sán xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng
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sán xuất. Dây là mô hình kinh tế của Việt Nam thời kỳ lên chu 
nehĩa xã hội". Dại hội Đáne toàn quốc lần thứ IX chi ra mục tiêu 
chiến lược trong 10 năm đầu của thế kỷ XXI: “Thúc đấ\ Việt 
Nam thoát khói tinh trạnu phát triển chậm chạp: nàng cao dời 
sốna vật chất, văn hoá, tinh thần cho nhân dân; phấn dấu den 
năm 2020 về cơ bản thiết lập những cơ sở cùa một nưức côiiii 
nghiệp hiện dại, trên tất cá các mặt như nguồn nhân lực, trình dộ 

khoa học kỹ thuật, tiềm năng kinh tế. an ninh quốc phòng den 
dạt được sự tăng cường; hình thành một cách cư bán nên kinh tò 
thị trường theo định hướng xã hội chú nghĩa; nâng cao vị trí của 
Việt Nam trên trường quốc tế". Việt Nam cho răn2 . kính tế thị 
trườníi không đồng nghía với chủ nghĩa tư bán; Trên cơ sớ nen 
tán ạ cua ché độ công hữu về tư liệu sản xuất, kinh tế thị trưởng 
là phương tiện vật chất cho việc xây dựng chủ nahĩa xã hội. 
Thực hành the chế kinh tế thị trường, có thế nâng cao hiệu quá 
kinh tế xã hội và năng suất lao động sản xuất. Nhưng kinh tế thị 
trường không phải là "thần dược”, nó cũng có những mặt tiêu 
cực. do dó cần phái có sự quán lý và chí dạo thích hợp. Vì vậy. 
nhà nước bên cạnh việc vận dụng cư chế thị trường, mặt khác 
cần phái có sự quản lý vĩ mô. Ngày 22 tháng 12 tại Hội ìmhị lần 
thứ 4. Ban Chấp hành Trung ưưng khoá 8. đồne chí Tống Bí thư 
Dỗ Mười dã chí ra: “phải thấy thị trường là con dao hai lưỡi, 
chúng ta sư dụng mặt tích cực nhưng phải hạn ehe mặt tiêu cực

’ ' "( I )cua nỏ 'ẵ

Qua sự trình bày ớ trên có thế thấy rằng, khái niệm "định 
hướng xã hội chủ nghĩa" mà Việt Nam dưa ra. cỏ sự khác biệt 
với Trung Quốc, diều này có liên quan den sự lý giái khác nhau

i]) Vủỉì kiện Hôi nghị lần íhủắ 4 Ban Chấp hành Trung ìnniịĩ khoá H. N \b  
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, ] 998. tr. 18.
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của Trung Ọuốc và Việt Nam về giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã 
hội (đà trình bày ở trên). Việt Nam cho rằng hiện vần đang ở 
trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ. vẫn chưa đạt tới xã hội 
xã hội chú nghĩa, thực hiện xã hội xã hội chủ nghĩa đó là một 
mục tiêu và định hướng phấn đấu, do đó gọi là "định hướng”.

III. Lý luận và thực tiễn trên các phương diện khác

Trên các phương diện khác của cải cách mở cửa, lý luận, 
thực tiễn của Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều điểm tương 
đồng, nhưng cũng có đặc sắc riêng. Do khuôn khổ có hạn, không 
thế phân tích tỉ mỉ, ở đây chỉ so sánh một số điểm tiêu biểu:

/ Tư tướng chỉ đạo

Dại hội 15 Đảng Cộng sản Trung Quốc, năm 1997 đã lấy lý 
luận Dặng Tiếu Bình làm tư tưởng chỉ đạo, đồng thời qui định rõ 
rằng: “Dáng Cộng sản Trung Quốc lấy chú nghĩa Mác - Lênin, 
tư tướng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu bình làm kim chí 
nam cho hành động”. Đại hội 16, năm 2002 đã tiếp tục lấy 
những tư tưởng chú yếu của thuyết ‘Ba đại diện’', cùng với chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng 
Tiếu Bình làm tư tưởng chỉ đạo. “Thuyết ba đại diện” chỉ rõ: 
Dáng Cộng sán Trung Quốc cần phải đại diện cho nhu cầu phát 
triển cúa lực lượng sản xuất tiên tiến; đại diện cho nền văn hoá 
liên tiền; dại diện cho lợi ích cơ bản của quảng đại quần chúng 
nhân dânể

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt 
Nam lần Ihứ VII năm 1991 chí rõ, cần phải kết hợp tư tưởng Hồ 
Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đại hội VIII năm 1996 
liếp tục khẳng định “kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh”. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội IX năm 2001,
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tiếp tục: “khẳnti định lấy chú ntihĩa Mác - Lênin và tư tưởim Hồ 
Chí Minh làm nèn tảna tư tườna. và kim chi nam cho hành 
dộng", dồng thời tiến hành khái quát hoá, hệ thống hoá nội hàm 
tư tưởng cùa Hồ Chí Minh.

2. Giải phàm* tư tirớnq

Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn dầu của thời kỳ 
cải cách, đều trải qua quá trình chuyển biến quan niệm, dồng 
thời trong quá trình cải cách luôn chú trương kiên trì tiiái phỏng 
tư tưởng, thực sự cầu thị.

Năm 1978, trước khi Hội nghị Trung ươne 3. Dại hội 
Dáng Cộnu sản Trung Quốc lần thứ 11 diễn ra. giới nghiên cứu 
lý luận đã triển khai các cuộc thảo luận đối với vấn đề tiêu ehuán

J  * • •

cúa chân lý, sửa chừa những quan điểm sai lầm, chấn chỉnh tư 
lưởng, phá vỡ sự trói buộc của tư tưởng “tả khuynh”. Hội nghị 
Trung ương 3, Dại hội 11 đã xác lập lại giái phóng lư tướng, 
thực sự cầu thị đỏ là đường lối tư tưởng cúa Đảng, đồna thời dồn 
trọng tâm, nhiệm vụ vào hiện đại hoá xã hội chú nghĩa. Báo cáo 
chính trị cúa Dại hội Dáng lần thứ 16 tiếp tục khẳrm định: "Kiên 
trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đône, lý luận 
l)ặnt> riếu Bình vũ trang cho toàn Đảng, giáo dục toàn dân. 
không ngừng giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị. tiến cùng thời 
đại. sáng tạo, tôn trọng tinh thần sáng tạo cùa quần chúng, lấy 
thực tiễn để kiểm nghiệm đường lối, chính sách, phương chàin 
cùa Dáng.

Giải phóng tư tưởng, ở Việt Nam gọi là “đổi mới tư duy” . 
Ngay tìr năm 1979, tại Hội nghị lần thứ 6. Ban Chấp hành Trung 
ương khoá 4 đã từng chỉ ra yêu cầu ' ‘đổi mới tư duy”, thực hiện
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Sự đột phá trong đường lối tư tưởng, khai mờ con đường trong 
\ iộc tìm tòi, thứ nghiệm đối với sự nghiệp đổi mới cải cách. Năm 
;986, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội VI, Đảng Cộng sản Việt 
Nam tiếp tục khẳng định phương châm “đối mới tư duy” : “sự 
nhận thức cua chúng ta đối với chú nghĩa xã hội, đặc biệt là đối 
\ới những vấn đề như: công nghiệp hoá, cải tạo chủ nghĩa xã 
hội, cơ chế quản lý kinh tế, lưu thông phân phối, V.V.. còn rất 
rhiều quan điểm lạc hậu. Điều này ảnh hưởng đến việc cụ thể 
hoá và phát triển đường lối kinh tế và đường lối chung trong gian 
đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Do đó cần 
phái dối mới. mà trước hết là phải đổi mới lư duy, như thế chúng 
ta mới khắc phục được khó khăn, mới thực hiện được mục tiêu 
mà Dại hội lần này đề ra”. Việc Đại hội VI đề ra đường lối đổi 
nới toàn diện đất nước, đó có thế coi như bước ngoặt và cột mốc 
đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Báo cáo 
chính trị tại Đại hội VIII năm 1996 đã tổng kết kinh nghiệm đổi 
mới, chí ra: “xét một cách tổng thể, Đảng đã thông qua việc đổi 
mới tư duy trong các chính sách đối nội, đối ngoại để triển khai 
s,r nghiệp đổi mới. Không có đổi mới tư duy chính trị sẽ không 
có dổi mới ớ những lĩnh vực khác".

3. Nguvên tắc ưu tiên ổn định

Trung, Quốc và Việt Nam trong quá trình cải cách mở cửa 
d¿u kiên trì nguyên tắc ưu tiên ổn định, đặc biệt chú trọng ổn 
đinh chính trị và ổn định xã hội. Trước tiên là kinh tế, sau đó đến* I • t 7

enính trị, trước tiên tiến hành cải cách thể chế kinh tế, sau đó đến 
cải cách thể chế chính trị; trước tiên tiến hành cải cách nông 
nghiệp, đạt được những thành quả, sau đó thúc đẩy cải cách công 
nghiệp và các lĩnh vực khác, áp dụng phương thức từng bước,
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mà khône phải là nhừne biện pháp đột biến, nhĩrne cái dó gắn bó 
chặt chẽ với nguyên tắc ưu tiên ổn định.

Tiễona quá trình cải cách mỡ cửa ờ Trune Quốc, kiên trì ôn 
định hao trùm mọi phương châm, đường lối. Dặne l ieu Bình dã 
chi ra 4 nguvên tắc nổi tiếrm: Kiên trì con đirờne chu níihĩa xà 
hội; kiên trì chuyên chính dân chủ nhàn dân: kiên trì sự lãnh dạo 
của Dáng; kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin: tư tướng Mao Trạch 
Đông. Bốn nguyên tắc cơ bản này cúa Đặng Tiểu Bình đã được 
ghi vào trong hiến pháp, trở thành nguyên tác cơ bán xâv dựng 
Trung Quốc. Dại hội 16 Dane Cộng sán Trun li Quốc năm 2002 
lại tiếp tục chỉ ra nhiệm vụ: "phát triển dàn chú xã hội chu nghĩa, 
xây dựng văn minh chính trị xã hội chủ nghĩa" . Diều dỏ cuna cỏ 
nghĩa là. trong cải cách mở cửa, đồng thời vừa phái xâv dựng 
văn minh vật chất, văn minh tinh thần và văn minh chính trị '.

Dàng Cộng sán Việt Nam cho ràng, đổi mới thế chế chính 
trị, một mặt phái hết sức trọng thị, tích cực tiến hành, mặt khác 
cũng phải có thái độ thận trọng và có các bước di chắc chắn, cần  
phái rút ra bài học kinh nghiệm từ việc Liên Xô, Dông Âu sụp 
đổ; trên tiền đề phát triển kinh tế và ổn định chính trị. tiến hành 
dối mứi thế chế chính trị một cách có kế hoạch. Năm 1989, Mội 
nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khoá 6 dà chỉ ra 6 
nguvên tắc cơ bản, chỉ đạo sự nghiệp cải cách đổi mới. thống 
nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân: đi theo con 
đường chủ nghĩa xã hội. Sáu nguyên tắc cơ bản đó là: đi theo 
chủ nghĩa xã hội; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tư tướng chi 
đạo; tăng cường chuyên chính vô sản; tăng cường sự lãnh đạo 
của Dàng; xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa; kết hợp chú nghĩa 
quốc tế và chủ nghĩa dân tộc. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VII đã chỉ rõ: nhiệm vụ cấp bách của Việt
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Nam lúc này là: 'Trước tiên là phát triển kinh tế, duy trì trật tự ổn 
định, đồng thời từng bước tiến hành cải cách chính trị, phát triển 
dàn chú trong nội bộ Đảng và trong xã hội. thực hiện công bằng 
xã hội” . Báo cáo chính trị tại Đại hội Đáng Cộng sản Việt Nam 
lần thứ VIII năm 1996, đã nhấn mạnh: “cần duy trì ổn định chính 
trị và dịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển”.

4. Lấy con người làm gốc và lấy dãn làm gốc

Trong quá trình cải cách mở cửa, Trung Quốc luôn quán 
triệt phương châm chính sách là xuất phát từ lợi ích của quảng 
dại quần chủng nhàn dân và mục tiêu cuối cùng là mang lại ấm 
no. ¡¿iàu có cho toàn thể người dân. Đó cũng là một trong ba nội 
(lung cùa " I huyết ba đại diện": "đại diện cho lợi ích của quảng 
dại quần chúng nhân dân". Tháng 10 năm 2003, I lội nghị Trung 
irưng lần thứ 3. Dại hội 16 Dáng Cộng sản Trung Ọuốc đã thông 
qua ''Nghị quyết cứa Trung ương Đảng về việc hoàn thiện các 
vân de liên quan đến nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa", 
trong dó chi ra: "kiên trì toàn diện, điều chỉnh tốt các quan hệ lợi 
ích trong quá trình cái cách, kiên trì lấy con người làm gốc, 
chính đốn toàn diện, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con 
người và kinh tế xã hội'*. Kiên trì lấy con người làm gốc, toàn 
diện, cân đối, có thể tiếp tục phát triền. V.V.. dó là những nội 
dung cua quan diêm phát triển khoa học. Đàng Cộne sản Trung 
Quốc đua ra quan điếm phát triển khoa học dựa trên lý luận cùa 
Dạng I iéu Rình và những tư tưởng quan trọng của “thuyết ba đại 
diện”ể Quan điểm phát triển khoa hục chứa dựng (inh thần nhàn 
\ ă n  sâu sác. hán chất và hạt nhân của nó là kicn trì lấ> con người 
làm gốc. coi đỏ là một giá trị cao nhất của sự phát triển, vấn  đề 
lấy con người làm gốc, chính là cần phải tôn trọng con người, lý 
giái con người, quan tâm con người; cũng chính là không ngừng 
thoả mãn nhu cầu của con người, thúc đẩy sự phát triển toàn diện
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của con người, cần phải lấv lợi ích của người dân đặt IC'n hàng 
đầuẵ coi lợi ích đó như là xuất plìát điếm cho mọi hành dộnu. 
Diều dó gắn liền với tôn chí của Dàng Cộng sán Trunc Quốc là 
toàn tâm toàn ý phụna sự nhân dân, đại diện cho lợi ích cùa 
quảne dại quần chúng nhân dân.

Việt Nam trong quá trình dổi mới. cũng hét sức coi trọna tư 
tướng lấv dân làm gốc, thực hiện chính sách lấy dân làm gốc. 
Dại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, năm 1986 dã tổna két 4 bài 
học kinh nghiệm, trong đó bài học đầu tiên là "lav dân làm gốc" 
Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ươne khoá 6 năm 
1989, dã chỉ ra 6 nguycn tấc cơ bản. trong đó neuyên tắc thứ 5 
là: "xây dựng dân chú xã hội chủ nghĩa” mà tôn chi của nó là 
“do người dân làm chú". Dựa vào tư tướng lấy dân làm gốc. Việt 
Nam dã tiếp tục cụ thể hoá phương châm “tam dàn" \ à  'tứ dân '. 
Vấn đồ "tam dân” đó là “của dân, do dân. vì dân", cỏ nghĩa là 
thuộc về người dân, do dân quyết định, vì người dân. Cũng cỏ 
thế gọi là "dàn có. dân trị. dân hướng". Còn "tứ dân“ nghĩa là 
"dân biết, dàn bàn. dân làm. dân kiềm tra". Được coi như là Dại 
hội cùa Dổi mới. Dại hội VI cúa Dàng Cộng sán Việt Nam dà 
xem “lấy dân làĩn gốc” như là bài học kinh nghiệm dầu tiên 
trone 4 bài học kinh nghiệm, điều đó thể hiện Đáng Cộng sán 
Việt Nam hết sức trọng thị vẩn dề này. Dại hội VII Dáng C ộim 
sản Việt Nam năm 1991 đã chỉ ra: "xây dựng chu nehĩa xã hội. 
dó chính là xây dựng dàn có. dân trị, dân hưứne”. dồng thời dã 
tổng kết 5 hài học kinh nghiệm, trong đó bài học số 2 cho ràne 
“sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. do dân thực 
hiện và vì nhân dân”. Chính là người dân tạo ncn thắng lợi lịch 
sử. Sức mạnh của Đảng là ớ chỗ gắn bó chặt chẽ với nhân dân. 
Năm 1996, Dại hội Dàng lần thứ VIII đã chỉ ra 'Ẻdirờng lối. chính 

.sách quan trọns cúa Đána và Nhà nước được xây dựne trên cơ
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Sơ thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
Quan điếm "tam dân" và “tứ dân” cùa Việt Nam không chỉ là 
quan niệm, tư tưởng mà đã trở thành thể chế, chế độ. Báo cáo 
chính trị tại Đại hội IX Đảng Cộng sán Việt Nam đã khang định 
những thành tích đã đạt dược trên lĩnh vực này, dồng tnời chỉ ra 
nhiệm vụ của toàn Đáng: “đổi mới phải dựa vào dân, vì lợi ích 
của nhân dàn, phải dựa vào thực tiễn”, “đổi mới là sự nghiệp của 
toàn dàn. do nhân dân quyết định và phục vụ lợi ích của nhân 
dân. Muốn sự nghiệp đổi mới thành công, cần phải có sự tham 
íiia cua lất cả các thành phần kinh tế và các tầng lớp xã hội".

JĨ Bắt đầu từ cái cách nền kinh tế nông nghiệp

Việt Nam và Trung Quốc tiến hành cái cách thể chế kinh 
lè. lieu Miết phái (ừ cải cách nông nghiệp, nòng thôn. Hội nghị 
I rung ương 3. Dại hội Đảng Cộng sán Trung Quốc lần thứ 11 tố 

dure tháüü 12 năm 1978, được coi như là Dại hội cùa cải cách. 
NhưiiR tnrớc đóầ cái cách nông nghiệp đã được tiến hành. Để 
khác phục những khó khăn trong dời sống và trong sản xuất, 
nông (lần (V một số địa phương thuộc hai tỉnh An Huy và Tứ 
XiiNcn dã thực hiện khoán sán phẩm đến hộ gia đình. Chính 
quyền hai linh An lluv và Tứ Xuyên kháng định úng hộ sự sáng 
lạo nà\ cùa ngirời nônạ dân. đồng (hời nới rộng chính sách. Dây 
là tiene \ang dầu liên trong cái cách nền kinh tế nông nghiệp 
nônti lliòn ờ Trun kỉ Quốc. Sau đó. dược sự ủng hộ \ à  cho phép 
cua Ilium ương, mô hình trên được phố hiến lộnu rài trên loàn 
quốc. Cái cách nền kinh tế nông nghiệp nônu thôn dã thúc đẩy sự 
cài cách trên cách lĩnh vực khác, mờ ra con dường cho sự nghiệp 
cai cách trên toàn quốc.

Việt Nam tiến hành đổi mới toàn diện từ Dại hội VI, năm
1986. nhưng việc tìm tòi và thử nghiệm cho đồi mới đã bắt đầu

VẤN ĐH SỚ HLJlJ VẢ PH ÁT TRIEN BEN VŨNG. .
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từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20. Hội nghị lần thứ 6, Ban 
Chấp hành Trung ương khoá 4 năm 1979 đà thông qua quyết 
định đổi mới trong lĩnh vực kinh tế. Tháng 1 năm 1981. Ban Bí 
thư Trung ương đã ra Nghị quyết 100 về việc khoán sán phấm. 
phổ biến cách làm của Hải Phòng trên toàn quốc. Đồng thời, trôn 
các lĩnh vực khác như công nghiệp, thương nghiệp, V.V.. cũna đã 
bắt đầu tiến hành đổi mới. Cuối những năm 70, đầu những năm 
80 những biện pháp đổi mới. thường dược gọi là "chính sách 
kinh tế mới". Đây được gọi là giai đoạn tìm tòi thể nghiệm, 
nhưng khi đó cũng đã thu được những thành quả bước đầu. Sau 
khi tiến hành đổi mới toàn diện, đổi mới kinh tế ớ Việt Nam vẫn 
dặt nông nghiệp lèn vị trí hàng đầu. lấy dổi mới trong nông 
nghiệp dể Ihúc đẩy dổi mới toàn bộ nền kinh tế.

Sự nghiệp đối mới toàn diện của Việt Nam tuy bắt đầu 
tương đối muộn, nhưng thái độ rõ ràng, bước đi dứt khoát, tốc độ 
rất nhanh, hiệu quá rõ nét. Trên thực tiễn, một số phương diện 
dổi mới cua Việt Nam rất linh hoạt và cấp tiến. Trung Quốc lấy 
phát triển sản xuất làm yêu cầu đầu tiên, từng bước thực hiện cái 
cách giá trị. Việt Nam thì nhấn mạnh lĩnh vực lưu thông, lấy giá 
trị làm động lực thúc đẩy đổi mới toàn diện.

Sự nghiệp cải cách mở cửa cúa Trung Quốc và Việt Nam 
dã giành dược những thành quá hết sức to lớn. Thông qua sự 
phấn dấu gian khố và nỗ lực không ngừng cùa nhân dân hai 
nước, sự nghiệp xây dựng chu nghĩa xã hội cua Trurm Quốc và 
Việt Nain nhất dịnh sẽ trở thành hiện thực.

Nguòi dịch: TS. Chu Văn Tuấn
(Viện Triết hoc, Viện Khoa học xã hội Viêt Sam)
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VẤN ĐH SỚ HlJlJ Và  p h á t  TRIBN b e n  v ũ n g .

P H ÁT T R IÊ N  XẢ HỘI B Ề N  V Ữ N G  VÀ HÀĨ HÒA:  
N H Ũ N G  VÁN Đ È  LÝ L U Ậ N  VÀ T H Ụ C  TIỄN  

CH Ủ  Y Ếlj  HIẸN NAY

Lương Việt Hải(V

l ữ những năm 6Ơ của thế kỷ XX, các cuộc thảo luận cùa 
Câu lạc hộ Rônia dã đưa đến sự xuất hiện trên diễn đàn lý luận 
các tư tirớng \ ề  phát triển bền vững. Năm 1972, trong Tuyên 
ngôn cùa Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ nhất về môi trường tại 
Xtốckhôm (Thụy Diến). mối quan hộ giữa phát triển kinh tế, xã 
hội và mỏi trường dã chính thức dược đề cập trong một văn bản 
cua tỏ chức quốc tế lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới. Báo 
cáo NhữníỊ giới hạn của tăng trưởng đã khái quát sự quá độ từ 
lăng tnróng theo chiều rộng sang trạng thái cân bằng động trên 
t]U> mô toàn cầu; từ tăng trướng về lượng sang tăng trưởng về 
chất (có giới hạn), xác lập trật tự kinh tế thế giới mới. riếp theo, 
vào khoảng giữa những năm 70, Chương trình môi trường của 
l.iên hợp quốc đã sử dụng thêm những khái niệm mới: phát triển 
kliòtm phá hù) (development without destruction), phát triển 
sinh thái (ecodevelopment) với nội dung cơ bản lả phát triển- 
Iilumu không phá vỡ cân bàng sinh thái, phát triển một cách 
thích họp \ới mỏi trường, giám nhẹ tác động xấu vào môi trường 
tự nhiên xung quanh.

Phó Ciiao sư, Tiến sT khoa hoc\ Phó Viện trường Viện Triết học, Viện Khoa học 
\ă  hội Việt Nam
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Tháng 3 năm 198Ơ, Liên đoàn quôc tc báo vệ tự nhiên và 
các nguồn lực thiên nhicn. dưới sự bảo trợ cúa Ch ươn tỉ trinh 
Liên hợp quốc về môi trường và Quỳ toàn cầu về báo vệ thiên 
nhiên hoang dã đã đưa ra báo cáo Chiến lược toàn cầu báo vệ tụ 
nhiên; irong đó, nhấn mạnh rằng, để phát triển xã hội bền vững 
phải chú ý cá khía cạnh kinh tế, tăng trưởng lẫn các yếu tố xã hội 
và sinh thái, phải quán lý việc con người sứ dụng sinh quyến, hệ 
sinh thái, các loài tạo nên hệ sinh quyến để chúng có thề manu 
lại lợi ích bền vừng cho các thế hệ hiện nay và giữ gìn tiềm năng 
phát triển cho các thế hệ tươne lai.

Trong những năm 80, các vấn đề sinh thái và phát triển 
được tháo luận ngày càng rộng rãi ở nhiều nước, ngoài Câu lạc 
bộ Rôma còn có Viện Nghiên cứu World-watch (nhiệm vụ toàn 
thế giới). Năm 1983, úy  ban quốc tế về môi trường và phát trièn 
đã chuấn bị một bản báo cáo được Liên hợp quốc công bố năm
1987, trong đó thuật ngữ “phát triển bền vững" (Sustainable 
dcvelopment) dược chính thức sử dụng rộng rãi với nghĩa là sự 
phát triển lâu dài, bền vững, được giữ gìn, củng cố, duy trì, được 
bảo vệ. Hội nghị về môi trường và phát triển cúa Liên hợp quốc 
năm 1992, đã đánh giá nguy cơ tiềm ẩn của con đường phát triển 
truyền thống mà nhân loại đang đi và thông qua quvết đinh có 
tính lịch sử. thay đổi quan niệm về đường hướng phát triển của 
Cộng đồng thế giới do nhận thức được tình trạng sinh thái loàn 
cầu đang ngày càng xấu đi một cách nghiêm trọng.

Khẳng định và vạch rõ tính tất yếu của việc chuyển sang con 
dườne phát triển mới. khác với con đường truyền thống, nhằm 
duy trì, bảo tồn, tự giữ gìn và tiếp tục phát triển cúa nhân loại, 
đám báo "tương lai chung cúa chúng ta". Hội nghị đã nhấn mạnh: 
phát triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn dược nhu cầu của
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hiện tại nhưng không đe dọa khả năng thỏa màn nhu cầu của các 
thế hệ mai sau. Điều đó cũng có nghĩa ràng, để phát triển bền 
Vữnt>. cần và tất yếu phải tuân thủ nguyên tắc công bàng và bình 
dảim giữa các thế hệ. Nếu không như vậy, nhân loại sẽ phải đối 
mặt với những mâu thuẫn ngày càng thêm căng thẳng giữa những 
nhu cầu đane tăng lên của chính mình với tính hữu hạn của tài 
neuyên thicn nhiên và đòi hỏi không được phá vỡ sinh thái.

Tính tất vếu của việc chuyển sang phát triển bền vững của 
nhàn loại hiện nay còn bắt nguồn từ chính nhu cầu phải giái 
quyết các vấn đề chung, toàn cầu đang ngày càng bức thiết và có 
ánh hướng sâu rộng đến toàn bộ đời sống xã hội của mỗi quốc 
gia, cũng như của cộng đồng quốc tế. Trên thực tế, những vấn dề 
loàn cầu có liên quan chặt chẽ với nhau và đều chứa đựng những 
niiuy cơ thực sự về những thám họa sinh thái khác nhau đối với 
tiền văn minh Trái ĐấtẾ Chính vì vậy, việc chuyển sang con 
tlườnu phát triển mới - phát triển bền vững cũng là con đường để 
giái quyết những vấn dề toàn cầu đang đặt ra trước nhân loại.

Việc chuyến hướng phát triển từ con đường truyền thống, 
phái triền không bền vững sang con đường phi truyền thống, 
phát triển bền vững xuất phát từ yêu cầu và tính tất yếu khách 
quan của thời đại. Có thể nói, việc lựa chọn con đường mới đó 
có ánh hướng đặc biệt lớn, thậm chí có ảnh hưởng quyết dịnh 
đốn sự phát triến trong tươne lai của mỗi quốc gia, khu vực, bởi 
chính nó sè là một trong những yếu tố quy định chiến lược phát 
tricn kinh tế - xà hội, các định hướng ưu tiên của sự phát triển. 
CŨI1U nlnr khá năng, triển vọng và sự thành bại của các nước và 
các khu vực nói chung. Hơn thế nữa, con đường phát triển bền 
vừng cũng sò quyết định thái độ. lập trường và sự hợp tác của 
cộng dồng nhân loại trong nỗ lực phấn đấu vì sự tồn tại và phát

VẤN ĐỂ SỞ HỮU VÀ PH ÁT TRIỂN BỀN V Ũ N G ...
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trien của chính nền văn minh trên Trái Dất cũn tí như cúa mồi 
dàn tộc, mồi quốc sia.

Trong khoảng 10 năm. từ Hội nghị về môi trường và phát 
trien (V Rio đơ Giannheirô (Braxin) năm 1992 đến Hội nahị 
(iiôhansenberg (Nam Phi) năm 2002, nội dung cúa khái niệm 
"phát trien bền vững", các yêu cầu và mô hình của nền "văn 
minh bền vững" cua tương lai dã có những thay dôi khá căn bán. 
Ngay sau khi quan niệm phát triển bền vừng dược chính tliírc 
thừa nhận tại Hội nghị Riô đơ Giannheirô (Braxin) năm 1992. nỏ 
dã lập tức bị phê phán không chi ớ sự chưa rõ ràng đến mức cần 
thiết, mà cá ớ lối tư duy cũ: trong quan hệ với sinh thái, con 
nmrừi vẫn là trung tâm. Phát triển bền vững không thể dựa trên 
khuôn mẫu tư duy cũ, các quan niệm và giá trị CŨẾ Nó đòi hoi 
phái có tư duy mới, cách tiếp cận khoa hục mới, tống thể. toàn 
diện, sâu rộng, có lầm nhìn xa hơn, nghĩa là cần cỏ một thế giới 
quan triết học mới.

Nhiều học giả đã khẳng định ràng, trong quan niệm về phát 
triển bền vừng tất yếu phái có quan điểm con người làm trung 
tàm (quan điếm nhân học): lấy sự tồn tại của con người (quốc gia 
- dân tộc - nhân loại) và sự phát triển liên tục, làu dài, bền vừng, 
ồn định tương đối của cả thế hệ hiện nay lẫn các thế hệ mai sau 
làm mục tiêu. Nhưng mặt khác, họ cũng thừa nhận là, nếu chỉ có 
riêng quan điểm đó thì vẫn chưa đủ. chưa toàn diện, chưa mang 
tính tỏng thể. Quan điểm lấy sinh thái làm trung tâm là một bổ 
sung tất yếu: lấy việc giữ gìn, bào vệ sinh thái, sự bền vững và 
tiến hóa của nó với tính cách cơ sở tự nhiên của toàn bộ nền văn 
minh của con người làm mục tiêu chính, để sự phát triển tiếp 
theo không rơi vào thảm họa sinh thái. Nói tóm lại, phát triển 
bền vữntí phái là sự đồng tiến hóa cùa tự nhiên và xã hội dưới
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hình thức chỉnh thể tự nhiên - xã hội; trong dó, những tiến bộ xã 
hội trong mồi bước đi không gây tác hại cho sinh thái, là cơ sở 
háo tồn cho cả sinh thái lần nhân loại.

Nhưng để bảo tồn sinh thái, tất yếu không được đối xử với 
nó như dã làm trong mỏ hình phát triển không bền vững trước 
dây. Tự nhiên không chỉ là nơi cung cấp nhiều nguồn lực cần 
thiết, mà còn là nền tảng, cơ sở, điều kiện cùa sự sống con người, 
là điều kiện tất yếu của hệ thống xã hội và của toàn bộ nền văn 
minh. Tăng trướng không giới hạn trong một môi trường có hạn 
và không tái tạo được là điều không thể có được. Các nhà nghiên 
cừu đã chứng minh rằng, ngoài một số nước phát triển cao cùa 
thế íỉiới. tất cá các quốc gia. khu vực còn lại không thổ đạt tới 
mức dộ giàu có vật chất như các nước phát triến cao hiện nay 
nếu vẫn di theo mỏ hình phát triến không bền vững. Dể cho toàn 
bộ dân cư trên thế giới có thế có được mức sống cao như ở các 
nước phát triển hiện nay, loài người phái tăng khối lượng sử dụng 
tài nguyên lên ít nhất khoảng 40 lần, và nếu dân số tăng lên gấp 
đôi (khoáng giữa thế kỷ XXI) thì khối lượng tài nguyên cần sử 
dụng phái tăng ít nhất là khoảng 100 lần. Nếu như vậy, mức độ 
tàn phá hành tinh sẽ khủng khiếp gấp bội lần, thám họa sinh thái 
sẽ hú_\ diệt nhân loại và nền văn minh.

Ilọp lực tổna, thế của sự tác động của con người lèn sinh 
thái bị quv định bởi các yếu tố: dân số, mức độ tiêu dùng tính 
theo dầu người và tác hại công nghệ trên một đơn vị sản phẩm. 
1 lợp lực tồng thể dó có giới hạn là dung lượng kinh tế của giới tự 
nhiên, cùa sinh thái nói chung. Giới hạn này được gọi là giới hạn 
sinh thái mà nhân loại không được phép vượt qua nếu không 
muốn tự hùy diệt chính bản thân mình. Trên nguyên tắc, diều đó 
là đúng; do vậy, muốn giảm bớt tác động nhân chủng lên sinh
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thái đổ có thể phát triển bền vững, con người phái giảm bớt mức 
tăns dân số. mức độ tiêu dùng và tác hại công nghệ. Dỏ chính là 
eiới hạn của tăng trưởng.

Khi kháo sát giới hạn cùa tăng trưởng từ góc dộ khoa học - 
cône nghệ, một số nhà nghiên cứu dã nhấn mạnh ý nghĩa, vai (rỏ 
cùa khoa học, công nghệ trong việc mở rộng giới hạn của tàng 
trirởnu. Họ cho rằng, với sự phát triển của khoa học và còng 
nghệ, bàng việc nâng cao hiệu suất sứ dụng tài nguyên, aiàm 
mức tiêu dùng tài nguyên, vẫn có thể nâng cao mức sống của các 
nước đang phát triển và giữ được mức sống cao ớ các nước phát 
triển. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học và công nghệ cũng 
có những giới hạn nhất định, hiệu suất sứ dụng tài nguyên cũng 
không thể nâng đến vô lận. Bởi vậy, ngoài việc tính đến giới hạn 
tăng trưởng mới, sự phát triển bền vừng tất yếu phải dược bổ 
sung thêm những khía cạnh, nội dung khác.

Cho đến nay, trong kho tàng tri thức lý luận cứa thế giới, 
chưa có một mô hình lý luận nào về một nền kinh tế hoàn toàn 
tương thích với sinh quyển dựa trên những cơ sở khoa học vững 
chẳc. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, một mô hình kinh tế như vậy 
lẩ điều không tưởng, bởi nhu cầu của con người ngày càng đa 
dạng và lăng lên không ngừng. Việc giải quyết mâu thuẫn căn 
bán giữa hai khía cạnh: nhân loại (kinh tế - xã hội) và sinh Ihái 
nhằm tạo dựng mô hình phát triển bền vững, trong đó đời sống 
kinh tế nói riêng, đời sống xã hội nói chung của nhân loại tương 
thích với sinh thái, được sinh thái hóa và khác với dời sống xã 
hội trong nền sản xuất của nhiều thế kỷ trước, là một nhiệin vụ 
rất quan trọng của thế kỷ XXI. Những cuộc khủng hoáng ngày 
càng nhiều trong thế kỷ XX, cả về phương diện sinh thái lẫn xã 
hội cho thấy, trong íhế kỷ XXI, nhân loại phải có những đột phá
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thực Sự hướng đến phát triển bền vừng. Do vậy, việc hoàn thiện 
quan niệm phát trien bền vừng đang trở thành nhiệm vụ của tất 
cá các quốc gia và cộng đồng thế giới.

Một hướng nghiên cứu khác nhằm xây dựng mô hình phát 
triền bền vừng cho nhân loại là xây dựng các mô hình về cơ chế 
xã hội cho phát triển bền vừng. Việc tìm kiếm các mô hình về cơ 
chế xã hội đã được triển khai từ các hướng khác nhau, nhưng chủ 
yếu nhằm vào nhà nước, xã hội công dân và thị trường. Dỏ là ba 
yếu tố căn bản và là một trong những đặc điểm nổi bật của 
những thập ký cuối cùng của thế kỷ XX và một vài thập kỷ đầu 
cua thế kỳ XXI. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. thay vì 
chi nhấn mạnh đến khía cạnh kinh tế, người ta đã chú ý nhiều 
hon den sự phát triển đồng bộ của tất cả các lĩnh vực, yếu tố, bộ 
phận cấu thành dời sống xã hội, từ kinh tế đến chính trị. văn hoá, 
xã hội. từ cơ sớ hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng... Đây chính là 
một trong những nội dung cán bản của phát triển xã hội hền 
vữnti. còn được gợi là phát triển hài hòa.

Ngưực dòng lịch sứ, chúng ta thấy ràng, dã có thời kỳ chú 
nghĩa tự do kinh tế quan niệm thị trường sẽ tự nó hoàn thiện. Khi 
dó. do sức sán xuất mới chi phát triển ớ mức độ vừa phải nên quan 
hộ giừa thị tnrờng và việc “hoàn thiện” thị trường với sinh thái 
chira dược bộc lộ rò. Chủ nghĩa tự do kinh tế cũng chưa đề cập đến 
mồi quan hộ ấy. Lý thuyết cổ điển mới tiếp tục phát triển tư tưởng 
trẽn cua chú nghĩa tự do kinh tế và cho rằng, băng việc I11Ở rộng 
cạnh tranh tự do. thị trường tự nó hướng tới sự cân hằng và hồn 
\ One. luróna tới sự hợp lý trong quan hệ giữa hao phí sán xuất và 
lợi ích cùa con neười. Quan điếm này còn dựa trên giả định ràng, 
tài numen thicn nhiên là tặng vật vô hạn của giới tự nhiên ban cho 
con người, các tài neuyên thiếu hụt luôn có khả năng được bù đẳp
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hoặc thay thế. Các chi phí về môi trường, xã hội chi là hiệu ứnu 
phụ và có thổ bỏ qua; việc phân bố các nguồn lực sẽ được thị 
trườnÜ tự độns điều chỉnh một cách cân đối. thích hợp.

Thực liễn vận độna của thị trường sau dỏ đã bác bò quan 
niệm này. Thị trường càng phát triển, đặc biệt là thị trường hiện 
dại. càn a bộc lộ sự mất cân bằng và không bền vững; các chi phí 
về sinh thái và xã hội không còn là những hiộu ứng phụ mà dan Lí 
Irứ thành yếu tố quan trọng, đóng vai trò là "nhừne VCU to 
chính”, quyết định đối với sự tồn tại cùa con người. Thị trưừim 
đúne là nhân tố đặc biệt của tăng trưởng, đồng thời là một tác nhân 
cua tính không bền vững trong đời sống kinh tế - xã hội và cá tronc 
hệ thốim con nEười - xã hội - tự nhiên. Điều nàv thể hiện dặc biệt 
rõ tron ụ nứa cuối thế kỷ XX. Một số nhà níihiên cứu đã chửng 
minh ràng, thị trườn £ khône có khá năng tính đến các chi phí xã 
hội và sinh thái một cách có ý thức trong tăne trướng kinh tế. Nhiều 
khi, những chi phí ấy không tất yếu, không được biết, khônu tham 
lìia vào các sán phẩm của sản xuất. Thị trường cũne không thổ thỏa 
mãn được các nhu cầu của con người và xã hội. khôna thế tính toán 
dược nhừne mục tiêu và lợi ích dài hạn của họ.

Do vậy, neu khône có biện pháp neãn chặn nhừne dc doạ, 
hất ôn \ c  kinh tế, xã hội và môi trường, nếu íiiáiìi thiếu sự Cíin 
thiệp ám nhà nước vào thị trường thi nhân loại tât \êu  hước (lân 
den chỗ diệt vong. Không thể để thị trường quy định sự phái 
trien xã hội và quan hệ con người - xã hội - tự nhiên. Các khuyết 
tật cố hữu cùa thị trường cần được khấc phục triệt đế. Muốn phát 
triển hòn vừng, xã hội cần và tất yếu phải điều chinh, định hướnu 
hoạt động của thị trường bàng các tiêu chuẩn xác định (luật 
pháp, thuế, chính sách vĩ mô) nhàm ngăn chặn mặt tiêu cực cua 
thị trường cả trong dời sông xã hội lẫn trong quan hệ với eiỡi tự 
nhiên, sinh thái: hướng sức mạnh của nó vào mục tiêu xây dụng
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và pluít trien bòn vững. Việc diều chỉnh và định hướng thị trường 
nuày nav không thể chỉ được thực hiện ở cấp độ quốc gia - dân 
tộc. bởi (ừ nứa sau thế kỷ XX, đặc biệt từ những năm 80, các 
công ty siêu quôc gia hình thành ngày càng nhiều, có sức mạnh 
kinh lé ngà) càng lớn dã và đang tìm cách thoát ra khói sự kiểm 
soát cùa các chính phù trong việc quản lý thị trường nội địa. Do 
\ ậ>. dã nà) sinh vấn đề điều chỉnh và định hướng thị trường trên 
qu> mô thế RĨỚi bằng những chuẩn mực mới. chặt chẽ hơn. Thực 
tiền đà cho thấy tính hiệu quả của kinh te thị trường có sự điều 
chinh và định hướne. xét cả từ góc dộ kinh tế, xã hội lẫn góc dộ 
hiệu suất sứ dụng tài nguyên, bão vệ môi trường. Dây là một nội 
dunu quan trọng của phát triền bền vững, được the hiện rõ nét 
tronu dường lối phát triển kinh tế - xã hội cùa Việt Nam trong 
một vài thập ky vừa qua.

Vấn dề thị trường chí là một trong những nội dung cơ bán 
cua klìía cạnh xã hội trong quan niệm phát trien heil vững. Neu 
troue quá khứ, người ta còn ít hàn dến quan hệ xã hội - sinh thái 
thì trái lại. hiện nay. vấn dề quan hệ giữa các lĩnh vực khác nhau 
cua dùi song xã hội, như kinh tế, chính trị, văn hóa. dạo đức. tư 
tươnu... dantỉ rất được quan tâm. Thực ra, từ nhiều the ký trước, 
nhân loại dã có những cố gắng nhất dịnh đế tìm hiếu. lý giái mối 
quíin hệ giữa các >cu tố, hộ phận trong dời sống \ã  hội nhầm 
phát trien \ã hội một cách hài hòa, bèn vừns. Mặc dù vậs. chi 
den khí chu nghía Mác ra dơiề những chu>ền biến căn bán. sâu 
sác. khoa học liona cách nhìn nhận, trong quan niộpải \ c  sự phát 
trien hài hòa. dòng bộ tiiĩra các vếu tố, hộ phận, lình \ực xã hội 
mới thật sự dien ra.

Bất dầu từ eiĩra thé ký XX, trong đời sốim xã hội, hộ ba 
\ ế u  lồ. nhà nước,  xã hội công dân, thị t rường  trớ thành ba yếu tố 
dặc biệt quan trọng và mối quan hệ giữa chíme là một troné
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những đặc điểm nổi bật của đời sống xã hội. Nhiều học giá hiện 
nav đã chứng minh ràng, đó là ba trụ cột của xã hội hiện đại. Sự 
phát triên và quan hệ tương đồng của chúng chi phối dời sống xã 
hội hiện dại ờ mức độ khác nhau, đồng thời được xem là sự đàm 
bao cho xà hội phát triển ổn định, bền vừng và hài hòa. Nhiệm vụ 
chu yếu và nghệ thuật lãnh đạo cúa các chính phủ cũng như vai trò 
của các tố chức quốc tế là đám bảo cho sự phát triển dồnu bộ, 
tương thích, hài hòa của ba trụ cột chính ấy.

Bất đầu từ thập niên 70 của thế ký XX và đặc biệt là ironti 
eiai đoạn hiện nay, người ta ngày càng nhận thấy rằng, còn có 
một trụ cột thứ tư rất quan trọng. Theo nhận định cúa nhiều học 
giá. nếu thiếu trụ cột này, cho dù ba trụ cột trên có phát triền 
đồns bộ chăng nữa thì xã hội vẫn không thể phát triển bền vững 
và hài hòa, không thể tiến đến nền văn minh mới - trí tuệ qu)ên. 
Trụ cột thứ tư đó là giới tự nhiên, là sinh thái. Nó \ù a  là 2 Ĩới 
hạn, vừa là điều kiện cho sự vận động và phát triển, tương tác lần 
nhau cúa ba trụ cột còn lại. Trong mối quan hệ bền chặt, chế 
định lẫn nhau, cỗ xe tứ mã, trên con đường đưa nhân loại di vào 
tương lai. buộc những hành khách trên đó phải tuân thù nlnìne. 
dịnh hưứng, nguyên tắc, chuẩn mực, quy chế chặt chè cùa 
chuyến hành trình.

So với hai thế ký trước đây, trong thể kv XX. dàn số các 
mrớc phương Tây tăng 10 lần. nhưng mức độ sử dụng tài nguyên 
bình quân đầu neười tăng I0U lần và sự gia tăng tống hợp cua 
sán xuất và tiêu dùng là 1000 lần. Trong thế ky XX, các nước 
châu Ả lại "bùng nổ" dân số. sán xuất cône nghiệp cùa thế giới 
nói chung tăng 50 lần. quy mô tiêu dùng tăng 10 lần. Cùng với 
sự gia tăng dân số, san xuất và tiêu dùng thì khối lượng các chất 
thải (công nghiệp, sinh hoạt) cũng gia tăng theo n lộ thuận. 
Những tác độna; của các yếu tố đó đối với tự nhicn đã bắt đầu
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vượt qua ngưỡng giới hạn cho phép. Có thể nói, sự vi phạm cơ 
chế tự nhicn của sự điều tiết sinh thái cũng như các quy luật khác 
cùa giới tự nhiên trên phạm vi rộng tất yếu kéo theo những thảm 
họa khôn lường. Với các nước nghèo hoặc đang phát triển, vấn 
dè lại càng trớ nên căng thẳng hơn. Châu Á là khu vực tập trung 
hưn một nửa dân số thế giới, không chỉ chịu ảnh hường của hậu 
quà sinh thái do sự phát triển công nghiệp ở châu Âu từ những 
thời kỳ lịch sứ trước đây và sự bất bình đẳng hiện nay, mà còn 
trực tiếp uâ> ra những vấn đề môi trường nghiêm trọng do theo 
đuối mục tiêu phát triển kinh tể. Quá trình công nghiệp hoá của 
châu Á trong suốt nửa sau thế kỷ XX diễn ra với tốc độ nhanh 
nhất thế giới với mong muốn nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn. 
sớm có được mức sổng cao như ở nhiều nước châu Âu. Theo 
đánh giá của Ngân hàng thế giới, hiện nay. trong số 15 thành phố 
bấn nhất thế giới thì châu Á có đến 13. Những tai hoạ thiên nhiên 
khùng khiếp, những loại dịch bệnh trên người và gia súc trong 
khoáng một thập kỷ gần đây, như thảm hoạ sóng thần ở Nam Á, 
động đất 0  Nhật Bản, Iran, Pakistan, dịch SARS, cúm gà H5N |Ể.Ể 
dã cánh tỉnh châu Á mạnh mẽ nhất.

Trong bối cảnh ấy, theo chúng tôi, có inột vấn dề mới được 
đặt ra cho quan niệm phát triển xã hội bền vững và hài hoà. 
Nhiệm vụ cấp thiết hiện nay không phải chi là giữ gìn và bảo vệ 
sinh thái, mặc dù điều đỏ rất quan trọng. Trong quá trình phát 
triển, hiện dại hoá trước đây, nhân loại chi tập trung chú ý 
quán lý sán xuất và xã hội sao cho có hiệu quả để đạt tốc độ 
lăng trưởng kinh te và phát triển xã hội cao, mà ít quan tâm đến 
việc quàn lý, bảo vệ, giữ gìn sinh thái, càng không có ý tưởng cải 
thiên, làm cho sinh thái tốt hơn. Thâm chí, đã có lúc nhân loai• 7 ♦ 7 ■

nhầm tưởng rằng, để tăng trưởng kinh tế, hiện đại hoá xã hội, tất 
yếu phải “hy sinh’' môi trường sinh thái. Thực tiễn đời sống xã hội
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PHẦN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIÊN BỀN vũng

hiện nay cho thấy, nếu chỉ kết hợp tăng trưởng kinh tể với bảo vệ 
môi trường sinh thái thì chưa đủ để phát triển xã hội bền vững và 
hài hoà.

Vấn đề cấp thiết, cực kỳ quan trọng và tất yếu hiện nay 
còn là cải thiện môi trường sinh thái (cả từ khía cạnh quan hộ 
với tự nhiên và với xã hội) theo nghĩa khắc phục những vấn đề 
môi trường đã nảy sinh trong quá trình công nghiệp hoá và hiện 
đại hoá trước đây, làm cho môi trường sống sạch hơn, tốt hơn. 
được quán lý chặt chẽ và hữu ích hơn đối với con người, tạo 
ncn mối quan hệ hoà hợp giữa con người với môi trường xung 
quanh. Bởi vậy, nội dung của quan niệm phát triển xã hội bền 
vừng  và hài hoà  g iờ  đây trở nên rộng  hơn, p h o n g  phú hơn:  tăng 
tnrớnẹ kinh tế, hiện đại hoá hav phát triên xã hội gắn liền với 
việc giữ gìn, bảo vệ và cải thiện (làm tốt hơn) môi trường xung 
quanh.

Tăng trưởng kinh tế, hiện đại hoá xã hội gắn liền với việc 
hảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trong mỗi bước phát 
triển tất yếu phái trở thành nguyên tắc chủ đạo của đời sống xã 
hội ở mồi quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, 
điều đó hiện đang đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong ý thức 
của toàn thể cộng đồng và của mỗi thành viên, xây dựng tư duy 
mới và thế giới quan mới - thế giới quan trí tuệ quyển. Chưa có 
được những cái đó thi cũng chưa thể có hệ thống các nguyên tắc. 
chuẩn mực, định hướng, các giá trị và cách ứng xử mới của con 
người với môi trường xung quanh và do vậy, cũng chưa có cơ sở 
vững chắc để phát triển xã hội một cách bền vững, hài hoà.

Gần đây, íừ góc độ khác, một số tác giả đã xem xét quan hệ 
con người - xã hội - sinh thái từ ba yếu tố trụ cột khác chứ không 
phái là 4 yếu tố như trên. Đó là các yếu tố: kinh tế (thị trường,
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tăng trưởng, công nghiệp hoá...) - xã hội (nhà nước, xã hội công 
dàn. ý thức cộng đồng, hệ thống các giá trị...) - môi trường. Góc 
độ xem xét này có những yếu tố họp lý của nó, đặc biệt ở sự 
phân loại các bộ phận cấu thành nên 3 yếu tố trụ cột nói trên. 
Diều này cho phép nhìn nhận, đánh giá, phân tích các nhóm bộ 
phận chính xác hơn, nhất quán và dễ dàng hơn. Chẳng hạn, nếu 
tách thị trường ra khỏi sự tăng trưởng và công nghiệp hoá để 
xem xét quan hệ thị trường với sinh thái là không khách quan, 
mà sẽ rơi vào phiến diện, không thấy được các mối quan hệ 
tổng thể rộng lớn hơn của sự phát triển kinh tế nói chung với 
mòi trường xung quanh, trong đó có cá môi trường xã hội.

Nếu xem xét ba yếu tố trụ cột là kinh tế, xã hội và sinh thái 
thi có thể thấy ràng, thời kỳ tách rời kinh tế khỏi xã hội và sinh 
thái và chí chú trọng đến kinh tế đang được nhân loại vượt qua. 
Xu hướng khá nổi trội hiện nay là hướng nhiều hơn đến những 
vấn dề xã hội và sinh thái trong các quan hệ tổng thế của 3 yếu tố 
đó. Điều này được thể hiện qua các chỉ số phát triển mà các nhà 
nghiên cứu đề xuất trong những thập kỷ gần đây để đánh giá sự 
tiến bộ, phát triển của các quốc gia. Chí số phát triển người 
(IÍDI) là một thí dụ điển hình. Mặc dầu còn những thiếu hụt nhất 
định, song IỈDI được coi là một chí số toàn diện hưti, đầy đủ 
hưn, so với các chỉ số GDP, GNP vốn thiên về kinh tế. Tuy 
nhiên, cũng có thể thấy, chưa có một chí số nào đánh giá mức độ 
liến bộ kinh tế và xã hội bao chứa trong nó những tiêu chuẩn sinh 
thái. Định hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để đưa ra 
những chỉ số phát triển đầy đủ và toàn diện về kinh tế, xã hội và 
sinh thái nhằm xác định chất lượng phát triển (phát triển bền 
vững, hài hoà đến mức độ nào) đời sống xã hội của nhân loại 
trong những năm sắp tới là vấn đề rất quan trọng.

VẤN ĐỀ SỚ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g . ..

163



PIIẦN 2: VẨN ĐỂ PIIÁT TRIEN b e n  v ũ n g

Xem xct ba yêu tô trụ cột này từ góc độ a,iá trị cỏ thc thây 
những nct khác biệt rất căn bản giữa con đường phát triển bền 
vừng, hài hoà và phát triển không bền vừng. Trước đây. trong 
phát triển không bền vững, người ta lầm tưởng rằng, tài nguyên 
thiên nhiên là vô tận. sản xuất và tiêu dùng có thế phát triển tuỳ 
theo nhu cầu con người, khoa học và công nghệ có thể giái qu>ết 
được tất cá những vấn đề đặt ra trên mỗi bước phát triển cùa con 
người và xã hội, kể cả các vấn đề chất thải, gia tăng dân số hoặc 
sinh thái... Trái lại, trong phát triển bền vừng và hài hoà, tài 
nguyên dược xem là có hạn, sản xuất và tiêu dùng phải tiết kiệm 
tài nguyên, không thể phát triển bên ngoài giới hạn mà sinh 
thái tạo ra; khoa học và công nghệ cũng có những giới hạn xác 
định và không phải lúc nào, ở bất cứ đâu chúng cũng có ihê 
ngay lập tức và tự động giải quyết được mọi vấn đề cúa nhân 
loại. Những vấn đề về ô nhiễm, bùng nổ dân số, về sinh thái nói 
chung là những nguy cơ có thể tiêu diệt toàn bộ sự sống trên 
hành tinh. Và như vậy, về nguyên tắc, quan điểm phát triển bền 
vừng và hài hoà thừa nhận tăng trưởng và phát triển kinh tế nói 
chung có những giới hạn xác định, còn quan điểm phát triển 
không bền vừng không thừa nhận giới hạn của tăng trướng.

Trong phát triển không bền vững, lợi ích, cạnh tranh, thị 
trường, tính hiệu quả của hoạt động kinh tế là những yếu tố chi 
phối mang tính quyết định mọi hoạt động của cá nhân và xã hội. 
Bởi vậy. đời sống và hoạt động của xã hội thiên về hiện tại hơn 
là tương lai, ít chú ý đến tương lai của các thế hệ kế tiếp. Quan 
niệm phát triển bền vững và hài hoà lại chú trọng hơn đến tính 
công bằng giữa các thế hệ, xem trọng sự hợp tác, định hướng thị 
trường, chú trọng nhiều đến sinh thái, tạo lập sự cân hằng và hài 
hoà giữa tự nhiên và xã hội (coi bảo vệ và cải thiện sinh thái
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quan trọng hơn tăng trưởng kinh tế), không lấy sự thống trị của 
\ ã  hội với tự nhiên làm mục tiêu phát triển mà chú trọng sự hài 
hoà giữa xã hội và tự nhiên; quan hệ vụ lợi đối với sinh thái bị 
vượt qua. thay vào đó là quan hệ dồng tiến hoá, là sự phát triển 
hài hoà. ổn định, bền vững của cả ba yếu tố trong vũ trụ: con 
ncười. xã hội và tự nhiên.w  Ể •

Việc chuvển hướng phát triển từ không bền vững sang 
phát Iricn bền vững và hài hoà được đánh giá là một trong 
nhìrnu bước chuyến rất căn bản, quan trọng của lịch sử phát triển 
xã hội loài người, làm thay đổi phương thức phát triển và tồn tại 
cua nhân loại. Tuy nhiên, bước chuyển đó mới chỉ bất đầu ứ 
nlũrnu diêm dơn lé và sự định hình chưa rõ nél hoàn toàn. Hiện 
n u \ . một số học giá cho rằng, bản thân thuật ngữ phái triển bền 
vững không phản ánh hết được những nội dung phong phú của 
sự chuyên biến dang bẳt dầu diễn ra hướng dến vượt bó hình 
thức phát triển không bền vững. Mặc dù có những luận giái và 
luận chửng khá xác đáng, song thay thế thuật ngừ đó bàng thuật 
ngừ nào khác thì chính họ cũng chưa dưa ra được. Gần đây, đã 
xuất hiện V kiến đề nghị sử dụng thuật ngữ phát triến hài hoà.
I u\ vậy. tỉa í>ố các nước trên tlìế giới vần sứ dụng thuật ngữ phái

. ■ Ẵ 1 i ( 1 ) iricn bèn vững .

Dù troim tưưng lai. nhàn loại có sử dụng thuật ngừ khác 
chãim nữa thì. theo chủng tôi. quan niệm về ba yếu tố trụ cột: kinh 
lc - \ à  hội - sinh thái vần là quan điếm chú đạo, tương thích với sự 
phát triổn cùa tống thể hệ thống con người - xã hội - sinh thái.

VẤN Df- SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BEN v ũ n g ...

ỉ rom» bai viết này, chúng tồi SƯ dụng một số tài liệu cúa đề tài hợp tác Việt - 
Nũđ Ỉiỉà ì (tai Ììóci xà  hỏỉ và Sinh thái do GS,TSKH. [ằK.Li\ỉev và PGS,ĨSKH. 
Luơnti Dinh Hãi làm đồng chu nhiệm đề tài
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dám bao su phát trien cúa tát cá các yéu tó riéng biét trong su hái 
hoá vói các yéu tó khác va vái cá he thóng. Quan diém dó bao 
chira trong nói dung cúa minh nhüng yéu tó cúa các quan diém 
khác da nói ó tren, cho phép khác phuc nhirng thiéu sót hoác tính 
chát phicn dién, mót chiéu cúa nhirng quan diém khác da ton tai 
truóc dáy vé quan he con nguói - xa hoi - sinh thái.
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PHÁT TRIÉN BÊN VỮNG TRÊN NỀN TẢNG s ụ  
ĐÒNG TIÉN HOÁ GIŨ A CON NGƯỜI VÀ T ự  NHIÊN

Nguyền tìinh Hoà(Ất)

Môi trường tự nhiên đóng vai trò đặc biệt quan trọng và 
kliône thế thay thế đối với sự tồn tại, phát triển của con người 
cũng như của xã hội loài người. Điều này thể hiện trước hết ở 
chỗ. về mặt nguồn gốc, như các tài liệu khoa học đã chỉ ra, con 
nairời được sinh thành do sự tiến hoá lâu dài của tự nhiên chứ 
không phái là kết quá từ sự "nhào nặn" của một lực lượng siêu 
nhiên nào đó theo quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. 
Ph.Ảngghen dã khắng định rằng, con người với bộ óc biết tư duy 
sána tạo của mình là sản phẩm cao nhất của sự tiến hoá trong 
nhiều triệu năm của vật chất, là "một cơ thể phức tạp nhất mà 
giứi tự nhiên sán sinh ra được" Mặt khác, lịch sử xã hội loài 
người dà, đang và sẽ tiếp tục chứng minh rằng, tự nhiên là môi 
trường sống khônẹ thế thiếu của Con người. Chính vì thế, con 
người cần chung sống hài hoà với tự nhiên, hay nói cách khác, 
đồni> liến hoa giữa con người và tự nhiên là một trong những nền 
tang cơ hán cùa phát triển bền vừng.

l ién sĩ, Trưởnii phòní» Biên tập - Trị sự, Tạp chí Triết học, Viện Triết học, Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam
th C.Mác và Ph.Ảniighen. Toàn táp. t.20. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, 
ir 475.
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Do ánh hường và tác động cua cách mạng côníí nehiệp vào 
đầu thế kỷ XVIII. dặc biệt là cuộc cách mạng khoa học và cônu 
Ìiũhộ từ íiiừa thế kỷ XX. cho đén nay, sự phát trien của nền kinh 
tế thế aiới đã có sự thay đối sâu sác cả về bồ rộne lẫn chiều sâu. 
Như chúng ta đã thấy, đế thoả mãn nhu cầu vật chắt nuày cànu 
tăna cúa mình, con người đã tìm mọi biện pháp dế thúc đấy. mớ 
rộng các hoạt động sản xuất và (rong suốt một thời gian dài. tãnti 
trướng kinh tế trở thành mục tiêu trung tâm. chiếm vị trí ưu tiên 
hàng dầu trona chiến lược phát trien cùa các quốc gia trên thế 
ííiới. Theo dỏế phạm vi và mức độ tác độne của con neười \ào  
liiới tụ nhiên nuàỵ càng gia tăng. Quả thực, vượt lên rất xa so với 
cái bán năne sống dựa vào nhừne sán phẩm tự nhicn sẵn có như 
tronc buổi hình minh của lịch sử loài người, cùne với sự phát 
trien cùa mình, con người - nhờ sức lao động và các phương tiện 
trợ giúp ngày càna hiện đại - dã in dấu ấn dậm nét lên tự nhiên, 
biến những cái dường như không thể trớ thành những cái có thể 
dế thoá mãn nhu cầu ngày càng cao cùa mình. Từ chồ chí biết lợi 
dụng lự nhiừn. sốrm dựa vào tự nhicn một cách thụ dộne. con 
người đã tiến đến cải tạo, biến đối tự nhiên theo ý muốn cùa 
mình; từ chồ bị các lực lượng tự nhiên chi phối, con người đà 
dần vưưn lên chế Iiíìự tự nhiên. Những thành lựu mà con người 
đạt được, xét riêng về phương diện kinh té. là hết sức vĩ đại. Nó 
thê hiện sức mạnh, năng lực cái biến tự nhiên đổ làm nên lịch sư 
cùa con người. Với một ý nghĩa nhất định, dó phải được coi là 
một dấu hiệu cúa sự tiến bộ, cua sự phát triển xã hội nói chung 
và của mồi người nói riêng.

Tuy nhiên, xét từ góc độ sinh thái học. dường như cái gọi là 
những thành tựu trong tiến trình chinh phục tự nhiên lại dang 
"chống lại" con người. Trên thực tế. ngàv nay. con neười đarm
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phải gánh chịu sự "trừnc phạt" của tự nhiên do nhừne hành dộng 
thái quá. phiến diện cùa mình.

Thực vậy, do sức hút cùa nguồn siêu lợi nhuận thu được từ 
hoạt dộne khai thác tự nhicn cũ nu như đòi hỏi thoả màn các nhu 
cầu vật chất ngày càng tăng của con người, hoặc cũng có the do 
sự thiển cận. phiến diện cùa nhìrng chiến lược, chính sách phái 
triền kinh té trước đây. con người đã vô tình hay cố ý không tính 
đốn ngày mai của chính mình và lợi ích của các thế hộ tương lai. 
Trước khi tiếng chuông cảnh tỉnh về nhữne, nguy cơ. thảm hoạ 
mỏi tnrờng sinh thái được gióng lên, ở tất cá các nước, tuỳ theo 
trình độ phát triền, người ta tìm mọi cách dể có thể khai thác tài 
num èn một cách tối da. không bận tâm đến những hậu qua môi 
sinh, bất chấp lợi ích cũng như quyền được hưởng những imuồn 
lợi lự nhiên eiia các thế hệ tirơne lai

Như chúng ta đã biết, trong lịch sứ tồn tại và phát triển cua 
mình, con người với tính cách động vật biết chế tạo và sử dụng 
các công cụ lao dộng dà không ngừng gia tăng năng lực "chinh 
phục“ tự nhiên. Với sự trự giúp của các phương tiện lao động 
mới. dặc biệt là các tiến hộ khoa học và công nghệ, con người đà 
tác (lộng mạnh mẽ vào tự nhiên, sáng tạo nên những giá trị vật 
chất mứi. Cùng với thời gian, với sự phcát triển cùa đại công 
nghiệp vá khoa học kv thuật, con người mải miết theo đuổi 
nliùuu kế hoạch, những dự án cài tạo tự nhiên đổ thực hiện mụcV. . V  • • « T i

tièu tăim trường kinh tế và say sưa với những thành tựu của 
mình. Irong khi dó, tự nhiên dã phải "gồne, mình" dé chịu dựng 
nhừiiu tòn thương tích tụ ngày càng lớn do tác dộng cùa con 
người, cà về phạm vi lẫn tính chất nghiêm trọng. Hàng loạt vấn 
dề mòi trường bức bách, từ cạn kiệt tài nguyên, ò nhiễm môi 
trườmi sốii£ề suy aiảm đa dạng sinh học, mất cân bàng sinh thái
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dốn những căn bệnh hiểm nghco... đang đe doạ sự tồn tại và phát 
triến cùa con người. Những vấn đề đó đã trở thành  một hiện 
tượng phổ biến, hiện hữu ở khắp mọi noi, bất kể nước giàu hay 
nước nnhèo, nước phát triển hay nước chậm phát triển. Có thố 
nói. ngày nay, môi trường sinh thái đã trở thành một vấn đề toàn 
cầu. Và. con người đang phải trá giá cho những hành vi “tước 
đoạt" tự nhiên một cách bất chấp quy luật.

Thực tế đó đã chứng minh ràng, cho đến nay, tiên đoán khoa 
học vượt trước thời đại cúa Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con 
nnười với tự nhiên vần giữ nguyên giá trị và có ý nghĩa vô cùng to 
lớn. dặc biệt là trong hoàn cảnh con người đang phái đôi mặt với 
những vấn dề môi trường nảy sinh do sự sai lầm, cực đoan, thái quá 
trong tiến Irình “chinh phục tự nhiên" của mình.

Vào khoảng giữa thế ký XX, trước những nsuv cơ. hiểm 
hoạ mỏi trường sinh thái, một khuynh hướng cực đoan - chủ 
Irương giám dến mức tối đa sự tác động của con người lên tự 
nhiên dã xuất hiện. Có thể nói, ý tưởng cho ràng có thể báo vệ 
dược môi trường sinh thái bàng cách không tác động vào tự 
nhiên chi là một ảo tưởng, bới con người không thể chấp nhận 
một hệ số phát triển bàng không, về thực chất, đó chỉ là một 
cách phán ứng tiêu cực. một lựa chọn thổ hiện sự bế lấc trong 
cuộc sống mà hoàn toàn không phái là lối thoát khôn ngoan, tiến 
bộ và văn minh.

Một khuynh hướng khác cũng hết sức sai lầm là quan điếm 
cho ràng, cần phải tăng trưởng kinh tế trước, từ đó mới có cơ sở đế 
thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường. Nói theo ngôn ngừ của y 
học. chấp nhận giải pháp "chữa bệnh" thay vì chú động "phòng 
bệnh", tức là đi ngược lại với phương châm của y học truyền thống 
và hiện đại. Trên thực tế. dù đã được cảnh báo và chứng kiến
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những hậu quả to lớn về mặt môi sinh, song ở không ít quốc gia, 
đặc hiệt là ớ các nước chậm phát triển và đang phát triển, mục tiêu 
tăna. trưởng kinh tế vẫn chiếm vị trí ưu tiên hơn so với mục tiêu báo 
vệ môi irường và sử dụng họp lý tài nguyên thiên nhiên. Giải quyết 
công ăn việc làm. khắc phục tình trạng đói nghèo, cải thiện và nâng 
cao đời sống vật chất cho con người cùng như xây dựng tiềm lực 
kinh tế cho đất nước... là những nhu cầu chính đáng và cấp thiết. 
Nhưng, nếu vì thế mà chỉ coi trọng tăng trưởng kinh tế, tiếp tục bỏ 
qua hoặc xem nhẹ yêu cầu bảo vệ và cải thiện môi trường thì lại là 
một sai lầm với những hậu quả đã thấy trước. Có thể khẳng định 
ràng, nếu khuynh hướng này không sớm được điều chinh thì thay 
vì tạo nên một cuộc sống có chất lượng cao hon, con người lại tạo 
ra những yếu tố để tự phù định sự tồn tại, phát triển của chính bản 
thân mình. Diều đó cũng có nghĩa ràng, quan niệm coi phát triển 
trước hết và chủ yếu là tăng trưrág kinh tế đã không còn phù hợp 
và cần dược thay đổi.

Rõ ràng, cả hai khuynh hướng: hoặc là tuyệt đối hoá yêu cầu 
báo vệ môi trường đến mức cực đoan, hoặc là chí quan tâm đến 
tăna trưởng kinh tế đều không đáp ứng dược nhu cầu phát triển của 
xã hội hiộn đại. Trên thực tế. hai mục tiêu tăng trưởng kinh tê và 
báo \ệ  môi trường (ỉirờng như có sự mâu thuẫn. Nhưng, con ngtrời 
cũng không thể chì lựa chọn hoặc là cái này, hoặc là cái kia. Trong 
điều kiện hiện tại. két hợp. gắn liền mục tiêu tăng trướng kinh tể 
với báo vệ và cái thiện môi trường tự nhiên nhàm tạo nên sự 
chuim sống hoà bình, cùng phát triền giữa con người với tự 
nhiên là phương án hữu hiệu hơn, thực tế hơn, thể hiện sự khôn 
khéo, thòng minh của con người.

Trước những bức bách của vấn đề môi trường sinh thái, 
cũnc như sự lo ngại về triển vọng phát triển cùa con người trong
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hiện tại và tươna lai. nhận thức vè tự nhiên, vê môi quan hệ uiừa 
tự nhiên, xà hội và con người đã có những thav đôi căn bán. 
Tha) vì coi tự nhiên là nguồn của cải vô tận và chi biết khai thác 
từ dó những gì có lợi cho mình như trước đây. con người ngày 
na\ dã nhận ra rằn2 ;. tự nhiên là một thể thống nhất và sức chịu 
dựníỉ của nó trước những tác động của con nu ười không phải là 
vô hạn; rằng, bên cạnh việc sử dụng, khai thác tự nhiên, con 
người còn phải bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, phái 
"chuna sống hài hòa" với tự nhiên.

Từ sau Hội nahị thượng đỉnh thế giới về môi irường và 
phát trien hợp tại Riô dư Gianheirô. Braxin năm 1992. hào \ệ  
môi trường và phát triển bền vững đã trở thành đặc trưng cơ bán 
cua thời đại. Phát triển bền vững được xem là một lựa chọn lối 
ưu. là mục tiêu hàng đầu irong chiến lược phát trien ciui các quốc 
gia trên thế giới trong điều kiện hiện nay. Thoạt đầu. phát triển 
bền vCrne được nhấn mạnh như là sự phát triển làu dài dưới góc 
độ môi trường. Ngày nay. khái niệm nà} được phân tích rộng 
hơn, bao aồm ba chiều cạnh (hay nhằm đến 3 mục tiêu) chú yếu: 
tăng trướng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Như 
vậv, có thế hiểu phát triển bền vừng là sự phát triển mà trong đó. 
háo dám sự kết hợp hài hoà giữa mục tiêu kinh tế. mục tiêu xã 
hội và mục tiêu háo vệ môi trường. Theo dó. có thổ nhận thấy 
ràne. một trong những CƯ sở. nền táng chú yếu của phát trien xã 
hội bền vững chính là sự đồng tiến hoá giữa C0 1 1  người và tự 
nhiên. Sự đồng tiến hoá ấy, theo chúng tôi. là sự cùng tồn tại. 
quy định lần nhau và cùng phát triển của con người và tự nhiên.

Có thế nói. tuy còn manh nha, chưa hoàn chỉnh hoặc ít 
nhiều còn mang mầu sắc thần bí. song tư tưởng về mối quan hệ 
gắn bó. khăng khít eiữa con người và tự nhiên đã náv nở ngav từ
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thời Cổ dại. Trong quan niệm của một số tôn giáo và học thuyết 
triết học phương Đông truyền thống, con người không đối lập 
với giới tự nhiên, mà luôn được coi là một thành tố, một bộ phận 
cùa giới tự nhiên. Nho giáo cho rằng, con người sống giữa trời 
đất, giữa vạn vật nên quan hệ của con người với trời đất là quan 
hệ "thiên nhân cảm ứng". Tương tự như vậy, Dạo giáo cũng coi 
trọng sự hoà hợp, thống nhất của con người trong quan hệ với tự 
nhiên, với vạn vật trong vũ trụ. Quan niệm về sự hài hoà của I.ão 
Tứ chứa dựng hai nội dung chính: con người và trời đất dựa vào 
nhau dể tồn tại, phát triển (thiên nhân hợp nhất); quan hệ thuận 
hoà giữa con người với con người. Với quan niệm ấy, ông đã 
dưa ra một triết lý nhân sinh: con người phải sống thanh tịnh, 
thuận theo lự nhiên, không trái với tự nhiên. Trang Tử quan niệm 
rằng, giữa vật và ta có sự bình đẳng; rằng, trời đất cùng sinh với 
ta. vạn vật với ta là một... Phật giáo nguyên thuý coi mọi sự vật 
và hiện tượng trong vũ trụ đều có quan hệ chặt chẽ với nhau, 
dồng thời là điều kiện cho sự tồn tại của nhau, ở  Việt Nam, tư 
tirớng về sự hoà hợp giữa con người và tự nhiên cũng xuất hiện 
khá sớm.

Khác với phương Đông, ở phương lâ y ,  tồn tại khuynh 
hướng đề cao đến mức tuyệt đối hoá con người trong mối quan 
hệ với tự nhiên. Triết học Hy - I,a cổ đại tôn vinh vị trí và vai trò 
con người Protagor coi con người là thước đo của vạn vật. Chủ 
nghĩa duy lý thế kỷ XVII - XVIII đã nhấn mạnh ràng, con người 
là trunụ tâm của vũ trụ, là chúa tể của giới tự nhiên. Kitô giáo 
quan niệm thế giới và con người là sản phẩm do Chúa sáng tạo 
ra; con người là hình ảnh của Chúa nên con người cũng có khá 
năng sáng tạo và có quyền thống trị giới tự nhiên... Những quan 
niệm đó là cơ sở cho sự nảy nở và phát triển triết lý con người

VẨN ĐỀ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIEN b ề n  VŨNG...
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chinh phục theo kiêu "thông trị", "tước đoạt" tự nhiên trong suốt 
một thời gian dài, để lại những hậu quả môi trường to lớn mà 
ngày nay, con người đang phải nỗ lực tìm cách khắc phục.

Với luận điểm nổi tiếng - triết học không chỉ giải thích thế 
giới, mà còn cải tạo thế giới, - triết học Mác cũng không nằm 
ngoài truyền thống con người chinh phục tự nhiên của văn hoá 
châu Âu. Tuy nhiên, cần phải thấy là, cái triết lý con người cải 
tạo thế giới và chinh phục tự nhiên của triết học Mác khác hãn 
với quan niệm truyền thống của phương Tây(l).

Theo quan điếm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, thế 
giới thống nhất ở  tính vật chất của nó, giữa con người và giới tự 
nhiên có mối quan hệ gắn bó hữu cơ. Trong Bản thảo kinh tế - 
triết học năm 1844, C.Mác khẳng định "Giới tự nhiên ... - là 
thân thể vô cơ của con người. Con người sống bằng giới tự 
nhiên. Như thế nghĩa là giới tự nhiên là thân thế của con người, 
thân thể mà với nó con người phải ở lại trong quá trình thường 
xuyên giao tiếp để tồn tại. Nói ràng đời sống thế xác và tinh thần 
của con người gắn liền với giới tự nhiên, nói như thế chẳng qua 
chí có nghĩa là giới tự nhiên gắn liền với bản thân giới tự nhiên, 
vì con người là một bộ phận của giới tự nhiên",2> và bản thân lịch 
sử là một bộ phận hiện thực của lịch sử tự nhiên, của sự sinh 
thành của tự nhiên bởi con người. Với quan niệm đó, C.Mác kết 
luận rằng, chừng nào mà loài người còn tồn tại thì lịch sứ của họ 
và lịch sử tự nhiên quy định lẫn nhau. Theo đó, quan hệ giữa con 
người và tự nhiên là quan hệ đồng tiến hoá, cùng tồn tại và phát 
triển. Con người và xã hội loài người không thể có sự phát triển

Xem: nồ Sĩ Quý (chú biên). Moi quan hệ giữa con người và lư nhiên trom> sư 
phút triên x ã  hôi. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr.48. 

c  Mác và Ph.Ăngghen. SdW, t.42, tr 135.
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Ổn định, bền vững và hài hoà nếu con người đối xử thô bạo với 
tự nhiên - cái "nôi", cội nguồn, "thân thể vô cơ" của mình.

Như đã nói trên, hệ thống tự nhiên - xã hội - con người là một 
thể thống nhất. Bản thân giới tự nhiên cũng là một chỉnh thể thống 
nhất, bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn 
nhau, tồn tại và phát triển theo những quy luật của nó. Sự cân bằng 
của hệ thống chỉ có thể được giữ vững và không bị phá vỡ khi sự 
tác động lẫn nhau giữa các yếu tố cấu thành được duy trì trong 
phạm vi phù hợp, được quy định bởi các quy luật khách quan, 
nội tại cua chính tự nhiên. Chính sự liên hệ, gắn bó chặt chẽ giữa 
các yếu tố cấu thành đã quy định tính chất phản úng dây chuyền 
cúa môi trường tự nhiên diễn ra khi sự tác động vào một yếu tố nào 
đó trong hệ thống lớn hơn giới hạn chịu đựng tự nhiên của nó. Tính 
chất này khiến cho những vấn đề môi trường sống náy sinh do tác 
dộng của con người càng trớ nên phức tạp hơn và có thể để lại 
nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Trên thực tế, một vấn đề môi 
trường này có thể là kết quả nảy sinh từ một vấn đề môi trường liên 
quan khác; đồng thời, nó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện 
cúa một vấn đề môi trường mới. Trong khi đó, như Ph.Ảngghen đã 
chi rõ. tất cả các phương thức sản xuất đã có từ trước đến nay chỉ 
nham đạt được những hiệu quá có ích gần nhất và trực tiếp nhất 
cùa lao động, nhưng lại không chú ý đến những hậu quả xa xôi - 
không chỉ là nhừng hậu quả tự nhiên, mà cả những hậu quả xã 
hội. sau này mới xuất hiện. Với nhãn quan biện chửng, coi trong 
giới tự nhicn không có cái gì xảy ra một cách đơn độc cả, 
Ph.Ảngghen cho ràng, chúng ta hoàn toàn không thống trị được 
giới tự nhiên như một kẻ xâm lưực thống trị một dân lộc khác, 
như một người sống bên ngoài giới tự nhiên; đồng thời, ông cảnh 
báo con người không nên quá tự hào về thắng lợi của mình đối với 
giới tự nhiên. Bởi vì, mỗi kết quả mà con người coi là một kỳ tích
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chinh phục tự nhiên, tới một lúc nào đó. có thế cây ra những tác 
ciuniỊ hoàn toàn khác hắn, không lưỪMỊ trước được( 1

Phải chañe, có sự mâu thuẫn trong tư tướng cùa CỂMác và 
Ph.Ảtmghen khi, một mặt, các ông khẳng định con imười - với 
nănu lực và sự sáng tạo phi thường cúa mình - có thổ và cần phái 
cài tạt) thế giới, trong đó có giới tự nhiên; mặt khác. lại cho ràng. sự 
tác động của con người vào giới tự nhiên có thể gây nên nhừnu hậu 
quá môi sinh nghiêm troné không lường trước được'? Theo chúng 
tôi. hoàn toàn không có sự mâu thuần trong tư tưởng của C.Mác và 
Ph.Ảngghen; trái lại, nó phản ánh chính lôgíc của thực tiền, ỉ loạt 
dộng lao động nhàm cải tạo tự nhiên là tiền đề. điều kiện cần thiết 
dể con người duv trì sụ tồn tại và phát triển của mình. Tuy nhièn, 
con người cũng chỉ là một bộ phận của tự nhiên nên nó không thể 
đối xứ với tự nhiên bàng thái độ và hành động của ké đúng ngoài tự 
nhiên, không tính đến hoặc bất chấp các quy luật của tự nhiên. Do 
vậy. đế tạo nên quan hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên - nền 
táng cho sự phát triển bền vững của xã hội, con người phái có sự 
thay đổi trong nhận thức về vai trò của giới tự nhiên, về vị trí của 
con người trong hệ thống tự nhiên - xã hội - con người; cần phải 
nâng cao sự hiếu biết về cái "thân thể vô cơ" - cái thân thể mà 
thiếu nó, cũng không có sự tồn tại, phát triển của con người, 
đồng thời tự giác điều chỉnh hành động của mình phù hợp với 
quy luật của giới tự nhiên.

Một trong những ưu thế làm nên sức mạnh và cũng là điếm 
khác biệt quan trọng của con người so với các loài động vật khác 
là ớ chỗ, con người biết tư duy, có thể nhận thức được các quy 
luật khách quan của tự nhiên và do đó, hành động ngày càng phù 
hợp với các quy luật ấy. Với quan điểm biện chứng và khoa học,

111 Xem: c  Mác và Ph.Ângghen.ScW, t. 20, tr.654.
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Ph.Ảngehen khẳng định: "Sự thống trị của chúng ta đối với giới 
tự nhiên là ở chỗ chúng ta. khác với tất cả các sinh vật khác, là 
chúng ta nhận thức dược những quy luật của giới tự nhiên và có 
thế sứ dụng được những quy luật đó một cách chính xác”(l). Nhờ 
có năng lực nhận thức và sử dụng được những quy luật cùa giới tự 
nhiên, con người có thể dự báo. tiên liệu được những hậu quả môi 
sinh dể chứ động định hướng và điều chỉnh hành động của mình.

Như vậy, có thể khắng dịnh rằng, khi nhấn mạnh năng lực 
chinh phục giới tự nhiên của con người, C.Mác và Ph.Ảngghen 
chi hàm ý đề cập đến hoạt động mang tính tự giác của con người 
- hoạt động tiến hành trên cơ sờ nhận thức được quy luật của tự 
nhiên, chứ không phải là những hành động mù quáng theo kiểu 
"thống trị", "tước đoạt", bất chấp quy luật nội tại, khách quan 
cua giới tự nhiên. Triết lý của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về 
mối quan hệ giữa con người và tự nhicn đã chỉ rõ cơ sở hiện thực 
cùa chiến lược phát triến bền vững mà ngày nay, con người đang 
hướng tới - đó là con người có thể nhận thức được quy luật của 
uiới tiằr nhiên và vận dụng chúng một cách tự giác, có hiệu quả 
trong hoạt động thực tiễn, trước hết là trong hoạt động sản xuất 
vật chất cùa mình, ['riết lý đó không chí khẳng định vai trò của 
con người, mà còn làm nối bật sự quy định lẫn nhau của lịch sứ 
tự nhiên và lịch sử con người, sự đồng tiến hoả giữa con người 
và tự nhicn.

1'ir giữa những năm 80 cùa thế ky XX, cách nhìn nhận của 
con I1 ỈUrời về vai trò của tự nhiên đối với sự phát triển trong hiện 
tại và tương lai của thế giới ngày càng hiện thực hơn, chính xác 
hưn. Con người, tự nhiên và xã hội với tích cách những tiểu hệ 
thống dược xem xét trona một chinh thể thống nhất. Các yếu tố

c  Mác và Ph Ăngghen Sđd.. t.20. tr 655.
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đó luôn CÓ Sự liên hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau, chứ khôiiu 
phai chỉ có chiều con người, xã hội tác động đến tự nhiên. Giới 
tự nhiên cũng được con người nhìn nhận một cách biện chứng 
hơn. Theo dó. cỏ ý kiến cho ràng, tự nhiên không phải là một tập 
hợp các khách thể. mà là một cộng đồng các khách thổ"1. Tronu 
eộns đồng mà con người cũng chỉ là một thành viên đó. mọi sinh 
vật dều có quyền tồn tại và con neười cần phải tôn trọng cái 
quyền ấy cua các sinh thể khác. Nhìn nhận vấn dề từ góc dộ uiá 
trị và đạo đức. Aurelio Peccei quan niệm rằng, mỗi một hình thế 
sống (động, thực vật) được tự nhiên sinh ra và trải qua quá trình 
tiến hoá lâu dài đều là một thể vi mô chứa đựng trong nỏ nlìừnu 
níiuồn thông tin quý giá. Theo ông, nếu huý hoại những hình thổ 
cua sự sống, dù vô tinh hay cố ý, con naười sẽ phạm vào một tội 
ác còn lớn hơn việc đốt cháy các thư viện, bởi làm cho chúng trở 
ncn tuyệt chủne đồng nehĩa với sự huỷ diệt vĩnh viễn những 
nguồn thông tin (een) không đâu có. ngoài cái hình thức tự nhiên 
và ưu việt kia. Dồng thời, xét từ góc độ đạo lv. nếu làm như vậ\ 
thi con neưừi đã vô tinh loại trừ nhiều dạng sống mà lè ra. ehúna 
có quyền tồn tại .

Yêu cầu háo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường còn 
được tiếp cận từ một góc độ khác - sự công bằne, giữa các thế hệ 
hiện lại và íhế hệ tương lai về quyền được hưởng thụ những tài 
nguyên và sống trong môi trường trong sạch. Nhiều nhà khoa 
học ơ Mỹ. Canada... đã đưa ra quan niệm cho rằng, sự phát trien 
của thế hệ hiện tại không phải là dựa vào sự thừa kế tài nguyên 
thiên nhiên cùa ông cha đế lại. mà là vav mượn của con cháu

Xerrr Đồ Duy Minh Bỉcnc ngoât tinh thằn trong (nết hoc Tạp chi Triết hoc. số 7. 
2006, trẼ33.%

Xem: Hồ Sĩ Ọuv (chủ biẽn). Mổ! quan hẹ giữa tư nhiên vù con nạười trong su 
phái Ịnẻn xâ h ò iẺ Nxb Khoa hoc xã hội. Hà Nội, 2000. tr 122
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mình. Vi thế, các lựa chọn phát triển, ngoài việc đáp írng nhu cầu 
của những thế hệ hiện tại, còn phải tính đến lợi ích, dến quyền 
lợi của thế hệ tương lai.

Do vậy, con người với tính cách một sinh vật ohát triển 
nhất phái nuôi dưỡng một ý thức tôn trọng sự tồn tại của mọi 
khách thể khác thay vì sự ngự trị của thế giới quan cũ với quan 
niệm cho rằng, con người là chúa tể cùa muôn loài, có quyện 
nănii vô hạn trước tự nhiên. Bởi vì, chính quan niệm cũ và niềm 
tin hết sức ích ký, sai lầm ấy đã đưa con người tới những hành 
dộne thái quá. thậm chí là những hành động mang tính cực đoan 
dối với tự nhiên.

Môi trường là ngôi nhà chung mà tất cá mọi người, không 
phàn biệt màu da, sang hèn, giàu nghèo,... đều có lợi ích của 
mình ở đó; do vậy, tôn trọng tự nhiên, bảo vệ môi trường phải là 
trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và của 
toàn thế giới. Phát triển xã hội một cách bền vững và hài hoà trên 
cơ sớ đòng tiến hoa giữa con người vờ tự nhiên là cái dich mà 
thế giới đương đại đang hướng đến.

VẤN ĐẾ SỞ H ũ u  VÀ PHÁT TRIỂN BEN v ũ n g . ..

179



PHẨN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIHN BEN v ũ n g

Q UAN HỆ G IỮ A  TẢNG TR Ư Ở N G  KINH TÉ  
VỚI SỤ ÔN ĐỊNH XÃ HỘI VÀ BẢO  VỆ  
M ÔI TR Ư Ờ N G  SINH TH ÁI TR O N G  s ụ  

PHÁT TRIẾN BÈN VỮNG Ở  VIỆT NAM  HIỆN NAY

Vũ Văn Viên*')

Công cuộc đổi mới cúa Việt Nam đã thu dược nlũrna 
"thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". Điều này dưực minh 
chứng trên hai khía cạnh:

1. Dất nước đã vượt ra khỏi cuộc khúng hoáng kinh tế - xã 
hội vào những năm 70 của thế kỷ XX.

2. Sự tăng trướne, kinh tế khá nhanh với nhịp độ lương dối 
cao và ổn định trong nhiều năm. Đời sống nhân dàn ngày càng 
dược nâng cao, đất nước không ngừng tiến bộ.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự thành công của sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nước theo định hướne xà hội chú nghĩa, 
chúng ta cần phái tích cực hơn nữa trong việc giải quyết các vấn 
đề do dời sống xã hội đang đặt ra. Trong số những vấn đề hức xúc 
đans đặt ra. đặc biệt đối với các nước đang phát triển, đang thực 
hiộn công nghiệp hóa. hiện đại hóa như Việt Nam thì vấn dề quan 
hệ giữa tăng trường kinh tế và ổn định xã hội, bảo vệ môi trường 
sinh thái trong quá trình phát triển đất nước là vấn đề hết sức quan

(,) Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Triẻt hoc, Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam
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trọng. Trong bài này, chúng tôi cố gắng phân tích các quan hệ trên 
tronu bối cảnh quốc tế và Việt Nam nói riêng.

Tăng trưởng và phát triển

Trước hết, chúng ta hãy làm rõ vấn đề tăng trưởng kinh tế 
với phát triển.

Có thể nói, tăng trưởng và phát triển có chồ giống nhau, 
nhưng cũng có sự khác biệt. Khái niệm tăng trưởng (growth) nói 
chung được dùng để chỉ sự tâng thêm, sự lớn lên, sự mở rộng về 
quy mô của một hiện tượng hay hệ thống nào đó. Với ý nghĩa như 
vậy. tăng trưởng kinh tế là khái niệm diễn tả động thái của kinh tế 
phát triển. Nó nói lên sự tâng lên về sản lượng hàng hóa, sự mở 
rộng quy mô sản xuất, sự tăng lên của thu nhập quốc dân - GDP 
\à  sự tăng lên cúa thu nhập đầu người - GNP. Và chúng ta hoàn 
toàn cỏ thể lấy GDP và CiNP làm tiêu chí để đánh giá về sự tăng 
trướng kinh tế. Theo đó, sự tăng trưởng kinh tế là: Sự tâng lên của 
san lượng hàng hóa và dịch vụ trong một nước dẫn đến sự tăng 
lên cua thu nhập quốc dân vờ thu nhập bình quân đầu người

Khái niệm phát triển, theo nghĩa chung nhất nó là sự biến 
đối di lên của một đối tượng nào đó. Hay "phát triển là quá trình 
vận dộng từ thấp (đơn giản) đến cao (phức tạp) mà nét đặc trưng 
chú yếu là cái cũ mất đi và cái mới ra dời"(l).

Phát triển kinh tế là một quá trình lớn lên hay tăng tiến về 
mọi inật cùa nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, trong đó 
hao gồm cả sự tăng Ihêni về quy mô, sản lượng và sự tiến bộ về 
cơ chế kinh tế - xã hội(2). Như vậy, có thể nói phát triển kinh tế là 
sụ cải tiến nền kinh tế để tạo ra được những điều kiện, thoả mãn

VẤN ĐỂ SỞ HỮU VÀ PHÁT TRIỂN BEN VIJNG...

(l) Từíhèn Triết học Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986 tr. 443.
t2) Xem- Kinh té phái triển Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr. 9.
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tốt hơn các nhu cầu của con người, làm cho cuộc sống của con 
người đầv đủ hơn. lành mạnh hơn và bền vừng hơn.

Từ những phân tích trên có thể nói, tăng trướng và phát 
trién có chồ giống nhau nhưng không đồng nhất với nhau. Cái 
giống nhau giữa tăng trưởng và phát triển là cả hai đều nói lên sự 
dịch chuyển năng động, vượt ra khỏi trạng thái tri trệ. dậm chân 
tại chồ. Chỗ khác nhau là tăng trưởng chỉ quan tâm tới chuyển 
dịch về lượng, còn phát triển lại quan tâm tới chất lượng của sự 
chuyến dịch đó.

Như vậy. khái niệm phát triển kinh tế cỏ nội hàm rộng hon 
khái niệm tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế bao hàm sự tăng 
trưởng nhưng không phải /wọ/ể sự tăng trưởng đều dẫn đến phát 
triển. Phát triển kinh tế phải là cơ sở vật chất để giải quyết các 
vấn đề xã hội tạo ra sự tiến bộ xã hội và không thể có sự phát 
triến kinh tế thuần tuý tách khói việc giải quyết các vấn đề xã 
hội. Hơn nữa, nếu không giải quyết được các vấn đề xã hội thì 
phát triển cũng không thể tiếp tục được. Phát triển là tăng trưởng 
theo hướng tiến bộ, là sự gia tăng sản lượng của nền kinh tế, 
đồng thời tạo ra một cơ cấu kinh tế - xã hội tiến bộ hơn, đảm bảo 
cho con người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hưn cả trước mát 
và lâu dài. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, không có tăng trưởng 
thì cũng sẽ không có sự phát triển, tăng trưởng là điều kiện ìà 
liền đề của sự phát triển. Hơn thế nữa, theo cách làm và cách 
nghĩ thông thường thì trước khi có phát triển phải có sự tăng 
trưởng. Đặc biệt, đối với các nước đang ở trạng thái tri trệ thì 
tăng trưởng kinh tế là bước khởi đầu cho sự phát triển. Chẳng thế 
mà khi đánh giá sự phát triển của một nước, trước hết người ta 
phải chú ý tới mức tăng trưởng kinh tế của nước đó. Cũng như 
vậy, khi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi
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quốc £Ía, trước hết nmrời ta phải xây dựng các chí tiêu tăng 
trướng về kinh tế.

Từ những sự phân tích trên đây, có thể khẳng định rằng để 
phát triến kinh té - xã hội. không thề không có tăng trưởng về 
kinh tế. Tăng trưởng là điều kiện tiên quyết của phát triển. Tuy 
nhiên, nếu chí chú ý đến tàng trưởng kinh tế mà không đặt nó 
Irong bối cảnh chung cùa tiến bộ xã hội thì lợi bất cập hại. Dể 
phát triển bền vừng, thì ngoài việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, 
chúng ta phải quan tâm giải quyết tốt các vấn đề khác cùa đời 
sốns xã hội và bảo đảm sự ổn định xã hội. Kinh nghiệm đã cho 
thấ\ nếu xã hội không ổn định thì cũng khó mà phát triển, nếu 
môi trường sinh thái bị phá hoại thì cũng khó mà phái Iriển 
đưực... Từ thực tế đó, chúng ta có thể khẩng định ràng đế phát 
Iriẻn dất nước theo định hướng xã hội chù nghĩa, Việt Nam phái 
két hợp chặt chẽ ỊỊÍữa tăng trướng kinh tế với việc bào vệ mỏi 
trường sinh thải, giữa tăng trưởng kinh tế với việc giữ vững sự 
ôn định xã hội. Việc giải quyết tốt mối quan hệ nói trên mới đảm 
háo cho Việt Nam phát triển một cách bền vừng.

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm sự ổn định
1+ Ế sy -xã hội

Có co sở đổ khắng định ràng đối với Việt Nam sự tăng 
trường về kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội cùa đất nước. Trong hơn 20 năm 
dôi mới. Việt Nam đã có những thành tựu tương đối tốt về tăng 
trưởng kinh tế. Nó dược thể hiện ở chỗ chỉ tiêu tăng trưởng kinh 
tế khá cao và liên tục. Chẳng hạn, giai đoạn 1991 đến 1996, mức 
tăng trưởng kinh tế khá cao, riêng năm 1996 là 9,5%. Từ 1997 
đến 2000 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, mức tăng có 
suy giảm, năm 1999 chỉ còn 4,9%. Giai đoạn 2001 đến nay mức
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tăng trưởng cao dần và ổn định, năm sau cao hơn năm trước, đạt 
chi liêu trung bình là 7.51%, riêng năm 2005 là 8,43%.

Rõ ràng, sự tăng trưởng kinh tế cùa Việt Nam thời gian qua 
là khá tốt. Sự tăng trưởng kinh tế cao đã góp phần quan trọng 
làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam. bộ 
mặt đất nước không ngừng đổi mới, đời sống nhân dân dược 
nâng cao. Đến năm 2005 tống thu nhập quốc dân đạt 838 Iiíihìn 

tý đồng, tương đương 53 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 
trên 10 triệu đồng tương đương 640USD.

Cùng với mức tăng trướng nhanh, cơ cấu kinh tế cũng được 
đối mới, phát triển, tạo điều kiện để Việt Nam tích cực chú động 
tham gia hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, như tham gia 
AFTA năm 1995, APEC năm 1998 và trong năm 2006 có thể 
tham gia WTO. Xuất nhập khẩu tăng nhanh, tống kim ngạch 
xuất khẩu 5 năm 2001 - 2005 là 111 tỷ USD, tăng bình quân 
17,5%/ năm, năm 2005 bình quân đầu người đạt 300 USD/năm.

Sự tăng trưởng kinh tế đã thúc đẩy quá trình nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mức sống người dân 
ngày càng được cải thiện rõ rệt. Thành công nổi bật là từ chỗ 
thiếu lương thực, đến nay Việt Nam không nhĩrnti đảm báo an 
toàn lương thực ở mức cao mà việc xuất khẩu lưưng thực ngày 
càng tăng mạnh cùng với các mặt hàng khác như cao su. may 
mặc, giày dép, hái sản, V.V..

Cùng với mức sống của nhân dân được nâng cao, các lĩnh 
vực văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo cũng không ngừng 
phát triển.

Phải thừa nhận rằng những sự thay đổi như vậy, một phần 
là nhờ sự tăng trướng kinh tế tạo ra. Mức tăng trưởng kinh tế
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nhanh tạo ra những tiền đề vật chất cho sự phát triển mọi mặt 
của đời sống xã hội. Không có tiền để vật chất âv, chủng ta 
không thê có được sự phát trien như vừa qua. Đó là điều cần 
phải khẳng định và việc đấy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế 
vần là nhiệm vụ thường xuyên trong thời gian tới. Với những 
nước chậm phát triển như Việt Nam, nhiệm vụ này cần phải 
được quan tâm đặc biệt.

Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng để có được sự phát 
trien dất nước như thời gian qua, bên cạnh việc đấy mạnh sự 
tăng trưởng kinh tế, Dảng và Nhà nước Việt Nam cũng chú ý 
một cách hợp lý đến việc bảo vệ sự ổn định xã hội. Và theo 
chúng tôi. việc giái quyết tốt vấn đề ổn định xà hội lại tác động 
tích cực đến sự tăng trướng kinh tế cúa đất nước. Không có sự 
ổn định xã hội cũng khó có sự tăng trưởng.

Như vậy, lãng trướng kinh tế và sự ổn định xã hội có quan 
hệ. tác dộng (biện chứng) lần nhau. Một mặt, tăng trưởng chấng 
những tạo tiền đề vật chất mà cũng tạo ra sức mạnh tinh thần đế 
giữ dược sự ổn định về xã hội - chính trị. Có một thực tế khách 
quan là. nhừrhg nước có sự tăng trướng kinh tế tốt thì sự ổn định 
xã hội cũng dược duy trì tốt hơn ớ những nước kinh tế tăng 
trướng thấp hoặc trì trệ. Ở một khía cạnh khác, có thể khẳng định 
rằng sự ổn định về xã hội - chính trị cũng tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự tăng trưởng kinh tế. Điều dễ nhận thấy là khi xã hội 
không ổn định thì không thể tăng trường kinh tế mạnh được, dặc 
hiệt là khi xảy ra xung đột (sắc tộc, tôn giáo, các cộng đồng....) 
hoặc có chiến tranh thì sự lăng trưởng kinh tế sẽ rất chậm thậm 
chí nen kinh tế có thể rơi vào trì trệ. Chính vì lẽ dó, trong quá 
trình phái triển đất nước, bên cạnh việc đẩy mạnh tãng trưởng 
kinh tế chúng ta cần chú ý đến việc giữ gìn sự ổn định xã hội, 
tạo ra sự phát triển xã hội hài hòa.

VẤN ĐẾ SỞ HÜIJ VÀ PH Á T T R IỂ N  BỂN v ũ n g . ..
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Trong côn £ cuộc đối mới đất nước, Đảng và Nhà nước Việt 
Nam đã rất chú ý đến việc giữ gìn ổn định xã hội. Chính đây là 
yếu tổ quan trọng đem lại những thành công cho sự tăng trirớna 
kinh tế nói riêng, cho sự đối mới toàn diện đất nước nói chung 
Việc lựa chọn con đường phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa 
với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là yếu tố quyết định, vừa 
đám bảo cho sự ổn định để phát triển vừa tránh được những hậu 
quả xã hội tiêu cực, kể cả sự xung đột đẫm máu đã diễn ra ớ 
nhiều nước Đông Ẩu. Trên phương diện đối ngoại, Đảng và nhà 
nước Việt Nam cũng có những chính sách đúng đắn, nêu cao 
tính độc lập tự chủ, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, 
nâng cao uy tín cúa Việt Nam trong khu vực và trên thế giới tạo 
điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý ràng ổn định không cỏ nghĩa là 
trì trệ. Ón định bao gồm cả đổi mới. Đây thực sự là ranh giới 
giữa ổn định để phát triển, tiến bộ với cầu toàn, bảo thủ, trì trệ. 
Cũng chính vì vậy, cùng với sự tăng trướng về kinh tế, Việt Nam 
cũng từng bước dổi mới về chính trị, xã hội tạo ra môi trường 
thuận lợi hơn cho sự tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước. Đỏi 
mới trong ổn định, ổn định đê đổi mới, đó chính là chìa khóa giải 
quyết tốt quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. 
Giải quyết tốt mối quan hệ này là điều kiện cần thiết cho sự phát 
triển bền vừng ở Việt Nam.

Quan hệ giũa tăng trưởng kinh tể và báo vệ môi trường 
sinh thái

Bên cạnh mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giữ gìn 
ổn định xã hội để phát triển đất nước, chúng ta cũng cần chú ý 
tới vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Khởi đầu, con người, xã 
hội tồn tại hài hòa với tự nhiên. Song, cùng với sự phát triển xã
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hội, môi trường sinh thái cũng càng ngày càng suy giảm. Có thê 
thấy ràng, bước khởi đầu trong sự suy thoái môi trường sinh thái 
là việc con người sáng tạo ra các công cụ sán xuất bằng kim loại 
và bước vào kỷ nguyên xã hội văn minh - nền văn minh nông 
nghiệp. Đe sán xuất nông nghiệp phát triển, con người đã biến 
dất hoang thành đất trồng trọt, tạo ra bước tiến về kinh tế, song 
nó cũns, bắt đầu náy sinh những vấn đề về sinh thái. Bước ngoặt 
thực sự về sự SUY thoái của môi trường sinh thái là sự ra đời của 
máy hơi nước và xã hội chuyển sang nền văn minh công nghiệp.

Trong nền văn minh công nghiệp, nhờ quá trình công 
nghiệp hóa với sự khai thác tài nguyên thiên nhiên ồ ạt đã tạo ra 
bước tiến vượt bậc cúa sự tăng trưởng kinh tế. Song, chính sự 
say sưa theo đuổi những mục tiêu kinh tế, lãng quên việc bảo vệ 
môi trường đã làm cho môi trường sinh thái suy thoái trầm trọng, 
ảnh hướng đến sự tồn tại và phái triển của xã hội loài người. 
Hiện nay, vấn đề môi trường không chỉ là vấn đề cúa mỗi nước 
mà là vấn dề toàn cầu. Cũng chính vì lẽ đó đã có nhiều tổ chức 
quốc tế, nhiều hội nghị quốc tế được tổ chức liên quan đến vấn 
đề báo vệ môi trường sinh thái. Có thể nói ràng, vấn đề về bảo vệ 
môi trường sinh thái đang là vấn đề sống còn của cả nhân loại. 
Cũna vì vậy. xét trên phạm vi toàn cầu, ngày nay việc tăng 
irướng kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Chúng ta có cơ sở để khăng định rằng: giữa tăng trường 
kinh tế và báo vệ môi trường sinh thái cỏ quan hệ mật thiết với 
nhau trong phát triển. Lúc đầu, để phái triển, sự tăng trưởng 
kinh lế được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, do không chú ý đến 
báo vệ môi trường nên dần dần môi trường sinh thái đã suy thoái 
trầm trọng, tác động xấu đến đời sống con người cũng như đến 
tăng trưởng kinh tế. Khi đó, để phát triển thì bên cạnh việc tăng

VẤN ĐỂ SỚ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỂN VŨNG...
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trướna kinh tế. con người đồng thời phải tính đến việc bảo vệ 
môi trường sinh thái.

Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường sinh thái không hề đơn 
eián. Nó đòi hói những điều kiện vật chất nhất định. Trong giai 
đoạn hiện nay có thế nói tăng trưởng kinh tế là yếu tố cơ bán đế 
có được cơ sở vật chất, tạo điểu kiện cho việc bảo vệ môi trường 
sinh thái. Ngược lại, việc bảo vệ môi trường sinh thái tốt sẽ đem 
lại cuộc sống tốt đẹp cho con người cũng như bảo vệ và tái sinh 
nguồn tài nguyên, tạo ra những động lực cho sự tăng trưởng kinh 
tế. đảm bảo cho sự phát triển. Rõ ràng việc giải quyết tốt quan hệ 
giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái cũng là 
yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Ớ Việt Nam, việc nghiên cứu về môi trường sinh thái và 
đưa ra các giải pháp để bảo vệ môi trường sinh thái cũng đã 
bước đầu được quan tâm. Có thế nói, môi trường sinh thái Việt 
Nam có nhiều biểu hiện phức tạp. Mặc dù Việt Nam mới bước 
vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, song những 
vấn đề về môi trường sinh thái đã có những biểu hiện suy thoái 
trầm trọng: các nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, rừng và đất nông 
nghiệp bị thu hẹp. không khí bị ỏ nhiễm....

Trong những năm qua, do sự tăng trưởng về kinh tế tương 
đối mạnh và chưa chú ý thích đáng đến việc bảo vệ môi trường 
sinh thái nên tình trạng ỏ nhiễm môi trường sống, nảy sinh 
những nguy cơ lớn cho dời sống cúa nhân dân, chẳng hạn việc 
xuất hiện các "làng ung thư" ở Vĩnh Phúc, việc cá chết đồng loạt 
ớ Dồng Nai. Sự ô nhiễm ớ các thành phố lớn, ở những vùng mới 
ầô thị hóa... Đây thực sự là những hiểm họa. Có thể nói, nếu 
không có chiến lược bảo vệ môi trường sinh thái, chắc chắn
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trone thời RÌan không xa nó sẽ có tác động xấu đến đời sống xã 
hội nói chung, lăng trưởng kinh tế nói riêng.

Sự suy thoái môi trường sinh thái, một mặt. đe dọa đến đời 
sốne cua nhân dân, mặt khác, làm cạn kiệt tài nguyên... Cá hai 
khía cạnh trên đều tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. 
Hơn nữa. tăng trưởng kinh tế là để phát triển, tăng trưởng kinh tế 
là vì cuộc sống của nhân dân, vì vậy không thể chỉ chú ý đến 
tăng trưởng kinh tế mà không chú ý đến báo vệ môi trường sinh 
thái. Đây là mối quan hệ hai chiều, tâng trưởng kinh tế phái tạo 
điều kiện báo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ tốt môi trường 
sinh thái là điều kiện để tãnẹ trưởng kinh tế. Giải quyết tốt mối 
quan hệ trcn cũng là một trong những yếu tố đám bảo cho sự 
phát triển bền vững. Để tạo sự phát triển bền vững cho đất nướcẽ 
giừ đây chúng ta phải ý thức một cách rõ ràng là bên cạnh những 
dự án tăng (rương kinh tế phái kèm theo những dự án bán vệ môi 
trường sinh thái. Đó là yêu cầu bắt buộc trong quá trình hoạch 
định chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam.

Từ những sự phân tích trên, chúng ta có thể khẳng định 
rằng, để phát triển đất nước bền vững, trước hết, chúng ta phải 
đấy mạnh tăng trưởng kinh tế. Không đẩy mạnh tăng trướng kinh 
té sc không có sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc tăng 
trướng kinh tế chúng ta cần chú ý thích đáng dến việc giữ gìn sự 
0 1 1  dịnh xã hội. đến việc bảo vệ môi trường sinh thái (và những 
vân đè khác nữa). Chỉ có giải quyết tốt các mối quan hệ đó, 
chúnu ta mới tạo lập được sự phát triển bền vừng cho đất nước.
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NỀN TẢNG NH O  G IÁO  
CÜA TU TƯ ỞNG  XÃ HỘI HÀI HÒA

Nguyễn Tài Đông11

“Xã hội hài hòa” là tên viết tắt của hình thái ý thức hệ 
chính tại Trung Quốc hiện nay: “Xã hội hài hỏa xã hội chú 
nghĩa" (flit ế  Ngày 19 tháng 9 nám 2004. Hội
nghị Trung ương lần thứ VI, khoá 16 cúa Đảng Cộng sản Trung 
Quốc chính thức nêu lên mệnh đề “xây dựng xã hội hài hòa xã 
hội chu nghĩa“. Xã hội hài hòa cũng là mục tiêu chiến lược phát 
triển xà hội cúa Trung Quốc, nhằm chỉ một trạng thái xã hội hòa 
thuận, dung hựp, trong đó các giai cấp. tầng lớp đoàn kết, gắn bó 
với nhau. Tư tướng chiến lược xã hội hài hòa này tuy có phần 
nào trái ngược với chính sách lấy đấu tranh giai cấp làm chú chốt 
cùa Mao Trạch Dông ("giai cấp đấu tranh vi cươnc“ ). nhưng lại 
là sự kế thừa và phát trien của quan điểm chuyển từ trọng tâm 
dấu tranh giai cấp sang trọng tâm xây dựng kinh té mang tính 
chu nghĩa thực dụng "mèo trang mèo đen'' của Đặng Tiêu Bình 
và nhất là học thuyết “Ba đại diện" của Giang Trạch Dân. Tuv 
nhiên, nếu tiếp tục truy ngược lại lịch sứ, thì tư tường chiến lược 
xã hội hài hòa do Hồ cẩm Đào đề xướng không chỉ có nền táng 
lý luận lừ trong chủ nghĩa Mác. mà đã có gốc rễ lâu đời trong 
văn hóa Trung Ọuốc, trong triết học truyền thống Trung Ọuốc 
mà nổi bật là Nho giáo. Bất cứ một sự phát triển nào của đất

n  rhạc sĩ. Vicn Triết hoc. Viên Khoa học xã hội Việt Nam.
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nước cũng phải dựa trên nền tảng tinh thần lâu đời của dân tộc. 
và việc tìm ra sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá 
trị cùa quá khứ và định hướng phát triển tương lai bao giờ cũng 
chỉ mang đến những kết quá tốt đẹp.

1. Vấn đề xã hội hài hòa tại Trung Quốc hiện nay

Dáng Cộng sản Trung Ọuổc khảng định xã hội hài hòa xã 
hội chú nghĩa dược xây dựng trên nguyên tắc pháp trị dân chú. 
chính nghĩa công bằng, hữu ái thành thực, sức sống mạnlì mẽ, ổn 
dịnh trật (ự. con người sống hài hoà với tự nhiên. Chính nghĩa 
công bằne là sự điều hòa một cách công chính, ổn thỏa các quan 
hệ lợi ích trong xã hội. giải quyết hợp tình hựp lý các mâu thuẫn 
tron a nội bộ nhân dàn cũng như trong xà hội, duy trì và bảo vệ 
sự công hăng và chính nghĩa trong xã hội. llfru ái thành thực là 
loàn thể xã hội trớ thành một khối thống nhất, mọi người tương 
trợ giúp dò nhau, tin tường nhau, ai ai cũng hình đăng, ai ai cũng 
dược thương ycu. mọi người sống hòa hựp với nhau. Sức sống 
mạnh mè là mọi nguyện vọng, mọi việc làm có ích cho sự tiến 
bộ xã hội dirực tôn trọng, mọi hoạt dộng sáng tạo được nâng đỡ, 
mọi tài năng sáng tạo được phát huy. mọi thành quá sáng tạo 
dược klìẳng định. Dây là những đặc trưng chù yếu của xã hội hài 
hòa cần dạt đến và cũng chính là dặc trưng cùa sự hài hòa giữa 
con người với con người.

Ilùi hòa \ à  hội không thể thiếu được sự hài hòa trong các 
môi quan hộ thuộc lình vực kinh tế, chính trị. văn hóa, xã hội. 
Mỏi quan hệ cùa chính đảna. quan hệ dàn tộc, quan hệ tôn giáo, 
quan hộ uiai cấp. quan hệ người Iloa trong nước và Hoa kiều 
trcn cá thế giới cũne là những vấn đề mà Trung Quốc đặc biệt 
quan tâm khi bàn dến các mối quan hệ chính trị xã hội quan 
trọne dể xây dựng xã hội hài hòa. Trong đó. mối quan hệ của
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chính đảng được đặc biệt quan tâm đồng thời với việc chú trọng 
đến vấn đề dân tộc: củng cố sự bình đẳng giữa các dân tộc trong 
lãnh thố Trung Quốc, tăng cường sự đoàn kết aiừa các dân tộc. 
thúc đấy sự tương tác, hồ trợ giữa các dân tộc để đạt den mục tiêu 
hài hòa dân tộc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rất quan lâm 
đến việc định hướng tôn giáo để hòa họp với xã hội xã hội chủ 
nghĩa, dế mọi tín đồ của các tôn giáo khác nhau đều có thế đoàn 
kết vì một mục tiêu xây dựng một xã hội khá giả(l). Việc chuyển 
từ trọng tâm đấu tranh giai cấp sang việc khẳng định điều hòa một 
cách toàn diện lợi ích giữa các giai cấp. tầng lóp xã hội khác nhau, 
phát huy triệt để tác dụng của các giai cấp khác nhau trong quá 
trình phát triển kinh tế xã hội đế tạo ra một xã hội hài hòa.

"Mfhi quyết một số vấn đề quan trọn% về việc xây dựng xã 
hội hài hoà xã hội chú nghĩa của trung ương Đảng Cộng sàn 
Trung Quốc' được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Dáng 
Cộng sản Trung Quốc thông qua đã chí ra: “Hài hoà xã hội là 
thuộc tính bản chất của chú nghĩa xã hội mang màu sắc Trung 
Quốc'ề. Nghị quyết này đà thể hiện nhận thức mới của Đáng 
Đảna Cộng sản Trung Quốc về quan hệ nội tại giữa chú nghĩa xã 
hội và hài hoà xã hội. Hài hoà xã hội được coi là thuộc tính bản 
chát của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, được 
quyết định bởi chế dộ kinh tế cơ bản của giai đoạn đầu chủ nghĩa 
xã hội ở Trung Quốc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
Trung Quốc là một quá trình lịch sứ lâu dài. hài hoà xã hội đóng 
vai trò thuộc tính bản chất của chù nghĩa xã hội mang màu sắc 
Trung Quốc. Trung Quốc xây dựng sự hài hòa xã hội không chỉ 
vì tư tưởng này đã được chủ nghĩa Mác bàn đến. mà hài hòa xã

(l) Khái niệm khá íiiá (“tiểu khang”) được sứ dụrì£ tại Trung Ọuốc hiện nay vốn là 
một khái niêm cua Nho uiáo
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lội còn thể hiện yêu cầu bản chất của chế độxkinh tế của chù 
Ighĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Hơn nữa, hài hòa xã hội 
cũng thể hiện yêu cầu bản chất của chính trị dân chủ chủ nghTa 
íã hội, thế hiện yêu cầu nội tại của tổng thể cùa sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc(1).

Xây dựng xã hội hài hòa là nội dung chủ yếu cúa xã hội 
hiện nay và cũng là một trong những nhiệm vụ lớn nhất và là 
tnục tiêu tổng thể nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. "Nghị quyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Ouốc về việc đẩy mạnh việc xây dựng năng lực cầm quyền của 
Dáng", trong đó khẳng định: “Mục tiêu tổng thể của việc đẩy 
mạnh xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng là: ... lãnh đạo 
loàn thể nhân dân các dân tộc hiện thực hóa đất nước giàu mạnh, 
(.hấn hưng dân tộc, hài hòa xã hội, hạnh phúc nhân dân”; “Nhiệm 
ụ chù yếu của việc đẩy mạnh xây dựng năng lực cầm quyền của 

Dàng là: căn cứ vào yêu cầu thúc đẩy phát triển điều hòa văn 
minh vật chất, văn minh chính trị, vãn minh tinh thần xã hội chủ• t 7 •

iighĩa, không ngừng bao quát năng lực kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa, phát triển năng lực chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng năng lực văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
răng lực xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa, đối phó với cục diện 
quốc tế cũng như năng lực xử lý các vấn đề quổc tể”<2).

Sau lý luận cùa Đặng Tiểu Bình và tư tưởng Ba đại diện 
của Giang Trạch Dân, tư tưởng chiến lược xã hội hài.hoà của Hồ 
Cẩm Đào được coi là bước phát triển mới trên con đường nhận

11 rham khảo Tuớng Bân, Điền Phong, Dinh Phổ Thanh, Liêu Tháng Hoa. “Hèỉi 
h)a xà hôi ỉ à thuộc tỉnh bàn chất cua chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”, 
Quang Mmh nhật báo, 10-11 -2006.
{?) Trích từ "Mội trảm câu hỏi học tập và hướng dần ,ễNghị quyết" Hội nghi toàn thê 
ùn thứ 4 khỏa XVI Đảng Cộng sản Trung Q u ố c Nxb Học tập, Bắc Kinh, 2004, tr. 
6 - 7
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thúc vé chü nghía xa hói va con diróng di lén chú nghía xa hói ó 
Trung Quóc. Noi dung co bán cüa quan diém vé xa hói hái hoá 
diroc thé hién ó 4 diém co bán sau: Thú nhát, "Xa hói hái hoá la 
thuóc tinh bán chát cúa chú nghía xa hói mang dac sác I'rung 
Quóc, la dám bao quan trong nhát cho su giáu manh cúa quóc 
gia, hung thinh cúa dan toe, hanh phúc cúa nhán dan" (Nghi 
quyét cúa Hói nghi Trung uong lán thú 6, khoá XVI cüa Dáng 
Cóng san Trung Quóc). Thú hai. xa hói hái hoá lá muc tiéu phán 
dáu khóng ngüng cüa Dáng Cóng sán va cüa nhán dan Trung 
Quóc. Các hoc giá Trung Quóc cho ráng, hién nay ó Trung 
Quóc, tuy khóng con ton tai giai cap bóc lót, song máu thuán xa 
hói, trong dó có máu thuán can bán cúa xa hói khóng vi thé má 
mát di. Van dé ó chó ngoái máu thuán con phái nhin tháy su hoá 
hop, hon nüa phái náng cao su hoá hop trong cá dán toe, khóng 
ngüng dua ra nhung chính sách mói dé giái quyét máu thuán 
trong xa hói. Thú ba, “xáy dung xa hói hái hoá xa hói chú nghía 
lá mot quá trinh lien tuc diéu hoá khóng ngüng các máu thuán xa 
hói” . Quan diém náy duoc thé hién ró trong “Ba yéu cáu tát yéu” 
do Hó Cam Dáo néu lén. Mot lá: “Nhin tír trong nuóc,... thuc 
hién yéu cáu tát yéu muc tiéu vi mó lá xáy dung toan dién xa hói 
khá giá”; Hai lá: “nhin tú quóc té,... nám chác yéu cáu tát yéu 
vé tinh thé bien dói phúc tap tren truóng quóc té dem lai” ; Ba lá: 
“Nhin tu sú mang gánh vác cüa Dáng ta,... thuc hién yéu cáu tát 
yéu do nhiem vu lich sú dat ra cho su lánh dao cüa Dáng". Thú 
tu, “Xa hói hái hoá xa hói chü nghía lá xa hói hái hoá do toan thé 
nhán dán xáy dung, toan thé nhán dán huong thu”. Vé yéu cáu 
tóng thé cho su nghiép xáy dung xa hói hái hoá xa hói chü nghía, 
Hó Cám Dáo da néu lén “ Féw cáu 28 chü 6 phuong huáng'' nhu 
sau: “Pháp tri dán chü, chính nghía cóng báng, huu ái thánh thuc, 
süc sóng manh me, ón dinh trat tu, con nguoi sóng hái hoá vói tu 
nhién” (Dán chü pháp tri, cóng báng chính nghía, thánh thuc hüu
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ái. sung mãn hoạt lực, an định hữu tự, nhân dữ tự nhiên hòa hài 
lưưng xứ). Dây cũng chính là nội dung cơ bản của tư tưởng xã 
hội hài hoà. Tư tưởng này do Hồ cẩm  Đào và Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đưa ra và được các học giả Trung Quốc 
nhận định là một bước kế thừa, phát triển chủ nghTa Mác - Lênin, 
tư tưởng Mao Trạch Đông, lí luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng 
quan trọng “Ba đại diện”ề Chính vì vậy, giới lí luận Trung Quốc 
đang tích cực tham gia nghiên cứu, làm sáng tỏ và phát triển tiếp 
tư tưởng này. Có thể nêu ở đây một vài công trình đáng chú ý 
được xuất bán: “Bàn về xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa” (do Lý 
Quân Như chủ biên), Bắc Kinh, 2005; “Nghiên á m  các vấn đề 
khó khăn còn tồn tại trong việc xây dựng xã hội hài hoà xã hội 
chú nẹhĩa ớ Trung Quốc” (do Vu Bỉnh Quý chủ biên), Bắc Kinh, 
2006; "Quan điếm phát triển khoa học và xây dựng xã hội hài 
hoà xâ hội chủ nghĩa” (do Lãnh Dung chủ biên), Bắc Kinh, 
2007: V.V.. Bên cạnh việc chú trọng đến các vấn đề lý luận và 
thực tiễn trong quá trình xây dựng xã hội hài hòa, các học giả 
Trung Quốc cũng không ngừng tìm kiếm nền tảng lý luận cho tư 
tướng xã hội hài hòa cũng như tìm cách áp dụng các tư tưởng 
truyền thống vào công cuộc kiẹp thiết xã hội hài hỏa.

Một trong những nền tảng lý luận của tư tưởng xã hội hài 
hòa tại Trung Quốc hiện nay chính là quan niệm hài hòa có từ 
lâu đời trong lịch sử triết học Trung Quốc, và những quan niệm 
này hoàn toàn có thể có giá trị tích cực đối với việc xây dựng xã 
hội hài hòa tại Trung Quốc trong tương lai.

2. Quan niệm hài hòa giữa con người và tự nhiên trong 
Nho giáo

Khi nghiên cứu về nền tảng lý luận truyền thống của xã hội 
hài hòa, một số học giả Trung Quốc cho rằng Đạo gia chỉ bàn về 
hài hòa giữa con người và tự nhiên, còn Nho giáo chỉ bàn về hài
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hòa giữa con người với con người"’. Tuy nhiên không hẳn như 
vậy. Đúng là Đạo gia có những cống hiến rất lớn trong việc đưa 
ra những quan niệm về hài hòa giữa con người và tự nhiên. Sự 
hài hòa giữa con người và tự nhiên được các nhà tư tưởng sáng 
lập Đạo gia bàn đến với những sắc thái riêng biệt. Sự hài hòa 
giữa con người và tự nhiên này mở ra một không gian mới, hay 
cung cấp những ý tưởng mới cho sự hài hòa trong xã hội. Nhân 
vật đại diện của Đạo gia là Lão Tử đã có ý niệm về một xã hội 
hài hòa “Nước nhỏ dân ít, có nhiều khí cụ mà không dùng, khiến 
dân trọng sự chết mà không đi xa; tuy có xe cộ cũng không đi; 
tuy có áo giáp, giáo nhọn cũng không động đến; khiến người ta 
trở lại thắt nút dây mà dùng”(2>. Ở đây, Lão Tử cho ràng tiền đề 
của xã hội hài hòa là loại trừ tất cả kỹ thuật, cởi bỏ mọi thứ mà 
văn minh đã trói buộc con người. Dưới cách nhìn này, xã hội hài 
hòa là sự thống nhất giữa con người với tự nhiên, con người phải 
quy thuận tự nhiên, quay trở về với tự nhiên.

Song thực ra, quan niệm hài hòa giữa con người và tự 
nhiên là một đặc trưng chủ yếu trong lịch sử triết học Trung 
Quốc. Chú trọng vào mối quan hệ giữa con người và tự nhiên 
(Thiên nhân quan hệ) là một trong những đặc điểm nổi bật của tư 
tưởng Trung Quốc truyền thống. Nhìn từ góc độ lịch sử triết học 
Trung Quốc, chúng ta có thể thấy một hiện tượng là hầu như nhà 
tư tưởng nào của Trung Quốc từ thời Tiên Tần cho đến cuối nhà 
Thanh đều có quan niệm trời -  người của riêng mình. Các quan 
niệm trời -  người này có thể quy về ba hệ thống lớn: một /à, học 
thuyết thuận theo tự nhiên, quay về tự nhiên của Lão Tử; hai là,

(l) Tham khảo: Mai Trân Sinh. “Nguồn tài nguyên cùa tư tướng xã hôi hài hòa và sự  
gợi mở của n ờ \  Quang Minh nhât bảo, ngày 1 1 tháng ] năm 2005.
^  “Đao đức kinh”, chương 80.
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học thuyết khấc chế tự nhiên của Tuân Tử(l>; ba là, học thuyết 
hài hòa giữa con người và tự nhiên của Kinh Dịch.

Kinh Dịch được các nhà nho xếp vào loại kinh điển quan 
trọng nhất cúa Nho giáo, “lục kinh chi thủ”. “D/c/? truyệr" hay còn 
aọi là "Thập dực ’’(Mười chiếc cánh nâng đỡ Dịch Kinh) là sản 
phẩm chung của vô sổ thế hệ học giả Trung Quốc từ Khổng Tử cho 
đến trước Tần Thủy Hoàng, thể hiện tương đối hệ thống quan điểm 
cùa tiên nho về mối quan hệ giữa trời và người, cụ thể là:

Con người là một bộ phận của tự nhiên

"Dịch truvện ” cho rằng con người và vạn vật giống nhau ở 
một dicin cư bàn -  đều là sản phẩm của thiên địa, tự nhiên; xã 
hội loài người là kết quả cúa quá trình phát triển tự nhiên, con 
người là một bộ phận của tự nhiên: “Có trời đất rồi mới có vạn 
vật. cỏ vạn vật rồi mới có nam nữ, có nam nữ rồi mới có vợ• t • 7 •

chồng, có vợ chồng rồi mới có cha con, có cha con rồi mới có 
vua tòi, có vua tôi rồi mới có trên dưới”<2>. Như vậy, có nghĩa 
trời đất là căn nguyên của vạn vật, có vạn vật thi mới có các 
quan hộ xã hội nam nữ, vợ chồng, cha con, vua tôi, trên dưới, 
nghTa là mới hình thành xã hội. Con người là inột sản phẩm của 
tự nhiên, là một bộ phận không thể tách rời của tự nhiên.

Tự nhiên có quy luật chung mà con người phải tuân
(heo

1 heo quan niệm của Dịch học, trời cỏ đạo cùa trời, đất cỏ 
dạo cùa đất. con người có đạo của con người: “Để thành dạo trời 
thì có âm và dương, để thành đạo đất thì có nhu và cương; còn

VẤN ĐỀ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VŨNG...

ll’ Iuân III có một mệnh đề nổi tiếng: "Khổng chế thiên mệnh đế sứ dụng vào đời’’ 
(Ché thiên mệnh nhi dụng chi). Tuân Tử, "Thiên luận”.
( 1 'Kình D ỉch", "Tư quái truyện"
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thành đạo người, thì có nhân và nghĩa” (Lập thiên chi đạo viết 
âm dừ dương, lập địa chi đạo viết nhu dừ cương. Iập nhân chi 
đạo viết nhân dữ nehĩa(1)). Đạo của trời đất ở đây có thế được 
hiểu là quy tấc. quy luật âm dương, cương nhu của eiới tự nhiên, 
còn đạo người chính là quy phạm đạo đức và nguyên tăc trị 
quốc. Dạo người cần và phải thuận theo dạo trời, nói một cách 
khác, con người phải tuân thủ các quy luật chung. "Hệ từ thượng 
truyện" có viết: “Trời sinh ra thần vậl (Hà đồ. Lạc thư) thì thánh 
nhân áp dụng theo; trời đất biến hoá thì thánh nhân bắt chước 
theo.’' (Thị cố thiên sinh thần vật. thánh nhân tác chi; thicn địa 
biến hoá, thánh nhân hiệu chi).

Một trong những lý tưỏìig của nhân sinh là sụ hài hòa 
giữa con ngưòi và tự nhiên

Quan niệm hài hòa giữa trời và người được nhắc đến nhiều 
lần trong "Dịch truyện”ẽ Muốn đạt đến sự hài hòa giữa trời và 
người thì vấn đề phải giải quyết đầu tiên là "Nghiên cứu dến 
cùng thần diệu của sự vật để nhận rõ sự biến hóa cùa sự vậlễ" 
(Cùng thần tri hóa<2>). 'lHệ từ thượng truyện'' viết: “Thánh nhân 
nhờ Dịch mà nhận thức sâu sắc và xét được sự việc từ khi mới 
manh nha. Nhờ nhận thức sâu sắc nên mới thông hiếu được cái 
chí của thicn hạ. nhờ xét được sự việc từ khi mới manh nha nên 
mới hoàn thành được mọi việc trong thiên hạ." (Phù Dịch thánh 
nhân chi sở dĩ cực thâm nhi nghiên cơ dã. Duy thâm đã cố năng 
thông thiên hạ chi chí, duy cơ dã cổ năng thành thiên hạ chi vụ). 
Cái gợi là sâu sắc ("thâm") ở đây là chỉ sự thần diệu trong biển 
hóa cùa vạn vật. cái gọi là manh nha cúa sự việc ("cơ") là chỉ cái

111 "Kình Dịch", "Thuyết quái truyên,Ễ
(2> Xuất phát lừ câu “Cùng thẩn tri hóa, đức chi thịnh dâ” trong "Kinh Dich ". Hè lù 
ha truyện ”

198



VẤN ĐỂ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g .

mầm mổng hay tiềm năng của sự vận động biến hóa đó. Nhận 
thức sâu sắc và xét đoán từ lúc manh nha chính là “Nghiên cứu 
đến cùng thần diệu của sự vật để nhận rõ sự biến hóa của sự vật” 
(Cùne thần tri hóa). Quan điểm “cùng thần tri hóa” này đã khẳng 
định năna lực nhận thức cúa con người, xác nhận lại khả năng 
cúa con người trong quá trình nhận thức tự nhiên, nhận thức bản 
thân, mờ ra hướng lý giải sự ảo diệu của thiên nhiên. Điều này 
cũng thể hiện một lần nữa không chỉ triết học phương Tây mới 
chú trọng đến lĩnh vực nhận thức luận, mà triết học Nho giáo, 
đặc biệt là Dịch học (mà sau này là Lý học, Tâm học đời Tống 
và đời Minh) cũng rất chú trọng đến vấn đề này(l).

Tư lường trời người hài hòa trong Nho giáo truyền thống 
một mặt nhấn mạnh đến sự thống nhất và tương tác giữa trời, đất 
và người, mặt khác lại nhấn mạnh đến tính đặc thù của con 
neười, xác lập quan hệ giữa con người với tự nhiên là một loại 
quan hệ tích cực và hài hòa chứ không chứ trương con người' 
chinh phục tự nhiên. Nho giáo khẳng định sức sáng tạo cùa đạo 
trời đầy rẫy trong vũ trụ. và con người “cố gắng theo đức của 
trời đất. phán đấu theo sự sáng suốt của nhật nguyệt, tuân theo 
trật tự CÍKI bốn mùa" (Dữ thiên địa hợp kỳ đức, dữ nhật nguyệt 
hợp kỳ minh, dữ tử thời hợp kỳ tự ), trên cơ sớ đó đầy mạnh, 
mớ rộng tinh thần của đạo “Nhân” ra cả xã hội, thậm chí ra toàn

'11 1 liani khao. Nnuvền I ài Đông. Bước đầu tìm híêu một số vấn dề nhận thức luân 
Illing ( 'hu Dich ĩ ạp chi Triết học. số 2, 2002

'k in h  D ụh", "[’ăn ngôn". Câu này có rất nhiều cách hiếu và cách dịch khác 
nhau Nuuyễn Văn Thọ dịch là “Thực hiện được định mệnh sang cả cùa con người, 
trư thành thánh nhân sáng láng như hai vừng nhật nguyệt, cao xa như trời đất. uyền 
chuyến tiết tấu như bốn mùa trời” ("Tư lươníỊ Nho học và sự ban đta hóa tại Việt 
Sum  "). Vũ Đình Trát dịch là “Nhờ đức mà nên giống Trời Dất, nhờ thông minh mà 
hợp với nhật nguyệt, nhờ trật tự ký luật mà hợp với bốn mùa” {"Triết học Viẻt Nam 

Tnúl H nhãn ban Nguvért Du").

199



PHẨN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIEN BỂN v ũ n g

bộ giới sinh vật “thào mộc cầm thú”, tạo ra một cảnh giới, một 
thể duy nhất bao gồm cả trời đất vạn vật và con người mà Nho 
giáo thường gọi là “thiên địa nhân hợp nhất” hay "thiên địa nhân 
hợp đức”. Các học giả Trung Quốc khi nghiên cứu theo hướng 
này thường muốn khẳng định giá trị tích cực của quan niệm trời 
người hài hòa trong Nho giáo, để từ đó tạo ra một động lực cho 
quá trình xây dựng xã hội hài hòa xã hội chú nghĩa. Bởi vì. trên 
sự gợi mở của triết học Nho giáo, con người và tự nhiên vốn là 
cùng một gốc, con người không được phcp làm hại tự nhiên, mà 
phải lôn trọng tự nhiên, và hơn nữa, là phải thật sự yêu thương tụ 
nhiên, dùne lý trí để khống chế và điều chỉnh hành vi bản thân, 
khôi phục lại mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên. 
Trong việc eiái quyết mối quan hệ với tự nhiên, con người trai 
qua ba giai đoạn: sùng bái tự nhiên, chinh phục tự nhiên và hài 
hòa với tự nhiên. Dặc trưng của mỗi một giai đoạn thổ hiện trình 
độ vãn minh của con người trong giai đoạn đó, và cũng chính vì 
vậy. sự phát triển của các giai đoạn chứng minh sự phát triển 
không, ngừng cúa văn minh nhân loại, sự nhận thức ngày càng 
toàn diện và sâu sắc hơn đối với giới tự nhiên. Con người có coi 
tự nhiên là một phần thân thể của mình thì mới có thế dạt tới 
mục tiêu hài hòa giữa con người và tự nhiên. Chính vì vậy. việc 
kế thừa quan niệm trời người hài hòa trong Nho giáo tru\ền 
thống sẽ có tác dụng tích cực đối với quá trình xây dựng xã hội 
hài hòa. đặc biệt là trong mô hình phát triển kinh tế cũng như 
cách thức xử lý vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.

3. Quan niệm hài hòa giữa người vói nguòi trong Nho
giáo

Con người không thể sống đơn độc trên thế giới mà bắt 
buộc phải cùng sống, cùng sinh tồn với những người khác. Hơn
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nữa. khi trình độ văn minh ngày càng phát triển thì sự phụ thuộc 
của cá nhân vào xã hội ngày càng lớn, chính vì vậy mà mối quan 
hệ giữa người với người phải như thế nào, chúng ta phải đối xử 
với người khác như thế nào, làm cách nào để sống hòa hợp được 
với những người xung quanh,... là những vấn đề quan trọng cần 
phái giái quyết. Nho giáo cho rằng, con người có cuộc sống xã 
hội, con người có nhân luân, con người có quy phạm đạo đức. 
Dây cũng chính là những thế mạnh của Nho giáo, nói cách khác, 
những giá trị và dặc trưng nổi bật nhất của Nho giáo được thể 
hiện trên các lĩnh vực này.

Đạo “ Nhân” của Nho giáo

“Nhân" là quan niệm chủ chốt của Nho giáo. Nhân không 
chi là một đức tính mà còn là nền táng cho các đức tính khác. 
Hàm nghĩa cùa khái niệm "nhân” này gồm hai điểm: thứ nhất, ý 
thức về cái chung và tâm vì mọi người (“đại công chi tâm”). Bởi 
vì. con người có tấm lòng vì mọi người nên mới có thể thoát 
khói hạn chế cúa bản năng động vật đế từ đó truy cầu sự hợp lý. 
Dây chính là nền táng cùa mọi đức tính khác. Thứ hoi, nhân cũng 
là de cil! V chí mong muốn làm cho mọi vật được thành tựu. Nếu 
con người có thể thực sự có thể làm cho tất cả mọi vật đều đạt 
dượt thành tựu của nó thì con người cỏ thể trứ thành động lực 
cho mọi hoạt động xây dựng hay phát triển, tức là có thể sáng tạo 
ra văn hóa. Có một số học già dùng khái niệm “bác ái” để dịch 
chừ "nhàn" trong Nho giáo, chính là dịch nghĩa Ihứ hai của khái 
niệm này. rống nho và Minh nho đặc biệt nhấn mạnh đến khía 
cạnh “còng", láy chữ "còng” để dịch chữ “nhân”, khôi phục lại 
nghĩa thứ nhất cùa khái niệm ’‘nhân”ắ Nghĩa thứ hai gần gũi với 
cách dùng từ của ngôn ngữ cuộc sống thường ngày, do đó mọi 
người thường hiểu nhân với bình diện nhân đức. Nghĩa thứ nhất

VẤN ĐỀ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BẾN v ũ n g ...
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lại là quan niệm mang tính triêt học. tương đôi xa lạ với các nhận 
thức thông thường. Tuy nhiên trong "Luận ngữ". Khônu Tử đã 
dùne hai câu đế giải thích đạo nhân: “Mình muốn đứng vững thì 
làm cho người đứng vừng, mình muốn thông suốt thì làm cho 
người thông suốt" (Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi dạt 
nhân11’), tức là đã xác định "coi người khác như hán thân mình”, 
thế hiện ý thức về cái chung và tâm vì mọi neười, khắng dịnh 
hàm nghĩa "công tâm" chủ vếu của khái niệm "nhân”, cũng 
chính là nghĩa thứ nhất của khái niệm này, và nghĩa thứ hai dựa 
trên nghĩa thứ nhất mà có(2).

Trona "Luận ng ữ \ khái niệm “nhân'" (f ■) được Iihăc tới 
104 lần. đú chứng tỏ tầm quan trọng và vị trí cua "nhân". 1'roniỉ 
Nho giáo nói riêng và trong văn hóa Trung Quốc nói chung, đức 
hạnh "nhàn" và khái niệm "nhân” với nghĩa là người nhiều lúc 
được dồng nhất với nhau. " Thuyết văn giải tự" íỊÍái thích chữ 
"nhàn" nghĩa là "hai người”, mang hàm nghĩa thân thích, }CU 
thương (Nhân, thân dã, tòng nhân, nhị). Với nghĩa nguyên sơ 
này, nhân nghĩa là sống với người khác, đối xứ với người khác 
một cách lương thiện và tốt đẹp, vì vậy nhân không chỉ là sán 
phẩm giữa hai neười hay nhiều người với nhau, mà còn là đặc 
tính căn bản của đạo làm người. Tư tướng này được khắng định 
lại trong nhiều kinh điển Nho giáo khác: “Đạo nhân chính là con 
người" (Nhân dã giá. nhân dă(3)). "Nhân” là người, ngược lại. 
con người cùng chính là đại diện của nhân nghĩa. Nho giáo 
kháng định quan diểm này: “nhân tắc nhân nghĩa", coi nó là nền

11K1* L uàn ngũ$ ”ậ ”L hig cỉũ''
121 Tham khao* Lao Tư Quang . Từ diên Nho giáo , mục "Nhán'\ 
http://hunianuni.ails.cuhk.edu hk/ConlLex/
{,) "Stcmh Tư", 'Tân tám thương”
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táne của giá trị đời sống. Nhân nghĩa không chỉ là tiêu chuẩn giá 
trị của nền tảng đạo làm người mà còn là tiêu chuẩn giá trị của 
các hành vi hiện thực của các cá thể trong xã hội, chính vì vậy, 
nỏ cỏ thế đóng vai trò lý luận định hướng cho việc xây dựng sự 
hài hỏa trong xã hội ở Trung Quốc hiện nay.

Một trong những nội dung cơ bản của học thuyết nhân 
nuhĩa Nho giáo là quan điểm yêu người. “Nhân” tức là “yêu 
người" (ái nhân(l)). “nghĩa” là “hòa hợp. chính đáng”(nghĩa giả 
nghi dă(2)). Yêu người nghĩa là “khắc chế bản thân, quay trở về 
với lễ” (khác kỷ phục lễ(3)), “tu dưỡng bản thân để làm yên trăm 
họ" (tu ký dĩ yên bách tính'4'). Tuy nhiên, yêu người cũng mang 
nghĩa phủi lấv việc yêu thương người thân của mình làm điếm 
xuất phát: ' Đạo nhân, nghĩa là người, trước hết phải yêu thương 
nụười thân của mình” (Nhân giả nhân dã, thân thân vi đại(5>), 
V.Y.. Nhân là yêu người, còn hòa hợp, chính đáng ("nghi") tức là 
thích ứng với nhân để thương yêu người khác. Điều này cũng gọi 
là “Ké sĩ và người có lòng nhân, không vì sự sống của mình mà 
làm hụi người khác mà chỉ tự hy sinh bản thân đế hoàn thành đạo 
nhàn" (Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ

VẤN ĐỀ SỎ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g ...

<u ' Phàn Tri hoi về dao nhân, Khổng Tử trả lời’ yêu người” “Luận ngữ", *'Nhan 
L yèn '€

'Lẻ ký". 'ĩ)Ểun% Dung’’ 
ệLĩnìn n^ữ  ', ' Mĩơn Uyên ” 

ll) 'Luận ngữ", "Hiển vàn ”.
ệ‘/ J k)ặ' \ ẳ'Trum* Dung" Cùng cần nói thêm ở đây, quan đièm "Trước hết phải 

\ cu thuotm imuòi ihân cua mình” (Thân thân vi đại) vói các thứ bậc: đầu tiên là yêu 
chả mẹ mình, sau đó là yêu anh chị em mình, sau nừa mới là yêu bạn bè, những 
imuòi xunu quanh mình, và cuối cùng là yêu đến mọi người là một đặc trưng trong 
học thuyết “yêu nuưòr của Nho uiáo, nó có sự khác biệt căn ban với các học thuyết 
‘\èu nguời" khác, nhu quan điểm k‘Yêu thucrng rộng rài tất cả mọi người” (kiêm ái 
kiêm tưong thân, giao tuơng ái) của Mặc Tử, tư tưởng "bác ái” trong Thánh Kinh, 
hay chù trương "Yẻu chúng sinh" của Phật eiáo, v.v.
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PHẦN 2- VẤN ĐỂ PHÁT TRIỂN b e n  v ũ n g

thành nhân(l)). Đối với việc xây dựng xã hội hài hòa. tố chất tốt 
xấu nền tảng của con người tạo ra những tác động cơ bản đối với 
việc cấu thành các yếu tố nền tảng của xã hội hài hòa. Tư tướníỉ 
yêu người của Nho giáo một mặt đã ncu lên một trong những 
vếu tố giá trị nền tàng nhất, một mặt khác, nó cũng biểu hiện 
một tinh thần thực tiễn có thể ảnh hường tích cực đến việc xây 
dựng xã hội hài hòa, đó chính là việc đặt toàn bộ tâm trí vào 'Thi 
hành ơn huệ rộng rãi cho nhân dân và cứu VỚI nâng dờ mọi 
người" (bác thi ư dân nhi năng tề chi(2)), vui với niềm vui cùa 
nhân dân, lo âu nỗi lo của nhân dân. cũng chính như điều Mạnh 
Tử đã từng nói(3). Quan niệm “thi hành ơn huệ rộng rãi cho nhân 
dân và cứu vớt nâng đỡ mọi người” chính là chú trọng vào cái 
chung chứ không tập trune vào cá nhân, đồng thời thể hiện ý 
thức về cái chung và tâm vì mọi người. Nho giáo chú trọng dến 
cái chung không phải là đế loại bỏ cá nhân, nhưng là đề cao cá 
nhân, làm cho cá nhân hoàn thiện hơn, nâng cao nhân cách và 
giá trị con người. Chính vì vậy, Nho giáo nhấn mạnh đến việc 
quên cái riêng tư (“vong tư") cũng chính là để phát triền cái 
riêng ("hữu tư”). Khắc kỷ là để thi hành nhân nghĩa, đó là một 
tiền dề cúa sự hài hòa trong xã hội.

Hòa nhi bất đồng
Một trong những giá trị tinh thần chúng ta có thê tìm thấv 

Irong văn hóa Trung Quốc là sự tìm kiếm hài hòa phổ quát giữa 
con người với chính bản thân mình, giữa cá nhân với người 
khác, giữa con người và tự nhiên cũne như giữa con người với

(l) ' Luân nạừ'\ 'Hiền vấn"
“L ỉiàn n g ừ ", " Ung d ù ''

(,) "Lạc dân chi lạc giả, dân diệc lạc kv lạc; ưu dân chi uư £Ìả, dàn diêc uu k> ưu. 
Lạc dĩ thiên hạ. ưu dĩ thiên hạ”. "Manh Tư". “Lương Huê vương ha ”
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vũ trụ thiên địa mang tính siêu nhiên. Khái niệm “hòa” trong 
Nho giáo thể hiện rất rõ quan điểm này.

Ngay từ thời cổ đại, khái niệm “hòa” đã xuất hiện trong 
"Kinh ThưÉ\  "Kinh Thi,ữ’ và “Kinh Dịch". Trong c ố  Cung tại 
Trung Quốc, cả ba điện lớn nhất đều được đặt tên có chữ “hòa” 
để khẳng định tầm quan trọng của sự hài hòa: “Bảo hòa”, “Trung 
hòa” và "Thái hòa”(l).

Khổng Tứ đã từng đưa ra một câu nói nổi tiếng: “Hòa hợp 
nhưng không hòa tan” (hòa nhi bất đồng), ông nói: “Người quân 
tứ hòa hợp nhưng không hòa tan, kẻ tiểu nhân hòa tan nhưng 
không hòa hợp” (Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi 
bất hòa(2)). Khái niệm “hòa” trong “hòa nhi bất đồng" một mặt 
chủ trương sự đa dạng, một mặt chủ trương sự cân bằng, trong 
bất cứ điều kiện nào, đối với những ý kiến khác nhau, sự vật sự 
việc khác nhau đều phải giữ thái độ khoan dung, rộng lượng, vị 
tha. Dây cũng chính là quan niệm “lấy đức lớn để bao chứa 
muôn vật” (hậu đức tải vật) của Dịch học, bởi vì, 'Thiên hạ dù 
đường đi tuy khác nhau nhưng đều quy về một mối, tính toán 
trăm lối nhưng đạo lý chỉ tóm vào một lẽ” (Đồng quy nhi thù đồ, 
nhất trí nhi bách lự(3)). “Hòa” không chỉ là một loại đức hạnh, 
một tiêu chuẩn cho hành vi con người trong mối quan hệ xã hội 
mà còn là một căn cứ xác đáng để hoạch định chiến lược cũng 
như đưa ra các chính sách lớn của đất nước.

VẤN Đ Ề  SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIEN b ề n  V Ũ N G ...

1 " I ham kháo: Tạ Địa Khôn. Kể thừa sự sáng tạo, cùng mưu cầu phát tnên, nỗ  lực 
xây dựng xã hội hài hoà, báo cáo Hội thảo khoa học Việt Trung “Quan điêm phát 
triền khoa học và xã hội hài hòa'\ Tuyền Châu, Trung Quốc, 22-9-2006.
{2) 'ằLuận ngữ", êtT ứ L ộ '\
( ‘Kinh Dich ”, ' Hệ từ hạ truyện
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PHẦN 2 VẤN ĐỀ PHÁT TRIEN b ề n  v ũ n g

Một nội dung khác của xã hội hài hòa là xác định chủ thê 
của xã hội hài hòa chính là các chủ thể lợi ích khác nhau. Chúng 
ta có thế xuất phát từ quan niệm hài hòa trong mối quan hệ eiừa 
người với người của Nho giáo để xem xét vấn dề này. Con người 
là chủ thế của xã hội, nếu không có mối quan hệ giữa người với 
người thì vấn đề xã hội hài hòa sẽ chỉ là một vấn đề hư không. 
Điểm xuất phát của sự hài hòa trong quan hệ giữa người với 
người mà Nho giáo nói đến chính là sự đảm báo của chế độ lễ 
nhạc. Khống Tứ nói: "Vua ra vua. tôi ra tôi, cha ra cha. con-ra 
con" (Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử(l)), trong trật tự đẳng 
cấp này, mồi thành viên trong xã hội đều làm đúng bổn phận và 
trách nhiệm của mình, tạo ra sự hài hòa thường dược gọi là "hỏa 
nhi bất đồng".

Các học giả Trung Quốc cho rằng “hòa” có thể áp dụng vào 
mọi mặt của đời sống xã hội. Trong quan hệ giữa người với 
người, “hòa” dùng để xác lập thái độ khoan dung hòa hợp vứi 
người khác, trong lĩnh vực chính trị, “hòa” có thể thúc đẩy sự 
phát triển cúa lịch sử, tạo ra sự đa dạng văn hóa, trong lĩnh vực 
kinh tế, “hòa’' có thể đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế cùng như 
ổn định nền kinh tế. trong lĩnh vực học thuật, “hòa" có thể tạo ra 
sự đa dạng về tư tướng, là động lực của sự sáng tạo, V.V..

*

* *

Các quan niệm về hài hòa và xã hội hài hòa vẫn được thể 
hiện thường xuyên trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc, từ các 
quan niệm thời cổ đại như đã trình bày ở trên đến tư tưởng “xã 
hội đại đồng’' cùa Khang Hữu Vi, đến tư tưởng “thiên hạ vi

(l’ "Luận ngừ", "Nhan Uvẽn"
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công" của Tôn Trung Sơn11*, đến “dân chủ chủ nghĩa xã hội”, 
“xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa" cúa người cộng sản Trung 
Quốc hiện nay.

Có thể kế ra thêm những tinh thần cơ bản của văn hóa 
Trung Hoa làm nền tảng cho tư tưởng xã hội hài hòa: ý chí tiến 
thủ liên tục "Người tự cường cố gắng không mệt mỏi, giống như 
trời hoạt động không ngừng” (Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự 
cường bất tức(2)), tinh thần yêu nước “Mọi công dân đều phải có 
trách nhiệm với sự tồn vong của dân tộc” (Thiên hạ hưng vong, 
thất phu hữu trách(3)), tinh thần phụng sự và cống hiến “Lo trước 
cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ’" (Tiên thiên hạ 
chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc(4)), tinh thần đoàn kết 
“Thời cơ và thời tiết thuận lợi không bằng địa thế thuận lợi, địa 
thế thuận lợi không bàng mọi người đồng tâm hiệp lực” (Thiên 
thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa(5)), chí khí hào hùng 
"Giàu sang không phóng lủng, nghèo khổ không đổi chí, oai vũ 
không khuất phục’* (Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, 
uy vũ bất năng khuất(6)), V.V.. Đây không chỉ là những di sản 
mang tính biểu tượng, mà còn là tinh thần chí đạo của dân tộc 
Trung Hoa trong quá trình phát triển hiện nay. Các học giả 
I rung Quốc hiện dại rất chú trọng việc phát huy những tinh thần

VẤN ĐẾ SỚ HŨU VÀ PHÁT TR I ỉI n  b e n  V ĨIN G ..

'u Tham kháo Phan riếu Ngọc "Tư tướng pháp tri cùa Tổn Trung Sơn và ý  nghĩa 
tỉviv íỉền cua nó đổ! vóỉ Vièc xây dựng xõ hộĩ hàỉ hoaí". Hội thảo cúa Viện Nghiên 
củu Trung Ọuốc “ẢY niêm ỉ 00 năm Tôn Trung Sơn ¡anh đạo biên giới Quảng Tây 
khơi nghia vũ (rưng chống 7ệhanh". 25 - 02 - 2008.

Lòi íưong  qué Càn, "Kinh Dỉch"
Chu trương cúa c ố  Vicm Vồ ( 1613 1682). Cùng với Hoàng Tông Hy và Vương 

Phu Chi, Cố Viêm Vồ đươc coi là một trong ba nhà nho lớn cuối đời Minh đầu đời 
Thanh
,4) Lời cua Phạm Trọng Yêm (989 1052) trong “Nhac Dương láu ký " 
t5) “Manh Tư", "Cóng Tôn Sứu h ạ ’’ 
iM *■Manh Tư", "Đằng Văn Còng h ạ ’’
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này để thúc đẩy quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chú nghĩa 
tiên tiến mang đặc sắc Trung Quốc.

Tuy nhiên, cần xác định lại một điểm, việc nhấn mạnh các 
giá trị của Nho giáo không có nghĩa là đồng nhất tư tưởng xã hội 
hài hòa hiện đại với tư tưởng hài hòa của Nho giáo. Việc đánh 
đồng xã hội hài hòa với các quan điểm “xã hội đại đồng", ‘'thái 
bình thịnh thế" trong quá khứ “là bỏ quên sự khác biệt mang tính 
thời đại giữa “xã hội hài hoà" mà Trung Quốc hiện đang xây 
dựng với "xã hội hài hoà” của Trung Quốc thời cổ, không thấy 
Trung Quốc đương đại xây dựng xã hội hài hoà trên nền móng 
các hoạt động lịch sử mang tính hiện đại; đồng thời, không thấy 
rằng, lôgíc tư bản đã sớm nghiền nát “chủ nghĩa bình quân’’ 
nguyên thuỷ và “hài hoa” trong “ảo tưởng đạo đức” được đặt nền 
móng trên chủ nghĩa đạo đức, tạo nên một loạt chênh lệch lợi 
ích, đối kháng lợi ích không thể điều hoà, những mâu thuần 
nghiêm trọng trong thế giới hiện thực mà sức mạnh đạo đức khó 
có thể hoá giảr ,(1). Tìm ra và khẳng định tư tưởng xã hội hài hòa 
có nền tảng lý luận từ kho tàng triết học truyền thống, là đà tiếp 
sức sống cho tư tướng này, vấn đề còn lại là, phát triển các kênh 
đối thoại đa dạng hơn nữa giữa truyền thống và hiện đại mà ớ 
đặc biệt là giữa chủ nghĩa Mác và Nho giáo để tìm ra nhiều lời 
giải đáp hừu hiệu cho hiện thực xã hội hài hòa.

PHẦN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIRN BỂN v ũ n g

(l) Dương Doanh, Lý Chí Cường. uKhảo sảt phương thức tic day của xã  hỏi hài 
h ò d \  Tạp chí Triết hocỵ< số 4, 2007.
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VẤN ĐỀ SỞ H ũ u  VÀ PHÁT TRIEN b e n  v ũ n g .

KẾ THÙ A SÁNG  TẠO, Đ Ồ NG  LÒNG PH Á T T R IẾ N , 
NỎ  L Ụ C  XÂY D ự N G  XÃ HỘI HÀI HOÀ

Tạ Địa KhôiP * •
Kính thưa các quỷ vị đại biểu!

Dầu tiên, tôi xin thay mặt Viện Triết học, Viện Khoa học 
xã hội 1 rung Ọuốe. nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các 
vị đại hiểu, dặc hiệt là các vị đại biếu đến từ Việt Nam. Ngoài ra, 
tôi cũng xin bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến Đại học Hoa 
Kiều, dơn vị tố chức hội thảo và các đồng chí làm công tác 
chuân bị cho hội thảo lần này.

Cìiới triết học '['rung - Việt trong những năm gần đây đã 
duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu hảo. Viện Triết học 
Trung Quốc và Viện Triết học Việt Nam đă tiến hành tổ chức 
dược một số hội thảo khoa học ở cả hai nước, những hội thảo 

khua học này, một mặt thúc dấy mối quan hệ hợp tác hừu nghị 
giữa hai nước, mặt khác thúc đẩy sự phát triển học thuật, giúp 
cho hai hên hiểu hơn những vẩn đề cùng quan tâin. Chủ đề cua 
hội tháo lần này là “Quan điếm phát triển khoa học và xã hội 
hài hoà”, đối \ ới các nhà nghicn cứu Trung Ọuốc và Việt Nam 
\ ừa cỏ \ nghĩa lý luận vừa cỏ V nghĩa thực tiễn sâu sắc.

' ; Giáo SU, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Trung
Quốc
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Trung Quốc đã tiến hành cải cách mớ cửa trôn 20 năm. 
nền kinh tế phái triển với tốc độ cao. Tuy nhiên, đồng thời với 
việc mang lại cho quần chúne nhân dân những thành quả của sự 
phát triển, cũng xuất hiện nhiều vấn đề cấp hách như: sự phát 
triển không đồne đều giữa các khu vực, môi trường ô nhiễm, tài 
nguyên cạn kiệt, sự phân phối nguồn tài nguyên bất hợp lý, công 
bằng xã hội không được đảm bảo ,v.v.. Do vậv, làm thế nào de 
vừa duy tri được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. lại vừa có 
thế thực hiện sự phát triển một cách cân đối nhịp nhàng, toàn 
diện của cả chỉnh thể xã hội, nhàm đạt được mối quan hệ hài hoà 
aiữa con người và tự nhiên, con người và xã hội. con người và 
con người, là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta. Tại Hội nghị 
1 w  lần thứ 4. Dại hội Đang toàn quốc lần thứ 16, dồng chí Hồ 
Cẩm Đào, Tổng Bí thư Dảne Cộng sản Trung Quốc đã chỉ ra 
ràng, phải lấy quan điểm phát triển khoa hục làm quan điểm chi 
đạo. nồ lực xây dựng lý luận về xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa.

■ * • J • * * c .

dớ chính là xem xét một cách đầy đủ, cân dối nhịp nhàng mối 
quan hệ giữa phát triển và cải cách, từ đó thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế xà hội và sự phát triển toàn diện của con người. Việc đưa 
ra lý luận này đã phản ánh Đảng Cộng sàn Trune Quốc có sự 
nhận thức một cách sâu sắc hơn dối với quy luật phát triển kinh tế 
xã hội trong giai đoạn mới. Tại cuộc Hội thảo lần nàv. các nhà 
nghiên cứu lý luận Trung Ọuốc và Việt Nam sẽ tập trung vào chu 
dề này, lừ các phương diện phát triển kinh tế, công bàne xã hội. 
bảo vệ môi trường sinh thái, lý luận văn hoá. luân lý dạo đức. v.v. 
dể tiến hành tháo luận và dổi thoại, không chi làm sâu sắc và hoàn 
thiện trên khía cạnh lý luận, mà trên bình diện thực tiền, việc .xác 
lập quan điểm này có ý nghĩa to lớn đối với chúne ta.
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Trên góc độ vãn hoá và học thuật, các quốc gia Đông Á 
cũng rất trọng thị khái niệm “hài hoà”, khái niệm này cũng có 
một lịch sứ lâu đời. Đối với Trung Quốc, khái niệm k‘hoà” đã 
xuất hiện từ thời cổ đại. Trong sách “Thượng thư -  Vuc' Nghiêu” 
khi chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa các nước chư hầu, đã đưa ra 
quan điếm “Hiệp hoà vạn bang”. Trong uKinh Thì" cũng có 
"diệc hữu hoà canh, ký giới ký bình”, ở đây là xuất phát từ sự 
dung hoà của tính đa dạng để lý giải về “hoà". Trong “Chu 
Dịch" khái niệm "hoàv được biểu hiện càng rõ nét, “Thiên đạo 
hiển hoá, các chính tính mệnh, bảo hoà thái hoà, nài lợi trinh. 
Thú xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh” (tạm dịch: Đạo trời biến 
hoá. nhưng giữ được cái hoà thì cũng giữ được điều tốt lành, mọi 
dân tộc mới duy trì được an ninh). Rõ ràng là, trong sự biến đổi 
cua \à  hội. việc con người đảin bảo “hoà”, duy trì "hoà” là vô 
cùng quan trọng, chỉ có "hoà" vạn vật mới có thể sinh trường, 
vạn quốc mới có thổ bình an. Các nhà tư tường về sau đều chú ý 
dề cao tư tưởng báo hoà, ba đại điện của c ố  Cung được đặt tên 
là "Báo hoà". "Trung hoà'\ "Thái hòa”, về sau, Nho giáo và Đạo 
giáo - những nhân tố ánh hưởng đến văn hoá Trung Quốc hơn 
2000 năm - không chỉ kế thừa tư tướng nêu trên, mà còn phát 
trien tư tưởng này trên nhiều khía cạnh khác nhau. Khổng Tử 
\uất phát tù góc độ luân lý dể nói về “hoà'\ ông nói "Quân tứ 
hoà nhi bất đồng". Mặt khác. Khổng Tử gắn “hoàằ’ với Lễ đương 
thơi, Ô I1Ü  nói "ỉ.ề chi dụng, hoà vi quý’'. Tác dụng cùa “Lễ” là 
can phải dạt tới "hoà'\ như vậy đã vượt ra khỏi phạm trù luân lý 
cua mối quan hệ RĨừa người với người, mà biểu hiện ý nghĩa xã 
hội cùa "hoà” . Mạnh Tử tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa của “hoà'\ 
ỏng nói “thiên thời địa lợi nhân hoà’\  “nhân hoà” và "thiên thời 
địa lợi” tương ứng. không có nhân hoà, thiên thời địa lợi không 
phát huy dược tác dụng. Đạo gia thì xuất phát từ vũ trụ quan để
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xem xét "hoà". Lão Tử trong Đạo đức kinh có viêt. “vạn vật phụ 
âm nhi hao dưưrm. xung khí dĩ vi hoà" (tạm dịch: vạn vật dựa 
vào âm mà bao lấy dương, lấp đầy khí đế đạt được cái hoà). 
“Iloà” ở đây chứa đựng ý nghĩa bản thể luận. Từ nhà Tần trờ về 
sau, các chế độ phong kiến hết sức chú trọng đại thống nhất, về 
bản chất là trái ngược với tư tướng: "dân vi bản, quân vi khinh" 
của Nho giáo, do đó cũng trái ngược với quan niệm về "hoa". 
Trong một khoảng thời gian khá dài từ sau nhà rần, quan niệm 
"hoà” giống như một dạng "mạch ngầm" cứ âm i cháy mãi. 
chẳng hạn, trong nông nghiệp có câu : "Thiên dịa tứ thời hợp kỳ 
tự" (trời đất hốn mùa có trật tự cùa nó), đây chính là tư tướng 
“thiên nhân hợp nhất". Chính sách "hoà thân" dời 1 lán chính là 
sự vận dụng linh hoạt quan niệm “hoà" trong chính trị. Mối quan 
hệ cân bàng âm dươne. việc điều trị một cách biện chứng trong y 
học cổ truyền, chính là sự thể hiện quan niệm “lioà” Irong y học 
cổ truyền Trung Quốc. Qua sự trình bày ớ trên có thế thấy trong 
truyền thống hàng nghìn năm của Trung Quốc, “hài hoà” là hạt 
nhân của nhân sinh quan, giá trị quan, triết học quan của người 
Trung Quốc. Những năm gần đây, việc quan tâm nghiên cứu, 
tháo luận các khái niệm như "hoà'\ “hợp hoà“. "trung hoà'\ "hài 
hoà'\ V.V.. dã thể hiện eiới nghiên cứu học thuật hết sức coi 
trọng truyền thống này.

Nhưng, khi chúng ta kế thừa phát huy những linh hoa cua 

văn hoá Trung Quốc, nhiệm vụ còn quan trọng hơn là kết hựp 
với hiện thực, học tập những kinh nghiệm cùa các nước khác, 
đưa ra những nhận định và phân tích của mình, làm cho khái 
niệm “hài hoà" chứa đựng nội dung, ý nghĩa thời đại. từ đó góp 
phần xây dựng xã hội hài hòa. đó chính là trách nhiệm không thế 
chối từ của những nhà nghiên cứu hiện nay.
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Việt Nam là một quốc gia láng giềng cúa Trung Quốc, 
trên phương diện truyền thống văn hoá chịu nhiều sự ảnh hưởng 
của văn hoá Trung Quốc, các thế hệ người Việt Nam trước đây 
cỏ một bộ phận không nhỏ biết chữ Hán, am hiểu văn hoá Nho 
giáo. Trong tình hình hiện tại tuy đã khác trước, nhưng truyền 
thống thì vẫn tồn tại, vẫn còn ảnh hưởng. Huống chi Việt Nam 
hiện nay tập trung phát triển kinh tế cũng phải đối mặt với những 
vấn dề mà ở một trình độ nào đó khá giống với Trung Quốc. Vì 
thế, hôm nay các nhà nghiên cứu hai nước cùng ngồi ở đây, cùng 
thảo luận về quan điểm phát triển khoa học, cùng trao đổi học 
hỏi lẫn nhau, để nhằm đạt được ước nguyện của mọi người về xã 
hội hài hoà, điều đó không cần nói cũng đã rõ.

Nhân dịp này, xin kính chúc các nhà nghiên cứu vấn đề 
này của hai nước có thể đi sâu nghiên cứu tìm hiểu, đồng lòng 
phát triển. Cũng xin chúc cho Hội thảo thành công tốt đẹp, chúc 
tất cá mọi người có những giây phút vui vé thoải mái tại Vũ Di 
Sơn, nơi có thiên nhiên tươi đẹp, phong cảnh hữu tình.

Xin chân thành cảm ơn!
Người dịch: TS. Chu Văn Tuấn

(Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam)

VẤN ĐỀ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BEN VŨNG...

213



PHẦN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRlỂN b e n  v ũ n g

BÀN VỀ VÁN ĐÈ SÁNG TẠO  LÝ L UẬN  
CỦA Q U A N  ĐIÉM  PH ÁT TRIÉN K H O A H Ọ C

Ngô Nguyên Lương tV

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 3, Đại hội Dảng lần thứ 
16, lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa 
ra quan điểm “kiên trì lấy dân làm gốc, chỉnh đốn toàn diện, điều 
chỉnh, quan điểm phát triển có thể duy trì”, tại Hội nghị TW lần 
thứ 4, Dại hội Đẳng lần thứ 16 lại xem quan điếm "chính đổn và 
thực hiện quan điểm phát triển khoa học’* như là năng lực và 
kinh nghiệm lãnh đạo cao nhất của Đảng. Việc đồng chí Hồ cẩm  
Đào đưa ra sự phát triển và sáng tạo trên góc độ lý luận, thực 
tiễn đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của toàn Đảng, toàn 
dân, đối với quốc tế cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. 
Các cấp Dảng chính quyền đều tích cực học tập. lích cực quán 
triệt, giới nghiên cứu lý luận cũng tiến hành nghiên cứu và thảo 
luận, toàn quốc dấy lèn phong trào học tập. nghiên cứu, tuyên 
truyền và quán triệt quan điểm phát triển khoa học sôi nổi. 
Chúng ta tổ chức buổi hội thảo hôm nay, chính là hưởng ứng lời 
kêu gọi của đồng chí Hồ cẩm  Đào, thúc đắy, tuyên truyền, 
nghiên cứu, học tập đối với quan điểm phát triển khoa học. Do

(,) Giáo sư, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc
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CÓ mục đích như vậy. bài viết của tôi đứng ở góc độ xem xét tính 
sáng tạo lý luận cúa quan điểm phát triển khoa học.

1. Hình thái mới của quan điểm phát triển cika triết học
Mác

Quan điểm phát triển khoa học mà Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đưa ra được xây dựng và đúc rút từ cơ sở nền tảng của triết 
học Mác, hay nói cách khác, quan điểm đó có cơ sở triết học và 
tiền đề lý luận là triết học Mác. Đồng thời, việc Đảng ta đưa ra 
quan điểm phát triển khoa học cùng là sự phát triển và sáng tạo 
dối với triết học Mác.

Đối với triết học Mác mà nói. quan điểm phát triển và vấn 
đề phát triển hoàn toàn không phải là vấn đề mới, khái niệm mới 
đán bây giờ mới đưa ra. Triết học Mác ngay từ những ngày đầu 
xuất hiện đã nghiên cứu vấn đề phát triển, đã chứa đựng quan 
diểm phát Iriển. Nhưng từ quan điểm và cách nhìn nhận cùa ngày 
hôm nay, khái niệm quan điểm phát triển và phát triểnễđược sử 
dụng trong truyền thống của triết học Mác, có thể chia thành 3 
cấp độ sau đây:

Cấp độ thứ nhắt là chỉ quan điểm phát triển và phát triển 
trên ý nghĩa thế giới quan và vũ trụ quan. Trong phạm vi này, lĩnh 
vực, đối tượng nghiên cứu, thảo luận của quan điểm phát triển và 
phát triển là rộng nhất, có cấp độ cao nhất, bao gồm cả thế giới tự 
nhicn, xã hội và tư duy. Đối với quan điểm phát triển trong phạm 
vi ý nehĩa này, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong định 
nghĩa của Mác và Ảngghen về phép biện chứng. Còn ở cấp độ 
này, người sử dụng một cách rõ ràng cụ thể khái niệm “quan điểm 
phát triển'’ chính là Lênin; trong “Bàn về phương pháp biện 
chứng" Người đã trình bày hai loại quan điểm phát triển.

VẤN ĐỂ SỚ H ũu VÀ PHÁT TRIỂN BEN v ũ n g . ..
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Cắp độ thứ hai là chi quan điểm phát trien và phát trien 
trong phạm vi ý nehĩa của quan điểm lịch sứ xã hội.

Ph.Ảngghen trong tác phẩm "Phê phản Se ling" đã chỉ ra: 
“Chủ nghĩa duy vật lịch sử hiện đại xem lịch sứ như là quá trình 
phát triển của nhân loại, mà nhiệm vụ cùa nó là phát hiện qui 
luật vận động cúa quá trình này”0 *, do dó, chủ nghĩa duy vậi lịch 
sứ được khái quát là khoa học về những qui luật phát triển chung 
nhất của xã hội và kết cấu xã hội. Bản thân quan điểm duy vật 
lịch sử chính là quan điểm phát triển xã hội. Sự phát triển cua xà 
hội mà quan điểm duy vật lịch sử nghiên cứu, tuv vừa bao gôm 
hình thái xã hội đang ở trong một giai đoạn biến đối về lượng, 
nhưng cũng lại bao gồm sự biến đổi về chất từ hình thái xã hội 
này sang hình thái xã hội khác. Nhưng trọng tâm nghiên cứu cùa 
nó là sự biến dổi về chất của hình thái xã hội, là sự phát trien của 
xã hội có tính chất nhảy vọt và có tính cách mạng. Chính vi thế. 
quan điểm duy vật lịch sứ trở thành vũ khi tinh thần của giai câp 
công nhân và nhân dân lao động để tiến hành cách mạng.

Ke từ khi Mác và Ảngghen qua đời. thế giới trái qua nhiều 
biến đổi to lớn, đặc biệt là từ nửa cuối thế ký XX trở về sau. chủ 
đề cúa thời đại dần dần chuyển từ cách mạng và đấu tranh sang 
hoà bình và phát triển. Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi 
Trung Quốc được thành lập không lâu, trong một thời gian khá 
dài, vẫn sử dụng lý luận cách mạng để lãnh đạo và xây dựng xã 
hội mới, kết quả là phạm phải không ít sai lầm. lại Hội nghị lần 
thứ 3, Đại hội Đáng lần thứ 11, sau khi tổng kết những bài học 
kinh nghiệm lịch sử, mới thực hiện chuyến đối trọng tâm công 
việc của Dảng, mới từ góc độ xây dựng đưa ra vấn đề phát trien. 
Do vậy, Dảng Cộng sán Trung Ọuốc hôm nay dưa ra quan diem

(l) c  Mác, Ph.Ảngghenề Toàn lập, t.20, tr. 28.
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phát triển khoa học, vốn không phải quan điểm phát triển ở cấp 
độ thứ nhất, cũng không phải quan điểm phát triển ở cấp độ thứ 
hai. Phát triển mà chúng ta đang thảo luận ở đây chủ yếu là chỉ 
sự phát triển của lực lượng sản xuất, phát triển trên lĩnh vực kinh 
tế, phát triển trên lĩnh vực văn hoá khoa hục kỹ thuật; là sự cải 
thiện đời sống chính trị, đời sống tinh thần, đời sống vật chất của 
quàn chúng nhân dân; đó cũng chỉ sự tiến bộ đối với diện mạo 
cùa xã hội, trật tự xã hội, phong khí xã hội; dó cũng là sự bảo vệ 
và sú dụng một cách hợp lý nguồn tài nguyên môi trường. Tuy 
cũng có liên quan đến quan hệ sản xuất, đến kiến trúc thượng 
tầng, liên quan đến chế độ kinh tế và chế độ chính trị, nhưng 
"liên quan" ở đây không có nghĩa là tiến hành cách mạng đối với 
ché dộ chính trị và chế độ kinh tế, không phải là dùng một hình 
thái xã hội này thay thế một hình thái xã hội khác, mà là thông 
qua sự cải tạo, dổi mới chế độ và thể chế hiện hành để khắc phục 
nlũrng trở ngại mang tính cơ chế trên các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, văn hoá, phát triển con người và môi trường, V.V.. Do vậy, 
phát triển được trình bày ớ đầy là chỉ một loại hình thái xã hội 
đang ớ trong giai đoạn bien đổi về lượng; còn quan điểm phát 
triển dược trình bày ở đây, chính là quan niệm và lý luận lấy 
hình thái xã hội đang ở trong giai đoạn chuyển biến về lượng 
làm đối tượng nghiên cứu. Loại quan điểm phát triển này đối với 
những hình thái xã hội đang ở trong giai đoạn chuyển biến về 
lượng không phải là áp dụng thái độ đối lập, phá vỡ, cách mạng 
mà là áp dụng ihái độ hợp tác, hoàn thiện và xây dựng. Do vậy, 
đối với những hình thái xã hội đang tồn tại hiện thực mà nói, 
chính là một loại quan điểm phát triển xây dựng. Chúng ta có thể 
uọi loại quan điểm phát triển này là quan điểm phát triển trong 
cấp (lộ thứ 3 của triết học Mác. Đây chính là nói, vấn đề phát 
triển mà Dảng Cộng sản Trung Quốc thảo luận hôm nay chưa hề 
được ncu ra một cách chính thức, cũng như chưa được triển khai 
trong lịch sử triết học Mác.
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Ọuan điểm phát triển khoa học mà Đảng Cộng sản Trune 
Quốc tháo luận hôm nav đối với lịch sử phát triền của triết học 
Mác là thuộc về lĩnh vực mới, cấp độ mới và thời kỳ mới, đó 
chính là quan điểm phát triển xây dựng. Ọuan điểm phát triển 
này trước sau kiên trì tôn trọng qui luật phát triển của xã hội v à  

tôn trọng địa vị chủ thể lịch sử của người dân, kiên trì đấu tranh 
tư tướng và vì lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, kiên 
trì hoàn thành các hạng mục công tác của Đảng v à  thực hiện tính 
nhất trí lợi ích của người dân, và có mối quan hệ mật thiết gắn bó 
với cuộc sống hiện thực v à  cuộc sống hàng ngày của quảng đại 
quần chúng nhàn dân. Do vậy, chúng ta có thể nói một cách 
hùng hồn rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra v à  thực thi 
quan điểm phát triển khoa học, là sự phát triển và làm phong phú 
thêm triết học Mác, thậm chí còn có thế nói, quan điểm phát 
triển khoa học mà Đảng ta đưa ra trở thành hình thái đương đại 
của triết học Mác.

2. Khái quát mói đối vói lý luận phát triển xã hội chủ 
nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc

Năm 1956, sau khi chúng ta hoàn thành việc cái tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với chế độ sở hữu tư liệu sản xuất, bước vào giai 
đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, Mao Trạch Đông đã phát biểu 
“Bàn về mười quan hệ lớn” và “Bàn về việc giải quyết đúng đắn 
vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”, mở đầu cho việc nghiên 
cứu con đường hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc.

Đặng Tiểu Bình đã tiếp tục những thành quả tích cực của 
Mác, Lênin, Mao Trạch Đông đối với quan điểm phát triển, trên 
cơ sở phản ánh tinh thần thời đại và thực tiễn phát triển Trung 
Quốc đương đại, đã đưa ra vấn đề xây dựng và phát triển chủ
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nghĩa xà hội mang đặc sắc Trung Quốc, đưa quan điểm phát 
triển của chù nghĩa Mác lên một giai đoạn mới. Ông luận thuyết 
cho tính quan trọng của phát triển, cho rằng phát triến là chủ đề 
của thế giới cũng như của Trung Quốc đương đại; Ông cũng đã 
trình bày ý nghĩa bản chất cùa phát triển, cho ràng phát triển 
chính là hiện đại hoá chủ nghĩa xã hội, cho rằng xây dựng hiện 
dại hoá xã hội chủ nghĩa là con đường cơ bản và là con đường 
phát triển cùa Trung Quốc; ông  cũng cho rằng, nội dung hạt 
nhân của phát triển là phát triển kinh tế, đề ra cần phải phát triển 
kinh tế với tốc độ cao, cần phải nỗ lực để sau vài năm có thể 
bước lên một nấc thang mới, nhưng đồng thời cũng cần quan tâm 
đến hiệu quả, đến sự phát triển một cách ổn định, cân đối. Ông 
dã đề ra chiến lược phát triển 3 bước cho việc xây dựng hiện đại 
hoá xã hội chù nghĩa. Ông chỉ ra, đồng thời với việc xây dựng 
văn minh vật chất, cũng cần phải xây dựng văn minh tinh thần xã 
hội chủ nghĩa. Ống cho ràng, chỉ có xây dựng tốt văn minh tinh 
thần và văn minh vật chất, mới chính là chủ nghĩa xã hội mang 
đặc sắc Trung Quốc.

Giang Trạch Dân, thế hệ lãnh đạo thứ 3 của Đảng, đã kiên 
trì và làm phong phú thêm lý luận phát triển của Đặng Tiểu 
Bình. Điều này biểu hiện ở chỗ: chỉ ra việc cần thiết phải thông 
qua các phương pháp phát triển để giải quyết các vấn đề tư 
tường; chỉ ra con đường phát triển vừa cần phải nhanh, vừa phải 
cỏ chất lượng cao; phát triển cần phải có tư duy mới, cần thực 
hiện phương thức tăng trưởng kinh tế trên cơ sở chuyển từ hình 
ihírc ‘quảng canh” sang hình thức “thâm canh” ; chỉ ra cải cách 
càng sâu sắc triệt để càng cần phải giải quyết đúng đắn các quan 
hệ lợi ích, cần phải làm cho quảng đại quần chúng cùng được 
hưởng Ihành quả phát triển kinh tế xã hội; từ chiến lược phát

VẤN ĐỂ SỞ HỮU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN vũ ng  ..

219



PHẦN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIEN ben vũng

triển cao tốc tiếp đến cần tính đến bố cục hợp lý của kinh tế khu 
vực cũng như tính quan trọng của sự phát tricn cân đối nhịp 
nhàng, (hực hiện chiến lược phát triển về phía Tây. tănu (ốc dộ 
phát triển ở miền Trung; thực hiện chiến lược "khoa giáo hưng 
quốc“, xem khoa học kỳ thuật và giáo dục là ờ địa vị cần ưu tiên 
phát triến, dựa trên sự sáng tạo của khoa học. tiến hành sự phát 
triển nhảy vọt đối với lực lượng sản xuất xã hội; thực hiện tiếp 
tục các chiến lược phát triển, chỉ ra việc cần phải giải quyết một 
cách đúng đắn mối quan hộ giữa môi trường, tài nguyên, nhân 
khẩu và phát triển kinh tể, nỗ lực thực hiện phát triền sản xuất, 
dời sống giàu có và môi trường trong sạch, rỏm lại, phát triến 
trước sau cần phải thực hiện tư tưởng trọng vcu của thuyết “Ba 
đại diện".

Tổng Bí thư Hồ cẩm  Đào đưa ra quan điểm phát triển khoa 
học, một mặt là sự kế thừa những tư tưởng quan trọng trong 
thuyết “Ba đại diện” của Đặng Tiểu Binh, một mặt là sự phát 
triển và làm phong phú thcm những tư tưởng cùa Đặng nếu 
Bình. Đồng chí Hồ cấm  Đào chí rõ, “Quan điểm phát triển khoa 
học dã tổng kết hơn 20 năm kinh nghiệm thành công của cái 
cách mở cửa và quá trình hiện đại hoá của Trung Quốc, thể hiện 
quy luật khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội. phản ánh 
nhận thức mới cùa Đảng dối với vấn đề phát triển*n. Nhận thức 
mới này biểu hiện ở chỗ: í. chỉ ra một cách rõ ràng bản chất và 
hạt nhân của quan điểm phát triển khoa học là lấv dân làm gốc, 
khoa học làm rõ nội dung cúa việc lấy dân làm gốc. Đây chính là 
cần phải thực hiện tốt, duy tri tốt, phát triển tốt các lợi ích căn 
bản của quảng đại quần chúng nhân dân, lấy đó làm điểm xuất

(l) HỒ Cẩm Đào. Đưa quan đièm phải triển khoa hoc xuyên suốt toùn bỏ quá (rình 
phát tnén , cầu  Thi. sổ 1, 2005.
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phái và mục tiêu cuối cùng của phát triển; 2. đối với các nội hàm 
như toàn diện, cân đối. có thể duy trì phát triển cần phải tiến 
hành luận thuyết một cách toàn diện, có hệ thống. Phát triển toàn 
diện có nghĩa là lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, thúc đẩy 
một cách toàn diện kinh tế, chính trị, văn hoá; xây dựng văn 
minh vật chất, văn minh tinh thần, văn minh chính trị và xã hội 
hài hoà cùng với sự phát triển toàn diện cùa con người; phát triển 
cân đối nhịp nhàng chính là thực hiện sự phát triển cân đối giữa 
thành phố và nông thôn, giữa các khu vực, giữa kinh tế và xã 
hội, làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với yêu cầu phát triển của 
lực lượng sản xuất, kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ 
tầng; còn "có thế duy trì phát triển” chính là thúc đẩy mối quan 
hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên, thực hiện phát triển kinh 
tế sao cho có sự cân đối với nhân khẩu, tài nguyên môi trường, 
kiên trì phát triển sản xuất, đời sống sung túc. môi trường trong 
sạch. 3. thông qua “5 trù tính thống nhất" thực hiện yêu cầu cơ 
hán của quan điếm phát triển khoa học, lại cỏn chí ra cần phái 
xây dựng thể chế cơ chế có hiệu quả của “5 trù tính thống nhất” . 
4ẻ cần xây dựng quan điểm phát triển khoa học đáp ứng yêu cầu 
phát triến kinh tế xã hội, đối với phương châm chí đạo, thực thi 
chính sách, cần chú trọng tăng cường cho những mặt yếu kéin. 5ệ 
Cần phải kết hợp một cách chặt chẽ việc chỉnh đốn quan diểm 
phát triển khoa học với việc kiên trì những thành quà chính trị 
dạt được. 6. cần kết hợp việc chỉnh dốn quan diểm phát Iriển 
khoa học với phương pháp tư tướng khoa học.

rỏm lại, chúng ta thấy rằng, do Dàng ta dứng trên thực tiễn 
mới, nắm chắc những biến đổi của chù đề thời đại, vận dụng lý 
luận cơ sờ của chủ nghĩa Mác để nghiên cứu những vấn đề quan 
trọng trong hiện thực, không ngừng làm sâu sắc thêm qui luật 
phát triển xã hội trone giai đoạn phát triển hoà bình, đối với qui
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luật xây dựng chú nahĩa xã hội, nhận thức qui luật lãnh đạo cua 
Dáng Cộng sản, thông qua những vấn đề do Mao Trạch Đông 
đưa ra. sự sáng tạo toàn diện của Đặng Tiếu Bình và sự phát 
trien liếp tục cùa Giang Trạch Dân, và tiếp theo là sự sáng tiẽi« và 
khái quát hơn nữa cùa Tổng Bí thư Hồ cẩm  Dào, lv luận phát 
triển chú nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, quan điểm phát 
trien dã trớ thành quan điểm phát triển khoa học mang tính hệ 
thống và chín muồi.

3. Sự vận dụng mang tính Trung Quốc hoá đối vói 
thành quả phát triển văn minh cúa nhân loại

Trong phạm vi thế eiới mà nói. lý luận phát trien và thực tế 
cùa quan niệm phát triển là sự tống kết và phán tư đối với quá 
trình còng nghiệp hoá, hiện đại hoá. Do đã từne có hàng loạt vấn 
đề mang tính toàn cầu dần đến những hậu quả nghiêm trụne. từ 
sau những năm 60 của thế ký XX, nhân loại hất đầu tốriR kết. 
phán tư dối với những mâu thuẫn và vấn đề mô hình phát triển, 
quan niệm phát triển truyền thống; từ quan điêm phát triền kinh 
lế phiến diện, mô hình phát triển hướng đến quan điểm phát triển 
mới có thẻ duv trì. sự chuyển biến của mô thức phát triển dã trở 
thành trào lưu thời đại mang tính toàn cầu hoá.

Năm 1992.  Thù tướng Trung Quốc IÁ' Bằng dần dầu I1 1 ỘI 

doàn dại biếu sang Braxin (ham dự một cuộc họp cua Liên hiộp 
quốc về vấn dề phát triển và vấn dề môi trường. Hội nghị dã \éu  
cầu Trung Quốc cần phải tích cực thực hiện những văn kiện 
quan trọng mà Dại hội đã thỏng qua, như "Nehị trình cua thế k) 
XXI", " l uven ngôn phát triển và môi trường". Kổ từ đó, vấn dồ 
có thế tiếp tục phát triển đã trở thành nội dung quan trọng tronu 
các hài phát biêu của các đồng chí lành đạo Dàng và Nhà 11 ước. 
Có thể nói. từ năm 1992 đến 2002 là 10 năm Dánẹ và Nhà nước
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1 rung Quốc chủ yếu tập trung quanh vấn đề phát triển, là 10 năm 
học tập, tiêp thu những thành quả văn minh đương đại, là 10 năm 
kết hợp thành quá phát triển thực tiễn của Trung Quốc với thành 
quả văn minh này.

Tháng 10 năm 2003, Hội nghị TW lần thứ 3 khóa 16 đã 
thông qua '‘Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đối với các vấn đề về hoàn thiện các thể chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa’', trên thực tế là chỉ ra việc luận giái một 
cách toàn diện đối với quan điểm phát triển khoa học. Đưa “quan 
điểm phát triển”, quan điểm thể hiện chủ đề của thời đại, vào 
trong Nghị quyết của Đảng, đồng thời cho rằng, quan điểm phát 
triển khoa học đối với toàn l?ộ quá trình cải cách mở cửa và quá 
trình hiện đại hoá vốn có vai trò chi đạo. Đây chính là sự thăng 
hoa cua việc Đảng Cộng sán Trung Quốc đã kết hợp giữa thực tế 
1 rung Quốc và thành quả phát triển văn minh nhân loại. Dứng từ 
góc dộ này mà xem xét, quan điểm phát triển cúa Dáng cũng 
chính là sự vận dụng mang đặc thù Trung Quốc đối với những 
thành quá phát triển cúa nền văn minh nhân loại, cũng là sự giải 
dáp mang đặc thù Trung Quốc đối với những vấn đề phát triển 
của nhân loại hiện nay. Sự giải đáp, vận dụng và kết hợp này gắn 
chặt với thực tế phát triển của Trung Quốc, đó là sự kết hợp, vận 
dụng và giải đáp trong sáng tạo. Lấy dân làm gốc, phát triên toàn 
diện, phát triển cân đối, có thể tiếp tục phát triển, những khái 
niệm này cũng là diêm chung giữa Trung Quốc và quốc tế trong 
quan điểm phát triến. là do Trung Quốc học tập, tiếp thu nhưng 
căn cứ vào thực tế của chúng ta để tìm ra sự giải thích của bản 
thân mình. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, trên cơ sở đó 
thực hiện phát triến toàn diện; Hội nghị TW lần thứ 3, khóa XVI 
đã đưa ra “5 trù tính thống nhất”, “5 kiên trì” ; Trong các bài phái 
biểu, Hồ Cẩm Đào đã chỉ ra cần giải quyết đúng đắn “3 mối
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quan hệ": dối với việc giải thích các khái niệm như "lấy dân làm 
gốc", v.v. dều dưa vào nội dung của Trung Quốc, làm cho các 
khái niệm đó chứa đựng đặc thù của Trung Ọuốc; còn như nói: 
quan điếm phái trien khoa học cùa chúng ta gấn kết chặt chẽ với 
ehe độ, lý luận chú nnhĩa xã hội mang màu sác Trunii Quốc, (hì 
cũn2  có nghía rằng quan điểm phát triển khoa học của Trung 
Quốc có sự khác biệt với quan niệm phát triển cúa nước ngoài. 
Dỏng vai trỏ hạt nhân cúa lv luận phát triển, quan dicin phát trien 
của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đã quyết dinh 
chiến lược phát triển, mô thức phát triển, con đ ườn tỉ phát trien 
cúa chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

4. Sự giải đáp mói cho những vấn đề mói, giai đoạn mói 
và thế ký mới

Từ những năm 70 của thế ký trước, khi Trung Quốc bất dầu 
cải cách IĨ1Ớ cửa và tiến hành sự nghiệp hiện dại hoá cho đen 
nay. việc xây dựng quá trình hiện đại hoá. dặc biệt là xây dựng 
kinh tc, trải qua hơn 20 năm phát triển với tốc dộ cao. đã giành 
được những thcành tựu vĩ đại. '['rung Quốc dã trớ thành một nền 
kinh tế có sức ánh hưởng lớn đối với nền kinh tế thế giới, được 
gọi là "thị trirờna thế giới", lực lượng sản xuất có sự phát triển to 
lớn. dời sống nhân dàn đã dược nâng cao. Nhưniì. chúniỉ ta cũng 
cần tính táo mà nhận ra ràng, do hơn hai mươi năm kinh tế phát 
triển với tốc độ cao. hơn nữa. do các thể chế kinh tế thị trườníỉ xã 
hội chú nghĩa dang trons qưá trình xây dựng và hoàn thiện, do 
vậy. trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội. một số mâu 
thuần và vấn dề báỉ dầu bộc lộ, diều dó khòng chi ánh hưởng dối 
với sự ổn định cùa xã hội, mà còn ánh hưởng dến sự phát trien 
kinh te. Ví dụ như các vấn đề: tài nguyên, vấn dề môi trường 
sinh thái, vấn đề tam nông, sự cách biệt giữa các khu vực. vấn đề 
khoảne cách thu nhập, phân hoá giàu nghèo, vấn dè việc làm.
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Vấn đề mất cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển toàn 
diện con người, vấn đề không cân đối giữa việc hoàn thiện các 
thể chế kinh tể thị trường xã hội chủ nghĩa và việc thúc đẩy nền 
dân chủ chính trị xã hội chủ nghĩa, chưa có sự cân đối giữa việc 
thực hiện văn minh vật chất, văn minh tinh thần, văn minh chính 
trị và văn minh sinh thái, v.v... Những vấn đề nêu trên nếu 
không có sự giải quyết kịp thời, thoả đáng thì mục tiêu xây dựng 
toàn diện xã hội sẽ rất khó có thể thực hiện thành công.

Ngoài ra, năm 2003, thu nhập bình quân đầu người ở Trung 
Quốc đạt 1000 USD, đến 2020 khi mà mục tiêu xây dựng xã hội 
trung lưu đã đạt được, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt mức 
3000 USD, lúc đó Trung Quốc sẽ trở thành nước có thu nhập 
trung bình trên thế giới. Kinh nghiệm phát triển của các nước 
phát triển chơ thấy, đây là giai đoạn mấu chốt, quan trọng nhất 
trong quá trình phát triển đất nước. Cùng với việc giải quyết vấn 
đề no ấm. người dân từ chồ đòi hỏi các nhu cầu cơ bản, bắt đầu 
chú ý nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhu cầu của người dân 
ngày càng đa dạng, điều đó cũng là sự kích thích cho thị trường 
phát triển, tăng tốc công nghiệp hoá, thúc đẩy quá trình đô thị 
hoá, làm cho phát triển đạt đến thời hoàng kim của nó. Nhưng 
đây cũng là giai đoạn rất dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa phát triển 
kinh te và vấn đề nhân khẩu, vấn đề tài nguyên môi trường; giữa 
phát triển kinh tế và phát triển văn hoá xã hội và giữa các tầng 
lớp khác nhau trong xã hội, lại thêm cạnh tranh trên thế giới 
ngày càng khốc liệt, môi trường bên ngoài biến đổi phức tạp. 
Nếu như xử lý những vấn đề đó không đúng đắn, rất dễ đánh mất 
cơ hội phát triển, dẫn đến kinh tế không ổn định, thậm chí làm 
cho xã hội mất ổn định. Đúng như đồng chí Hồ cẩm  Đào đã nói: 
"‘Dây là một thời kỳ vừa có những động lực và tiềm lực phát 
triển to lớn, nhưng lại có rất nhiều khó khăn và nguy cơ, vừa là
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thời kỳ có những cơ hội hiêm có lại vừa có rât nhiêu thách thức, 
có thể nắm dược cơ hội hay không, giải quyết được vấn đề hay 
không, thực hiện sự phát triển mới hay không, đó là một sự kiểm 
nghiệm quan trọng đối với năng lực lãnh đạo của Đảng, eũna 
chính là sự kiểm nghiệm quan trọng đối với sức sáng tạo và sự 
tập trung sức lực của toàn dân tộc”, ông  còn nói: "Muốn giải 
quyết vấn đề phát triển Trung Quốc, muốn thực hiện phát triển 
vừa với tốc độ cao vừa có chất lượng tốt, cần phải củng cố vững 
chắc và tích cực thực hiện quan điểm phát triển khoa học... chi 
có quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, mới có thể 
đảm bảo cho việc phát triển xã hội toàn diện, mới có thể cơ bản 
thực hiện hiện đại hoá. Chúng ta nhất định phải tăng cường quán 
triệt tính tự giác và tính kiên trì trong việc thực hiện quan điểm 
phát triển khoa học kết hợp với thực tiễn, giải quyết một cách 
đúng đắn mối quan hệ giữa việc lấy phát triển kinh tế làm trung 
tâm và việc phát triển toàn diện, giữa phát triển nhanh và phát 
triển cân đối, nhịp nhàng, giữa phát triển hiện tại và có thể duy 
trì phát triển, cần phải đưa quan điểm phát triển khoa học hao 
trùm tất cả các phương diện và toàn bộ quá trình phát triển, thúc 
đẩy tất cả các ngành nghề phát triển nhanh hơn, chất lượng cao 
hơn”(l). Do vậy, quan điểm phát triển khoa học chính là chiến 
lược chỉ đạo tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, giải quyêt 
những vấn đề mới, giải quyết một cách thoả đáng những mâu 
thuẫn và quan hệ phát sinh trong quá trình phát triển, thúc đẩy sự 
điều chỉnh kết cấu kinh tế và sự chuyển biến phương thức tăng 
trưởng kinh tế, đảm bảo kinh tế tiếp tục được phát triển một cách

<l> Hồ Cẩm Đào. Đưa quan điếm phát triển khoa học bao trùm toàn bộ quá 
trình phát triển, cầu  Thị, số I, 2005.

226



nhanh và vững chắc, đảm bảo lấy dân làm gốc, đảm bảo cho việc 
xây dựng xã hội hài hoà và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kiên trì và quán triệt quan điểm phát triển khoa học là một 
nhiệm vụ của toàn xã hội, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn 
Đảng, toàn dân, đòi hỏi phải có sự kết hợp liên kết của tất cả các 
lĩnh vực, các giai tầng, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cũng 
có “trách nhiệm không thể để cho ai được”. Xoay quanh việc 
quán triệl và kiên trì quan điểm phát triển khoa học, xoay quanh 
sự phát triển phong phú tự thân của quan điểm phát triển khoa 
học, các lĩnh vực triết học, kinh tế học, xã hội học, chính trị học, 
luật học, văn học, văn hoá, vẵv.. đều đang đặt ra những vấn đề 
cần nghiên cứu, các nhà khoa học xã hội, triết học hoàn toàn có 
thể có những đóng góp cùa bản thân, giúp cho chúng ta, dưới sự 
chỉ đạo của đồng chí Hồ cẩm  Đào, kiên trì và quán triệt quan 
điểm phát triển, xây dựng một cách toàn diện xã hội hài hoà và 
xã hội chủ nghĩa, không ngừng phát huy sáng tạo đối với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

Người dịch: TSẵ Chu Văn Tuấn
(Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.)
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KHẢO SÁT PH Ư Ơ N G  TH Ứ C T ư  DUY  
CỦA XÃ HỘI HÀI HOA***«

Dương Doanh <**)
Lý Chí Cường (***>

Việc nhin nhận lôgíc của sự biến động nội tại trong dời 
sống, cũng như đề xuất chiến lược xây dựng, phát triển "xã hội 
hài hoà” phải được bắt rễ trong bối cảnh lịch sử của sự chuyển 
đổi đời sống xã hội Trung Quốc đương đại, đặt trên nền táng 
những phán đoán khoa học về tính chất, trạng thái, đặc trưng, xu 
thế biến đổi cúa các mâu thuẫn phức tạp trong xã hội, cho đến 
việc tự giác một cách sâu sắc về mục tiêu giá trị trong nội tại đời 
sống. Vì vậy, tư duy phát triển hình thức mới cho việc xây dựng 
“xã hội hài hoà” có gốc từ quy định lôgíc của sự thống nhất giữa 
tính hiện thực và tính tương lai, tính hợp quy luật và tính hợp 
mục đích, tính cá thể và tính xã hội, lý luận và thực tiễn. Nó có 
một ý nghĩa hiện thực trực tiếp.

I. Trong nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn cùa việc 
“xây dựng xã hội hài hoà” hiện nay, sự sai lệch tư duy về nhận

n  Bài viết này là kết quả của một giai đoạn nghiên cứu trong đề tài khoa học cấp 
Nhà nước: “Phải triển đời sốngẵ* góc độ mỏ 7 Ị rong nghiên cứu íriết hục Mác” (Số 
hiệu đề tài: 05BZX005).
{ 1 Giáo sư. Tiến sĩ, Viện mròng Viện Nghiên cứu triết học Mác. Đai học Hoa Kiều, 
nghiên cứu viên hậu tiến sĩ Khoa Triết học, Đại học Nam Khai, 1 rung Quốc.
( ) Phó Giáo sư, Viện Nghiên cứu triết học Mác. Đại h ọ c  Hoa Kiều. Trung Quốc
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thức và Sự nhầm lẫn về nguyên tắc giá trị đối với “xà hội hài 
hoà" dẫn đến một loạt các sai lầm về tư duy, hình thành các 
phương thức tư duv sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính 
chính đáng và tính khoa học của việc nghiên cửu lý luí'm về “xã 
hội hài hoà'\

1. Phương thức duy tâm về lịch sử. Phương thức này nhìn 
nhận việc xây dựng xã hội mang một tính chất riêng đơn thuần là 
một quá trình của quan niệm. Xây dựng một xã hội cần đối mặt 
trực diện với mâu thuẫn hiện thực, thông qua việc giải quyết mâu 
thuần hiện thực để xây dựng một thể chế xã hội hợp lý. Để xây 
dựng xã hội hài hoà. cần dũng cảm nhìn thẳng vào những mâu 
thuần hiện thực dẫn đến bất hài hoà, hiện thực hoá sự hài hoà 
nhừ việc giái quyết các mâu thuẫn đó. Căn cứ vào phép hiện 
chứng duy vật. việc xây dựng xă hội hài hoà phải lấy vô số các 
vấn dề bất hài hoà khác nhau làm tiền đề, nghĩa là phải đối diện 
với những vấn dề của hiện thực. Còn phương thức duy tâm về 
lịch sử luôn lẩn tránh mâu thuẫn hiện thực, cho rằng thay đổi 
quan niệm thỉ sẽ thay đổi ngay được hiện thực. Phương thức này 
không thế nào lý giái được quan niệm thực ra là sự phán ánh 
inâu thuẫn hiện thực, không hiểu rằng lý tướng xây dựng xã hội 
hài hoà là yêu cầu khách quan của nền tảng kinh tế xã hội chủ 
nehĩa cùa chúng ta. không chú ý đến các hiện tượng bất hài hoà 
trong xà hội hiện tại có căn nguyên tìr vô số các hành vi phá hoại 
nen táng kinh tế xã hội chú nghĩa, bởi vì không coi trọng vấn đề 
plurong lurứng cải cách chính đáng. Do đó, nếu theo phương 
thức này, kết quá tốt nhất mà sự nồ lực xây dựng xã hội hài hoà 
manu lại cũne chi là eiải quyết được phần ngọn, chír không giái 
quyết tận gốc rề, căn bản của vấn đề.
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2. “ Phương thức chú nghĩa đạo đức” . "Chu nghĩa đạo 
đức”(l), xét về bàn chất, có hai tầng hàm nghĩa liên quan chặt chỗ 
đến nhau, một là, viện đến nguyên tắc nhân tính trừu tượng, lấy 
thước đo luân lý hoặc tiêu chí đạo đức của bối cảnh siêu lịch sử 
để tiến hành phán đoán đạo đức và đánh giá luân lý ngoại tại cùa 
cuộc sống hiện thực, quan hệ cuộc sống cũng như nguvên tắc 
cuộc sống; hai là, tiến hành phục hồi đạo đức cho cuộc sống hiện 
thực, lấy đạo dức làm thước đo tối thượng, tuân theo lập trường 
giá trị “bản thể đạo đức” của chu nghĩa đạo dức. Sự thiết dịnh 
tiên nghiệm về nhân tính của chủ nghĩa đạo đức dẫn đến tính 
phản lịch sử và bản chất trừu tượng cùa "chu nghĩa đạo đức", tạo 
nên một loại quán tính tư duy mạnh mõ được sinh ra từ trước 
thời hiện dại, cố định hoá tư duy của con người. Trong nghiên 
cứu "xã hội hài hoà" hiện nay, loại phương thức tư duy này biểu 
hiện đặc biệt nổi trội, những ảnh hưởng tiêu cực cúa nó có thẻ 
được xếp lên hàng đầu.

Loại phương thức này coi “xã hội hài hoà" mà Trung Quốc 
đương đại muốn xây dựng có tính nhất trí hoặc tính đồng chất về 
giá trị nội tại với cuộc sống “viên dung"' trong V nghĩa nhân luân 
Trung Quốc cố đại, cho rằng xã hội hài hoà chính là xã hội “đại 
đồng”, là một xã hội "nước nhỏ dân ít” (tiểu quốc quả dân), "thái 
bình thịnh thế” với các tính chất tình cảm tràn trề. nhân luân có 
thước độ, tông pháp có trật tự, địa vực có giới hạn. lời nói có 
giới hạn, quan hệ giữa người với người là hoà mục; rằng, 
phương pháp và cách thức hiện thực hoá xã hội hài hoà quan 
trọng nhất là dựa vào giáo hoá đạo đức, giải phóng sức mạnh 
quy phạm luân lý để quản chế các khó khăn về mặt đạo đức do

(l) Dư ơn ũ Doanh. Bìm về luân lý chính tri cua chu nghĩa phi đao đức. lạp chi 7 n e t  
hoc động thái, kỳ 2, 2005.
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việc hiện nay “nhân tâm không bằng đời xưa” (nhân tâm bất cổ), 
đồng thời đạo đức hoá và tinh thần hoá nội tại các mâu thuẫn 
trong dời sống xã hội hiện thực, nuôi dưỡng sự khoan dung và 
nhẫn nhịn cá nhàn thì có thể hoá giải được sự chênh lệch về lợi 
ích của mọi người, thậm chí có thể hoá giải cả một hệ thống các 
hiện tượng tha hoá, bất công bằng và phi nghĩa trong xã hội.

Phân tích thấu suốt phương thức này, chúng ta có thể dễ 
dàng nhận ra lôgíc tư duy nội tại và lập trường giá trị của nó: 
"Phương thức chủ nghĩa đạo đức” lấy việc thẩm định và chẩn 
đoán đạo đức cho đời sống xã hội làm căn cứ hiện thực, lấy giáo 
hoá dạo đức làm liều thuốc trị liệu, hoá giải sự bất hài hoà trong 
xã hội, lấy “khoan dung” đạo đức của cá thể làm trung gian, lấy 
bàn vị dạo dức trừu tượng làm thước đo giá trị, lấy việc hoá giải 
xung dột dạo dức giữa các cá thể, các cộng đồng làm mục tiêu, 
lấy hài hoà cua trật tự luân lý xã hội làm quy chuẩn, lấy “thẩm 
mỹ dạo đức” dể tiến hành khảo sát toàn hộ hiện trạng xã hội. 
Dây là sự trỗi dậy và hiến dạng của các đấu tích tư duy đạo đức 
xã hội không rõ ràng trong thời hiện đại. Sai lầm căn bản của 
phương thức nàv là bó quên sự khác biệt mang tính thời đại giữa 
‘ xã hội hài hoà" mà Trung Quốc hiện đang xây dựng với “xã hội 
hài hoà" của Trung Quốc thời cổ, không thấy Trung Quốc đương 
đại xây dựng xã hội hài hoà trên nồn móng các hoạt động lịch sử 
mang tính hiện đại; dồng thời, không thấy ràng, lôgíc tư bản đã 
sớm  niìhiền nát "chủ nghĩa bình quán” nguyên thuỷ và “hài hoà” 
trone "áo tưởng đạo đức'- được đặt nền móng trên chủ nghĩa đạo 
đức. tạo nên một loạt chênh lệch lợi ích, đối kháng lợi ích không 
thê diều hoà, những mâu thuẫn nghiêm trụng trong thế giới hiện 
thực m à sức mạnh đạo đức khó có thể hoá giải. Chính vì vậy, 
"phương thức chủ nghĩa đạo đức" đã rơi vào sai lầm của sự lệch 
lạc dời sống và đảo lộn giá trị, tư duy đó là một loại tư duy
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hướng về quá khứ, mang tính phản động, thực chất là tuân theo 
nguyên tắc “phục cổ" giá trị đạo đức. Không thể phủ nhận rằng, 
do ảnh hướng của nhiều nguyên nhân từ tâm lý văn hoá dàn tộc, 
trong lý luận nhìn nhận đánh giá và tiến hành xâv dựng hiện thực 
xã hội hài hoà ở Trung Quốc hiện nay, '"phương thức chủ nghĩa 
đạo đức” vần được duy trì trong quan niệm của mọi người, thậm 
chí còn khống chế phương thức tư duy và phán đoán giá trị của 
họ; do vậy, chúng ta cần phải đặc biệt coi trọng vấn đề này, đồng 
thời phải xử lý tốt các mặt tiêu cực của nó.

3. “ Phương thức đấu tranh  giai cấp” . Nếu như nói
"phương thức chủ nghĩa đạo đức" không coi sự chênh lệch lợi 
ích dẫn đến tính đa dạng và sự thay đổi phức tạp cho phươna 
thức tồn tại và lập trường eiá trị, lấy sự phục hồi đời sống cổ đại 
hay phương thức sốne mà kinh tế tiểu nông đóng vai trò chủ đạo 
làm cốt lồi. tiền đề và điểm bắt đầu cho việc xây dựng xã hội hài 
hoà, lấy luân Iv, đạo đức làm tiêu chuẩn để đánh giá đời sống xã 
hội có hài hoà hay không, hoặc phạm vào sai lầm của chú nghĩa 
đạo đức trừu tượng, phi lịch sử, thì "phương thức đấu tranh giai 
cấp” lại đi sang một cực đoan khác. Nó 1TÌỞ rộng và phát triển 
một loạt mâu thuẫn lợi ích và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 
được sinh ra từ kết cáu nhị nguyên trong đời sốna kinh tế hiện 
thực Trung Quốc sang lĩnh vực chính trị, lĩnh vực ý thức; cường 
điệu sự thay đổi kết cấu quyền sở hữu tài sản xã hội, vốn là đối 
tượns của “chuyên chính" nay đã chuyển sane lĩnh vực của nhân 
dân. cho rằng "chủ doanh nghiệp tư nhân'’ chính là “nhà tư bản" 
mà không nhận thức được điều đó thuộc phạm trù neười lao 
động hợp pháp, V.V.; cường điệu và cứng nhắc hoá các mâu 
thuẫn có thể điều chính, hoá giải thông qua sự điều chính và sáng 
tạo chế độ xã hội. liên tục khẳng định tính đối lập. thậm chí đối 
kháng giữa “kẻ bóc lột” và "người bị bóc lột", đồng thời diễn
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giải một cách lệch lạc cái gọi là tính đối lập hay tính đối kháng 
này thành mâu thuẫn mang tính dối kháng giữa “chính phủ và 
dân chúng”, "Dâng và không Đảng”, cá nhân và xã hội. Chính vì 
vậv. trong kết cấu của loại phương thức này. xây dựng xã hội hài 
hoà là không ngừng triển khai đấu tranh giai cấp, đồng thời dựa 
vào lý do duy trì quyền lực để phê phán và phủ định "đặc quyền 
thối nát", “đám đông thế lực mạnh”, V.V..

Nói một cách khách quan, phương thức này nhận ra sự 
chênh lệch về lợi ích 'của xã hội, tính đa dạng và tính phức tạp 
cùa mâu thuẫn xã hội. Bới vì, cùng với quá trình xây dựng kinh 
tế thị trường xã hội chú nghĩa, sự phân hoá lợi ích, phân hoá giai 
tầng trong lĩnh vực đời sống kinh lế xuất hiện một loạt hiện 
tượng tha hoá, “vật” biến thành mục đích, con người ngày càng 
bị dẩy ra khói cuộc sống của chính mình; trong quá trình xây 
dựng văn minh chính trị xã hội chú nghĩa, không xử lý kịp thời 
mộl loạt sự hú bại, đặc quyền lần tha hoá quyền lực. không có sự 
háo dám thường xuyên cho quyền lực và lợi ích của nhân dân; 
lĩnh vực dời sống công cộng xã hội mới ở thủa sơ khai, giám sát 
xã hội vẫn còn dựa vào các thế lực cũ. Từ góc độ phát hiện mâu 
thuần xã hội. loại phương thức này là tích cực và có ý nghĩa. 
Song, trên nauyên tấc giá trị và phương thức tư duy, loại phương 
thức nà} lại có vấn dề nghiêm trọng. Nỏ đà đánh đồng một cách 
sai lầm giai đoạn đầu cùa sự phát triển chủ nghĩa xã hội với giai 
đoạn tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản. tạo ra sự đảo lộn 
lịch sứ trone việc xác nhận bổi cảnh đời sống. Đồng thời, dặc 
tính tư duy phiến diện của nó vẫn tuân thủ tính đối kháns, và do 
vậy. như là phicn bán đương đại của tư duy dấu tranh giai cấp 
nhị neu)cn đối lập cũ. Phương thức nà> chọn lựa, miêu tả một 
loạt các mâu thuần hiện thực, mở rộng phạm vi của mâu thuẫn, 
vẽ một cách sai lầm đường biên của mâu thuẫn không đối kháng

VẤN ĐỀ SỞ HỮU VÀ PHÁT TRIỂN b ề n  v ũ n g . ..

233



PHẦN 2. VẤN ĐỂ PHÁT TRIEN b e n  v ũ n g

thành mâu thuân đôi kháng, căt đoạn và cô định hoá vân đê đane 
phát triển - biểu hiện cụ thẻ của phương thức tư duy kinh 
nghiệm. Biếu hiện ra bên ngoài cúa nó là đặt nguyên tắc giá trị 
“lợi ích nhân dân" lên cao nhất, song trong tañe sâu chính là tuân 
thú chú nghĩa cá nhân hẹp hòi và chủ nghĩa đạo đức trống rỗng, 
hứi vì tầm nhìn cùa loại phương thức này chi thấy “vấn đề" chứ 
không thấy sự tiến bộ và phát triển của xã hội; chỉ nhìn thấy 
nhân tố bất lợi trong quá trình xây dựng xã hội hài hoà chứ 
khỗng nhìn thấy cơ sở vững chác mà tiến bộ xã hội đã đặt nền 
tảng cho quá trình xây dựng xã hội hài hoà; chi nhìn thấy sự 
chênh lệch về lợi ích trong nhân dân chứ không nhìn thấy tính 
nhất trí nằm trong sự chênh lệch đó. Vì vậy. một mặt, nó ra sức 
quán triệt sự khoan dung mang ý nghĩa đạo dức chung chung; 
mặt khác, lại thiếu sự khoan dung chân thực, mang tính lịch sử 
đối với phát triển xã hội và quan trọng hơn nữa. phương thức này 
làm mất đi tính lịch sứ của tự thân đời sống. Vì vậy. xét về mặt 
bản chất cúa nó, loại phương thức này không phải là tư duy 
mang tính xây dựng.

4. “Phưong thức thực chứng hoá”. Phương íhức này lại 
thiên lệch về việc nghiên cứu sự hài hoà tự thân của các lĩnh vực, 
các ngành nghề, các chức vụ, các khu vực khác nhau, mà thiếu 
hẳn việc khảo sát sự hài hoà trong quan hệ nội tại giừa chủng và 
đưa ra bức tranh rời rạc về quá trình xây dựng xã hội hài hoàẽ 
Nếu như vậv thì kết quả của nó chỉ là sự hài hoà cục bộ. 1 oại 
phương thức tư duy này lắy ngành nghề, khu vực.... làm biên 
giới để tiến hành xây dựng xã hội hài hoà. đặt các ngành nghề, 
khu vực trong mối quan hệ mang tính ngoại tại, hệ quả tiêu cực 
mang lại là chỉ có thế bảo vệ ngành nghề, bảo vệ địa phưưng. 
khiến cho sự chênh lệch và mâu thuẫn giữa các nghành nghề, các 
khu vực ngày càna trở nên sâu sắc và phức tạp hơn. Điều này
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hoàn toàn ngược với nguyên tắc tính chính thể của tư duy hài 
hoà. Quan hệ giữa cách thức và mục đích ở đây đã rơi vào thế 
dối lập sâu sắc.

Dồng thời, phương thức này còn dựa vào những nguyên tắc 
lượng hoá, hạ thấp việc xây dựng xã hội hài hoà thành các ticu 
chuẩn vật hoá mang tính định lượng, có thể đo đếm, có thể chỉ sổ 
hoá. Do vậy, để đánh giá một xã hội có hài hoà hay không, các 
tham số và thước đo quan trọng nhất nằm ở trạng thái biến đổi 
cùa "hệ số Gini", ở mức độ tham dự chính trị của công chúng, 
cũng như ở mức độ công khai hoạt động của chính phủ cho đến 
mức độ hài lòng cúa người dân, thậm chí là tỉ lệ tội phạm xã hội, 
Y.V.. Đúng là những chỉ số có thể lượng hoá này có ý nghĩa trên 
một trình độ nhất định, thể hiện trạng thái hiện thực và tính khá 
năng thay đói mâu thuẫn của nó trong quan hệ mâu thuẫn giữa 
các lĩnh vực thuộc đời sống xã hội khác nhau có điều hoà hay 
không. Song, “xã hội hài hoà" không chỉ là trạng thái xã hội 
được kỷ thuật hoá. lượng hoá tiêu chuẩn, càng không phải là một 
hạng mục công trình được kỹ thuật hoá, mà nó là sự vận động 
của cả hệ giá trị mang tính chính thể, tự mình cải tạo của xã hội 
hiện thực, trong đó bao hàm việc xác lập, thay thế và thực thi 
nguyên tắc giá trị hệ thống và sự sinh thành hệ thống giá trị mới. 
Dơ dỏ, về mặt bản chất, xây dựng xà hội hài hoà là tích cực phát 
triển những cái hữu ích và loại bỏ những cái lồi thời trong một 
loạt các mâu thuẫn của đời sống hiện thực. Phương thức nghiên 
cứu thực ehứne dánh đồng quá trình cải tạo giá trị xã hội với 
thực tiễn một "công trình” xã hội được cụ thể hoá, dừng lại ở 
hình diện tính nhận biết, chú trọng đến các biểu hiện cảm tính về 
trạng thái quan hệ xà hội, quán triệt nguyên tắc tư duy công cụ, 
VCU kém trong việc vươn tới giá trị căn bản của xã hội hài hoà. 
Dây là kết quả tất yếu của phương thức tư duy kỳ thuật hoá và
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thực chứng hoá. Phương thức này sẽ dẫn đến việc theo đuối các 
đặc trưne. biểu hiện ra bên ngoài và bởi vậy. nỏ là phương thức 
tư duy dừng ở bề mặt, cần phải được nâng cao, cần được sâu sắc 
hoá hơn nữa.

5. “ Phương thức Utopia” (xã hội không tướng). Tư duy 
Ưtopia là một loại tư duy mang tính giải phóng hướng về tương 
lai, nó lấy việc phê phán hiện thực làm phẩm chất cho tính siêu 
việt và tính tương lai cúa mình. Giống như một số nhà nghiên 
cứu đã chi ra: "Tác dụng cùa Utopia là cổ vũ nhân dân rũ bo sự 
trói buộc của lịch sử, phản đối các quy tắc thông thường, phá vỡ 
các trật tự mặc định. Từ trong bản chất, tư tướng Utopia đã hao 
chứa “tính lật đổ", nó khiến cho nhân dân dám tướng tượng, 
không chịu bất cứ sự hạn chế nào"(l). Chính vì có đặc trưng nội 
tại mang tính đột phá đối với hạn định hiện thực xuất phát từ lập 
trường tương lai. nên nó luôn mang trong mình giá trị dẫn đường 
không bao giờ tụt hậu, có khả năng khích lệ, khơi gợi sức mạnh 
tinh thần to lớn. Tuy nhiên, "Utopia” sở dĩ là Utopia, bới vì bản 
thân nó không có cơ sở và diều kiện hiện thực, cắt đứt mối liên 
hộ nội tại giữa “vốn là” và “nên là”, dồn sức thiên lệch về phía 
"nên là", xây dựng "chí thiện" vĩnh hằng mà coi nhẹ lác dụng 
nânu dữ của sức mạnh vật chất, coi nhẹ tính qu\ định lịch sứ cùa 
"nen là", của lv tưởng cũng như tính thav đổi. tính sinh thành 
không ngừng cua mục tiêu tương lai. khiến I1Ó tự rơi vào trạne 
thái trống rỗng, chung chung. Dây là sự phân định mang tính 
nguycn tắc với con đirờng do chủ nghĩa hiện thực tương lai mớ ra 
mà chú nghĩa Mác đã nhấn mạnh.

iU ĩrươnu Huệ Hoa. Đai cách mưng vù Uiopiư. Trung Quốc đối rmoại phiẻn dich 
xuất bản công ty. 9 - 2003
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Không thể phủ nhận rằng, trong nghiên cứu xây dựng “xã 
hội hài hoà” tồn tại một phương thức tư duy mà chúng ta gọi là 
"phương thức nghiên cứu Utopia”. Phương thức này không coi 
việc xây dựng xã hội hài hoà là một hoạt động hiện thực, luôn 
vận động không ngừng trong thực tiễn và là quá trình lịch sử tự 
phủ định, tự phái huy cái hay và rũ bỏ cái dở, tự xây dựng đời 
sống xã hội; không coi xã hội hài hoà là một quá trình điều chỉnh 
và hoàn thiện không ngừng các nhân tố bất hài hoà trong xã hội 
hiện thực. Nó quên rằng, việc xây dựng xã hội hài hoà chính là 
quá trình tự mình thay đổi, tự mình cách mạng các loại quan hệ 
trong thế giới sống chứ không thể có một trạng thái đã hoàn 
thành. Vì vậy, phương thức này biến “xã hội hài hoà” thành một 
mục tiêu “nên là”, một “mục tiêu” trong trạng thái “chờ đợi’' xa 
xăm đối với chúng ta, một “sự thực mục tiêu” mang tính có thể 
miêu tả với tính chất đã định sẵn. Đây là sự thể hiện cụ thể cúa 
tư duy mang tính thực thể. Chính vì vậy, phương thức này coi 
nhẹ điều tra hệ thống và tìm hiểu sâu sắc về tính phức tạp, tính 
gay gắt cùa mâu thuẫn hiện thực trong nền kinh tế thị trường 
hiện đại, "lấy tưởng tượng thay cho hiện thực”, cuối cùng xây 
dựng mục tiêu giá trị mà xã hội hài hoà tạo ra cũng chính là đánh 
mất đi sức mạnh quy phạm giá trị và sức mạnh phát động hiện 
thực của nó. Đi từ mục tiêu, nguyên tắc, lý luận, tức là xuất phát 
từ cái đáng làm (cái nên là, phải là), từ lý tưởng, dựa theo sự 
lôgíc “nên là”, phương thức này suy luận ra con đường tinh thần 
của nó, biểu hiện như một hướng đon nhất mang tính phủ định 
và siêu việt về hiện thực; song, đối với hiện thực, nó lại thiếu sự 
phân tích, mổ xẻ sâu sắc, đồng thời chúng ta cũng không thể tìm 
thấy ở nó điểm khởi đầu siêu việt cũng như nền tảng sinh thành 
mang tính tương lai.
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Đương nhiên, chúng ta khái quát những sai lầm tư duy 
trong việc nghiên cứu "xây dựng xã hội hài hoà" thành bốn 
khuynh hướng cơ bản, song rõ ràng là không chỉ có bốn sai lầm 
này. Trên thực tế, sai lầm tư duy tồn tại dưới vô vàn hình thái 
khác nhau, nhưng là sự biến dạng của bốn phương thức tư duy 
sai lầm cơ bản này. Đồng thời, do lôgíc quan hộ giữa iý luận và 
hiện thực nên sai lầm của tư duy sẽ gây ra những điều bất hợp lý 
trong thực tiễn, bắt chúng ta trả giá một cách không cần thiết cho 
việc xây dựng xã hội hài hoà hiện thực. Vì vậy, việc xứ lý tốt 
vấn đề này không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang 
giá trị hiện thực trực tiếp.

II. “Xây dựng xã hội hài hoà” mang trong mình một 
phương thức tư duy vô cùng độc đáo, chỉ có tiến hành tìm hiểu, 
phản tư, phê phán, chỉnh sửa và vượt qua tư duy sai lầm mới thể 
hiện tính hợp lôgíc và tính khả thi hiện thực của việc xây dựng 
“xã hội hài hoà” từ bình diện ý thức, quan niệm và phương thức 
tư duy.

Trước hết, “xây dựng xã hội hài hoà’* bao hàm lôgíc mang 
tính phủ định đời sống, cụ thể hoá thành tư duy mang tính sinh 
thành thực tiễn. "Xã hội hài hoa’' không phải là "sự thực” ngay 
hiện tại, mà là định hướng giá trị “xây dựng" cần đạt đén. “Xây 
dựng”, về mặt bản chất, là khởi đầu, phát động tư duy. ý thức và 
nhận thức một cách đầy đủ về hiện thực, đưa đến hệ thống hoá 
các hoạt động thực tiễn cảm tính. Đây là yêu cầu nội tại buộc 
chúng ta phải tuân theo nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực, 
quán triệt mục tiêu giá trị lý tưởng; đồng thời, bằng hoạt động 
thực tiễn, loại bỏ hàng loạt nhân tố “mang tính bất hài hoà” tồn 
tại trong đời sống hiện thực. Nếu không như vậy, chắc chắn sẽ 
xuất hiện sự phân liệt nhị nguyên, bước vào vết xe đổ của
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"Utopia”. Bởi vì, xã hội hài hoà không bao giờ thoát ly khỏi 
"hiện thực”, dựa theo ' ‘phải nên như thế" mà nguyện vọng chủ 
quan muốn xây dựng; trái lại, nó phải bắt rễ từ đời sống hiện 
thực, về mặt bản chất, là sự vứt bỏ cái xấu và phát triển cái tốt 
của bản thân cuộc sống hiện thực. Với xã hội hiện thời, đó chính 
là cuộc sống hiện thực không ngừng tiến hành hoạt động siêu 
việt mang tính phủ định chính mình. Đặc trưng lôgíc này đã thể 
hiện rất rõ trong việc C.Mác phê phán các nhà “chủ nghĩa xã hội 
không tưởng” khi họ coi “chủ nghĩa cộng sản” như là một sai 
lầm mà tư duy phạm phải do dựa theo một lôgíc chủ quan nào đó 
để xây dựng “lý tưởng” . C.Mác nói: “Đối với chúng ta, chủ 
nghĩa cộng sản không phải là trạng thái cần phải xác lập, không 
phái là hiện thực cần thích ứng với lý tưởng. Cái chúng ta gọi là 
chú nghĩa cộng sản là một sự vận động m ang tính hiện thực đế 
tiêu diệt trạng thái xã hội hiện tại. Diều kiện của cuộc vận động 
này được sinh ra từ các tiền đề hiện hữu”(!). Chúng ta thấy rằng, 
việc chẩn đoán, nắm bắt một cách chính xác, sâu sắc tính chất, 
trạng thái đời sống hiện thực cùng những mâu thuẫn của nó cũng 
trực tiếp trở thành điều kiện chủ quan của nền tảng hiện thực cho 
việc “xây dựng xà hội hài hoà’\  Nhân tố này trực tiếp ảnh hưởng 
đến tính đáng tin của nguyên tắc “tất cả phải xuất phát từ thực 
tế" cũng như tính khả thi của sách lược, chiến lược hoạt động 
thực tiền.

ở  đây, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc phương pháp luận 
"chủ nghĩa duy vật" của chủ nghĩa Mác, kiên quyết không che 
giấu, không tô vẽ các vấn đề của hiện thực, phải xuất phát từ lập 
trường lý luận khách quan, “thực tiễn” chứa đựng trong đó sự 
bảo đảm nhận thức đúng đắn hiện thực chân chính. Bởi lẽ, hoạt
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động thực tiễn là một quá trình thông qua phương pháp vật chất 
đế không ngừng giải quyết các vấn đề hiện thực, không ngừng 
phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, xây dựng nội dung chán thực 
của thực tiễn. Do vậy, "xây dựng xã hội hài hoà’\  về mặt bản 
chất, chính là xuất phát từ bối cảnh đời sống Trung Quốc đương 
thời phát triển theo tính hiện đại để giải quyết những vấn dề tồn 
tại trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hoá tinh thần và xã 
hội của đời sổng hiện thực Trung Quốc; từ đó, khiến “xã hội hài 
hoà" không ngừng nảy nở, phát triển và được "hiện thực hoá". 
Chính xem xét từ ý nghĩa này, đời sống hiện thực không ngừng 
thông qua giải quyết mâu thuẫn để hướng tới tương lai, tạo thành 
tính quy định lôgíc nội tại tự thân “xây dựng xã hội hài lioà” . 
Điều này, về cơ bản, đã phủ định phương thức tư duy tĩnh tại.

Thứ hai, việc “xây dựng xã hội hài hoà" phải tuân thủ tư 
duy của chính chủ thế đời sống. Xây dựng xã hội hài hoà là một 
công trình hệ thống hoá lập thể, đa chiều cạnh; nó đòi hỏi xuất 
phát từ các bình diện ý thức, tư duy hài hoà, xây dựng chế độ hài 
hoà, cơ chế và mô thức vận hành hài hoà, tâm lý hài hoà, tình 
cảm hài hoà,... để tiến hành xem xét và kiểm tra. Chí có như vậy 
mới không dẫn đến tình trạng một bình diện nào đấy, một mắt 
xích nào đấy bất hài hoà gây nên sự gãy đoạn hài hoà xã hội hay 
nảy sinh xung đột mới. Vì vậy, trong đời sống xã hội, bất luận 
chủ thể là cá thể hay tập thể đều lấy góc độ sinh tồn tự thân làm 
điểm khởi đầu, biến công trình xã hội vĩ đại là xây dựng hệ 
thống xã hội hài hoà thành ý thức và hành vi tự giác của mỗi một 
chủ thể đời sống, điều này thể hiện một cách sâu sắc tính chủ thể 
của xã hội hài hoà.

Nói một cách cụ thể, xây dựng xã hội hài hoà phải được 
tiến hành từ 3 phía là chính phủ, đoàn thể xã hội và cá nhân, mỗi
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phía đều làm hết sức mình, đều hợp tác hồ trợ lẫn nhau. Trong 
đó. 1/ Chính phủ giữ chức năng mang tính chủ đạo không thể 
thay thế. Đóng vai trò hàng đầu trong cơ cấu quyền lực công 
cộng xã hội. chức năng trọng yếu của chính phủ là thông qua cải 
cách sâu rộng hơn, cải biến và thể hiện chức năng phục vụ hiện 
đại của nó. quán triệt ý thức quản lý nhà nước theo quan điểm 
phái triển khoa học, nàng cao chức năng điều chỉnh chiến lược 
của chính phú, thực hiện hành chính theo pháp luật, thể hiện tinh 
thần pháp trị hiện đại; từ đó, thực hiện việc quyết định và điều 
tiết chênh lệch lợi ích xã hội, thu hẹp khoảng cách về lợi ích 
trong xã hội. giảm thiểu biến động xã hội do các loại mâu thuẫn 
aây ra. hoá giải sự căng thẳng cùa các loại mâu thuẫn, tập hợp 
các nguồn lực có lợi. bào hộ sự phát triển xã hội lành mạnh, 
tốt đẹp. dồnn thời thể hiện một cách đúng đắn địa vị mang tính 
chú đạo cùa chính phủ trong quá trình xây dựng xã hội hài 
lioà. 2/ Cộng đồng là sức mạnh chú thể của việc xây dựng xã hội 
hài hoà. 1 rong quá trình xây dựng xã hội hài hoà, cộng đồng gắn 
kết với chính phú và cá nhân, lôi kéo truyền thống và hiện đại, 
đối thoại dân tộc với thế giới, trở thành sức mạnh tổng hợp xã 
hội to lớn một cách tự nhiên và khách quan. Nhìn trong lịch sử, 
quần chúng không ngừng phân hoá. hợp nhất và phát sinh, khiến 
dời sốntì xã hội cỏ nội dung ngày càng phong phú, có quan hệ 
niiàN càng phức tạp. Đồne thời, quyền lợi và lợi ích xã hội cũng 
thể hiện ra thòng qua sự tồn tại đa dạng hoá của các cộng đồng, 
sự khác biệt giai cấp giản đơn và vĩ mô trước đây cùng với 
nlùrng mâu thuẫn mang tính đối kháng do nó sinh ra đã được 
thay thổ bới những mâu thuần mang tính phi dối kháng của sự đa 
dạng hoá các tổng hợp lợi ích khác nhau. Điều này yêu cầu cộng 
dồnti phải được bồi dưỡng các hình thái mới của giá trị quan văn 
hoá cộng dồng hiện đại, tăng cườne, sự tác độne, qua lại giữa nó
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với nhà nước, với chính phủ; thực hiện và nâng cao việc nhà 
nước, chính phủ dựa vào sức mạnh tổng hợp xã hội của cộng 
đồng, cho đến việc xác lập các phương thức cho nguyên tắc quan 
hệ hiện đại giữa các cộng đồng khác nhau, phát huy chức năng 
eiá trị đặc biệt của nó là hoá giải các mâu thuẫn quan hệ lợi ích 
khác nhau. 3/ Cá nhân là đối tượng thụ hưởng cuối cùng của việc 
xây dựng xã hội hài hoà, đồng thời là chú thể sáng tạo đích thực 
của xã hội hài hoà. Nếu tách rời từng cá nhân cụ thể trong đời 
sống hiện thực, xã hội hài hoà chỉ còn là hư vô, trống rỗng; vì 
vậy, nền tảng cốt lõi nhất để xây dựng xã hội hài hoà là phải phát 
huy một cách toàn diện tính sáng tạo chủ thể của cá nhân. Điều 
này yêu cầu mồi một cá thể trong đời sống hiện thực trước hết 
phải thiết lập ý thức tự giác của chủ thể xã hội hài hoà, từ đó xác 
lập một quan niệm sống thống nhất giữa trách nhiệm, quyền hạn 
và lợi ích, bồi dưỡng năng lực cá thể, không ngừng nâng cao 
quan niệm nghề nghiệp cho đến xây dựng một quan niệm công 
dân thống nhất giữa pháp trị hiện đại và luân lý hiện đại.

Thứ ba, “xây dựng xã hội hài hoà" phải quán triệt tư duy 
biện chứng, phi tuyến tính, quan hệ đa diện. Dối mặt với không 
gian sống hiện đại, đời sống chính trị, đời sổng kinh tế, đời sống 
văn hoá. đời sốne xã hội đã trở nên tương đối độc lập. tự chủ, 
đồng thời được nới rộng ra rất nhiều giới hạn phát triển; cơ thê 
xã hội hiện đại không còn là một xã hội có tính đơn chất, mà 
mang trong mình những mâu thuẫn vô cùng đa dạng và nhiều 
tầng bậc. Diện mạo chỉnh thể xã hội cũng như các xu hướng phát 
triển bị chế ước bởi rất nhiều quan hệ chồng chéo. Vì vậy. xây 
dựng xã hội hài hoà phải đối diện với các mâu thuẫn mang tính 
biến động, tính giao thoa và tính da tầng được thể hiện thành 
"sinh thái mâu thuẫn”, phải sửa đồi phương thức tư duy cơ giới, 
tuyến tính và phiến diện, đồng thời tuân thủ và xây dựng tư duy
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tương thích với xã hội hài hoà. Chỉ như vậy mới có thể vừa nắm 
bắt được cốt lõi, vừa chú trọng đến toàn cục trong việc kiến thiết 
chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội; từ đó, mới duy trì được độ 
chặt chẽ của các mối liên quan mật thiết, có trật tự giữa các công 
việc kiến thiết. Đồng thời, “xã hội hài hoà” không phải là một 
“thực thể” được vật hoá một cách tĩnh tại, mà là một sự sinh 
thành trong mối quan hệ vận động của đời sống hiện thực. Điều 
này yêu cầu chúng ta phải vượt qua tư duy mang tính thực thể, 
xác lập phương thức tư duy quan hệ, chống lại tư duy cứng nhắc 
và thiên lệch.

Thứ tư, "xây dựng xã hội hài hoà” thấm nhuần nguyên tắc 
và ý thức giá trị ế‘lấy con người làm gốc'5 -  cái nền tảng bảo đảm 
và trợ giúp tính hợp pháp của việc xây dựng xã hội hài hoà. 
"Con người” vừa là sức mạnh chủ thể trong quá trình xây dựng 
xã hội hài hoà, vừa là đối tượng thụ hưởng cuối cùng những 
thành quả của việc xây dựng xã hội hài hoà; thước đo của con 
người, thước đo của chủ thể là nguyên tắc cuối cùng, cao nhất, 
được nhìn nhận lừ chính ý nghĩa này. Việc xây dựng xã hội hài 
hoà chứa đựng trong nó đầy đủ nguyên tắc nhân đạo và sự quan 
tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của con người. Đây chính là 
sự cụ thể hoá và hiện thực hoá qu) định giá trị và tinh thần luân 
lý của chú nghĩa xã hội. Vì vậy, xây dựng xã hội hài hoà, về mặt 
bản chất, phải tiến hành phản tư, phê phán và cải tạo các quan 
diem, nguyên tăc giá trị dã tồn tại trong các chế dộ cho đến việc 
xác lập và hiện thực hoá các ý thức giá trị và nguyên tắc giá trị 
mới. Xa rời thước đo giá trị và tư duy giá trị “lấy con người làm 
gốc", việc xây dựng xã hội hài hoà sẽ mất phương hướng và động 
lực cơ bản của nó, và chắc chắn sè xuất hiện hàng loạt hiện tượng 
tha hoá mới.
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Trong Ihực tiễn xây dựng xã hội hài hoà, sự kicn trì "lấy 
con người làm gốc” tuyệt đối không phải là một mệnh đề trừu 
tượne, mà cần hiện thực hoá một cách cụ thể. quán triệt bằníĩ 
được nguyên tắc "lợi ích nhân dân cao hơn hết"; từ đó. quyền lợi 
hợp pháp của quần chúng nhân dân có được bảo vệ hay không, 
yêu cầu phát triển chính đáng của quần chúng nhân dân có dược 
đáp ứng hay không, tính tích cực, tính sáng tạo của nhân dân có 
được tôn trọng và cổ vũ hay không, năng lực của con người có 
được phát huy hay không,... chính là tiêu chuẩn cuối cùng đế 
kiểm nghiệm việc xây dựng xã hội hài hoà thành công hay thât 
bại. Nói một cách dơn giản, chỉ có cụ thế hoá ý thức giá trị và 
nguyên tắc giá trị "lấy con người làm gốc" thành tư duy giá trị 
■‘lấy con người làm gốc”, hiện thực hoá nó trong việc thực thi đôi 
mới chế độ, hoạch định chính sách, thì mới có thể khiến việc xây 
dựng xã hội hài hoà trứ thành nguồn hạnh phúc chân thực cho 
nhân dân.

Thứ năm, quan điểm duy vật về lịch sứ là hòn đá táng lý 
luận cho “xây dựng xã hội hài hoa”. Quan điểm phát triền khoa 
học là sự vận dụng đương đại của quan điểm duy vật về lịch sử, 
là báo đảm lý luận cho việc xây dựng thuận lợi xã hội hài hoà. 
Bởi vì, quan điểm phát triển khoa học vượt lên trên tư duy nhị 
nguyên vốn tách rời tính hợp quy luật và tính hựp m ục đích, nỏ 

nhấn mạnh đến sự thống nhất giữa "tính hợp quy luật" và "tính 
hợp mục đích” trong thực tiễn hiện thực; dồng thời, quan diểm 
phát triển khoa học cũng vượt khỏi xu thế giá trị phát triển xã hội 
đơn hướng và biến dạng, nó chú trọng đến phát triển điều hoà 
tính chỉnh thể. tính thống nhất xã hội, từ đó dảm háo cho quá 
trình phát triển xã hội điều hoà trật lự, tràn đầv sức sống. Dây là
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nguyên tắc chi đạo căn bản, không những có thể cổ vũ mạnh mẽ 
tính năng động chù quan của nhân dân, mà còn tránh rơi vào sai 
lầm xuất phát từ nguyên tắc, mục đích và nguyện vọng chủ quan; 
không những tuân theo quy luật nội tại của việc kiến thiết chính 
trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, mà còn không rơi vào tình trạng 
thụ động tiêu cực; không những có thể tôn trọng đặc trưng tính 
cục bộ và yêu cầu tính khác biệt trong quá trình phát triển, mà 
còn thể hiện xu thế mang tính chỉnh thể và tính toàn cục của sự 
phát triển, từ đó thực sự thống nhất “hiện thực” và “tương lai”, 
“nên là" và “đang là” của sự phát triển xã hội Trung Quốc trong 
việc xây dựng thực tiễn chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung 
Quốc, kiên trì lôgíe sâu sắc của phép biện chứng thực tiễn và lập 
trường chú nghĩa hiện thực trong việc giải quyết các vấn đề của 
quá trình phát triển.

l ừ những phân tích trên đây, chúng ta có thể thấy rằng, 
"xây dựng xã hội hài hoà” có lôgíc tư duy nội tại hoàn chỉnh. 
Nói một cách khái quát, nó lấy quan điểm duy vật về lịch sử, 
quan điểm phát triển khoa học làm nền tảng lý luận, lấy việc nắm 
bất mâu thuẫn vốn có của đời sống hiện thực làm khởi điểm 
lôgíc, đưa quan điểm “lấy con người làm gốc” làm lập trirờng và 
nguyên tắc giá trị, lấy tư duy mang tính sinh thành thực tiễn, tư 
duy mang tính chủ thể đòi sống cũng như tư duy quan hệ, tư duy 
lương lai và tu đuy khoan dung,... làm đặc trưng. Việc làm rõ 
lôgíc hệ thống này giúp thiết lập phương tbửc tư duy hài hoà 
đúng đắn, vừa tránh được các loại sai lầm của tư duy, vừa là tiền 
dề cơ bản cho việc tiến hành thuận lợi thực tiễn xây dựng xã hội 
hài hoà. Bởi vì, việc “xây dựng xã hội hài hoà” được đặt trên 
chính yêu cầu nội tại của sự phát triển xã hội Trung Quốc đương

VẤN ĐỀ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g . ..

245



đại. quyết dịnh phương thức sinh tồn của chúng ta trong tương 
lai. Theo đó. việc tăng cường nghiên cứu một cách khoa học về 
vấn đề này mang ý nghĩa sống còn trực tiếp và sâu sắc.

Ngưòi dịch: ThS. Nguyễn Tài Đông
( Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam)
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KIÊN TRÌ ĐẶC SẮC HÀI HOÀ,
SÁNG TẠO GIÁ TRỊ QUAN ĐỒNG Á MỚI

Tôn Vỹ Bình itắ>

Trong những quốc gia có nền văn hoá Nho giáo, có thể coi 
Trung Quốc (bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, Macao), Hàn 
Quốc, T riều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Singapo như là đại biểu 
cho giá trị quan Đông Á. Đó là giá trị lâu đời, là một bộ phận 
hợp thành không thể thiếu và là cội nguồn của nền văn hoá nhân 
loại. Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, giá trị quan Đông Á 
phải làm gì để, một mặt, duy trì những thành công của cải cách, 
đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá và xu thế phát triển của thời 
đại, thông qua “'tổng hợp sáng tạo”, bảo tồn và phát huy tinh hoa, 
thúc đẩy Đông Á đạt được sự phát triển mới; mặt khác, kiên trì 
và phát huy tính chất đặc sắc của giá trị quan Đông Á, chống lại 
sự bá quyền của văn hoá phương Tây, góp phần tạo nên tính đa 
dạng và phong phú của văn hoá thế giới, đó là những vấn đề cấp 
bách đang đặt ra cho chúng ta.

Đối lập với giá trị quan phương Tây lấy xung đột và cạnh 
tranh làm nền tảng, giá trị quan Đông Á lấy nguyên tắc hài hoà 
làm nền tảng. “Hài hoà” ở đây là chỉ các sự vật khác nhau, các 
bộ phận khác nhau của sự vật, các thành phần khác nhau cùng

(,) Giáo sư, Viện Triết học,Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.
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tồn tại cộng sinh bên cạnh nhau một cách hoà bình, nhịp nhàng. 
Nói cách khác, giá trị quan Đôns Á lấy hài hoà làm đặc trưng cư 
bán có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

I. Phát huy truyền thống văn hoá “Biển nạp trăm 
sông”, xây dựng giá trị quan Đông Á mang tính bao dung

Văn hoá Đông Á như con sóng triều dồn dập, cuộn dâng 
không ngừng trong dòng sông lịch sử. Từ xưa đến nay, văn hoá 
Đông Á luôn luôn lấy thái độ cởi mớ, bao dung, thâu nạp tất cá 
các con “suối nhỏ” chảy về từ muôn hướng, tạo nên đặc trưng 
năng động tính của văn hoá thế giới. Chúng ta rất khó phủ nhận 
ràng, so với tính "đơn thuần” và tính mạch lạc rõ ràng của giá trị 
quan trong văn hoá phương Tây, giá trị Đông Á rõ ràng đã trải 
qua rất nhiều biến đổi, đã luôn bao dung và hấp thu rất nhiều yếu 
tố văn hoá khác; so với những giá trị quan đã bị diệt vong hoặc 
sắp bị diệt vong, giá trị quan Dông Á vẫn còn giữ được tính kế 
thừa lịch sử, hơn nữa còn có tính bao dung, tinh thân học hỏi và 
năng lực tự đỏi mới.

Văn hoá Đông Á vốn có đặc điểm cởi mờ khoáng đạt, kiêm 
dung. Trong Chu Dịch, thiên Triện truyện viết: “Thiên hành 
kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Dịa thế khôn, quân tử dĩ hậu 
đức tải vật". Chu Dịch chủ trương học tập "Thiên hành kiện”, 
nghĩa là cương kiện, tiến thủ không ngừng; lại cũng cần phải có 
“địa thế khôn”, thực hành cái đức khoan dung, bao dung vạn vật, 
làm cho chúng tương hỗ hài hoà. Chu Hy trong Sùng Hậu luận" 
viết: “Thiên bất sùng đại tắc phúc đạo bất quảng, địa bất thâm 
hậu tắc tải vật bất bác, nhân bất đôn bàng tắc đạo bất viễn” , 'l inh 
thần quảng đại và cởi mở này cũng như yêu cầu của “hậu đức tải 
vật” chính là tiền đề của tính phong phú đa dạng và sinh thành 
biến hoá của giá trị quan Đông Á.
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/. "Kiêm dung kết hợp, đa nguyên cùng tồn tạ i’’

Tuy rằng, trong lịch sử Đông Á, các nhà thống trị trên cơ 
sở thống nhất chính trị, cũng luôn muốn thống nhất trên lĩnh vực 
tư tưởng, văn hoá. Chẳng hạn, trong một số triều đại phong kiến 
Trung Quốc đã từng có những chính sách “đốt sách chống Nho”, 
"truất bỏ bách gia, độc tôn nho thuật”, “bài Phật”, “văn tự hầu”, 
còn trong thế kỷ XX đã từng phát sinh “đại cách mạng văn hoa”; 
trong lịch sử của Triều Tiên, Nho giáo cũng thường gạt bỏ các tư 
tưởng khác, cụ thể đã từng có “bài Phật”, cự tuyệt Thiên Chúa 
giáo, V.V.. Đây là sự tiêu diệt tính đa dạng văn hoá. Tuy nhiên, về 
tổng thể mà nói, nền văn hoá Đông Á vẫn mang đậm tính đa 
dạng, phong phú, cho dù có lúc lấy giá trị quan của Nho giáo, 
nhưng cũng có khi lấy giá trị quan của Dạo giáo, thuận theo tự 
nhiên thực hành thái độ vô vi, cũng có khi lấy giá trị quan Phật 
giáo coi tất cả là hư vô, cuộc đời con người là bể khổ, V.V.. 

Giống như Việt Nam, Nho, Phật, Lão tam giáo hợp nhất, trong 
lịch sử tuy có lúc thì trọng Nho, có lúc trọng Phật, nhưng về cơ 
bán vẫn là sự hợp nhất, dung hoà của cả 3 đạo, do đó còn gọi là 
"tam giáo đồng nguyên”.

Trong lịch sử, Nho giáo chiếm địa vị chủ đạo, tuy không ít 
những giai đoạn Nho giáo bị bài trừ, nhưng vẫn luôn có sự bao 
dung lớn, không ngừng hấp thu, dung hoà với các nền văn hoá 
khác. Như Đổng Trọng Thư bao dung tư tưởng Pháp gia, Âm 
dương gia; Lý học đời Tống hấp thụ tư tưởng Phật và Đạo. Tân 
Nho giáo chính là sự điều hoà giữa các tư tưởng pháp trị, nhân 
quyền, nô lệ và dân chủ, v ệv.. Nho giáo Nhật Bản có mối quan hệ 
mật thiết với Trung Quốc và Hàn Quốc, nên càng chú ý đa 
nguyên, bao dung và dung hoà. Ngoài một số ít ngoại lệ, Nhật 
Bản cũng đã nỗ lực để kết họp Nho học, Phật, Đạo và Thần đạo
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Nhật Bản lại với nhau, dung hoà chúng với nhau. Trước thời kỳ 
Giang llộ, Nho, Phật, Lão và cả Thần học đều có thể cùng tồn 
tại, hầu như không có chuyện Nho giáo phê phán các đạo khác. 
Trong giai đoạn Giang Hộ, Lâm Mộng Sơn chủ trương, “Triều 
đại này Thần đạo là vương đạo, vương đạo là Nho giáo, do vậy 
không có khác biệt”, “thần đạo nghĩa là lý”(l), ông đã cải tạo cái 
Lý cúa Chu Hy và thay thế Thần đạo Nhật Bản, thực hiện Thần 
Nho hợp nhất; "Thùy Gia thần đạo” của Sơn Kỳ An Tề thì lại lấy 
“thần thùy dĩ kỳ đảo vi tiên, minh gia dĩ chính trực vi bản’' trong 
"Thần đạo ngũ bộ thư’' làm cơ sở, lại kết hợp với thuyết âm 
dương ngũ hành, cộng thêm hai yếu tố nữa trở thành thiên thần 
thất đại cùa Nhật Bản, “thiên thần là thứ nhất, thiên địa nhất khí 
chi thần, tiếp theo là thuỷ, hoả, mộc, kim, thổ, cuối cùng là âm 
dương”<2), từ đó mà thực hiện Thần Nho họp nhất. Những ví dụ 
nêu trên đã thể hiện tinh thần kiêm dung của Nho học.

Cụ thế mà nói, cho dù giữa các nền văn hoá đa nguyên 
Đông Á không ít lần xung đột và đối lập, nhưng phần lớn thời 
gian là tồn tại trên cơ sở “mồi người mỗi việc”. Như vãn hoá 
Nho giáo đề xướng con người lập đức, lập ngôn, lập công, nội 
thánh mà ngoại vương. Nhưng các sỹ đại phu, văn nhân ngay khi 
đối lập và mâu thuẫn với tầng lớp quan lại, tầng lớp cai trị, 
không thoả chí nguyện liền lui về ở ẩn, xa lánh cuộc đời. Do đó 
mà Đông Á cổ đại ẩn sỹ, xuất gia, ni cô, hoà thượng rất nhiều, 
Phật giáo, Lão giáo phát triển. Có quan điểm cho ràng, người 
Đông Á “lúc làm quan thì là Nho, không làm quan nữa thì là 
Đạo”. Như Liệt Văn Sâm từng nói ‘Trong lịch sử, người Trung 
Quốc là “Tiến là Nho, lùi là Đạo” - họ vừa có tư tưởng trị quốc

(l) Vĩnh Điền Quảng Trí. Lích sứ  tư tướng triết hục Nhật Bán. Thương vụ ấn thư 
quán, 1978, tr. 70. 
ứ )Sđd„ tr. 10!
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bình thiên hạ của Nho giáo, vừa có sự nỗ lực truy cầu mối quan 
hệ hài hoà với tự nhiên của Đạo giáo, Nho và Đạo kết hợp với 
nhau mới có thể tạo nên một con người hoàn thiện,,(l). Thậm chí 
trong cùng một chủ thể tính đa nguyên, đa dạng văn hoá cũng có 
thể cùng tồn tại dung hoà lẫn nhau, hợp nhất với nhau. Ví dụ, 
cho dù người theo Phật giáo, Cơ Đốc giáo ở Hàn Quốc nhiều, 
nhưng đa số đều tự nhận là “tín đồ Phật giáo theo phương thức 
Nho giáo, tín đồ Kitô giáo theo phương thức Nho giáo”. Năm 
1997, Thiên Chúa giáo Hàn Quốc từng có một cuộc điều tra đối 
với các tín đồ, kết quả là tín đồ Thiên Chúa giáo ở Hàn Quốc cử 
hành nghi lễ theo phương thức của Nho giáo, thừa nhận người 
con trai trưởng có quyền chủ đạo trong gia đình, dòng họ, v.v.
điều này thể hiện sự bao dung và khẳng định giá trị quan Nho

•/. (2 ) giáo .

Sự kiêm dung, đa nguyên cùng tồn tại trong văn hoá như 
trình bày ở trên đã thể hiện rõ tính đa dạng, phong phú và cởi mở 
của văn hoá Đông Á.

2. Chú trọng học tập, vì cái tôi sở dụng

Các dân tộc Đông Á là khu vực trọng thị giáo dục, học tập 
nhất trên thế giới. Tuy trong lịch sử, không thiếu những trường 
hợp đỏng cửa, cự tuyệt văn hoá và giao lưu với bên ngoài, như 
Nhật Bản có một giai đoạn cho rằng Cơ Đốc giáo là tà giáo, 
đồng thời cấm sách phương Tây, thực hành chính sách đóng cửa; 
Nhà Thanh Trung Quốc cho rằng “sản vật đầy đủ, không gì là

VẤN ĐỀ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỂN VŨNG...

(1) Liệt Văn Sâm. Nho giáo Trung Quốc và vận mệnh hiện đại cùa nó, Trịnh Đại 
Hoa, Nhiệm Thanh dịch, Nxb Khoa học xã hội Trung Quốc, 2001, tr. 37.
(2) Tham khảo Thôi Anh Chấn, Phân tích luận đàm Nho giáo cùa xã  hội Hàn Quốc. 
Viện Nghiên cứu Nho giáo của Đại học Thành Quân Hàn Quốc biên tập “Nghiên 
cứu văn hoá Nho giáo” (tiếng Trung), 2001.
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không có" nên không cần giao lưu với bên ngoài. Nhưng nói 
chung. Đông Á trọng thị giáo dục, chú trọng học tập, không hạn 
chế việc hấp thu tinh hoa các nền văn hoá khác. Diện mạo giá trị 
quan da dạng, phong phú cúa Đông Á như hôm nay, đó là do kết 
quả của quá trình tiếp thu, học tập lâu dài.

Ở Trung Quốc, sau thời Nguỵ Tấn, đã từng có sự tiếp thu 
với qui mô lớn Phật giáo Án Độ. từ đó giúp cho Nho, Phật, Lão 
kết hợp, dung hoà. Cuộc vận động Dương Vụ (còn gọi là cuộc 
vận động Tự cường, hay Đồng Quang Tân Chính, từ 1860 - 1890 
- ND) là một phong trào học tập Tây phương của Trung Quốc 
cận đại, phong trào này lấy "Trung thể Tây dụng" (Trung Quốc 
làm căn bản, Tây phương làm cái sở dụng) làm cương lĩnh lý 
luận. Trong quãng thời gian mấy chục năợi, Lâm Tắc Từ, Nguỵ 
Nguyên, Tăng Quốc Thẩm, Lý Hồng Chương, Tả Tôn Đường, 
v.v. đà lập dịch quán, dịch sách, mở các lớp học để truyền bá văn 
hoá rây phương, xây dựng xưởng đóng tàu, cục hoả khí, chế tạo 
súng, thuyền, pháo,v.v.; sau đó chuyển sang công nghiệp dân 
dụng và thương nghiệp. Từ đây về sau, Tây học dần dần trở 
thành đối tượng học tập chủ yếu của Trung Ọuốc.

Trong lịch sử, bán đảo Triều Tiên có một thời gian dài bị 
nền văn hoá đặc sắc của Trung Quốc cuốn hút và học tập đế quốc 
Trung Hoa, đồng thời lấy tên gọi là “tiểu Trung Hoa”. Sau khi 
chiến tranh hai miền kết thúc, Hàn Quốc đã nỗ lực học tập Tây 
phương, dặc biệt là Mỹ, thông qua lựa chọn, tiếp thu chế độ dân 
chủ, thể chế kinh tế thị trường, mô hình pháp trị phương Tây, V.V.. 

đồng thời kết hợp với truyền thống văn hoá, đặc biệt là kết hợp 
với văn hoá Nho giáo, sáng tạo lên “Hán giang kỳ tích”, trở thành 
một đất nước công nghiệp hoá hiện đại. Mô hình Hàn Quốc, cũng
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như như kinh nghiệm sáng tạo của Hàn Quốc là "sách giáo khoa 
sốnu” của Trung Quốc Irong giai đoạn trước mắt.

Nhật Bán càng là một điển hình trên thế giới về việc coi 
trọng học tập. Trước dây, Nhật Bán cũng là một quốc gia học tập 
Trung Quốc, chú VCU trên lĩnh vực chế độ chính trị và tư tưởng 
văn hoá. Vào giai đoạn cận đại. các giáo sỹ và thương gia 
phương 'lay bát đầu truyền bá văn hoá, kỹ thuật, khoa học 
phương Tây vào Nhật Bảnể Sau sự thất bại thảm hại của chiến 
tranh Ả phiện ớ Trung Quốc, Nhật Bản cũng bất đàu có sự xung 
dột. dặc biệt là sau năm 1854 khi Mỹ ép Nhật Bản “khai quốc", 
thì tư tướiìíi của phương Tây ồ ạ! tràn vào Nhật Bản, phần tử trí 
thức Nhật Bán đã rất nhanh chóng dưa ra chủ trương "tkrưng 
vụ", ‘ biến pháp". Thời Minh Trị Duy tân. Nhật Bản dưa ra khẩu 
hiệu "thoát Ả nhập Âu” (thoát khói châu Á, học tập châu Âu - 
ND), toàn diện thực hành các chính sách như "văn minh khai 
hoa”. V.V.. học tập các thành tựu khoa học kỹ thuật phirưng Tây. 
Chính phii lúc dó dã phái động khẩu hiệu "người người nói 
chuvện học tập Âu Mỹ. nhà nhà dọc sách Anh, Pháp“. Thông 
qua cai cách Duv tân. chưa đầy nứa thế ký Nhật Bản dã phát 
trien vượt bậc Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhật Bán 
dưới sự trợ íiiúp của Mỹ dtl tiếp tục cải tạo Nhật Bán theo mô 
hình phương Tày, toàn lục học tập phương lây. sáim tạo nên 
"mò líinh Nhật Bán", trữ thành cường quốc kinli tố thú hai trên 
thế ẹiới". Kố từ Minh Trị Duy tân lại dày. mối quan hệ giữa 
Trun a Quốc và Nhật Hán chuyển hiróniĩ ngược lại, Nhật Bàn lại 
trở thành một tấm cươnc. thành đổi tượng cần học tập của 'I rung 
Quốc, cũng chính là cầu nối dề Trunu Quốc tiếp thu. học tập văn 
hoá phương Tây. Ví dụ như cuối thế kỷ XIX, dầu thế kỷ XX. lưu
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học sinh Trung Quôc tại Nhật tăng cao, trong một mức độ nhât 
định. Nhật Bản trở thành trung gian cho việc Trung Quốc học 
tạp. tiếp thu văn hoá. khoa học kỹ thuật phương Tây.

3. cầu thực thuận biến, tự đôi mới

Có lẽ bất cứ nền văn hoá nào cũng đều cỏ tính bảo thú. 
càng những nền văn hoá lâu đời, đậm đà bản sắc thì điều đó càne 
rõ. Trong lịch sử và hiện thực Đông Á, vấn đề "tôn tố pháp 
tòng”, tôn trọng thánh hiền, “cái pháp của tổ tông không dược 
cải bien", cũng nhu việc phản đổi cải cách, đổi mới là rất rõ nét. 
Như Trung Quốc từng được coi là “đế quốc trung ương”, với 
5000 năm lịch sứ huy hoàng, từng biểu hiện thái độ ngạo mạn. 
hay ki cu ngạo vô lối. Một số người cho rằng. Trung Quốc không 
những không cần học tập văn hoá các nước khác mà còn có trách 
nhiệm giáo hoá cho "tứ di'" (các dân tộc xung quanh-ND). “Dùim 
Hạ hiến di“ (Nhà Hạ biến đổi, cai trị các nước khác) được coi là 
thường lý. còn “'dùng di biến Hạ" đương nhiên bị coi là nghịch 
lý. Nhưng, văn hoá Đông Á vốn có truyền thống biện chima sâu 
sắc, bao gồm các nội dung và yêu cầu như: tự đổi mới. cầu thực 
thuận biến, dựa theo chiều hướng khách quan mà đi theo.

Nho giáo hat đầu từ thời Tiên Tần, bắt đầu coi trọne. mối 
quan hệ giữa “kinh” (tính tuyệt đối của nguyên tắc) và 
ấ‘quycn”(linh hoạt biến thông). Tuy về tổng the. “quyền" thuộc 
vè "kinh", nhưng Nho giáo cũng hoàn toàn không phú nhận 
quyền bien. Dồng Trọng Thư cho ràng, trong quá trình biến hoá, 
cần phái dựa trôn tiền đề là sự cho phép của nguyên tắc "kính", 
mới cỏ Ihế linh hoạt áp dụng đối sách “quyền”. Trình Tử bàn vè 
Kinh Dịch có viết : "Biết thời cơ. nắm tình thế. dó là chỗ sờ dụng 
của học dịch", lại nói : 'T uỳ  thời biến dịch, đó vần là lẽ thưừne”.
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Vào thời cận đại, quá trình cải biến của Đông Á càng mạnh 
mẽ hơn. Cuộc vận động Dương Vụ của Trung Quốc và Nhật Bản 
lấy khống chế “di” làm mục đích, kiên trì truyền thống danh giáo 
cương thường, "biến khí không biến đạo", hoặc “Đông dương 
dạo đức, Tây dương nghệ thuật (kỹ thuật)” . Chính biến Mậu 
Tuất của Trung Quốc và Duy tân Minh Trị của Nhật Bản là vì 
“tôn vương nhượng di”, dùng phương pháp phương Tây tiến 
hành cải cách kinh tế, chính trị theo phương thức quân chủ lập 
hiến. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản, Hàn Quốc dưới 
sự trợ giúp của Mỹ đã tiến hành cải cách một cách triệt để, toàn 
diện theo mô hình pháp chế, kinh tế thị trường, dân chú chính trị 
phưưng Tây. Trung Quốc, Việt Nam vào cuối thế kỷ XX, cũng 
lấy cái cách mớ cửa như là quốc sách cơ bản. tiến hành cải cách 
một cách toàn diện đối với thể chế kinh tế, văn hoá, chính trị.

Trên khía cạnh văn hoá, vấn đề “cầu thực thuận biến”, tự 
dổi mới dã tạo nên sức mạnh cho việc tự hoàn thiện, tự đối mới, 
lự phát triốn của Đông Á. Thuận ứng mà không mâu thuẫn với 
xu thế lịch sứ; cầu thực, duy thực mà không cầu hư danh, giúp 
cho văn hoá Dông' Á có một không gian rộng lớn để phát triển 
mà không dần đến sự ngưng đọng khô cứng.

1 om lại, vấn đề đa nguvèn văn hoá, vấn đề “kiêm dung kết 
hợp, đa nguyên cùng tồn’' giúp cho vãn hoá Đông Á giống như 
biến lởn vừa bao la vừa phong phủ; vấn đề chú trọng học tập, "vi 
nuã sờ dụng” tạo cho văn hoá Đông Á có năng lực hấp thu, đồng 
hoá với các nền văn hoá khác; còn vấn dề cầu thực thuận biến lại 
làm cho văn hoá Dỏng Á không ngừng tự phát triển, tự hoàn 
thiện, luôn thuận theo xu thế phát triển của lịch sử, cầu thực mà 
không phái hư danh, văn hoá Đông Ả cứ luôn tràn đầy sức sống 
và cố không gian rộng rãi để phát triển. Do vậy, “biển nạp trăm
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sông” là sự phác hoạ lịch sứ và hiện thực của giá trị quan Đôna 
Á. Trong quá trình tơàn cầu hoá hiện nay, giá trị quan vãn hoá 
Dôns Á cần tiếp tục phát huy truyền thốne “biền nạp trăm sông”, 
kiên tri nồ lực hục tập. tiếp thu tất cả mọi yếu tố hợp lv. tien tiến, 
xây dựntỉ tính bao duna, tính đa dạng, tính độc đáo cùa giá trị 
quan văn hoá Dông Á. Đồng thời, dựa trên tinh thần và phương 
thức dỏ mà gâv ánh hưởng, bồi dưỡng, vun dấp những giá trị phố 
biến và các giá trị đạo đức, để giúp các giá trị dó trớ thành những 
giá trị quan văn hoá mang tính khoan dung mà không khắt khe. 
bao duna mà không bài trừ, đa dạne mà không đơn nhất, thuận 
biến mà khônti xư cứng.

II. Đối mặt vói sự xung đột giá trị quan, cần duy trì đạo 
trung dung, truy cầu hài hoà

Trong thố giới hiện nay. phương Tây lấy chủ nghĩa cá 
nhân, cạnh tranh và xung đột làm cơ sớ và giá trị quan vãn hoá 
phố biến, mối quan hệ giữa người với người, người với tự nhiên 
ngày càn a căne thẳne. sự mất cân hằng trong dời sống tinh thần 
cúa con người niìày càng nghiêm trọng. Lấy hài hoà, trung dung 
làm khuynh hướng liiá trị quan Dông Ả, rõ ràng có thể giúp ích 
cho việc giai quvết các xung đột liiá trị văn lioá hiện nay.

/ Trong mối quan hệ giữa con người Ví) tự nhiên cần tUty 
(>ắì “thiên nhân hợp nhắt ”, con người và tư nhiên quan hệ hài
hoe)

Dưới ảnh hướng của một số quan điểm như trời và người 
đối lập. "nhân định thắng thiên”, v.v. và sự thôi thúc về lợi 
nhuận cùa nền kinh tế thị trường, con người luôn xem tự nhiên 
như là đối tượng dc chinh phục, cái tạo và lọi dụng. Do dỏ dã 
phá vỡ càn bằng sinh thái, làm mắt cân hằng mối quan hệ uiừa
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con người và tự nhiên, tạo nên vấn nạn ô nhiễm môi trường, đó 
là những vấn đề mà con người đang phải đổi mặt.

Giá trị quan Đông Á giải quyết mối quan hệ giữa trời và 
người dựa trên nguyên tắc cơ bản là hài hoà. “Hoà thực sinh vật, 
đồng tắc bất kế,,(l) (hoà sinh vạn vật, còn đồng thì không làm cho 
sự vật tiếp tục phát triển). “Hoà” là cơ sở sinh thành vạn vật, vạn 
vật đều đo “hoa” mà sinh, đồng thời cùng tồn tại trong trạng thái 
"hoà". "Hoà" là chức năng và tính chất cơ bản cùa sự vật, nó sản 
sinh ra sự vật mớiể Còn trong “đồng tắc bất kế”, “đồng” nghĩa là 
không có mâu thuẫn, là sự đồng nhất không có khác biệt về chất, 
đó là hai sự vật tương đồng tương hợp với nhau, do đó, vừa 
không thể sản sinh ra sự vật mới, mà cũng không thể giúp cho sự 
vật tiếp tục phát triển.

Văn hoá Đông Á yêu cầu con người giữ mối quan hệ hài 
hoà với tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Đạo giáo nhấn mạnh: 
"Thiên đạo tự nhiên”, “không tranh chấp với tự nhiên”, tất cả để 
cho tự nhiên, vô vi mà trị. “Trung Dung” biểu thị “hoà” của tự 
nhiên, là “vạn vật cùng sinh trưởng mà không tương hại, đạo 
cùng song hành mà không ngược lại”. “Dịch truyệrí’ viết: “Bậc 
dại nhân hợp với đức của trời đất, hợp với cái sáng của nhật 
nguyệt, hợp với trật tự của bốn m ùa...” nghĩa là thuận theơ tự 
nhiên, dựa vào qui luật của tự nhiên đế hành động, đạt đến sự hài 
hoà cao độ giữa con người và tự nhiên.

Bất luận là Đạo gia với quan điểm “đạo pháp tự nhiên”, hay là 
Nho giáo với quan điểm “thiên nhân hợp nhất”, “thiên nhân hợp 
đức", đều nhấn mạnh mối quan hệ hài hoà, cân đối giữa con người 
và tự nhiên, tất cả đều nhấn mạnh việc có thể tiếp tục phát triển. Điều
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11 Quốc ngữ - Trinh ngữ.
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này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyêt sự đôi lập giữa con 
người và tự nhiên, cũng như quan diêm tước đoạt tự nhiên.

2. Trong mối quan hệ giữa nẹười với người, kiêu trì "quần 
thể bon v ị”, đề cao trật tự và tinh thần đồng đội

Trong vòng xoáy của nền kinh tế thị trườne, sir theo duổi 
điên cuồng đối với lợi nhuận kinh tế đã che mờ nhân tâm, làm 
độc hại môi trường xã hội và phá huỷ mối quan hệ giữa neười 
với người. Các vấn đề như cạnh tranh sinh tồn, lợi ích cá nhân, 
đề cao nhu cầu và dục vọng, xung đột giữa người với người ngàv 
càng nghiêm trọng, thậm chí “người đối với người là sói,ệ. 
“người khác là địa ngục”, V.V.. đang là những vấn đề quan tâm 
của xã hội.

“ ỉloà vi quý”, trọng “hoà”, đó là cách giải quyết mối quan 
hệ người - người của giá trị quan Đông Á. Nho giáo lấy "nhân’ 
làm gốc. “kỷ sở lập nhi lập nhân, kỷ sở đạt nhi đạt nhân”(l>. Ta 
và người đều lập, ta và người đều đạt, nghĩa là người người hài 
hoà. “Lề chi dụng, hoà vi quý',(2), mục tiêu và sự vận dụng Lễ để 
duy trì trật tự xã hội cũng nằm ớ “hoà”. Khổng Tử còn nhấn 
mạnh “Quân tứ hoà nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà"(3) 
(Bậc quân tử hòa nhưng không đồng với người khác, kẻ tiểu 
nhân đồng nhưng không hòa với người khác), trong mệnh đê 
“hoà nhi bất dồng” cho phép sự khác biệt, cá tính, đa dạng tính 
cùng tồn tại, đó là thái độ cơ bản trong quan hệ với người và 
phương pháp giải quyết sự việc, cũng là căn cứ phán đoán và 
xuất phát điểm của tất cả ngôn hành của con người. Lý tưởng 
của Nho giáo là đạt được “xã hội dại đồng’' hài hoà tốt đẹp, vui

( 1} Luận ngữ - Ung dũ 
<2) Luận ngữ - Học nhi 
0> Luận ngữ - Tư Lổ
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vẻ. Mặc gia có quan điểm “kiêm tương ái, giao tương lợi”, “Ái 
vô biệt dẳng", “phi công”, mục tiêu trực tiếp cũng ỉà hài hoà. Ví 
dụ Mặc Tử viết “Yêu người như yêu bản thân", “yêu người, 
người tất từ đó mà yêu mình, làm lợi cho người, người cũng tất 
từ đó làm lựi cho mình”(l).

Trong Trung Dung có viết “hoà dã giả, thiên hạ chi đạt đạo 
dã”C'hoà là cái đạo của thiên hạ”),2). Đông Á luôn đề cao hoà 
bỉnh, cùng tồn tại, hoà khí sinh tài, “gia hoà vạn sự sinh”. Mạnh 
Tứ thì cho rằng: “thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không 
bẳng nhân hòa”, Đổng Trọng Thư thì cho rằng, “đức không gì to 
lớn hơn hoà"<3). Nhật Bản vào thế kỷ XVII có đưa ra 17 điều 
hiến pháp, trong đó cũng nhấn mạnh “đĩ hoà vi quý”. Trong 
mệnh đề “hoà vi quý”, cơ sở của việc trọng “hoa’' là dựa trên sự 
nhận thức "hoa thực sinh vật” (có được hoà sẽ làm cho vạn vật 
sản sinh). Dỏ cũng chính là chuẩn tắc để giải quyết các sự vật, 
hiện tượng, cũng là chuẩn tắc cho việc trị vì quốc gia, cũng là 
mục tiêu truy cầu cao nhất của con người. Giá trị này cũng giúp 
cho sự ốn định và trật tự của xã hội, ngăn ngừa khả năng dẫn đến 
mâu thuẫn, đối kháng và bất ổn định xã hội.

3. Trong mối quan hệ giữa tinh thần và thể xác, truy tìm tu 
thân dưỡng tính, Iruv tìm hài hớấ nội tại, lương tâm yên bình

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học, kinh tế, xã 
hội, mối quan hệ giữa con ngirời với tự nhiên, với người khác, 
với xã hội cũng có nhiều biến đổi, trạng thái tinh thần nội tại của 
COI1 người bắt đầu mất đi sự cân bằng. Toàn bộ xã hội vì phát 
triển mà phát triển, vì tăng trưởng mà tăng trưởng, tăng trưởng
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(1) Mặc Tử - Kiêm ái
(2) Trung Dung
(3) Đổníi Tron2 Thư. Xuân ihu phồn lỏ - Tuần thiên chi đao
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trớ thành một loại cạnh tranh không lý tính, không mục đích, bán 
thân sự phát triển kinh tế trớ thành mục đích, hàn thân con người 
không phải là trung tâm của sự phát triển mà trớ thành côn tỉ cụ. 
phương tiện phát triển kinh tế; trước tình hình sự phát trien của 
các côna cụ khoa học tiến tiến, nhất là tronạ lĩnh vực tự dộnu<—* « Ẽ o  ' c

hoá. hiện lượng con người trở thành "nô lệ cho máv móc“, 
"người là nô lệ của vật’' càng trớ nên phổ biến. Mối quan hệ giừa 
người với người lạnh nhạt, con người trở nên cô đơn. do dỏ xuất 
hiện sự lo lắng, căng thẳng, bấí an.

Đứng trước vấn đề này. Nho. Phật, Lão đều cho rằng do 
lòne tham, do nhu cầu và dục vọng, do công danh, lợi lộc chi 
phối tinh thần của con người, dẫn đến sự mất cân bàne. Tuy Nho 
giáo ở một phạm vi nhất định, khẳng định nhân loại vốn có bán 
năng lợi kỷ, và nhu cầu bản thân đó chính là động lực phát triển 
của nhân loại, nhưng cũng lại cho rằng, lợi ký lợi nhân dễ dẫn tới 
lòng tham, từ đó dễ dẫn đến vi phạm các nguyên tắc đạo dứe. Do 
vậy, Nho, Phật, Lão đề xướng "tiết dục”, thậm chí lả “vô dục”, 
khống chế dục vọng của bản thân. Nho giáo còn hy vụng, thăng 
hoa lợi ký, phát huy lợi tha, chế ngự và hướng dẫn lợi ký, thực 
hiện “lưỡng tâm điều hoà’\

Truyền thống văn hoá Đông Ả thậm chí xem con người như 
một tiểu vũ trụ, thông qua học thuyết âm dương để lý giải sự hài 
hoà cân đối của tiểu vũ trụ. “Trị khí dưỡng tâm chi thuật, huyết 
khí cương cường, cương nhu chi dĩ điều hoà", “cương nhu đắc 
đạo vị chi hoà”. Chẳng hạn như thân thể có hiện tượng quá nóng, 
thì cần phái dùng loại thuốc có tính mát để hạ nhiệt, nếu thân thể 
xuất hiện hiện tượng quá lạnh, thì cần phải dùng loại thuốc có tính 
nóng đổ nâne cao nhiệt độ; mùa dôim lạnh thì cần phải bổ sun tỉ 
các chất có tính nóng, mùa hè nóng thì cần phải bổ sunẹ những
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chất có tính mát. đó là thực tiễn và lý luận cơ bản của y học cổ 
truyền, nhằm duy trì sự cân bàng, hài hoà trong cơ thể.

Truyền thống văn hoá Đông Á xem hài hoà như là một giá 
trị cao nhất, đồng Ihời coi con người là “quý nhất trong thiên 
hạ”, đối với quan niệm và hành vi của con người thì yêu cầu thực 
hành dạo trung dung, thực hành hài hoà, do đó, đối với vấn đề 
giải quyết sự xung đột và mất cân bằng trong tinh thần thì có ý 
nghĩa hết sức quan trọng.

I I I ằ Tôn trọng giá trị cơ bản của xã hội hiện đại, duy trì 
trương lực cần thiết giữa truyền thống và hiện đại

Giá trị quan mới của Đông Á không phải là giá trị quan tự 
đóng kín và cách biệt với thế giới, không phải là cự tuyệt và bài 
trừ giá trị quan phổ biến của nhân loại, mà là cùng với quá trình 
toàn cầu hoá. sáng tạo ra các giá trị quan mới, phù hợp với các 
giá trị văn minh hiện đại trên cư sở truyền thống vãn hoá của 
Dông Á. Giá trị quan mới này phản đối “ lấy đặc thù làm đặc 
thù", nếu như một mực nhấn mạnh cá tính và đặc thù hoá, lấy 
đặc thù làm định hướng, bài trừ các giá trị phổ biến và cơ bản, 
độc lập, cách ly và đóng kín chỉ có thể là Đông Á tự thân. Do 
\ậy, chú trương duy trì trương lực cần thiết trong mối quan hệ 
giữa truyền thống và hiện đại đã được kinh nghiệm của thế giới 
hoặc Đông Á chứng minh là những giá trị cơ bản và phổ biến 
làm cơ sớ cho việc định hướng và xây dựng những giá trị mới.

/. Dit ới tiền đề dân chủ, vẫn nhấn mạnh nghĩa vụ và (rách 
nhiệm cua cá nhân đổi với quốc gia, xã hội và tập thể

Từ xưa đến nay, Đông Á đã có truyền thống tư tưởng tương 
tự như "dân vi bản. quàn vi khinh”, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc 
làm trọng, ưu tiên lợi ích của tập thể, cộng đồng. Nho giáo đề
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xướng "Cầu lợi quốc gia, bất cầu phú quý”, "cầu lợi xã tấc, bất cổ 
kỳ thân" (cầu lợi cho quốc gia mà khône cầu phú quý, cầu lựi 
cho xã tác mà không cầu cho bản thân), nhấn mạnh trước là quốc 
gia, sau đến gia đình, trước là tập thể sau đến cá nhân, coi 
thường chủ nghĩa cá nhân tự tư tự lợi. 'Thiên hạ hưng vong, thất 
phu hữu trách" (thiên hạ hưng vong, naười dân phải có trách 
nhiệm). Trong đời sống hiện thực, Đông Ả cũng nhấn mạnh ý 
thức tập thế và ý thức quốc gia. Hàn Quốc. Trung Quốc. Hồng 
Kong. Đài Loan, Singapo, V.V.. lấy “trung", “hiếu” làm cơ sờ. 
dùng mô hình chủ nghĩa tập đoàn gia tộc quán lý doanh nghiệp.

Trong quá trình toàn cầu hoá đã nổi lên những vấn đề mang 
tính toàn cầu, đòi hỏi việc quan sát và giải quyết các vẩn đề toàn 
cầu. cũng như dưa ra các hình thức hợp tác và phát triển chung 
cúa nhân loại. Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích tập thể và lợi ích 
quốc gia, lợi ích dàn tộc phục tùng lợi ích toàn cầu. mỗi một chù 
thể giá trị đều cần có nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đó trở 
thành nguyên tắc cần thiết và khồng thể thiếu. Do vậy, truyền 
thống văn hoá chủ nghĩa tập thể của Dông Á, giá trị quan “thiên 
hạ hưng vong, thất phu hữu trách" trớ thành cái nuôi dưỡng, bồi 
đắp cho nền đạo đức toàn cầu mới. là cội nguồn giá trị để hun 
đúc lên giá trị phổ biến toàn cầu.

2. Dưới tiền đề pháp trị, phát huy một cách đầy đu lý luận 
cua Nhtì giáo trong vân đề lẩv ‘ể/éf” làm hạt nhân đế điều tiết 
đạo đức

“Lễ” là yêu cầu và chuẩn tắc cơ bản trong giá trị quan Nho 
giáo đối với vấn đề đảm bảo và duy trì trật tự xã hội. Khổng Tử 
viết : “Bất tri lý, vô dĩ lập”(l), chỉ có biết lề mới có thể tự lập, tự
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lập rồi mới có thể thành nhân. Khổng Tử còn nói “khắc kỷ phục 
lễ vi nhân',(l), chú trương khắc chế ngôn hành của bản thân, làm 
cho phù hợp với lễ, để đạt đến nhân. Cho dù lễ trong Nho giáo 
vốn chứa đựng tính đẳng cấp, quá phiền phức, khó để thực hiện, 
tuy nhiên kiên trì thực hiện cũng giúp cho việc duy trì trật tự xã 
hội, tạo ra lễ giáo, đồng thời nó cũng biểu hiện sự tu dưỡng của 
mỗi con người.

Trong thế giới đương đại, cùng với sự phát triển, mở rộng 
và phức tạp của các mối quan hệ, sự tranh giành lợi ích giữa các 
chủ thể giá trị ngày càng rõ ràng, phổ biến, sự không thoả mãn 
trong các mối quan hệ ngày càng tăng cao, điều này đang rất phổ 
biến ở Trung Quốc ngày nay. Có lẽ điều này có mối quan hệ mật 
thiết với sự đứt đoạn của truyền thống Nho giáo Trung Quốc. 
Hàn Quốc là một quốc gia duy trì và hảo tồn các giá trị Nho giáo 
tương đối tốt, tuy đã trở thành một quốc gia pháp quyền, nhưng 
lễ nghĩa Nho giáo vần được duy trì và cắm rễ sâu trong xã hội. 
Hơn nữa. lề nghĩa của Nho giáo và sự tu dưỡng vốn có cơ sở xã 
hội phố biến, ngay cả tín đồ Phật giáo, tín đồ Cơ Đốc giáo cũng 
đều tự nhận là “tín đồ Phật giáo theo phưưng thức Nho giáo”, 
"tín đồ Thiên Chúa giáo theo phương thức Nho giáo” . Điều này 
đã cho thấy, những giá trị truyền thống tích cực hoàn toàn có thể 
chiếm một vị trí quan trọng.

Không chì giữa cá nhân với cá nhân có thể lấy lễ để cư xử 
với người, lấy lễ để thuvết phục người, mà các quốc gia, dân tộc 
cũng cần lấy lễ để xử lý các mối quan hệ, đặc biệt là giải quyết 
các xung đột
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PHẦN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIEN BF.N v ũ n g

3 Đông thời với việc dôc toàn lưc phút triên kinh tờ. cân 
duy trì mối quan hệ cân bằng giữa nghĩa và lợi

Trong truyền thống Đông Ả. quan điểm nghĩa, lợi tu> cũng 
có không ít những nội dung hạn chế, nhưng cũng có rất nhiều 
yếu tố có thể tiếp thu. Chẳng hạn. Khổng Tứ đã từng chì ra. cần 
phải làm cho dân giàu, sau đó mới có thế dạy dồ họ. Khống Từ 
cũng đề cao đối với nhu cầu cảm tính, nhu cầu lruy tìm phủ quỷ 
của con người. Khổng Tử còn nói: "phú và quý là nhu cầu của 
con người". Khổne Tử đặc biệt nhấn mạnh, việc đạt được phú \à  
quý cần phái tuân theo “đạo” và “nghĩa“. Rõ ràng, nhữiiti tư 
tưởng trên đày chứa dựng ý nghĩa hiện đại và tính hợp lý.

Rất nhiều công ty ở Đông Á đã từng vận dụng thành cône 
quan điểm nghĩa, lợi của Nho giáo trong việc quản lý kinh 
doanh. Một nhà kinh doanh nồi tiếng Nhật Bản. đã từng sáng lập 
trên 500 công ty, trong hoạt động kinh doanh của mình, luôn 
kiên trì lý luận “luận ngữ cộng với bàn tính", hay còn gọi là “lý 
luận kinh tế và đạo đức hợp nhất". Ông rất đề cao và có sự kiến 
uiải độc đáo đối với quan điểm cúa Khổng Tứ trong Luận ngữ 
"Phú và quv là nhu cầu cùa con ngưừi"(1). Theo ông, phú quý là 
nhu cầu của con người, diều này hoàn toàn dúng đắn. nhưng dê 
dạt đưực phú quý. cần phải cỏ "dạo", "dạo" ở dây là chi lợi ích 
chung, lợi ích của quốc gia. cúa dân tộc; nếu như cá nhân hay xí 
nghiệp truy cầu lợi nhuận, chí cần có lợi đối với quốc  gia, xã hội. 

là có thể phù hợp với “đại nehỉa". Ong lấy lợi ích quốc gia làm 
trung gian, kết hựp kinh tế và đạo đức, nghĩa và lựi. tinh thần võ 
sỹ với phương thức kinh doanh tư bản chú nehĩa, từ đó mà cái 
tạo quan điếm truyền thống về nghĩa và lợi tạo nên giá trị quan 
cho sự phát triển của công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa.

111 Luân ngữ - Lỹặ nhàn
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Giải thích lại quan điểm về nghĩa và lợi. quan điểm về cân 
bàng, chính là đem lại cho thời đại toàn cầu hoá những chuẩn tẳc 
hành vi mới. Mặt khác, còn là sự bổ sung sửa chữa đối với giá trị 
quan phương Tây trên các phương diện lợi ích, nhu cầu, hưởng 
thụ. Trong điều kiện toàn cầu hoá, các loại lợi ích xung đột, 
tranh chấp quyết liệt, tuy nhiên, các chủ thể giá trị cần phải tôn 
trọng lẫn nhau, hạn chế nhu cầu lợi ích và dục vọng quá dáng, 
càng không thể cá lớn nuốt cá bé, lấy giàu chèn ép nghèo, lấy 
mạnh đàn áp yếu, v.v. mà cần phải hợp tác lẫn nhau, cùng nhau 
giải quyết những xung đột lợi ích, thông qua sự hợp tác trao đổi 
mà cùng đạt được sự phồn vinh. Có thể thấy, trong giá trị quan 
Dông Á, tư tướng nghĩa, lợi cân bằng hài hoà có vai trò hết sức 
to lớn trong việc điều tiết quan hệ lợi ích giữa các dân tộc, quốc 
gia, giữa các nền văn minh, trong việc hoá giái các loại mâu 
thuần, nâng cao sự hài hoà và thịnh vượng cùa thế giới.

4 Đồng thời với quá trình nòng cao chất lượng đời sống 
người dân, cần duy trì phâm chất cần cù, tiết kiệm

Văn hoá Đông Á từ trước đến nay rất coi trọng cần cù và 
tiết kiệm. Dông Á từ xưa đã có quan điểm “khố tận cam lai", ‘*có 
khố mới có vui’*, coi thường tư tưởng "thích an nhàn, ngại lao 
động", "không làm mà hưởng-', V.V.. Người Đông Á tin rằng, 
"hạnh phúc không lừ trên trời rơi xuống”, khó khăn của hiện 
thực chỉ có thể thông qua lao dộng vất vả mới có thể dần dần 
dược cái thiện, tương lai tốt đẹp chỉ có thể thông qua đôi tay lao 
dộng vất vảẾ Theo thống kê, trong giai đoạn kinh tế phát triển 
hưng thịnh ở Nhật Bản. thời gian lao động của người Nhật mỗi 
năm nhiều hơn thời gian lao động của các nước Âu Mỹ là gần 
600 giờ. Người Nhật hầu như không nghỉ các ngày lễ rết, vẫn đi
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làm bình thườnẹ. thậm chí dà xuất hiện hiện tượng "lao dộim quá^  e  ắ i I

sức mà chổtẾ'Ế

Sự tiết kiệm và dạm  bạc cua nmrời 1)01111 Ả cũiìíi rất phô 
bien. Nho liiáo đề ra “một rá cơm. một sáo nước, ớ nhà tranh, 
không làm mất di cái vui”: đạo giáo thì " d ự a  theo đạo mà làm". 
lấ\ lự nhiên, vô vi làm phirơnu thức tồn tại: Phật giáo thì cànỉi 
vê II cầu tiết chế dục vọne. dề xướne khổ hạnh. Mặt khác, khu 
vực Dông Á lài neuvên tươne dổi thiếu. 'ĩruna Quốc có thè xem 
như tươim dối cao. còn Màn Quốc và Nhật Bán thì cỏ thè \cm 
như "nuhèo tài neuyên", nếu như khônu thực hành tiêt kiệm, sẽ 
rất khó đối phó với thiên tui. nhân hoạ. Chính vi imuyên nhàn 
nlur vậy, Dông Á luôn có tý lộ dự trừ cao trên thế giới cũng nhu 
thái độ tiết kiệm. Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng của chủ Iiíihìa 

lurirna lạc và chu nghĩa tiêu dùng của phương Tâ\, m ột  bộ phận 
thanh  nièn emití dần dàn học theo nhu cầu xa XI. nhưnu da số 
nuười dân Dôna Ả vần sinh sống don gián.

"Chúnü ta chi có một địa cầu", tài numen trẽn địa cầu là có
1^. • • c  ^  *

ui (Vi hạn. niìUN cư cạn kiệt tài ngu)ên dã thườn tí. xuyên gò cưa 
nhân loại. Neu như toàn thế eiới dều theo chù niiliĩa tiêu dùng, 
chú ntihĩa hưởng lạc. ihì nuà> lận thế cùa trái đất không xa. Do 
vậ\. nuười Đông Á lấy cần cù dế sáng tạo nên giá trị moi. Iấ> 
tiết kiệm dế giám bớt lãng phí và xa xí, dó là những aiá trị loàn 
cầu phổ biến không thê thiếu.

Qua sự trình bày ớ trên, hình thái mới cùa uiá trị quan 
Dônu Á khôntĩ phái là sự phục hưng một cách dơn giàn từ các 
giá trị quan truyền thống, mà là xuất phát từ thực tiền cùa cuộc 
sốnu hiện tại. dáp ứng dòi hỏi cúa thời đại toàn cầu lioá. kct hợp 
tinh hoa eiá trị quan truyền thống Dône Á với nhừníi giá trị cơ 
bán toàn cầu đế từ đó tạo nên giá trị quan hiện đại. Nó không I1Ó
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tránh thời đại và yêu cầu cùa thời đại, mà là phát triển cùng với 
sự phát triển của thời đại, nó cũng không phũ định sự nghiệp 
toàn cầu hoá đạt được những kết quả thực tiền, mà muốn chủ 
động hoà nhập vào tiến trình tiến trình toàn cầu hoá, cùng với 
mối quan hệ qua lại với thế giới, hấp thu các giá trị cơ bán toàn 
cầu (khoa học, dân chủ, nhân quyền, pháp trị, v.v..), lấy đó làm 
co sở cho giá trị quan Đông Á. Đồng thời, giá trị quan Dông Ả 
kicn quyết cự tuyệt, phản đổi bất kỳ hình thức nào của chủ nghĩa 
bá quyền và chủ nghĩa coi phương rây như là trung tâm, duy trì 
và phát huy những đặc sấc và cá tính của giá trị quan Dông Á 
Iruvền thống.

Tóm lại. giá trị quan Đông Á coi trọng hài hoà. đề cao đạo 
trung dung. Giá trị quan này là sự bổ sung cho sự khuyết thiếu 
trong giá trị quan phương Tây. Thế giới hiện đại đang phải đối 
mặt với nguy cơ khủng khoảng giá trị sâu sắc, giá trị quan Dông 
Ả có thể đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn hoá thế giới 
và chiếm một vị trí quan trọng, cũng như có một sự ảnh hưởng 
ngày càng lớn trong văn hoá thế giới.

Ngưòi dịch: TS. Chu Văn Tuấn
(Viện Triết học, Viện Khoa học xà hội Việt Nam)
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PHẨN 2. VÂN Đít PHÁI TRIỂN BEN vũng

BÀN VÈ MÓI QUAN HỆ BIỆN CHỦNG 
GIŨ A QUAN ĐIÉM PHÁT TRIEN KHOA HỌC 

VÀ XÃ HỘI HÀI HOÀ

Dương Quốc Học ri

Xã hội hài hoà và quan điểm phát trien khoa học vốn là hai 
khái niệm không có quan hệ gi với nhau, thế nhưng trong quá 
trinh xây dựng xã hội hài hoà, quan điểm phát triển khoa học dã 
trở thành tư tướng khơa học và phương pháp luận mà chúng ta cần 
phái luân theo. Nói chung, hài hoà biếu thị sự vật ở trong trạng 
thái bình ổn, có trật tự, cân đối. nó vừa là mội trạng thái tồn tại 
của khách thể, vừa là một dạng dánh giá, nhận thức của con 
nmrừi. Dùng quan điém phát triển xã hội học dể xem xét thì xã hội 
hài hoà là một trạng thái xã hội đối lập với xã hội không có trật tự. 
xã hội xáo trộn, xà hội khône có cône bàng, xã hội dị dạng hay xà 
hội bệnh tật: xã hội hài hoà là chỉ hệ thống xã hội có kết cấu ưu 
việt, vận hành trơn tru, có sức sống, phát trien hài hoà. các thành 
viên troim xã hội đều cảm nhận thấy sự công hàng.

l ễ Nội hàm nhân văn và bản chất nhân văn cúa xã hội 
hài hoà

Tống Bí thư Mồ cấm  Đào từng chí ra 6 nội hàm CƯ bản cua 
xã hội hài hoà, đỏ là: “dân chú pháp trị, công bằng chính nghĩa.

'*' Viện Nuhiên cưu Văn hoả Vũ Di. Hoc viên Vũ Di.
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trật tự ổn định, thành tín hữu ái, tràn đầy sức sống, con người và 
tự nhiên có mối quan hệ hài hoà”(l). Sự khái quát này có nội hàm 
nhân văn và bản chất nhân văn rất sâu sắc, nó thể hiện rõ sự 
khảng định và đề cao, bảo đảm vai trò của con người, con người 
là gốc, đồng thời phấn đấu việc thực hiện lấy con người làm căn 
bản. Nói một cách cụ thể, chính là cần phải thoả mãn những nhu 
cầu cơ bản của con người, đảm bảo quyền bình đẳng và tăng 
cường hạnh phúc bình yên cho con người, làm cho con người vui 
vé hài lòng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, 
"kiên trì thông qua việc nhân dân ủng hộ hay không ủng hộ, tán 
thành hay không tán thành, hài lòng hay không hài lòng, để kiểm 
nghiệm tất các quyết sách của chúng ta’,(2). Muốn lấy con người 
làm gốc thì cần phái lấy sự phát triển của con người làm mục 
tiêu, lấy sự phát triển của sự vật làm phương tiện, công cụ, kiên 
trì lấy sự phát triến của con người để định nghĩa, qui hoạch, đánh 
giá và điều chỉnh sự phát triển của vật. Cụ thể mà nói, chính là 
cần phải lấy nhu cầu kinh tế và sự phát triển kinh tế của con người 
làm mục tiêu để xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế; lấy nhu 
cầu chính trị và sự phát triển chính trị của con người làm mục tiêu 
để xác định mục tiêu xây dựng văn minh chính trị; lấy nhu cầu 
văn hoá và sụ phát triển văn hóa của con người làm mục tiêu để 
xác định mục tiêu xây dựng văn minh tinh thần; lấy nhu cầu môi 
trường sinh thái và thể chất khoẻ mạnh của con người làm mục 
tiêu để xác định mục tiêu văn minh sinh thái. Nói tóm lại, chính là
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Hô Câm Đào. Bàỉ phát biêu trong Hội tháo lý luận về những tư  tương quan trọng  
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lấy sự phát triển con người làm mục tiêu, giá trị cao nhất, từ đó trở 
thành neuyên tắc và thước đo cơ bản. dần dần hạn chế và xoá bó 
những yếu tố gây tốn hại đến sự thịnh vượng và quyền lợi cua con 
nsười. neăn chặn sự phát triển vô nghĩa, bất hợp lý dối với sự phát 
triển toàn diện và hạnh phúc cùa con người.

ỉ. ỉ. Nội hàm vật chất của xã hội hài hoà

Trên phương diện hình thái vật chất, xã hội hài hoà thổ hiện 
sự tănạ trướng một cách có hiệu quả của nền kinh tế, nguồn tài 
nguyên được tiết kiệm và sử dụng một cách hợp lý. môi trường 
thân thiện với con người, công bàng trong phân phối thu nhập, 
đời sống người dân phồn thịnh, sản phẩm xã hội dồi dào, xã hội 
được đám bảo kiện toàn, cùng hướng các thành quả phát triên. 
Muốn thực hiện một cách toàn diện các mục tiêu trên đây. cần 
phải dựa trên nhà nước pháp quyền để phòng tránh và sửa chữa 
những sai sót, kỳ thị, bất công và hiện tượng phân hoá lưỡng cực 
(phân hoá giàu nghèo), tăng cường và thúc đẩy một cách có hiệu 
quả dàn chủ, công bằng, trật tự ổn định, thành tín hữu ái. sức 
sống dồi dào và quan hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên.

1.2. Nội hàm tinh thần của xã hội hàì hoà

Trên phương diện tinh thần mà xem xét. xã hội hài hoà là 
sự phản ánh và là cách gọi chủ quan cùa con người đối với trạng 
thái tồn tại xã hội. Bởi vì, chủ thể nhận thức và định nghĩa “hài 
hoà” chính là con người, “hài hoà” trong xã hội hài hoà hoàn 
toàn không phải là yếu tố mang tính thực thể trong hệ thống xã 
hội, mà là một loại nhu cầu tinh thần và mục tiêu lý tưởng cúa 
nhân loại. Sự kỳ vọng và truy cầu đối với xã hội hài hoà từ trước 
đến nay luôn là động lực tinh thần quan trọng để thúc đẩy xã hội
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tiến bộ. Cũng giống như khái niệm “thiện” và khái niệm “đẹp", 
khái niẹm "hài hoà" thuộc về một loại phán doán giá trị, xã hội 
cỏ hài hoà hay không thực chất chính là con người căn cứ vào 
mục tiêu giá trị và thước đo giá trị của bản thân để đưa ra phán 
đoán giá trị. Nội hàm của xã hội hài hoà bao gồm sự hài hoà của 
trạng thái tâm lý và sự hài hoà của yếu tố thân thể và tinh thần 
của con người. Nội dung tinh thần quan trọng này, bao hàm mức 
đ ộ  thoả mãn của người dân được nâng cao và sự tăng cường 
hạnh phúc của người dân, đó chính là thước đo chủ quan cơ bản.

1.3. Sự điểu chỉnh đa nguyên của xã hội hài hoà

“1 lài hoa" trong xã hội hài hoà là sự phát triển kết hợp 
của nhiều nhân tố xã hội, nó biểu hiện ở kinh tế, chính trị, văn 
hoá. Như trong lĩnh vực kinh tế có nhiều thành phần kinh tế cùng 
tồn tại, có nhiều loại hình xí nghiệp cùng cạnh tranh, có nhiều 
loại sản phẩm để chọn lựa; trong lĩnh vực chính trị có nhiều bên 
tham dự, nhiều đảng hợp tác; trong lĩnh vực văn hoá thì có trâm 
nhà đua tiếng, V.V.. Xã hội đơn nhất, đơn điệu, xơ cứng và im 
lặng, thì không thể có sức sống mạnh mẽ, đó không phải là xã 
hội hài hoà.

Xem xét từ góc độ phát triển, xã hội hài hoà là xã hội ổn 
định có trật tự. Nhưng ổn định ớ đây là một loại ổn định tương 
đối và là một loại ổn định không ngừng phát triển, không phải là 
sự ổn định đầy đủ, ổn định “cưỡng chế” và ổn định tuyệt đối. 
Phát huy tinh thần của khoa học, đề cao giải phóng tư tưởng, 
khích lệ khả năng tự chủ sáng tạo, để cho toàn thể hệ thống xã 
hội không ngừng-tiến bộ, phát huy sáng tạo, vận động không 
ngừng, đây là yêu cầu bản chất và đặc trưng bản chất quan trọng 
nhất của xã hội hài hoà.
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2. Mối quan hệ giữa xã hội hài hoà và quan điểm phát 
triển khoa học

Như vậy, xã hội hài hoà và quan điểm phát triển khoa học 
có mối quan hệ với nhau như thế nào? Quan điếm phát triển 
khoa học gắn liền với các quan điểm và phương pháp manu tính 
khoa học đối với những yêu cầu, nội hàm, mục đích, bản chất 
của sự phát triển, V nghĩa cơ bản của nó là "kiên trì lấy con 
người làm gốc. chỉnh đốn toàn diện, diều chỉnh, thúc đấy sự phát 
triển toàn diện cua con người và kinh tế xã hội"<!). Quan dicm 
phát triển khoa học là sự tổng kết một cách sâu sác những bài 
học kinh nghiệm và là sự khái quát những thành cône của hơn 
hai mươi năm phát triển kinh tế của Trung Ọuốc, đó cũng là 
phương hướng và con đường đúng đắn của sự nghiệp hiện đại 
hóa Trung Quốc trong thế ký XXI. Đặt quan điểm phát triển 
khoa học và xã hội hài hoà trong mối liên hệ để xem xét. có thố 
nói, xã hội hài hoà là mục tiêu giá trị, là kết quà truy cầu và nhiệm 
vụ cư bản đối với quan điểm phát triển khoa học. Phát triển cúa 
"khoa hục" tất nhiên phải là sự phát triển hài hoà, điểm mấu chốt 
và mục tiêu cơ bản của quan điểm phát triển khoa học chính là 
phải kiến thiết xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa. Tiêu chuân quan 
trọng nhất của việc kiểm nghiệm tính hiệu quả thiết thực của quan 
điểm phát triển khoa học là ở chồ xem xem có hay không sự thúc 
đẩy và thực hiện việc phát triển xã hội hài hoà. Đứng ở góc độ 
quan điểm phát triển khoa học mà xem xét, nó vừa là điều kiện 
nhận thức và chỉ đạo tư tưởng của việc xây dựng xã hội hài lìoà. 
lại vừa là con đường và phương pháp cơ bản cho việc xây dựng xã 
hội hài hoà. Xã hội hài hoà có thể được xây dựng thành công hay

111 Nghị quyết cua Dáng c 'ông sún Trung Ọuốc vè việc hoàn thiện các vần đẻ th ì’ ché 
kinh té  thị trường xã  hôi chu nghĩa. Nxb Nhân dân, Bắc Kinh. 2003.
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không mấu chốt là ớ chồ có thể đưa ra và thực hiện quan điểm 
phát triển khoa học đúng đắn hay không.

3. Những trở ngại của việc xây dựng quan điểm phát 
triển khoa học và quan điếm xây dựng xã hội hài hoà

Hơn hai mươi năm qua, trên phương diện thực tiễn và lý 
luận của việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa và phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc đều đã đạt 
được những thành tựu to lớn, được thế giới ghi nhận, nhưng 
cũng còn tồn tại rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn. Ví dụ, kết cấu 
kinh tế không hợp lý, quan hệ phân phối còn chưa hợp lý, thu 
nhập của nông dân táng chậm, mâu thuẫn trong công ăn việc làm 
bộc lộ rõ, áp lực về tài nguyên thiên nhiên rất lớn, năng lực cạnh 
tranh tống thể cùa nền kinh tế không lớn, xã hội không có sự hài 
hoà toàn diện. Ngoài ra, còn tồn tại rất nhiều yếu tố không ổn 
định, chủ yếu như: sự phát triển kinh tế và sự phát triển của con 
người không cân đối, sự phát triển của kinh tế và sự phát triển 
của chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường không cân đối; thành 
thị và nông thôn phát triển không đồng đều; trình độ đô thị hoá 
và công nghiệp hoá ở mức thấp, sự phát triển cúa cá nhân và khu 
vực chênh lệch quá cao; các xí nghiệp phát triển lộn xộn, xung 
dột và mâu thuẫn eiiìa các công ty, xí nghiệp nhó lè và các công 
ty, xí nghiệp lớn căng thẳng; ngoài ra, các hiện tượng suy thoái 
ngà) càng lan rộng. V.V.. Những mâu thuẫn và vấn dề nêu trên có 
rất nhiều nguyên nhàn, trong đó nguyên nhân căn bản nhất là 
chậm dổi mới thể chế.

Nội hàm cùa xã hội hài hoà rất phong phú, không chi là 
lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, mà còn bao gồm sự tiến bộ khoa 
học giáo dục. thiết lập pháp chế, xã hội dân chủ và nhân văn. là 
một loại tạo thuận lợi cho sự giàu có của toàn xã hội, con người

VẤN ĐỂ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g . ..
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và tự nhicn cùng phát trien hài hoà cộng sinh. Từ ÍIÓC dộ quan 
niệm hiện đại mà xem xét. GDP và tốc dộ tăníi trưòtm khôiìíỉ còn 
là tiêu chuẩn dánh giá quan trọng nhất đối với trình đọ phát trien. 
Xã hội hài hoà cần phải lấy sự cân dối nhịp nhàng giữa kinh tố. 
xã hội và tự nhiên làm nguyên tắc. Ở đày. nội hàm phát trien 
kinh tố hao aồm kết cấu cân đối. ngành nghề phong phú và liên 
tục tăng trirởng: nội hàm của phát triền xã hội thì không chi hao 
gồm tất cá các thành viên trong xã hội đều có các cơ hội nuang 
nhau, mà quan trọng hơn là chỉ sự ổn định cua chính thế xà hội 
và văn minh tiến bộ: cỏn nội hàm của phát triến tự nhiên hao 
gồm tính da dạng và cân đối cùa hán thân íiiới tự nhiên, cùniĩ 
như phù hợp \ới sự sinh toil cứa con nil ười. Chỉ có sự phái trien 
nhịp nhàng cúa kinh tế. xã hội và tự nhicn. mới có the đồníi thời 
nàng cao dời sốne. vật chất xã hội. duy trì vãn minh sinh thái \ à  
xâ\ dựng văn minh tinh thần. Do vậy. việc xây dựng xã hội hài 
hoà cần phái tiến hành điều chinh và sáng tạo đối với hệ thốnii 
xà hội, cơ chế sán xuất kinh doanh. v.v.ề Hạt nhân cùa vấn dề 
xâv clựne kinh tế thị trường là trên cơ sớ xoá bó chế độ kv thị. 
thực hiện sự phát trien cân dổi đồng đều giữa thành thị \ à  nòng 
thôn, giữa các khu vực. uiữa kinh tế và xã hội. ũiữa con người \à  
tự nhiên. RÍĨra quốc nội và quốc ngoại. V.V.. Tronu quá trình xây 
dựim xà hội hài hoà. việc cai cách và hoàn hiện cư chế hiệu hành 
là độníỉ lực quan trọng cho việc phát triền hài hoà và duv trì tốc 
độ tăng trướng.

Nhưng, hiện tại chúng ta vẫn dang phái dối mặt với những 
khó khăn như: việc chuyển đối phương thức tăng trưởng kinh tê 
chậm chạp, khá năng duv trì tốc độ phát trien yếu, năng lực cạnh 
tranh cùa toàn bộ nền kinh tế không cao. hiệu quá cùa các \ í  
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thấp. V.V.. những cái này đều ít 
nhiều chịu ảnh hưởng từ thể chế kinh tế kế hoạch trước đà>.
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Hơn 10 năm lại đâv, từ Trung ương đến dịa phương, từ các 
bộ ngành dcn các xí nghiệp đều dốc hết sức lực thực hiện chién 
lược phát triển kinh tế và phương thức tăng trưởng kinh tế mới, 
trên mỗi một phương diện đều giành được những tiếp bộ nhất 
dịnh. Nhưne đứng trên góc độ tổng thế mà xem xét, không chỉ 
trong lĩnh vực kinh tế vẫn còn tồn tại một cách phổ biến những 
hiện tượng như coi trọng tốc độ mà coi nhẹ hiệu quá, coi trọng 
số lượng mà coi nhẹ chất lượng, coi trọng đầu vào mà coi nhẹ 
đầu ra, coi trọng khuếch trương ra bèn ngoài mà COI nhẹ nâng 
cao nội lực bên trong. Trong các lĩnh vực khác như giáo dục, văn 
hoá. v.v. cũng không phải là ngoại lệ. về nguyên nhân, ngoài 
vấn dề llic ch é  và CƯ chế ra. còn có quan điểm phát triển không 
khoa học. sự mơ hồ và phiến diện xuất phát từ căn bệnh thành 
lích là những nguyên nhân trực tiếp.

Một mặt. do khi tiến hành thực hiện các chu trương đường 
lối. chính sách dưới sự chi đạo của chính phủ, các cấp đều xuất 
phát từ dặc thù phát triển kinh tế ở dịa phương, do đó, đưa ra 
những qui hoạch phát triển kinh tế mang tính khiên cưỡng đối 
với sự chi dạo của chính phu. dần đến tình trạng chồng chéo, 
trùng lặp. cho dù có kinh doanh thua lỗ, tlnrờng xuvên ở trong 
tinh trạne. bi bét vẫn khòng bị đào thải. Còn những vấn đề dựa vào 
sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật, cải biến kết cấu kinh tế bất hợp 
K . diều tiết tài nguvèn. bảo vệ môi trường sinh thái, v.v. đều phải 
tlìônu qua sự can thiệp của chính phủ mới có thể đạt được mục 
tiêu. Sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nước xuất phát từ sự chi 
phối của cơ chế đổi với cơ cấu quản lý và quyền hạn sản xuất V.V., 

chi có hai con mắt: một thì quan tâm đến "thị trường”, một thì 
quan tâm đến "thị trướng", con mắt thứ hai. to hơn. sána hơn.
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Mặt khác, sự chuyển đổi cơ cấu. chức năng của chính phủ 
hết sức chậm chạp, tình trạng "khuyết vị trí", "sai vị trí", "vượt 
vị trí" (việt vị) diễn ra khá phổ biến, một bộ phận cán hộ lãnh 
đạo quán lý trình độ yếu kém, lại có thói quen dùng tư duv kinh 
tế kế hoạch hoá áp dụng cho kinh tế thị trường, trong quá trình 
cái cách, phát triến. kêu gọi dầu lư cũng như đưa ra các quyết 
sách đầu tư, V.V., thường vượt quyền, bao sân. can thiệp trực tiếp 
đối với các hoạt động kinh doanh cùa các chú thể kinh tố thị 
trường; ngoài ra, việc xây dựng cơ chế tài chính diễn ra vô cung 
chậm chạp...

Ngoài ra. việc cải cách thể chế chính trị rỗ ràng là chậm 
chạp hơn so với cải cách thể chế kinh tế, hạn ché của vấn dề xây 
dựng chế độ cán bộ nhân sự đã dẫn đến mâu thuẫn giữa tốc độ 
tăng trưởng nền kinh tế với việc khuếch trương sổ lượng. "Hiệu 
ứng chu kỳ chính trị” của nền kinh tế Trung Quốc là rất rò. cụ 
thế, kinh tế tăng trưởng và đầu tư tăng trướng cao, thường là lúc 
chuyển dổi giữa nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ khác của chính 
quyền địa phương, vấn  đề tuyển chọn và đề bạt cán bộ, cũng 
như cơ chế quản lv hành chính đều tồn tại nhiều hất cập. cơ chế 
giám sát xã hội đối với bộ máy quyền lực cũnu rất yếu kém. Việc 
đề cao nhiệm kỳ, chú trọng khuếch trương số lượng, không chú ý 
dén việc nâng cao tố chất trong việc sư dụng, đánh giá và tuyến 
chọn cán bộ. sẽ dần đến mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và chu 
kỳ chính trị. Nếu như không chú ý đến những bất cập của cơ chế, 
chí bám vào việc thực hiện các đường lối. chủ trương chính sách 
cúa chính phú cùng như sự điều chính hành vi cúa chính phù dế 
đưa ra các chính sách, văn bản. V.V.. thì hãy còn là trị phần nuọn 
mà chưa trị tận gốc.
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4. Sự thống nhất biện chứng giữa quan điểm phát triển 
khoa học, quan điếm về xã hội hài hoà và quan điểm cải cách 
khoa học

Từ góc độ thao tác mà nói, sự thống nhất giữa kết cấu hiện 
đại hoá xã hội chủ nghĩa v à  ‘'tam quan5' (3 quan điểm trên), được 
thể hiện ở các phương diện sau đây:

4.1. Nhận thức đúng đắn nội hàm khoa học của hiện đại 
hoá. Việc lý giải nội hàm của hiện đại hoá, ở Trung Quốc đã có 
một quá trình lâu dài và dần dần. Từ giai đoạn đầu của cải cách 
mớ cứa trong các lĩnh vực, như nông nghiệp, công nghiệp, quốc 
phòng, hiện đại hoá khoa học kỹ thuật đến hiện đại hoá kinh tế, 
dân chú lìơá chính trị đến hiện đại hoá con người, tiếp đến là văn 
minh vật chất, văn minh tinh thần, văn minh chính trị và việc xây 
dựng xã hội hài hoà, nội hàm của hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa 
không ngừng được làm phong phú và hoàn thiện hơn.

4.2. (ìiái quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới, ổn 
định, phát triển và cải cách. Mức độ cải cách và tốc độ phát triển, 
mức độ đổi mới, trình độ ổn định kết hợp với nhau, lấy cải cách 
để thúc dẩy phát triển, đổi mới, bảo đảm sự ổn định, dùng cải 
cáclì triệt để và kinh tế thị trường, phòng chống tội phạm, hoá 
giải nguy cơ, (ăng cường năng lực của thể chế kinh tế trong khi 
tiếp tục thúc đẩv cải cách trên cơ sớ duy trì ổn định và phát triển 
có lợ i .

4.3. Lấy quan điểm cải cách khoa học đế chỉ đạo sự phát 
triển toàn diện nền kinh tế xã hội, hoàn thiện việc xây dựng 
những thể chế cơ bản đối với lý luận về xã hội hài hoà và quan 
điểm phát triển khoa hục. Trước mắt quán triệt quan điểm phát 
triển khoa học, mấu chốt của việc xây dựng xã hội hài hoà xã hội

VẤN ĐỀ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BEN VŨNG...
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chủ nghĩa cứa Trune, Ọuôc là khăc phục sự rệu rã. tăng tốc cái 
cách và đồi mới thể chế, nỗ lực xây dựng quan điểm phát triến 
khoa học và thể chế cơ bản cứa lý luận về xã hội hài hoà. Căn cứ 
vào hơn 20 năm cái cách thể chế kinh tế ờ Trung Quốc cho thấy, 
học tập kinh nghiệm cải cách thế chế và sự phát triển kinh tế thị 
trường cùa các nước trên thế giới, nội hàm cơ bản của quan dicm 
cải cách khoa học, hoặc đổi mới cơ chế bao gồm những phương 
tiện sau:

Phải kiên trì quan diểm cải cách lấy con người làm gốc, dân 
giàu nước mạnh, dựa trên nguyên tắc công bàng và hiệu quá. 
thực hiện sự thống nhất giữa giải phóng và phát triển lực lượng 
sán xuất với giải phóng và phát triển con người, giữa thị trường 
hoá, quốc tế hoá và pháp chế hoá. Kiên trì quan điểm cài cách 
lấv con người làm nền tảng, chính là kiên trì thành quả cải cách 
dể sao cho có được sự thừa nhận của toàn bộ các thành vicn 
trong xã hội, điều này thế hiện cải cách dạt dược “tính hựp 
pháp’\  cũng có nghĩa dây là tiền đề cư bán của tính công chính 
xã hội, cũng chính là quan diểm cái cách cần phải kiên trì của 
việc xây dựng xã hội hài hoà xà hội chủ nghĩa.

4.4. Đối với vấn dề phù hợp giữa thể chc chính trị. thế ché 
kinh tế và sự chuyến đổi xã hội, v.v. trên cơ sớ yêu cầu xây dựng 
chú nghĩa xã hội mang dặc sắc Trung Quốc và phát trién kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa, ổn định từng bước và thúc đẩy cải 
cách chính trị, kiên trì mối quan hệ qua lại giữa cải cách kinh tế 
và cải cách chính trị, chỉ khi pháp chế và dân chủ xã hội chủ 
nghĩa song hành, cải cách chính trị mới thực sự thành công. Cải 
cách chính trị được triển khai từng bước, trong phạm vi hiến 
pháp và pháp luật, thúc đẳy sự xác lập và hoàn thiện nền dân chủ
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chính trị xã hội chù nghĩa, đồng thời là sự bảo đảm của thể chế 
chính trị đối với việc xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa.

4.5. Thúc đẩy việc chuyển đổi chức năng cơ bán của hoạt 
động của chính phủ. Cải cách chính phủ và chuyển biến chức 
năng của chính phú cũng vốn là nội dung quan trọng của cải 
cách thể chế kinh tế, cũng đồng thời là mấu chốt quyết định tiến 
trình cái cách thể chế kinh tế.

Tóm lại, xã hội hài hoà là yêu cầu cơ bản nhất của mục tiêu 
hiện đại hoá. Tính khoa học của quan điểm phát triển khĩ)a học, 
chính là ớ chỗ: trên một trình độ nhất định nó phản ánh yêu cầu 
và qui luật của sự phát triển hài hoà, có thể thúc đẩy xã hội thực 
hiện mục tiêu hài hoà, do vậy, bó qua mục tiêu hài hoà chính là 
quan điếm phát trien phi khoa học, phát trien phi khoa học sẽ rất 
khó để thực hiện sự hài hoà của xã hội.

Người dịch: TSễ Chu Văn Tuấn
(Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam)

VẤN ĐỀ SỚ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BEN v ũ n g  .
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T ư  T Ư Ở N G  HÀI H O À  
T R O N G  VĂN HOÁ T R U Y Ề N  T H Ó N G  T RƯ NG  - VIỆT

Hà Thành Hiên n

Từ góc độ triết học mà xem xét  hài hoà chỉ trạng thái tồn lại 
và phát triển một cách cân đối của sự vật. là giai đoạn lý tưởng và 
hình thái hoàn mỹ của sự thống nhất và đối lập. Hài hoà, tuy chứa 
đựng những sự vật khác nhau hoặc những phương diện đối lập. 
mâu thuẫn với nhau, nhưng sự thống nhất của chúng lại chính là 
đòi hỏi và là xu thế tất yếu của sự phát triển xã hội loài người và 
thế giới khách quan. Nếu không, môi trường tồn tại của con người 
sẽ bị phá hoại, loài người không thể phát triển.

Ngày 19 tháng 9 năm 2004, tại Hội nghị Trung ương lần 
thứ 4, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 16 Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã chính thức đề ra mục tiêu lịch sứ: “xây dựng xã hội hài 
hoà”. Kể từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo 
toàn dân bước vào sự nghiệp xây dựng xã hội hài hoà xã hội chu 
nghĩa và giành được những thành tựu to lớn. Tháng 10 năm 2006 
diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Dại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ 16. Hội nghị tiếp tục thảo luận vấn đề xây dựng xã hội 
hài hoà xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiến hành xây dựng một cách 
toàn diện xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa. Hội nghị chỉ ra, trước 
mắt, xã hội Trung Quốc, về tổng thể mà nói là một xã hội hài

(,) Giáo sư, Viện Triết học, Viên Khoa học xã hội Truna Ọuốc
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hoà, nhưng cũng đang tôn tại không ít những vân đê và mâu 
thuần ảnh hưởng đến hài hoà xã hội. Các đồng chí lãnh đạo 
Đáng yêu cầu luôn luôn tỉnh táo, đề phòng nguy cơ, nhận thức 
sâu sác đối với đặc trưng mang tính giai đoạn trơng sự phát triển 
cúa đất nước, phân tích khoa học đối với những vấn đề và mâu 
ihuần ảnh hưởng đến xã hội hài hoà của Trung Quốc, tăng cường 
chủ động, tích cực đối diện với những mâu thuẫn, giải quyết mâu 
thuẫn, gia tăng những nhân tố hài hoà, giảm bớt, hạn chế những 
nhân tố không hài hoà, không ngừng thúc đẩy xã hội hài hoà. 
Cần phải tuân theo “pháp quyền dân chủ, công bằng chính nghĩa, 
thành tín hữu ái, tràn đầy sức sống, ổn định trật tự, con người và 
tự nhiên hài hoà”, để giải quyết vấn đề lợi ích trực tiếp nhất, thiết 
thực nhất cùa quần chúng nhân dân, toàn lực phát triển xã hội, 
thúc đẩy công bàng và chính nghĩa trong xã hội, tăng cường 
năng lực sáng tạo cùa xã hội, thúc đẩy sự phát triển cân đối giữa 
xây dựng kinh tế và xã hội, xây dựng chính trị và văn hoá. Đồng 
thời lấy xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa làm nội dung 
xuycn suốt toàn bộ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mang 
đặc sắc Trung Quốc.

Kiến thiết xã hội hài hoà, chính là xuất phát từ toàn cảnh 
cúa việc xây dựng xã hội trung lưu (xã hội tiểu khang) trong tổng 
thể của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung Quốc, từ đó đặt ra những nhiệm vụ chiến lược quan trọng. 
Xây dựng xã hội hài hoà cũng phản ánh yêu cầu nội tại của việc 
hiện đại hoá xã hội chủ nghTa và việc xây dựng phú cường, dân 
chú, văn minh, đồng thời cũng thể hiện ý nguyện chung của toàn 
Dang toàn dân.

Thực hiện xã hội hài hoà, xây dựng xã hội tốt đẹp, không 
chỉ là mục tiêu phấn đấu của Dảng Cộng sản Trung Quốc, mà
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CÒII là mục tiêu chuníi của toàn nhân loại. Từ xưa đến nay, đã có 
rất nhiều nhà tư tướng từng đưa ra vô số những học thuyết khác 
nhau đối với việc xây dựng xã hội hài hoà. Xây dựng xã hội hài 
hoà, ĐánR Cộng sản Trung Quốc không chi căn cứ vào đặc trưng 
của thời đại, vào hoàn cánh Trung Quốc và sự tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn xây dựng chù nghĩa xã hội để từ đó đề ra mục 
tiêu phấn đấu và những nhiệm vụ chiến lược, mà còn tiếp thu 
những yếu tố tích cực và những thành quả hữu ích trong văn hoá 
truyền thống của nhân loại liên quan đến phương diện tư tướng 
hài hoà.

Mọi người đều biết, hài hoà là khái niệm hạt nhân trong 
triết học của trường phái Pythagore (triết học Hy Lạp cổ đại). 
Trường phái này cho rằng, hài hoà là qui tắc cơ bản của số, mà 
số lại là nguồn gốc của các sự vật trong thế giới. Do đó, theo 
quan niệm cúa trường phái Pythagore, không chỉ có số, mà còn 
âm nhạc, mỹ học, thậm chí là toàn bộ vũ trụ đều là hài hoà. I lài 
hoà chính là thiện, hài hoà cũng chính là cái đẹp. Diều này thể 
hiện trong mệnh đề nổi tiếng của trường phái này: “cái gì là 
thông tuệ nhất? trả lời: con số; cái gì là đẹp nhất? trả lời: hài 
hoà”. Quan điểm hài hoà của trường phái Pvthagore có ảnh 
hưởng sâu rộng trong lịch sử triết học phương Tây. Còn trong 
lịch sử Iriết học Trung Quốc, tư tưởng hài hoà vốn là ‘sdài láu 
mãi mãi, rộng lớn sâu xa Tư tưởng này, cho đến nay vẫn chứa 
đựng ý nghĩa gợi mở quan trọng, nó ngày càng nhận được sự 
quan tâm cúa các quốc gia trên thế giới, trở thành tài sán tinh 
thần và di sản văn hoá của toàn thể nhân loại.

Các nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại có những luận thuyết 
đặc sắc về vấn đề: sự hài hoà giữa tinh thần và thân thổ con
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người, sự hài hoà giữa con người với con người, sự hài hoà giữa 
con người và xã hội, sự hài hoà giữa con người và tự nhiên.

Ngay trong chữ giáp cốt và chừ khắc trên đồng, đã xuất 
hiện chừ “hoà”. Quan niệm về "hoà” có nguồn gốc sớm nhất từ 
khái niệm "nhạc” trong hoạt động đồng cốt của xã hội nguyên 
thuý. người ta cho rằng, cái đẹp của nhạc là ở “hoà”, cũng chính 
là hài hoà. Sau đó khái niệm “hoà” được đưa vào phạm vi của 
luân lý dạo đức, thậm chí là quy tắc của vũ trụ, do vậy mà trở 
thành phạm trù triết học quan trọng. Sử Bá thời Tây Chu đã đề ra 
mệnh đề nổi tiếng “hoa thực sinh vật, đồng tắc bất tục” (Quốc 
ngữ, Trịnh ngữ), biểu thị bản chất của khái niệm '‘hoà” là sự 
thống nhất của tính đa dạng. Yên Anh tiến thêm một bước, phát 
huy tư tưởng cúa Sử Bá, đưa ra quan điếm “tương thánh”, 
"tương tế”, “tế kỳ bất cập, dĩ tiết kỳ quá" (Tá truyện, Chiêu 
Công). Quan điểm này về sau đã được phái Nho gia phát triển 
thành nội dung cơ bản của văn hoá lễ nhạc. Sự nghiêm khắc cúa 
lề biếu hiện ở bên ngoài, sự hoà thuận của âm nhạc thì ấn ở bên 
trong. Lễ dùng để phân biệt đẳng cấp sang hèn; nhạc dùng để 
Iruy cầu hoà đồng. Nhạc bao gồm âm nhạc, vũ điệu, thơ ca,... nỏ 
vốn chứa đựng đặc trưng hài hoà, đồng thời được gán cho cái 
thuộc tính đạo đức, có thể từ góc độ tâm lý tình cảm giúp cho nội 
tàm của mỗi cá nhân cũng như mối quan hệ giữa con người với 
con người đạt được sự vui vẻ, càn bằng, trung hoà, nhịp nhàng, 
từ đó phát huy đồng lòng giữa mọi người, phát huy sự đoàn kết 
xã hội. Công năng của lễ và nhạc tuy có sự khác biệt, nhưng mục 
đích cuối cùng đều là thực hiện hài hoà. “Lễ chi dụng, hoà vi 
quý” (Luận ngữ. Học nhi), hài hoà vẫn luôn là khuynh hướng giá 
trị cao nhất. Nho giáo đề xướng đạo Trung dung, với hàm nghĩa
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là: trung chính, trung hành, trung đạo. trung hoà, v.v... khi được 
vận dụng dối với chính trị quốc gia và quan hệ xã hội. thì trứ 
thành nguycMi tắc hài hoà được tôn sùng. Nguvên tắc này dược 
các nhà chính trị gia, tư tưởng gia tôn là "nhật quỳ” (quỹ dạo cùa 
mặt trời). Trọng Trường Thống nhấn mạnh ràng: "hài hoà là 
nguồn gốc cùa thái bình" {"Hậu Hán thư - Trọng Trường 
Thống), Đạo giáo, Phật giáo cũng có những tư tướng tương tự 
như vậy.

Mối quan hệ tươne hồ giữa con người và tự nhiên, trong tư 
tường cúa các nhà tư tưởng cổ đại Trung Quốc, đặc biệt là các 
nhà Nho, dược diễn đạt bằng quan điếm “thicn nhân hợp nhất". 
Khẳng định con người và thế giới tự nhiên thốne nhất, nhấn 
mạnh con người cần phải tôn trọng tự nhiên, chăm sóc tự nhiên, 
bảo vệ tự nhiên, không được phá hoại tự nhiên. Trong quan 
điểm: “cần phái thương dân, thương dân thì ycu vật" ("Mạnh Tứ
- Tận tâm thượng”) của Mạnh Tử, vừa chứa dựng ý nghĩa hài 
hoà xã hội, lại vừa chứa đựng ý nghĩa hài hoà giữa con người và 
tự nhiên. Trung Dung có viết: “chí trung hoà, thiên địa lập yên. 
vạn vật dục yên” (tạm dịch: hoà làm cho trời đất lập, vạn vật 
được nuôi dưỡng sinh trưởng). Quan điếm này chửa đựne, tư 
tương trời, người, dất cần cộng sinh để cùng tồn tại và phát triển 
hài hoà. Trương Tái trong “Chính Mông■” cũng đề cao quan đicm 
“thiên nhân hợp nhất” và quan điểm: "mọi người với ta là đồng 
bào, vạn vật với ta cũng vậy”. Những kiến giái trên không chí 
thể hiện quan niệm về xã hội hài hoà, mà còn phù hợp với 
nguyên tấc về môi trường sinh thái hiện đại đổi với mối quan hệ 
giữa con người và tự nhiên, rất đáng nghiên cứu. Đạo giáo tôn 
sùng chủ nghía tự nhiên, phản đối tất cả hành vi vi phạm qui luật
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cúa tự nhiên, phá hoại trạng thái tự nhiên. Lão Tử chủ trương: 
“dạo pháp tự nhiên”; Trang Tử thì đề ra "trời đất và ta cùng sinh, 
mà vạn vật với ta là một” (Trang Tử - Tề vật luận). Phái Đạo gia 
đều chủ trương con người cần phải thuận theo tự nhiên, trớ về 
với lự nhiên, thực hiện con người và đất trời hài hoà thống nhất. 
Còn lòng từ bi. yêu người như yêu bản thân, che chở vạn vật, 
chúng sinh bình đẳng, V.V.. mà Phật giáo chủ trương đều có ý 
nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hài hoà cúa mối quan hệ 
giữa con người và tự nhiên.

Tôn chí của Kinh Dịch đó chính là hài hoà, Kinh Dịch bàn 
nhiều đến biển hoá, phát triển, đối lập, thống nhất nhưng cuối 
cùng vẫn qui về hài hoà. Kinh địch đề xướng ‘'hiệu pháp thiên 
địa, tự cường bất tức, hậu đức tải vật", “thiên hành kiện, quân tử 
dĩ tự cường bất tức", "địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật” . 
‘T ự  cường bất tức” thế hiện tinh thần nồ lực phấn đấu trước sau 
như một. “hậu đức tái vật” thể hiện tinh thần trách nhiệm kiêm 
dung thiên hạ.

1 rên phương diện quan hệ giữa con người với con người và 
phương diện chính trị xã hội, Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh tính 
quan trọng cua hài hoà. Không Tử nói: “Quân tứ hoà nhi bất 
dồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà" (Tạm dịch: Bậc quân tử hài 
hoà nhưng không đồng, kẻ tiểu nhân đồng nhưng lại không hoà) 
{Luận nẹữ - Tứ ¿ộ); “quân vô bần, hoà vô quá, yên vô khuynh" 
(Luận n^ữ - Lý thị). Các quan diểm đó đều chi rõ vai trò quan 
trọng cúa hài hoà đối với việc duy trì đoàn kết và ổn định xã hội. 
Học trò của Khổng Tứ đưa ra quan điểm nổi tiếng ‘'hoa vi quý" 
{Luận ngừ - Học nhi), luận điểm này đã có sự ảnh hưởng vô 
cùng sâu rộng trong lịch sứ. Tuân Tử chú trương “hợp quần 
minh phân”, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa hài hoà và việc
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nhân loại ngày càng tăng việc lợi dụne và cải tạo RÍỚi tự nhiên. 
Mặc dù lý tưởng xã hội đại dồng cùa Nho eiáo chứa dựnu tính 
chất khôn« tướng, rất khó có thế trớ thành hiện thực, nhirna nó 
luôn là mục tiêu cao cá và là cánh giới lý tường mà các nhà tư 
tưứne. trong lịch sử truv cầu. luôn dẫn dắt và cổ vũ COI1 nmrời nồ 
lực phấn dấu. Khang Hữu Vi cũng đã phát huy. bổ sung thêm nội 
dung thời đại đối với tư tướng trên của Nho giáo, diều dỏ dược 
thế hiện trong cuốn "Đọi đồnạ thư“ - cuốn sách có ánh hưứne 
sâu sắc dối với lịch sư Truníĩ Quốc cận dại. Mao Trạch 1 ) 0 1 1 ” và 
Dáníi Cộng sán Trung Quốc cìinu đã tiếp thu tư tướng dại dồng 
trong lịch sử để vận dụng vào quá trình lãnh dạo sự nuhiộp cách 
mạng. Mao Trạch Dông tìrrm nói: "Mục tiêu cuối cùng của nuười 
eộns sản. đó là thực hiện thế giới đại đồim“.

Các nhà tư tướng cồ đại chu trương mối quan hệ doàn kết. 
hữu háo giữa dân tộc với dân tộc. quốc gia với quốc aia; dề 
xướnti "vạn bang hài hoà" {Thượng thư - Nghiêu điên): "lấy dức 
phục người“ (Mạnh Tư - Công Tôn Sửu thuựng). Khốniì l ư thì 
nói "bốn biển dều là anh em" (Luận ngữ - Nhan Uyên), lại nói 
"Người ở xa không phục thì cần phải tu sứa văn dức, sửa văn 
đức thì tất sẽ yen"(Luận ngữ - LÝ thị). Mạnh Tứ thì cho răn2 : 
'Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bànu nhân hoàễ‘ 
(Manh Tir - ( 'ỏn^ Tôn Sửu hạ). Như vậv. cà Khnnc ] ir và Mạnh 
rứ đều chú trươne lấy văn dức để cảm hoá ngoại hang, lấy hoà 
bình dê 2 Ìái quyết quan hệ quốc tế. đổ từ dó dạt dược “vạn quốc 
binh í\n"(Kinli Dịch - Càn - Triện).

Nho giáo chu trương tu thân dưỡne tính, Dạo giáo thì chủ 
trương dưỡng (hân luvộn tính, còn Phật giáo chu trương minh 
tâm kiến tính, tất cá dèu nhấn mạnh thôna qua tu dường đạo đức. 
thực hiện siêu vượt của cái tôi. từ đó mà dạt được sự hái hoà 
giữa tinh thần và thể xác. dó cũng chính là cảnh ciứi "thiện". Dối
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với việc nâng cao đạo đức, phát huy tinh thần nhân văn của con 
người trong giai đoạn hiện đại thì những quan điếm trên vẫn luôn 
có V nghĩa quan trọng.

Tir tướng hài hoà trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, 
tuy chứa đựng không ít những yếu tố hạn chế, do ảnh hướng của 
chế độ phong kiến, nhưng những yếu tố tích cực vẫn luôn là cơ 
sớ, cội nguồn tư tưởng quan trọng cho việc xây dựng xã hội hài 
lioà xã hội chủ nghĩa.

Trong văn hoá truyền thống Việt Nam, những nguồn suối 
cùa tư tưởng hài hoà cũng vô cùng phong phú.

Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á. nằm 
trên con đường giao thông quan trọna RÌìra Dông Á và Nam Á. 
đó cũng là điếm hội tụ cùa nhiều nền văn hoá khác nhau. Dân tộc 
Việt Nam vốn có tính cách khoan dung, cời mở. Do vậ\,  trong 
triụên thống văn hoá Việt Nam, tinh thần bao dung, đa neuyên 
cùng tồn tại là rất rõ nét.

Trong lịch sử Việt Nam, đã từng có những thời kỳ lấy Phật 
giáo và Nho giáo làm tư tướng chú đạo, nhưng trên lổng thể xã 
hội mà nói, đặc biệt là trong dân gian. Nho. Phật, Lão hợp nhất, 
tam giáo dung hoà luôn là xu hướng chính và kết cấu cơ bán. 
í am uiáo hợp nhất, ừ Việt Nam thường gọi là "'ram giáo đồng 
ngiPycn”. đâ\ chính là hình thái biêu hiện và đặc trưng chù yếu 
cùa tu tưởng hài hoà trong iruvền thống vàn hoá Việt Nam.

Xu hướng tam giáo hựp nhất trong giai đoạn Hán - Nguỵ(l’ 
dà thiết lập lên kết cấu cư bán cùa văn hoá truyền thống Việt
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xác Do đó độc gia cần lưu ý khi sử dụna, (ND)
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Nam. Trong lịch sử Việt Nam. tam giáo nói chung đều tồn tại 
một cách hoà bình, ranh giới giừa chúna không rạch ròi phân 
biệt, rất nhiều người theo hai hoặc cả ba đạo. vừa theo đạo Nho. 
vừa theo dạo Phật, vừa theo dạo Lão. đó là hiện tượng bình 
thường, không bị coi là kỳ lạ. Mức độ dung hoà của Nho. Phật. 
Lão trong lịch sứ Việt Nam sâu sấc hưn so với Trune Quốc, mặt 
khác, sự kết hợp giữa Nho, Phật, Lão với tín ngưỡng dân gian và 
các tôn giáo khác, nhất là Thiên Chúa giáo cũng mật thiết hơn so 
với friing Quốc. Sớ dĩ như vậy, một mặt là do sự phát trien tự 
phát của xã hội dân eian. mặt khác là do triều đình phong kiến đề 
xướng, thúc dầy. thậm chí là dùng tới các phương tiện, biện pháp 
đẻ thực thi.

Các triều đình phong kiến Việt Nam đã hết sức nồ lực thúc 
đấy tư tướng hài hoà, để giúp cho gia dinh hoà mục, xã hội 0 1 1  
định và chính quyền được cúng cố. Căn cứ vào những tư liệu đã 
có, trong "Đại Việt sử kỷ toàn thư - Bán ký - Lý ký) đã xuất hiện 
tư tưởng "hoà hựpẳ\  Lý Thái Tông (1028 - 1054) lấy ngày sinh 
cúa mình cùng là ngày lỗ chung, đône thời với quần thân thì 
cùng vui cùng hướng. Diều này không chí giúp cho mối quan hệ 
hài hoà giữa quân - thần, mà còn giúp ích cho việc thúc đầy sự 
hài hoà tron a chỉnh thể xã hội. I.ý Thái Tône còn chỉ ra: "dồng 
tâm dồne đức. sự nghiệp tất thành công: có quân có thần, có uian 
nguy nào mà không vượt qua".

Giai đoạn Việt Nam mới giành dược dộc lập. nhà Dinh dầu 
tiên đặt ra việc tam giáo cùng được tôn trọng. Thời tiền l e bắt 
dầu áp dụng tam giáo trong việc thi tuyến. Den nhà Trần thì đã 
tổ chức nhiều cuộc thi tam giáo. Trần Thái Tông (1218 - 1277) 
sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, đồng thời đề xướng “tam giáo
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hựp nhất” . Đến thời Hậu Lê thì phát triển tư tưởng “tam giáo 
đồng nguyên”, tư tưởng này được duy trì và kéo dài cho mãi đến 
hôm nay. Sau giai đoạn cận đại, ở Việt Nam dấy lên phong trào 
“tam giáo hợp nhất” . Cuối thế kỷ XIX, cùng với sự truyền bá 
rộng rãi của Thiên Chúa giáo, lại xuất hiện quan điểm “Tứ giáo 
hợp nhất". Trong lịch sử Việt Nam, cuốn: “Bàn về tam giáo 
đồng nguvên” của Trịnh Chuyết Phu và cuốn: ''Đạo giáo nguyên 
lưu" của Hoà thượng Phúc Điền là hai tác phẩm tiêu biểu trong 
việc đề cao và thúc đẩy tư tưởng hài hoà và tam giáo giáo đồng 
nguyên. Còn trong giai đoạn hiện đại, hai tòn giáo là Cao Đài và 
ỉ loà Hảo cũng hết sức đề cao tư tưởng dung hoà, kiêm dung, 
đồng thời chủ trương các tôn giáo cùng tồn tại hài hoà cộng sinh 
với văn hoá.

Những đặc trưng như đã trình bày ở trên cúa văn hoá Việt 
Nam, đã hun đúc tư tưởng, tình cảm, tính cách cúa con người 
Việt Nam, tạo nên tinh thần dân tộc độc đáo của Việt Nam. Xem 
xét một cách tổng thể, dân tộc Việt Nam vốn có tinh thần cởi 
mở, văn hoá Việt Nam vốn có tinh thần bao dung, đa nguyên 
cùng tồn tại, tích cực học tập, tiếp thu các nền văn hoá khác.

Đảng và Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát huy tư tưởng 
hài hoà trong truyền thổng, đồng thời bổ sung thêm những nội 
hàm mới, vận dụng vào sự nghiệp đổi mới và đã giành được 
nhiều thành tựu quan trọng. Những tư Urởng mà Nho giáo đề 
xướng, như hài hoà trung dung, khiêm cung lễ giáo, trên dưới 
trật tự, tôn sư trọng đạo, V.V.. đã trở thành phương diện quan 
trọng trong đặc trưng của dân tộc Việt Nam.

Người dịch: TS. Chu Văn Tuấn

(Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam)
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“ HÀI H O À ” DƯỚI G Ó C  NH ÌN  
CỦA LUẬT TỤ N H IÊ N  

• ♦

Lưu Tổ Dânn

Với tư cách một khái niệm triết học. thuật ngữ “hài hoà" 
(harmony) đã sớm xuất hiện ngay từ giai đoạn ra đời cùa triết 
học Đông Tây (Hy Lạp cổ đại và Trung Ọuốc cổ đại). Với ngôn 
ngừ phưưng Tây, từ tiếng Anh "harmony” chính là "harmonie’' 
trong tiếng Hy Lạp, có gốc là động từ “harmozein", có nghĩa là 
"thích hợp ở bên nhau” (fit together), thường dược dịch thành 
"hài hoà”. “Hài hoà” là khái niệm hạt nhân của học phái 
Pythagore, dùng đế hiểu đạt giai điệu âm nhạc, đồng thời cũng 
biểu đạt sự vận động theo tí lệ phù hợp trên quy mô vũ trụ của 
mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Trong khi Thales. 
Anaximenes coi bản nguyên của thế giới là nước, khí, học phái 
Pythagorc lại tìm ra quan hệ toán học. Khi học phái Pythagore 
nói rằng số là nguyên lí khởi nguyên, ý của họ là mọi sự vật tự 
nhiên đều được tạo nên từ một nhân tố chứa đựng một tí lộ hài 
hoà nào đó, đây chính là quan niệm toán học hài hoà của học 
phái Pythagore. Đối với họ, dây đàn dài ngắn khác nhau sẽ lấu 
nên âm điệu khác nhau; một là điểm, hai là đường, ba là bề mặt, 
bốn là hình thể, hình thế lại sản sinh muôn vật; mười thiên thể 
vận hành hài hoà, cũng tương tự một bản nhạc vô thanh, số  tạo

(,) Phó Giáo sư. Tiến sĩ, Đại học Hoa Kiều.
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nên hài hoà, hài hoà tức là sốệ Trong âm nhạc có số, trong vũ trụ 
có số, có số tức là có hài hoà, hài hoà chính là thiện, hài hoà 
chính là đẹp. Heraclitus cho rằng, vạn vật là sự hài hoà của các 
mặt đổi lập. Y học Hy Lạp cổ đại xem sức khoẻ là sự hài hoà của 
các nhân tố đối lập trong cơ thể. Tuy nhiên, Aristotle lại nói: k‘Rõ 
ràng, quan điểm cho rằng sự vận động của thiên thể tạo nên hài 
hoà, [ .ễ.] nói thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là sự 
thực"(l). Dương nhiên, quan điểm về “hài hoà" có rất nhiều cách 
biểu đạt, dù cho nhiều cách biểu đạt như vậy có thể là đúng hoặc 
là sai, nhưng điều quạn trọng là, các tư tưởng kể trên đã cho thấy 
“hài hoà'” thực sự là một khái niệm cực kì quan trọng trong tư 
tưởng triết học phương Tây cổ đại.

“Hài hoà” trong tư tưởng Trung Quốc cổ dại là giải nghĩa 
cùa "hoà”, mang hai lớp nghĩa: thứ nhất là “điều hoà quan hệ 
nhiều mặt", phân biệt với “giống nhau”; thứ hai là “ở giữa”, 
“đúng đắn”, phân biệt với “dâm”, “loạn”, “không đúng đắn”Ể 
Trong kinh sách Trung Quốc cổ đại, khái niệm "hòa” ra đời rất 
sớm, các văn bán khắc trên mai rùa, xương thú, đồ dùng bằng 
đồng đều thấy có chữ “hoà”; trong “Kinh Dịch”, quẻ “đoài”, 
“hoà" tưựng trưng cho sự tốt đẹp, thuận lợi; trong “Thượng 
Thừ\ “hoà” được vận dụng rộng rãi vào các lĩnh vực gia đình, 
nhà nước, thế giới để miêu tả trạng thái điều hoà trên dưới, quản 
lý tốt đẹp bèn trong các tổ chức này.

Tóm lại, tư tưởng triết học hài hoà của các nhà Nho có thể 
được chốt lại ở bốn điểm sau: Thứ nhất, giá trị cùa hài hoà “hoà 
là quý” - hài hoà là giá trị quý báu nhất dưới gầm trời này. Thứ 
hai, bản chất của hài hoà “hoà hợp mà không hoà lẫn” -  hài hoà 
không có nghĩa là giống nhau hoàn toàn mà là trạng thái dựa vào

°' Aristotle. De Cealo, 290bl2-13
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nhau cùng tồn tại của những cái khác nhau. Thứ ba, tác dụng của 
hài hoà “hoà sẽ có nhiều sức mạnh” -  hài hoà tạo nên sự bền 
chặt bên trong của tổ chức, từ đó gia tăng sức mạnh tổng hợp. 
Thứ tư, phcp biện chứng của hài hoà “phải dùng hoà hoá giải thù 
hận” -  mâu thuẫn của bất cứ sự vật nào, trái qua xung đột và đấu 
tranh, cuối cùng nhất định phải dùng phươns thức "hài hoà" để 
giải quyết.

Dù là phương Đông hay phương Tây, điểm chung mà từ 
“hài hoá” (harmony) thể hiện là trạng thái sinh tồn và phát triển 
điều hoà của sự vật, nó được xem là trạng thái quý báu nhất, tốt 
đẹp nhất dưới gầm trời này, là giá trị được con người theo đuổi 
không ngừng nghỉ. Vì vậỵ có thể nói, "hài hoá” là mục đích cư 
bán mà mọi quy phạm xã hội đều hướng tới, là cái sống ngay 
trong các quan niệm đạo đức của luật pháp, cũng tức là nói, “hài 
hoà” có thể thể hiện ra là một loại "luật lí tưởng” theo nghĩa siêu 
hình của nó; “trật tự của tự do” vừa là tiền đề vừa là sự bảo đám 
của nó; về bản chất nó thể hiện là quan hệ lợi ích được đạo đức 
hoá trong trật tự của tự do.

I. Ý niêm luât ỉư nhiên• • •

Theo quan điểm của Friedrich August Hayek (1899-1992), 
trật tự xã hội hoàn chỉnh, không chỉ đơn giản có được bời sự tác 
động lẫn nhau của các hành vi cá nhân, mà được làm nên bởi sự 
tác động lẫn nhau giữa một bên là chủ thể hành vi và một bên ỉà 
quy tắc hành vi xã hội được biểu hiện ra như là kết cấu trừu 
tượng phổ biến. Do vậy, tính phổ biến, tính xác định, các quy tắc 
phù hợp với bình đẳng giữa người và người, đã trở thành yếu tố 
hạt nhân nội tại cho sự hài hoà của toàn bộ trật tự xã hội, về mặt 
bản chất, yếu tố hạt nhân ấy được thể hiện thành một ý niệm 
khách quan, tức là “luật cần phải” (luật lí tưởng, thuật ngữ này sẽ
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dùng từ đây) -  hình thức vốn có của luật. “Luật lí tưởng*' là 
"nguyên tắc luật pháp’' (“principles of  law”, hay “philosophy of  
law")(,) và lí tưởng giá trị mà luật pháp hiện tại ra sức hướng 
theo, do đó có thể nói rằng, “luật tự nhicrT, với tư cách là thước 
đo giá trị mang tính chân lí (luật lí tưởng) và tiêu chuấn đánh giá 
luật thực tại, chứa đầy đủ cái ý nghĩa “Ý niệm" (Idea) của 
Platon, vì vậy, với tư cách là tồn tại ý niệm, “ luật tự nhiên” 
(natural law) trở thành sự chú giải và biểu đạt có tính chất bản 
thể luận siêu hình cho “hài hoà”.

“Luật tất yếu” hay luật tự nhiên, cũng là trạng thái đầy đủ 
về mặt đạo đức của tồn tại pháp luật, nó cùng với luật hiện thực 
trong xã hội tạo nên một kiểu tồn tại nhị nguyên. "Luật tự nhiên” 
với tư cách là thuật ngữ chung cúa các nhà triết học và luật học, 
thòng thường chỉ quyền lợi chung cho mọi người hay hệ thống 
chính nghĩa. Với tư cách là hệ thống quy tắc hành vi chính đáng 
được thừa nhận phổ biến, luật tự nhiên luôn luôn là cái đối chiếu 
với “ luật thành văn" (tức luật do con người làm ra, hay luật thực 
tại) do nhà nước chính thức ban bố và thực hành. Bắt đầu từ 
những tư tưởng luật học đầu tiên của phương l ây, lí luận về luật 
tự nhiên xuất hiện từ góc độ giá trị luật pháp có “tính mục đích”. 
Theo truyền thống tư duy nhị nguyên chủ nghĩa phương Tây, 
luật tự nhiên như là ý niệm tồn tại của “hài hoà'\ nó thuộc vào 
thế uiới tinh thần hay "thế giới khách quan” đối lập với thế giới 
hiện lượng, do vậy mà trở thành cơ sở triết học siêu hình và 
thước đo giá trị của luật thực tại trong xã hội hiện thực. Dù ràng, 
"đối với Marcus Tullius Cicero (106 - 43 TCN.) mà nói, luật tự 
nhiên là một hình thức của chính nghĩa xã hội, là nền tảng xây

VẤN ĐỂ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g . .

01 Giambattista Wco.Khoa học mót (Chu Ọuang Tiềm dịch). Nxb Văn học nhân dân 
Bác Kinh. 1986. tr. 23-24.
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dựng toàn bộ kết cấu xã hội người,,(l), đối với Thomas Aquynas, 
luật tự nhiên tức là "luật vĩnh hằng, là sản phẩm của Đấng sáng 
tạo được thừa hưởng”(2), đối với Jean-Jacqucs Rousseau, luật tự 
nhiên chính là "âm thanh ngọt ngào của thiên tính"(3) hay là theo 
quan điểm của Kant, luật tự nhiên được giải thích là mệnh lệnh 
của “ lí tính thuần tuý”, thỉ luật tự nhiên vẫn được xem ỉà một 
loại lựa chọn lôgíc phù họp với cái thiện chân chính của ỉí tính 
thực tiễn, trong quá trinh tìm tòi cái thiện của nhân tính<4). Tư 
duy của tất cả các nhà tư tưởng này đều đã biểu đạt nồ lực của lí 
tính người, dựa vào mô thức tư duy nhị nguyên chủ nghĩa đê tìm 
tòi phương án giải quyết mâu thuẫn phổ biến và trạng thái hài 
hoà của xã hội con người. Theo đó có thể nói, luật tự nhiên chính 
là “luật lí tưởng”, là một kiểu niềm tin đã ăn sâu vào đời sống 
bên trong của con người, là đạo đức chính trị cao nhất trong xã 
hội con người, sự thống nhất giữa tinh thần của con người (tinh 
thần khách quan) với thế giới tinh thần, cái được thể hiện thông 
qua tinh thần của con người hiện thực (tự do ý chí). Như George 
Wilhelm Friedrich Hegel lừng nói: “Luật pháp tự thân là thứ luật 
được đặt định trong thực tại khách quan của chính nó, nghĩa là. 
tư tưởng đem công bố những quy định rõ ràng của mình, những 
thứ được xem là luật và có tác dụng thực tại, để cung cấp cho ý

Carlyle. R.w. & Carlyle A J  A History of Medieval political Theory in the H est. 
6 vols, Edinburg & London: w. Blackwood and Sons, 1903-1936, Volume One, F.6
(2) St. Thomas, Summa Theological, I-Il, q9l. 2. “It IS therefore evident that the 
natural law is nothing else than the rational creature's participation of the eternal 
law”.

St. Thomas, Summa Theological, l-ll, q91, 2: “It is therefore evident that the 
natural law is nothing else than the rational creature's participation of the eternal 
law". (Jean-Jacques Rousseau, Bàn về khế ước xã  hôi, Hà Triệu Vũ dịch. N\b  
Thương vụ Bắc kinh, 1980, tr. 191 )
141 John Finns, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, 1980. 
PI 25-127
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thức. Thông qua những quy định này. luật trờ thành luật hiện 
thực ihông thường"*!). Luật là mục tiêu của pháp luật, pháp luật 
là cái được cố định lại của luật. Rõ ràng là, ở đây, cái Hegel gọi 
là "luật” chính là “ luật lí tưởng”.

C.Mác cũng nhấn mạnh “luật” tồn tại trên pháp luật chính 
là quyền lợi cần phái có, về mặt đạo đức, muốn nhấn mạnh tới sự 
tồn tại của “luật lí tưởng’'. C.Mác cho rằng, pháp luật cần phải 
"là ké biểu dạt cho tính phổ biến và tính chân chính cho bản chất 
luật của sự vật. Do vậy, bản chất của luật của sự vật không cần 
phải chiều theo pháp luật, mà hoàn toàn ngược lại, pháp luật lại 
cần phái thích ứng với bản chất của luật của sự vật”(2). Ở đây, 
■ẳbàn chất của luật của sự vật” theo Mác chính là chỉ các khái 
niệm pháp luật, nhu tự do, lí tính V.V.. Rõ ràng,có thế nhận ra 
trong tir tưởng của Mác các dấu tích của tir tướng về luật tự 
nhiên. Trên thực tế, dù là ở dưới một hình thức lịch sứ nào đó

4 ~ I t

cua quan niệm về luật tự nhiên, việc "phát hiện” những quan hệ 
lôgíe giữa luật tự nhiên với “chính nghĩa khách quan’' rốt cục 
vần là việc được hoàn thành bởi lí tính, và quá trình "phát hiện’' 
luật tự nhiên chính là quá trình lí tính trong một bối cảnh văn hoá 
nhất định, dưới một “kịch bán" định hướng giá trị nhất định, lợi 
dụng những tài liệu tư tưởng đã có, tiến hành tái tạo lại ý niệm 
luật tự nhiên, về sau. Mác từ bỏ lập trường luậl học tự nhiên của 
việc xây dựng ý niệm về luật trên năng lực lí tính trừu tượng của 
con nmrời và cho rằng,nguồn gốc của "luật lí tướng” chính là đời 
sống vật chất của COI1 người, "luật lí tưởng” là cái phản ánh hoạt 
động sống xã hội và quan hệ giao tiếp của COI1 người, là cái biểu 
hiện quan hệ lợi ích cùa con người, luy nhiên, nói như vậy

Geoig Wilhelm Friedrich llegel. Nguyên l i  triết học pháp luật (Triết học pháp 
(Ịuvền - ND) Phạm Dương dịch, Nxb Thương vụ Bấc Kinh, 1961, tr.218 
ul C Mác và Ph.Ằngghen. Toàn táp, t.40. Nxb Nhân dân Băc Kinh. 1982, tr. 139.
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không có nghĩa là có thê phủ nhận răng Mác có lập trường thông 
nhất đối với việc phân chia giữa luật và pháp luật. Nếu chúng ta 
giái thích việc các khái niệm “tự nhiên". “Chúa”, "tính người”, 
"thiện" V.VỂ. lặp di lặp lại trong lịch sử tư tưởng về luật tự nhiên 
như là một loại “thực tại khách quan", giải thích "lí tính” như là 
một loại công cụ của hoạt động phán tư về chúng, thì khi đó. 
"luật tự nhiên" lại có thể được giải thích hoặc quy kết như là cái 
được hàm chứa -  thông qua sự thể hiện ra ngoài hay “phát tiết" 
cùa lí tính -  ngay bên trong một trình tự có tính quy phạm nào 
đó của cái “thực tại khách quan" kể trên, cũng tức là sự nắm hất 
chủ quan của chủ thể người đối với “ luật lí tưởng", xuất phát từ 
lợi ích của bản thân mình. Có thể thấy, "luật lí tường” có dược 
sự thừa nhận chung của các nhà tư tưởng -  cho dù cái "luật lí 
tướng” này căn cứ trên “tự nhiên". “Thượng đế”, “tính người”, 
"thiện”, hay là căn cứ trên “đời sống vật chất của con người".

Dầu cho đối với Trung Quốc khái niệm "luật tự nhiên" là 
"hàng ngoại"; dù rằng các nhà Nho hoàn toàn không nêu lên rõ 
ràng khái niệm về “luật tự nhiên"; dù tư tưởng về luật tự nhiên 
xct đến cùng có phải là tư tướng vốn có của các nhà Nho hay 
không, đó luôn là vấn đề chưa có sự thống nhất trong giới học 
thuật. Chúng ta không ihể "giản tiện" như Lương Khải Siêu, 
trong "Bàn về lịch sư phủt trien của pháp li học Trung Quốc". 
coi pháp lí học của nhà Nho chính là luật tự nhiên, đánh dồng lí 
luận về pháp lí cùa nhà Nho với lí luận luật tự nhiên trong bối 
cánh văn hoá phương Tây, thì ít nhất chúng ta cũng không thể 
theo đó mà phủ nhận việc Trung Quốc cổ đại đã có quan niệm về 
luật tự nhiên, hay là một cái gì đó gần như là tư tưởng về luật tự 
nhicn. Tuy các nhà Nho không có sự giải thích khoa học, rõ 
ràng, có hệ thống về luật tự nhiên, nhưng cũng đã sớm có những
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biểu dạt tư tưởng hay quan niệm tương tự. Các nhà Nho với tư 
tưởng “Trời người hợp nhất" làm nền tảng, bắt đầu từ “lí luận về 
bán tính người” của mình, khẳng định “tính người đồng nhất với 
Trời” . Khổng Tử nêu ra “Tính tướng cận, tập tương viễn giãM 
(Tính vốn gần nhau, do tập nhiễm mà xa khác nhau - ND). Mạnh 
Tử cho rằng, trong bản tính con người có bốn cái gốc rễ là nhân - 
nghĩa - lễ - trí, tức là “Ai cũng có lòng thương người, hổ thẹn, 
lòng cung kính, khả năng phân biệt đúng sai. Lòng thương người 
là "nhân”, lòng hổ thẹn là “nghĩa”, lòng cung kính là “ lễ”, khả 
năng phân biệt đúng sai là “trí” . Nhân - nghĩa - lễ - trí, con người 
vốn có, không phải có do bên ngoài”. Cũng có thể nói, nhân - 
nghĩa - lề - trí chính là năng lực lí tính mà toàn thể loài người 
đều có dược, loại lí tính này là cái vốn có. là cái không phải có 
được từ hên ngoài cùa con người. Vì vậy, loại lí tính phổ biến 
này chả lẽ lại không phải là giống nhau hên trong đù hình thức 
hcn ngoài khác biệt với luật tự nhiên của phương Tây hay sao?

Cũng có người theo quan điểm khác. Ví dụ Lí Ước sắt 
từng nói: Ở Trung Quốc, do luật tự nhiên từ trước đến nay luôn 
không được coi là luật, nên đã dược đặt một cái tên thuộc mảng 
giao tiếp xã hội là “ lễ”, vì vậy, luật tự nhiên trong xã hội Trung 
Quôc quan trọng hơn nhiều trong xã hội phương Tây” . Nghĩa là, 
các nhà Nho thường hay đem tư tưởng về luật lự nhiên vận dụng 
vào trong đời sống xã hội. làm nên một thể chế lễ nghía hoàn 
chính, đồng thời xem nó là thể chế cơ bản của xã hội Trung 
Quốc cổ đại, ảnh hương lên Trung Quốc suốt mấy nghìn năm 
lịch sử. Xuất phát từ tư tưởng như vậy, các nhà Nho đã tạo nên 
một quan niệm chính trị - luật pháp hoàn chỉnh, chủ yếu bao gồm 
hai mặt sau: Thứ nhất, lấy đức “nhân” làm gốc, từ đó “yêu con 
ngirời” và Uquý trọng nhân dân”; Thứ hai, nhấn mạnh giáo dục

297



PHÁN 2 VAN DÉ PHÁT TRIEN BEN VÜNG

"le nghía" (các nhá Nho van dung tu tiróng ve luat tur nhi<ín váo 
các van de thuóc dói sóng xa hói, ve sau dan dan tao ra "tam 
cirang ngu thuang” duoc xa hói phong kién ung hó manh me), 
keu goi "nhán tri".

Duong nhién, hoc thuyét hay lí luán có lien quan den luat. 
dú thuoe kiéu loai nao di cháng nfra, déu khóng táeh rái chú dé 
thói dai, "bói cánh” lich su van hoá va "hu eáu thuán tuy" cúa 
hién trang nguón lí luán, la nguyén lí nén táng duoc các nhá tu 
tiróng rút ra, trong diéu kién khóng gian - thói gian do các nhán 
tó ké tren tao ra. düng dé dat tói trang thái hái hoá phó bien trong 
xa hói. Hoc thuyét ve luat tu nhién cúa Marcus Tullius Cicero la 
sir có gáng di tir lí luán chính tri Hy Lap có dai va triét hoc 
Stoics (kháe ki - ND) dé tim cách giái quyét các xung dót cúa 
nén cóng hoá La Má giai doan cuói, va cung la sir theo duói cúa 
óng dói vói trát tu hái hoá va dói sóng hoá binh; dói mat vói 
xung dót va máu thuán quyét liét gifra lí tính va niém tin thói 
Trung có. Thomas Aquynas da ínirgfn lí luán ve luat tu nhién dé 
chú giái. dó la khát vong cúa óng dói vói viéc tao nén svr hái hoá 
giúa thán thánh va trán truc, giua lí tính va niém tin, dói vói viéc 
thirc hién xa hói hái hoá va hoá binh toan nhán loai trong diéu 
kién b¡ thóng tr¡ bói Chúa vá giáo hói. Vi thé, "hái hoá" khóng 
chi la trang thái inang tính két quá má luat theo duói. nó con la 
yéu tó bén trong cúa y niém luat tu nhién duoc biéu hién thóng 
qua trang thái náy.

II. Trát tu- cüa tu do• • *

Trát tu cúa tu do la trang thái ton tai cúa hái hoá. Luat pháp 
luón xem tu do vá trát tu la hai muc tiéu giá trj eo bán, tuy nhién 
giúa tu do cá nhán vá trát tu xa hói luón có mót "truong luc" rát 
lón khi tu do cá nhán con trong giai doan mam móng, cá nhán
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chi có thể phụ thuộc vào gia đình và xã hội, tự do cá nhân không 
thể trở thành một cực độc lập đối xứng với trật tự xã hội; nhưng 
đến khi cá nhân giành được địa vị độc lập tương đối của mình, tự 
do cá nhân liền trở thành một cực độc lập, khi đó bắt đầu có sự 
đối lập và xung đột giữa tự do cá nhân và trật tự xã hội. Một 
cách tương ứng, “trương lực” giữa tự do cá nhân và trật tự xã hội 
biếu hiện rõ ràng qua sự tác động qua lại lẫn nhau của ba loại 
cánh giới tinh thần dưới đây.

Cấp độ tư tưởng thứ nhắt là, “trương lực" giữa chúng thể 
hiện trong khuôn khổ của trật tự xã hội, nêu cao quan điểm ưu 
tiên chính thể hơn cá biệt, của xã hội hơn cá nhân, trật tự xã hội 
hưn tự do cá nhân. Platon, Aristotle, Thomas Hobbes, Rousseau 
V.V.. là những nhà tư tưởng theo quan điểm này. Từ góc độ xây 
dựng thể chế nhà nước và trật tự quốc gia, Platon chỉ rõ, “Chính 
nghĩa là mọi người đều biết ràng nên làm công việc cúa mình, 
không nên để ý đến những việc cua người khác: khi người buôn 
hán. người làm công, lính vệ quốc đều phải làm công việc theo 
chức trách cúa mình, không can thiệp vào công việc của giai cấp 
khác, toàn bộ thành bang sẽ ớ trạng thái có chính nghĩa,,(l); 
Aristotle cho răng, con người sinh ra đã là động vật chính trị, 
"con người là loài động vật tự nhiên hướng về sinh hoạt thành 
bang"<2), lừ dó đặt tính tự nhiên của con người vào trong khuôn 
khổ trạng thai “tụ nhiên" của sự gắn bó chặt chẽ với xã hội. kinh 
tế, chính trị và tư tưởng vãn hoá của hành vi con người; 
Rousseau và Thomas Hobbes thì coi “khế ước xã hội” là khái 
niệm của hệ thống triết học của mình, so sánh hai người thì thấy, 
dường như Rousseau nhấn mạnh “quan điếm tập thể" hơn, còn ở

(h Russell Bertrand L Ịch sư triết hoc phưong Túy ỉ (Hà Triệu Vũ dịch). Nxb 
Thương vụ Bẳc Kinh, 1961, tr. 153
i2) Ernest Barker. The Politics o f  Aristotle Oxford University Press, 1964, p.5
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Thomas Hobbes, “quan điếm tập thế" luôn luôn công bằng chính 
trực, luôn luôn căn cứ trên lợi ích công cộng, tuy nhicn "quan 
điểm tập thể" không phải là ý chí cá nhân hay ý kiến đám đông, 
cũng không đơn giản là ý  chí của nhân dân, nó là lợi ích chung 
và là chính nghĩa vĩnh hằng của cả V chí cá biệt lần ý chí nhân 
dân'1 'ễ

Cấp độ tư tirởng thứ hai /ó, trong trạng thái thăng bàng 
giữa tự do cá nhân và trật tự xã hội, sức nặng của tự do cá nhân 
không ngừng tăng lên. cá thể là trên hết, nhấn mạnh giá trị tự do 
cá nhân. Protagoras, Epicurus. John Locke,V .V ..là các nhà tư 
tưởng ticu biểu cho quan điếm này. Nếu chúng la hiểu “con 
naười" trong câu nói “con người là thước đo cúa vạn vật" của 
Protagoras là loài người trong sự đối lập tương dối với vạn vật 
trong vũ trụ, khi đó rõ ràng câu nói này biểu đạt quan điếm lấy 
con người làm trung tâm; còn nếu “con người” ở đây đưực hiểu 
là cá nhân trong sự đối lập tương đối với các cá nhân khác, khi 
đỏ rõ ràng câu nói của Protagoras lại là sự biểu đạt cúa chú nghĩa 
cá nhân, thậm chí cúa chủ nghĩa duy ngã. [ípieurus tiếp thu học 
thuyết nguyên tử của Democritus, cho rằng mọi vạn vật trong thế 
giới đều được tạo nên bởi các nguyên tử và cái trống rỗng, ông 
tuy khôrm phủ nhận sự tồn tại của thần, nhưng kiên quvết phản 
dối quan niệm cho rằng thần thống trị và sắp xếp hết tháy mọi 
thứ trong vũ trụ. và cho rằng thần tồn tại bên ngoài thế giới và 
khônu có quan hệ gì với con người, hạnh phúc đời người chính 
là phá bỏ nồi sợ hãi đối với cái chết và thần linh, hướng thụ niềm 
vui sướng lành mạnh mãi mãi. Locke đưa ra khái niệm "trạng 
thái tự nhicn”, trạng thái tự nhiên ớ ông là loại trạng thái "chịu

Russell Bertrand Bàn về khoa hoc vù nghê thuãi (Hà Triệu Vũ dịch) Nxb 
Thương vụ Bấc Kinh, 1963, tr.25.
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tác dụng chi phối của cái luật tự nhiên ai ai cũng tuân theo” . 
Trong trạng thái này, địa vị con người bình đẳng, ý chí và hành 
vi con người tự do.

Cấp độ tư tưởng thứ ba, là cái mang đặc tính biện chứng. 
Cả hai loại cảnh giới trên đều có xu hướng chia tách trật tự xã 
hội và tự do cá nhân. Sự thực là, dù cho tự do cá nhân là gốc hay 
trật tự xã hội là gốc, thì đều phải căn cứ vào điều kiện hiện thực 
của truyền thống lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá nhất định, vì 
vậy có thể nói rằng quan hệ giữa tự do cá nhân và trật tự xã hội 
là quan hệ thống nhất biện chứng. Trong triết học chính trị của 
Hegel, quan niệm bình đẳng và các yếu tố của chủ nghĩa cá nhân 
bị loại bỏ, nhưng tự do cá nhân được giữ lại, phủ định và khẳng 
định cùng tồn tại. Tuy rằng,mũi nhọn phê binh của Hegel là trực 
liếp chĩa vào chủ nghĩa cá nhân, ông phê bình Kant cũng bởi vì 
“mệnh lệnh tuyệt đối” của Kant đã để cho lí tính cá nhân quá 
nhiều không gian tự chủ và tự do, do vậy mà có sắc thái chủ 
nghĩa cá nhân quá mức(2)ẻ Nhưng, sự nương tựa lẫn nhau giữa tự 
do cá nhân và trật tự lại thể hiện là mục tiêu chính trị của nhà 
chính trị bảo thủ Hegel, về thái độ đối với chủ nghĩa cá nhân và 
chủ nghĩa tập thể, Hegel cho ràng, sự nhấn mạnh một chiều đối 
với bấí cứ bèn nào, đều sẽ rơi vào thất bại của sự trừu tượng. 
“Bên chú nghĩa cá nhân, là cái cá nhân kiểu mầm mổng, không 
có tính lịch sử, tự mình hài lòng với mình; bên chủ nghĩa tập thể, 
là cái nhà nước cùa con người nhưng lại độc lập, thoát li cuộc 
sống sinh động của con người”. Theo quan điểm của Hegel, con 
người và nhà nước nằm trong quan hệ thống nhất nội tại. Nhà

VẤN ĐỀ SỞ H ũ u  VÀ PHÁT TRlỂN b ề n  v ũ n g . ..

(1) John Locke. Bàn vê chính quyền // (Diệp K.hài Phương dịch). Nxb Thương vụ 
1964, tr.6.
(2) Burns, Tony. Natural Law an Political Ideology in the Philosophy o f  Hegel. 
Avebury, 1996, p.60.
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nước là hình thức tât ycu của sự tự triên khai bản thân của con 
người. Vì vậy, lự do theo quan điếm cúa Hcgel ỉà việc con người 
thực hiện nghĩa vụ cúa chính mình dưới tiền đề là nhận thức nhà 
nước như một thực thể cộng đồng có tính lịch sử, đó chính là tự 
do tích cực(l). Hegel cho ràng, kết cấu xã hội và chính trị nhất 
dịnh phải khiến cho mọi người, khi đã nhận thức được ràng phục 
tùng nhà nước là nghĩa vụ của họ, tự nguyện thực hiện nghĩa vụ 
chính trị của mình, đồng thời kết cấu xã hội và chính trị cũng 
phái báo vệ dược tự do của cá thể xã hội(2).

Xem xét từ góc độ thống nhất biện chứng, cách thức tư 
duy về mối quan hệ giữa tự do cá nhàn và trật tự xã hội được xây 
dựng trên nền tảng thống nhất giữa tính xã hội và tính chú thể 
cúa con người, hiểu tự do là tự do trong trật tự và trật tự là trật tự 
cúa tự do. Trong bối cảnh tư tưởng như vậy, cái ý niệm đạo đức 
mà các quy phạm xã hội theo đuổi, nếu được đặt không cao hơn 
tự do của trật tự - sẽ có thể đưa tới chú nghĩa vô chính phú, cuối 
cùng lại là hại đến tự do cá nhân; còn nếu không cao hơn trật tự 
xã hội -  thì một trật tự chuyên chế sẽ tiêu diệt sức sống và sức 
sáng tạo của con người, kết quả là sẽ đưa tới một thế giới chết 
chóc. Vì vậy, cái trạng thái mà bối cảnh tư tưởng đó hướng đến 
chính là trạng thái cân bằng giữa tự do và trật tự, nó giống với 
quan điểm hài hoà “hoà hợp mà không hoà lần” được nêu lên hởi 
các nhà Nho.

Trong tác phẩm Luận ngữ - Tứ Lộ, Khổng Tử nói “Quân 
tử hoà nhi hất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà” (Quân tử hoà

(1) Gunnar Skirbekk [Norway, sinh năm 1937], Lich sử triết hoc phương Tày Từ Hi 
Lap cỏ đai đến thế ki XX  (Dồng Thế Tuấn dịch). Nxb Tác phẩm dịch Thượng Hải, 
2004. tr.420
(2) Burns, Tony, Natural Law cm Political Ideology• in the Philosophy oj Hegel, 
Avebury, 1996, p .132
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hợp mà không đồng nhất, tiểu nhân đồng nhất mà không hoà hợp
- ND), tức là câu nói “hoà hợp mà không hoà lẫn" nêu trên. Câu 
nói này chi ra đặc trưng bản chất của hài hoà theo quan điểm nhà 
Nho. "lloà" ở đây là chỉ thể thống nhất được cấu tạo nên bởi 
nhiều thành phần có tính chất khác nhau hay đối lập nhau, các 
thành phần này vừa đối lập với nhau vừa bổ sung, điều hoà lẫn 
nhau để tạo nên trạng thái mới, sinh ra sự vật mới. “Đồng” ở đây 
là chỉ các nhân tố, âm thanh, ý kiến không khác nhau, là sự tăng 
thêm các sự vật hoàn toàn giống nhau, không tạo ra trạng thái 
mới, không sinh ra sự vật mới. Như vậy, có thế thấy, “hài hoà” 
trong quan điểm của Khổng Tử. về bản chất, chính là sự thống 
nhất của những cái khác biệt, chứ không phải là sự giống nhau 
dơn gian.

Có liên quan đến sự phân biệt "hoa ' và "dong'’ trên, trong 
các tác phẩm Quốc ngữ và Tả truyện có những sự trình bày chi 
tiết hơn nữa. Quốc ngữ chỉ rõ: "Hoà đem lại sự sinh sôi, đồng 
đem lại sự kết thúc”, ý nói chí có “hoà” mới là nguyên lí của sự 
sinh sôi của sự vật, còn “đồng’- không có mặt đối lập nên không 
thể sinh ra bất cứ sự vật mới nào. Tả truyện -  Năm Thiệu Công 
20 ghi chép về một cuộc nói chuyện của vua với Yến Anh thông 
qua phân tích sự khác nhau giữa hai khái niệm "hoa’* và “đồng”, 
nhằm khuyên nhủ việc Tề Cảnh Công thích nghe lời kẻ tiểu 
nhân. Vua báo có, bề tôi cũne bảo có, tức là ' ‘(lồng” (a dua). Vua 
nói không mà vẫn có thể có, bề tòi hiến tặng cái củ vứt bỏ cái 
không c úa mình, tức là “hoà” . Vua phải nêu cao “hoà” chứ 
không phải là “dồng”. Như thế hởi vì, quản lí nhà nước cũng như 
nấu ăn vậy, “hoà - giống như nấu món súp từ rất nhiều thành 
phần nguyên liệu, phải khéo chế biến từng thứ, từng bước một, 
mới có' món súp thơm, ngon, đẹp mắt, bổ”, dùng “hoà” để quản

VẤN ĐỂ SỞ HŨU VÀ PHÁT TRIEN b e n  v ũ n g ...

303



PHẦN 2. VẤN Đll PHÁT TRIEN BỀN VỮNlU

lí thế giới, nghĩa là phải quản lí tốt rất nhiều phương diện khác 
nhau, có vậy mới được việc được cá lòng người, mới có thế tìm 
ra điểm cân bằng giữa tự do cá nhân và trật tự xã hội.

So sánh tự do với trật tự, tự do là gạt bó hạn chế, trói buộc.
eườne quyền, thể hiện ra như là một kiếu “không hạn chế";

ngược lại trật tự lại là một thứ “có hạn chế”, tìm ra được điểm

cân bàng giữa chúng, chính là cân cứ và nền tảng để các quy ước
xã hội có thể được tạo ra và phát huy tác dụng. John Locke từng

dựa vào luật tự nhiên để phân chia tự do thành tự do tự nhiên và

tự do xã hội, ông cho rằng, tự do tự nhiên chịu sự quy định của

luật tự nhiên mà có dược tính hiện thực, luật tự nhiên về thực » > t * * ' • * ■

chất là quy phạm đạo đức; tự do xã hội thì lại chịu sự quy định 

của luật pháp được con người làm ra mà có được tính hiện thực. 
Dù là loại quy định nào, đều có mục đích là định hướng cho con 

người có được tự do. Locke nêu ra quan điểm, “Tự do của con 
người sống trong xã hội, không chịu sự chi phối của bất cứ 
quyền lập pháp nào không được xây dựng dưới sự đồng ý của 
những người sống trong nhà nước đó, không chịu sự thổng trị và 

chi phối của các ý chí hay các hệ thống luật pháp do các cơ quan 

lập pháp làm ra mà không căn cứ trên việc các cơ quan này nhận 

đươc sự uý thác của nó. Tự do của những người sống dưới một 
chính phù nào đỏ, cần phải có những quy tắc ổn định, lâu dài làm 
tiêu chuẩn cho đời sống, loại quy tắc này do cơ quan lập pháp 

của xã hội làm ra và phải được tất các các thành viên xã hội tuân 
theo. Tự do như vậy là có Ihể thực hiện theo ý chí của bản thân 

khi mà mọi thứ còn chưa bị quy định bởi các quy tắc, chử không 

phải là bị chi phối bởi một ý chí thay đổi tuỳ tiện, không tính
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toán trước được sự việc và phán đoán thiếu lí tính,,(l). Theo quan 

điểm của Locke, mục đích của luật pháp, không phải là hạn chế 

và vứt bó tự do, mà là giữ gìn và mở rộng tự do. C.Mác đã thẳng 

thắn khẳng định rằng, “Đứng trước cuộc sống của con người, tức 

đứng trước cuộc sống tự do, luật pháp phải nhường bước,,<2>. 

Ông cho rằng, tự do tồn tại dưới hình thức luật pháp, tự do tồn 

tại trong các quy định luật pháp, sự tồn tại của tự do mang tính 

phổ biến, tính lí luận và không bị quyết định bởi cá nhân riêng 

lé, các bộ luật Kinh Thánh của tự do của nhân dân<3>. Qua đó có 

thể thấy, hài hoà như là trật tự của tự do, nghĩa rằng, dù là trật tự 

đạo đức. trật tự luật pháp hay các trật tự xã hội khác, đều phải 

lấy tự do làm quy định bán chất và mục tiêu theo đuổi cuối cùng. 

Nói tự do cúa trật tự, tức là nói rằng trật tự chính là quy hoạch, 
thứ tự, mức độ và tiêu chuẩn. Chỉ có trong không gian và thời 

gian của trật tự, tự do mới tồn tại hiện thực, hài hoà cũng mới 

được thực hiện. Vì vậy, có thể nói rằng, hài hoà tự bản thân nó 

thế hiện ra là một loại quan hệ lợi ích được đạo đức hoá.

III. Quan hệ lợi ích đưọc đạo đức hoá

Tính chất hai mặt của con người đã quyết định thực chất 
của hài hoà là quan hệ lợi ích được đạo đức hoá. Mác nói, “con 

người là động vật xã hội theo nghĩa đầy đủ của nó, là động vật 

chỉ sốna trong xã hội mới có thể tồn tại độc lập được”<4). Con 
người vừa là một tồn tại xà hội, vừa là một tồn tại cá thể, sự “độc

111 John Locke. Bàn về chính quyền (Diệp Khởi Phương dịch). Nxb Thương vụ Bắc 
Kinh 1964. tr. 16.
|2) c  Mác và Ph.Ầngghen Toàn tập, t 1, Nxb Nhân dàn, Bắc Kinh, 1956, tr.72 
° ’ C.Mác và Ph.Ăngghen Sđd., t.l, tr.72.
{4) c Mác và Ph.Ảngghen Toàn tập, 1.12 Nxb Nhân dân, Bẳc Kinh, 1962, tr.734
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láp" náy can có tién dé la các quy djnh xa hói tát yéu. trong khi 
tién dé náy lai bao háin nói tai mót su phu djnh ó trinh do nhát 

djnh dói vói con nguoi tu thán. Tinh tát yéu xa hói cúa su ton tai 

va phát trien cüa con nguoi la dóng luc truc tiép dua tói su ináu 

thuán giCra nhu cáu cá nhán vói nhu cáu xa hói, nhu cáu cúa cá 

nhán khác, va máu thuán náy lai dem den van dé tim tói viéc 

diéu hoá quan he giCra nhúng nhu cáu náy va dat tói trang thái 
hái hoá nhu thé nao, túc la yéu cáu giCra ngirói vói nguoi. giua cá 

nhán va chinh thé xa hói phái dat tói mót cách thúc két hop thích 

dáng nao dó. “Cách thúc két hop thích dáng" ó dáy chính lá "su 

chiém hiru toan dién cúa quan he xa hói dói vói bán thán” má 

Mac da nói. túc lá mói mót nguoi déu có thé thoái mái dem súc 

manh cúa nguoi khác, súc manh cúa xa hói chuyén hop thánh 
súc manh bán chát cúa riéng minh. mói mót nguoi déu có thé vúrt 

bó mót cách tir giác tính da dang va tính ngáu nhién cúa nhu cáu, 

loi ích bán thán, dat tói tính thóng nhát cúa loi ích xa hói. Loai 

quy tac tiéu chuán dúng dé xú lí các quan hé loi ích trong giao 

tiép giúa nguoi va nguoi, truc tiép bát nguón tú tính tát yéu xa 

Jiói cúa su phát trien tu thán cúa con nguoi, hoán toan khóng 

phái lá su láp lai don gián các quan he loi ích hién thuc. má lá su 

biéu dat mót cách lí tính mói lien hé tát nhién án giáu dáng sau 

các quan he loi ích,' cái thoat nhin bén ngoái mang dáy tính ngáu 

nhién da dang. Su biéu dat náy lá "sáp xép” theo bán tính cúa nó 

các quan hé lai ích thoat nhin rát hón loan tao thánh mót két cáu 

dáng cap có trinh tu, va thóng qua cái két cáu dáng cap có trinh 
tu náy truyén dat thóng diep ráng các quan hé loi ích náy "can 

phái thé nao". “Can phái thé nao" lá cáu hói va suy tu chúa dung
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trôna nó các giá trị đạo đức -  quan hệ lợi ích hiện thực của con 
nmrời rốt ráo "cần phải mang tính chất như thế nào"? Đáp án của 

câu hỏi này chính là quan hệ lợi ích được đạo đức hoá, bởi vì nội 

dung mà loại quan hệ này biểu đạt là phủ định biện chứng tính 

hợp mục đích và tính hợp quy luật trên góc độ quan niệm của các 

quan hệ lợi ích của giao tiếp người hiện thực.

Quan hệ lợi ích được đạo đức hoá là các quan hệ lợi ích cá 
nhân hỗn loạn được sắp xếp trình tự một cách lí tính căn cứ theo 
"bàn tính" của chúng, và "bản tính” chính là “tính của tự nhiên", 
tức là “ luật đạo đức tự nhiên”, là “ luật tự nhiên" (Thuật ngữ “luật 
tự nhicn”. không chỉ dùng để gọi cái xu thế và khuynh hướng tự 
nhiên của đời sống con người đã được phản tỉnh bởi lí tính con 
người, mà còn dùng để gọi cái kết quá phản tỉnh mà lí tính tuyên 
hố ra. tức là lí tính thông qua đó mà công bố mệnh lệnh. Vì vậy, 
"luật tự nhiên" là một thuật ngữ rất "đất'” để nói về “ luật đạo 
đức tự nliicn” (Natural Moral Law) hoặc "luật tự nhiên đạo 
dire“). Locke dựa theo lí luận về luật tự nhiên phân chia tự do 
thành tự do tự nhiên và tự do xã hội, thực chất là nhìn nhận luật 
tự nhiên như là quy phạm đạo đức. Luật tự nhiên là một loại 
"luật thuộc về bán tính" con người, theo bản tính của mình, là 
một loài dộng vật có trí tuệ và thân thế, sống trong xã hội và dựa 
vào vạn vật để sinh sống và phát triển. Từ góc độ “ luật tự nhiên’' 
nhu là “ luật có tính bản chất" suy tư về các quan hệ nảy sinh 
trong đời sống con người, cái đầu tiên cần phải suy tư là những 
quan hệ trên góc độ bàn thân con người là một chỉnh thế, một hệ 
thốim. cáu tạo của con người, về mặt siêu hình học là có sự định 
hưởng mang tính tinh thần, về mặt vật lí học là có trí tuệ và thể 
xác. với các bộ phận và chức năng của nó, là thứ có trình tự và 
hộ thống. Cấu tạo của con người hiển nhiên là phải có thể xác, có
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tính động vật. và đời sống của con người, aồm cả tính dộne vật. 
phải là một sự việc tự nhiên. Con người không nên hoang urớnti 
rằng có thố tách rời với thế xác cùa mình, hi vọng có thế sống 
một cuộc sống thuần tuý tinh thần. Tuy vậy. con người không 
phái là một động vật bình thườne; con người có trí tuệ. nếu chi 
sóng một cuộc sống dựa theo tính động vật, sẽ là một cuộc sống 
khône hợp với bản tính người. Đây chính là, nhìn từ góc độ 
thuộc tính bán chất "tính chất nguyên gốc” khiến con người là 
con người.

Quan hệ lợi ích được đạo đức hoá là một loại trật tự tự sinh 
ra. tự phát triến, là các quy định dược sinh ra từ thuộc tính bản 
chất của sự vật. nên có đặc trưng cứa tính nguycn gốc. với các 
hiếu hiện chính là: quan hệ lợi ích được đạo đức hoá là đòi hói 
quyền lợi được sinh ra một cách trực tiếp và aiản dị trong các 
điều kiện sinh hoạt vật chất xà hội nhất định, do nguồn gốc trực 
tiếp của nó là các điều kiện sinh hoạt kinh tế xà hội dầy đủ, liên 
hệ rất chặt chẽ với các quan hộ kinh tế xã hội. có tính chất tất 
nhiên khách quan, thể hiện như là mộl loại quy ước, chế dộ tồn 
tại tự do tự tại. Vì vậy, quan hộ lợi ích được đạo đức hoá không 
phái là bất cứ loại quan hệ hay quy phạm thông thường, cụ thể 
nào, mà là một loại khuôn vàng thước ngọc cho các quv phạm, 
cũng giống như là luật tự nhicn dối với luật được con người định 
ra (Luật được con người định ra chính là mệnh lệnh inane tính lí 
trí do những người có trách nhiệm cụ thế cône bố nhân danh lợi 
ích chung). De vậy, chủ thế dựa vào lí tính V thức một cách tự 
giác về quan hộ lợi ích được đạo đức hoá và phát biểu ra diều dỏ. 
tức là tạo ra các quv phạm có tính bên ngoài.

Quan hệ lợi ích được đạo đức hoá nằm tron2  các loại quan 
hệ của cuộc sốne con người. "Khône có bất cứ ai có thể là một
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hòn đáo đứng riêng lẻ ra, hoàn toàn độc lập: mỗi người đều là 
một phần cúa lục địa rộng lớn, là một bộ phận của toàn thể"(1). 
Tồn tại của con người, ngoài khía cạnh lấy sự sáng tạo ra chính 
minh làm tiền đề cho tồn tại hệ thống ra, con người phát sinh ít 
nhất ba loại quan hệ với môi trường xung quanh như sau: Loại 
thứ nhất, quan hệ giữa người và người. Con người là động vật xã 
hội, có nam có nữ, cần có xã hội và muốn tổ chức ra xã hội. Con 
imrừi không thể tách rời cộng đồng, cần sống cuộc sống xã hội, 
chính là yêu cầu của luật tự nhiên(2). Để phát triển bản thân, con 
người nhất định phải dựa vào người khác, vì vậy con người 
không thể sống cô lập. Bất cứ ai cũng đều, ít nhất là hoặc về mặt 
\ật chất, hoặc về mặt tinh thần, cần đến sự giúp đỡ của người 
khác. Loại thử hai. quan hệ giữa người và vật. Vật chất là thứ mà 
sự sống cùa con người không thế tách rời, không chí có nghĩa là 
diều kiện vật chất cần cho ăn - mặc - ở - đi lại của nó. mà còn có 
nghĩa là điều kiện vật chất con người cần để phát triển cuộc sống 
“trời cho", phát triển sinh hoạt xã hội. Loại thử ba, quan hệ con 
người và xã hội. Aristotle cho ràng con người sinh ra đã là động 
vật xà hội: Thomas Aquinas cho rằng con người sinh ra đã là 
dộng vật xã hội; C.Mác cho ràng con người là thứ động vật chi 
trong xã hội mới có đời sống độc lập. Có thế thấy ràng, các nhà 
tu tướng, dirờne, như không có ngoại lệ, đều nhấn mạnh tính 
quNẻt định cua cuộc sống cộng đồng xã hội dối với con người. 
I'll góc dộ ha loại quan hệ nảy sinh trone cuộc sống của con 
nmròi. quan hệ của con neười là có tính da nguycn, có xác suất
tu (Tilg d ố i . . .

01 Thomas Merton Xo Man is An hland  A Deli Book, Dell Publishing Co New 
Volk, 1957. p.2 1.

* St 1 hoinas. Summa Theologtca, I-II, 1994, p. 2.
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Quan hệ lợi ích được dạo dức hoá là tồn tại ý niệm có tinh 
tinh thần, nó tồn tại một cách khách quan dối lập với ý thức cá 
thê. Luật tự nhiên với tư cách là tồn tại \' niệm manu tính tinh• • • * • c

thần thi tương ứnỉi với “cái thiện vĩnh liànu và sự côn<2 hầnti
chính trực”, mà mục tiêu giá trị cùa "hài hoà" chính là thực hiện
công bàne và chính nghĩa, nó gán bó một cách chặt chẽ với tinh
thần công bằng chính nghĩa của luật lự nhiên. C.Mác cho răn li.
"cône, hằng rốt cuộc chỉ là sự biểu hiện quan niệm hoá. thần
thánh hoá cua các quan hệ kinh tế hiện thực trên ÍIÓC dộ bao thù
ha> cách mạng của ncT(l,Ế Vì \ậyẻ "niiưòi làm luật cần phai coi
mình như là một nhà khoa học. Họ khônu phái là neưừi tạo sinh
ra luật, cũne khône phải là ncười phát minh ra luật, mà luôn luôn
chi là sự biếu dạt. mô tả bàrm luật pháp, họ lùm cho luật ngầm
chứa hên trong các quan hệ tinh thần biếu hiện ra thành luật pháp
và dược thực hành một cách cỏ V thửc"(21. quan hộ aiữa ''luật
ngầm chứa bên trong các quan hệ tinh thần” này với "luật pháp
dược thực hành một cách cỏ ý thức" là loại qua hệ có thê dược ' • ề j  • i • *

SUN luận tươne tự với quan hệ eiừa "luật tự nhicn” và "luật nhân 
định", do vậ\. luật tự nhiên là cái ÍÌÌI1 giữ chính nghĩa và tụ do. là 
luật pháp cùa các quy định bát buộc dựa trên han tính tự tihiên.
I.uật tự nhiên yêu cầu đạt tới một sự thốnu nhất hài hoà mừa (ự 
do \à xã hội. bán chất cúa nó là sự thốne nhất về phươim diện 
pháp luật giữa người và người, giữa I1Üươi \à tự nhiên. íiiừa 
nmrời và xã hội. tất cả "luật nhân định” tiền phái nhất trí lần 
nhau với cái lí lính trong phạm vi của "luật tự nhiên"' . chi có

(' Mác và Ph Ănuũhen Toàn lúp. t I N\h Nhãn dân Ikk Kinh, 1 <->56 Ir 2 
,:' c  M.IC \«i Ph Ãniỉũhen Tnìm hip. t 18 N\b Nhàn dân. Băc Kinh. !c)6^. ti 31!) 

I hmiids Aquinễìs Summa Thc<ih)ịiUii l - l l ‘>0. I V5.2
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như vậy mới có thế có được sự vên ổn và hài hoà cho xã hội. 
Quan hệ lợi ích dược đạo đức hoá, thông qua hoạt động thực tiễn 
cùa chủ thể biểu đạt sự tồn tại. các thuộc tính và sự biến hoá hợp 
quy luật cùa khách thể, phản ánh sự tồn tại và phát'triển của 
khách thế và chú thế có thuộc tính thống nhất lẫn nhau, từ đó 
phán ánh sự tồn tại giá trị khách quan giữa chủ thể và khách thể.

Ngưòi dịch: ThS. Trần Thúy Ngọc

(Dại học Khoa học xà hội và Nhân văn,
Đại học Quốc ỊỊÍa Hí) Nội)
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